TOÁN: Tiết 1:  §äc, viÕt, so s¸nh c¸c sè cã Ba ch÷ sè

I. Môc tiªu:

+ Ôn tập, củng cố cách đäc, viÕt, so s¸nh c¸c sè cã 3 ch÷ sè, 

+ Rèn luyện kĩ năng tính toán, so sánh. Vận dông vào làm các bài tập.

 + HS yªu thÝch m«n to¸n, say mª häc tËp, ph¸t huy tÝnh cÇn cï, s¸ng t¹o.

II- §å dïng d¹y häc :

- B¶ng phô ghi bµi tập

III- Ho¹t ®éng d¹y häc :

	1. KiÓm tra bµi cò (5’)
KiÓm tra ®å dïng häc tËp, s¸ch vë cña HS.

2. Bµi míi (30’)
2.1.Giíi thiÖu bµi.
2.2.¤n vÒ ®äc, viÕt sè. 
- GV ®äc cho HS viÕt nh¸p:

                   456; 227; 134; 506.

- GV viÕt 10 sè kh¸c lªn b¶ng, Y/C HS ®äc.

Bµi tËp 1. ViÕt( theo mÉu): (VBT - 3)

- GV chÐp vµ ®​­a b¶ng phô

§äc sè

ViÕt sè

Hai tr¨m ba m­¬i mèt

231

Bèn tr¨m linh t­

404

- GV hướng dẫn mẫu
- GV ghi bảng

- GV chốt : bài tập 1 củng cố kiến thức gì?
2.3.  ¤n tËp vÒ thø tù sè

Bµi tËp 2. Sè? (VBT - 3)
- GV treo b¶ng phô bµi 2a

420

421

422

423

424

...

....

429

- GV yêu cầu HS nhận xét thứ tự dãy số
- GV Y/C HS lên bảng nối tiếp nhau điền vào ô trống

- GV cñng cè l¹i thø tù sè: hai số liền kề nhau hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị?

-PhÇn b t­¬ng tù phÇn a

GV: Bài tập 2 các con đã ôn lại kiến thức gì?

2.4. ¤n luyÖn vÒ so s¸nh vµ thø tù sè

Bµi tËp 3. 
 (VBT-3)

- GV đưa nội dung bài

? Để điền được dấu đúng con làm như thế nào

 - GV cho HS ch÷a bµi.

- GV chốt kiến thức

Bµi tËp 4. a) (VBT)

- HS đọc yêu cầu

 - Yªu cÇu HS thảo luận nhóm 4.
- Gọi đại diện 3 nhóm lên thi

- Lớp nhận xét nhóm khoanh nhất, tuyên dương

3.Củng cố-Dặn dò:  (5’)

-Nhắc lại nội dung toàn bài.

-Nhận xét tiết học.

-Dặn dò: về ôn lại bài
	-2 HS lªn b¶ng, d­íi nh¸p, líp nhËn xÐt.

- HS ®äc l¹i c¸c sè.

+1 HS ®äc  yªu cÇu.

- HS lµm bài cá nhân.

- 2 HS chữa miệng

- Lớp nhận xét
- 1 HS ®äc l¹i.

- Cách đọc, viết các số có 3 chữ số

- 2 HS lªn b¶ng, d­íi nh¸p.

- HS lµm vë bµi tËp, ®æi vë ®Ó kiÓm tra.

- 1 HS ®äc yªu cÇu cña ®Ò.

- HS làm bài cá nhân

- HS ®äc ng­îc, xu«i theo thø tù sè d· viÕt.

- Hơn kém nhau 1 đơn vị

- Viết số có 3 chữ số theo thứ tự tăng dần, giảm dần

+1 HS ®äc yªu cÇu cña ®Ò.

    404 … 440              200 + 5 … 250

- Tính kết quả và so sánh

- C¶ líp làm bài cá nhân

- 2 HS chữa bảng
- Lớp nhận xét

+Khoanh vµo sè lín nhÊt

      627; 276; 762 ; 672;  267; 726

- 2 sè cã cïng hµng tr¨m, sè nµo cã hµng chôc nhá h¬n th× nhá h¬n.

- Sè lín nhÊt ë d·y sè trªn lµ sè 762 nªn ta khoanh vµo sè 762.

- Sè nhá nhÊt ë d·y sè trªn lµ sè 267 nªn ta khoanh vµo sè 267.




To¸n

Tiết 2:  Céng, trõ c¸c sè cã 3 ch÷ sè (kh«ng nhí)

I. Môc tiªu:

-  Cñng cè l¹i c¸ch céng, trõ c¸c sè cã 3 ch÷ sè.

- Củng cố   gi¶i to¸n (cã lêi v¨n) về nhiều hơn, ít hơn
- Gi¸o dôc HS cã ý thøc trong häc tËp vµ yªu thÝch häc m«n to¸n

II. §å dïng d¹y häc :

- GV: bảng phụ

- HS: bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	A- KiÓm tra bµi cò: (5’)
- HS làm bài tập 5 (VBT-3)

- Nhận xét, chữa bài cho điểm HS

B- Bµi míi: (30’)
1- Giíi thiÖu bµi.
2- ¤n tËp phÐp céng trõ c¸c sè cã 3 ch÷ sè (kh«ng nhí)

 Bµi 1:TÝnh nhÈm(VBT-4)

- Bµi yªu cÇu lµm g× ?

- GV cïng c¶ líp ch÷a bµi vµ nhËn xÐt

? BT1 đã củng cố cho các con KT gì?

Bµi 2: §Æt tÝnh råi tÝnh(VBT- 4)

- Bµi tËp có mấy yªu cÇu?

- GV cïng c¶ líp ch÷a bµi vµ nhËn xÐt, ghi điểm

? Bài tập 2 củng cố KT gì

Bµi 3: (VBT-4)


? Bài toán cho biết gì?

? Bài toán hỏi gì?

? Cã bao nhiªu h/s nam?

? H/s n÷ so víi HS nam nh­ thÕ nµo?

? Lµm thÕ nµo ®Ó tÝnh ®­​​îc h/s n÷?

GV: Yªu cÇu h/s lµm vµo vë

 - Lớp nhận xét bài làm của bạn trên bảng

-  GV chốt kết quả, ghi điểm

GV: BT3 ôn tập về dạng toán nào?
*Bµi 5:ViÕt c¸c phÐp tÝnh ®óng(VBT- 4)

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi .
- GV : chia lớp thành 3 nhóm tổ chức chơi trò chơi, phổ biến cách chơi, luật chơi, thời gian chơi.

- Lớp và GV nhận xét, đánh giá và bình chọn nhóm thắng cuộc.

- GV: Lập phép tính cộng trước, sau đó dựa vào  phép tính cộng ta có thể lập phép tính trừ 
3. Cñng cè, dÆn dß:(5’) 

- Nªu c¸ch céng , trõ c¸c sè cã ba ch÷ sè(kh«ng nhí)
- GV nhận xét tiết học
	- HS đọc yêu cầu: 

Xếp các số 435, 534, 354, 345, 543

A, Theo thứ tự từ bé đến lớn

B, Theo thứ tự từ lớn đến bé 

- Hai hs làm bảng lớp

+ Một HS làm phần a, một HS làm phần b

+ Lớp làm vở nháp
- Hai h/s ®äc ®Çu bµi

- Tính nhẩm

- HS lµm vë bµi tËp.

  500 + 400 = 900     300 + 40 + 6 = 346

   900 - 400 = 500     300 + 40       = 340

   900 - 500 = 400     300 + 6         = 306

-  HS nối tiếp nhau nhẩm từng phép tính
- Cộng trừ nhẩm các số có 3 chữ số tròn trăm, tròn chục

- Một HS đọc yêu cầu

- 2 yêu cầu( đặt tính và tính)

- 4 HS lªn b¶ng thùc hiÖn và nêu lần lượt cách tính, lớp lµm vë bài tập.

+ C¸ch ®Æt tÝnh: C¸c ch÷ sè trong cïng mét hµng ph¶i th¼ng cét víi nhau.

+ C¸ch tÝnh: TÝnh tõ ph¶i sang tr¸i.

275 667             524        756

        +             -                   +            -

           314          317           
           589          350             587        79 8

- Cộng, trừ các số có 3 chữ số và cách đặt tính và cách tính các số có 3 chữ số.

- 2 HS đọc bài toán

- Trường Thắng Lợi có 350 HS nam, HS nữ nhiều hơn HS nam 4 em.
[image: image1.wmf]
- Trường Thắng Lợi có bao nhiêu HS nữ

- 350 em

- Nhiều hơn 4 em

- Mét h/s tr¶ lêi, nhËn xÐt

- LÊy HS nam céng víi 4 HS  nữ nhiều hơn
- Mét h/s lªn b¶ng, ë d­​​íi líp lµm vµo vë BT

Bài giải

Tr­êng Th¾ng Lîi cã sè häc sinh n÷ lµ:

350 + 4 = 354 (häc sinh)

                              §¸p sè: 354 HS

+HS ®äc ®Çu bµi: Với 3 số 542, 500, 42 và các dấu +, -, =, viết các phép tính đúng
- Mỗi nhóm 4 em tham gia, nhóm nào viết đúng, đủ nhanh, trình bày đẹp sẽ thắng cuộc.

500 + 42 = 542                542 - 42 = 500                      

42 + 500 = 542              542 - 500 = 42                        




TOÁN: Tiết 3:  LUYỆN TẬP
I.MỤC TIÊU:

- Cñng cè l¹i c¸ch céng, trõ c¸c sè cã 3 ch÷ sè (kh«ng nhí). T×m sè bÞ trõ, sè h¹ng ch​​ưa biÕt. Áp dông gi¶i c¸c bµi toán về tìm X, giải toán có lời văn( có một phép trừ), xếp hình

- RÌn kü n¨ng céng, trõ thµnh th¹o c¸c sè cã 3 ch÷ sè (kh«ng nhí) 

- Gi¸o dôc HS cã ý thøc trong häc tËp vµ yªu thÝch m«n to¸n

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:   

 4 m¶nh b×a h×nh tam gi¸c 
III- Ho¹t ®éng d¹y häc: 

	1. KiÓm tra: (5’)
- Yªu cÇu HS ®Æt tÝnh vµ tÝnh.
- GV cïng HS ch÷a bµi, nhËn xÐt

2. Bµi míi: (30’)

2.1.Giíi thiÖu bµi .

2.2. H​​­íng dÉn HS lµm bµi.
Bµi tËp 1. §Æt tÝnh råi tÝnh:(VBT - 5)

- Gäi HS ®äc ®Çu bµi

- Yªu cÇu HS lµm bµi

- GV cïng c¶ líp ch÷a bµi

- Gäi HS nªu c¸ch ®Æt tÝnh vµ thùc hiÖn phÐp tÝnh

Bµi tËp 2. T×m X (VBT - 5)

-Yªu cÇu HS ®äc ®Çu bµi

- GV: yêu cầu HS nêu tên thành phần phép tính và cách tìm các thành phần đó

- GV cïng c¶ líp ch÷a bµi
Bµi tËp 3: (VBT - 5)

- Gäi HS ®äc bài toán
- H­​​íng dÉn HS ph©n tÝch ®Çu bµi:

+ Bµi to¸n cho biÕt g×?

+ Bµi to¸n hái g×?

- Cho HS lµm bµi vµo vë

-

 GV thu chÊm vµ ch÷a bµi: 

3. Cñng cè, dÆn dß:(5’)

-Nhắc lại nội dung bài.

- GV nhËn xÐt tiÕt häc

 -Dặn dò :Về ôn lại bài


	- 2 HS lªn b¶ng, d​​­íi líp HS lµm vµo nh¸p

          482 - 231              127 + 212

- 2 HS nêu lại cách đặt tính và tính

- HS đọc yêu cầu

 - 3 HS làm bảng lớp, lớp làm VBT      

       432                      617                52

   +
+
+

       205                      352              714

       637                      969              766

- 1 HS ®äc yªu cÇu, 2 HS lªn b¶ng thùc hiÖn, d​​­íi lµm vµo vë

- Cho HS lµm bµi vµo vë:

x - 322 = 415            204 +x = 355

      x   = 415 + 322            x = 355 - 204

      x   =   737                    x =  151

- 1 HS nªu, HS kh¸c nhËn xÐt

- Lớp 1 và lớp 2 có 468 HS, lớp 1 có 260 HS

- Lớp hai có bao nhiêu HS?
- HS lµm vµo vë

- Một HS chữa trên bảng

Bài giải

Khèi líp Hai cã sè HS lµ:

468 -260 =208 (häc sinh)

                               §¸p sè: 208 HS



TOÁN : Tiết 4: CỘNG CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ

(Có nhớ một lần)
I.MỤC TIÊU :

- HS biÕt thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh céng c¸c sè cã 3 ch÷ sè (cã nhí 1 lÇn sang hàng chục hoặc sang hàng trăm)
 - Cñng cè, ôn lại vÒ biÓu t​­îng ®é dµi vµ cách tÝnh ®é dµi ®​­êng gÊp khóc, đơn vị  tiÒn ViÖt Nam(đồng)

-  Gi¸o dôc ý thøc trong häc tËp, yªu thÝch m«n to¸n, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, s¸ng t¹o

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

Bảng phụ ghi bài tập 3

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

	1. KiÓm tra bµi cò:(5’)
- GV kiểm tra 2 HS

- GV yêu cầu 2 HS lên bảng nêu tên từng thành phần của phép tính và cách tính.

- Chốt KT, ghi điểm

2. Bµi míi: (12’)

2.1.Giíi thiÖu bµi 

2.2. H​­íng dÉn HS thùc hiÖn phÐp céng 
  * VÝ dô1:  435 + 127 (GV ghi lªn b¶ng ) 

- GV hướng dẫn HS ®Æt tÝnh  theo cột dọc vµ thùc hiÖn tính

- GV cïng HS nhËn xÐt vµ ch÷a bµi.

- GV nh¾c l¹i c¸ch tÝnh nh­ SGK

? Chóng ta tÝnh tõ hµng nµo 

? Céng hµng nµo víi hµng nµo  

- GV chó ý cho HS khi 5 + 7 = 12 (qu¸ 10) viÕt 2 nhí 1 chôc sang hµng chôc.

* VÝ dô 2: 256 + 162 (GV ghi lªn b¶ng).

- GV gäi HS nªu c¸ch ®Æt tÝnh vµ thùc hiÖn  c¸ch tÝnh( Tương tự VD1)

- GV cïng c¶ líp nhËn xÐt vµ chèt l¹i ý ®óng

+ GV yªu cÇu HS so s¸nh 2 phÐp céng trªn

- GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i

2.3.LuyÖn tËp, thùc hµnh (18’)

Bµi tËp 1. TÝnh(VBT - 6)

- GV gäi HS ®äc ®Çu bµi

- Gäi HS nhËn xÐt c¸ch ®Æt tÝnh vµ c¸ch tÝnh

- GV: chốt kết quả

? BT 1 củng cố KT gì

* Bµi tËp 2. §Æt tÝnh råi tÝnh(VBT- 6)

 C¸ch lµm t­¬ng tù bµi 1

? BT 2 củng cố KT gì

* Bµi tËp 3.TÝnh ®é dµi ®­êng gÊp khóc;

- Gäi HS nhËn xÐt bµi cña b¹n

* Bµi 4. Sè?(VBT - 6)

- GV và HS nhận xét, chữa bài trên bảng nhóm

3.Cñng cè, dÆn dß:(5’)
- GV nhËn xÐt tiÕt häc

-Dặn dò:Về ôn lại bài.
	- 2 HS làm bảng lớp, lớp làm giấy nháp

 X - 213 = 567              234 + X = 567

- Lớp nhận xét bài làm trên bảng lớp         

 1 HS ®äc to vÝ dô ®Ó c¶ líp nghe

- 1 HS lªn b¶ng thùc hiÖn, ë d​­íi lµm vë nh¸p


435


   +

127

                                 562

- HS l¾ng nghe.

- 2 HS tr¶ lêi, HS kh¸c nhËn xÐt

                              256

                            +

                              162

                              418

- 1 HS ®oc c¶ líp nghe

- 1 HS nªu c¸ch ®Æt tÝnh vµ c¸ch tÝnh, c¶ líp lµm vë nh¸p.

326           417        208         622       555

-               -            -            -             -

135           206        444         169       407

461           623        652         791       962

- 5 HS làm bảng lớp

- Lớp làm bài vào VBT

- Cộng các số có 3 chữ số có nhớ một lần sang hàng chục
- 1HS đọc yêu cầu, lớp làm bài cá nhân, đổi chéo vở kiểm tra kết quả

    615 + 207                   326 + 80

    417 + 263                   156 + 472

- 1 HS ®äc ®Çu bµi và nội dung BT3

                                O

            215 cm                      205 cm

                                                           P

     N                        

- 1 HS lªn b¶ng thùc hiÖn, ë d​­íi HS lµm vë nh¸p

- HS nªu yªu cÇu cña bµi

- HS lµm bµi vµo vë:

Bài giải

§é dµi ®­êng gÊp khóc NOP lµ:

215 + 205 = 420 ( cm )

                                §¸p sè: 420 cm

- 1 HS ®äc ®Çu bµi

- HS lµm bµi vµo vë, 2 HS làm bảng nhóm

400 đồng + …..  đồng = 800 đồng

…...đồng + 200 đồng = 800 đồng

800 đồng + …   đồng = 800 đồng
- 2 HS nhËn xÐt

-  HS lµm bµi vµo vë 




TOÁN: Tiết 5: LUYỆN TẬP
I. Môc tiªu:

Giúp HS: 

- Củng cố kĩ năng thực hiện tính céng c¸c sè cã 3 ch÷ sè (cã nhí 1 lÇn sang hàng chục hoặc hàng trăm)

- Thùc hiÖn thµnh th¹o phÐp c«ng sè cã 3 ch÷ sè cã nhí 1 lÇn.

- Gi¸o dôc HS ý thøc trong häc tËp vµ yªu thÝch m«n to¸n.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bảng phụ

- Bảng con

	Iii. Ho¹t ®éng d¹y häc:

1. KiÓm tra bµi cò (5’)
Gäi HS lµm bµi tËp 2,3 vµ nhËn xÐt cho ®iÓm

2.Bµi míi: (30’)

2.1. Giíi thiÖu 
2.2. LuyÖn tập
Bài tập1. TÝnh: (VBT- 7)

- Gäi HS ®äc ®Çu bµi

- Yªu cÇu HS lµm bµi vµo vë nh¸p

- GV cïng HS ch÷a bµi

- Lớp làm bài vào vở

Bµi tËp 2. §Æt tÝnh råi tÝnh(VBT - 7)

C¸ch lµm t­¬ng tù bµi 1 

- Gäi HS ®äc ®Çu bµi

- Yªu cÇu HS lµm bµi vµo vë

- GV cïng HS ch÷a bµi

* Bµi tËp3:(VBT-7)Gi¶i bµi to¸n theo tãm t¾t sau: 

- H​­íng dÉn HS ph©n tÝch ®Çu bµi 

- Gäi HS dùa vµo tãm t¾t ®Ó ®Æt ®Ò to¸n

- HS lµm bµi vµo vë, thu chÊm

- GV cïng HS ch÷a bµi:

* Bµi tËp 4. TÝnh nhÈm:

- Gäi HS ®äc ®Çu bµi

- H​­íng dÉn HS lµm bµi vµo vë vµ kiÓm tra chÐo nhau:

- Gäi HS ch÷a bµi

3. Cñng cè, dÆn dß:(5’) 

- Nªu c¸ch céng, trõ cã nhí 
- GV nhËn xÐt tiÕt häc.
	Đặt tính rồi tính

  234 + 556          712 + 193

- 1 HS ®äc, líp theo dâi

- HS lµm vở nh¸p, 2 HS lªn b¶ng

- 1 HS ®äc, líp theo dâi

- HS lµm bµi vµo vë, 2 HS lªn b¶ng làm và nêu rõ cách thực hiện phép tính

645        726       58         85          209

+          +          +           +            +          

302        140       91         36            44 947        866     149        121          253

- Lớp đổi chéo vở kiểm tra

- 1 HS ®äc, líp theo dâi

+ HS ®äc ®Çu bµi

- HS tãm t¾t bµi vµo nh¸p, 1 HS lªn b¶ng

- 2 HS nªu tr­​íc líp, nhËn xÐt:

Mét cöa hµng buèi s¸ng b¸n ®­îc 315 l x¨ng, buæi chiÒu b¸n ®­îc 458 l x¨ng. Hái c¶ hai buổi cöa hµng b¸n ®­îc bao nhiªu lÝt x¨ng?

- HS lµm bµi vµo vë, 1 HS ch÷a trªn b¶ng líp           

                        Bài giải
C¶ hai buæi  cöa hµng b¸n ®­îc sè lÝt x¨ng lµ:

315 + 458 = 773 (l)

                                       §¸p sè: 773 l
+ 1 HS ®äc ®Çu bµi

- HS lµm bµi vµo vë, ®æi vë kiÓm tra nhau

810 + 50 = 860             200 - 100 = 100

350 +250 = 600             250 - 50  =100

550 - 500 = 50              333 - 222 = 111




Toán: TiÕt 6: Trõ c¸c sè cã ba ch÷ sè( cã nhí 1 lÇn).

I. Môc tiªu:

- Gióp HS biÕt c¸ch tÝnh trõ c¸c sè cã ba ch÷ sè( cã nhí 1 lÇn).

- VËn dông vµo gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n vÒ phÐp trõ.
- Gi¸o dôc HS ý thøc trong häc tËp vµ yªu thÝch m«n to¸n.

II. ChuÈn bÞ:

- B¶ng phô.

III. C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu:

	Hoạt động của Gv
	Hoạt động của HS

	1. KiÓm tra bµi cò:(5p)

- 2 HS lªn b¶ng thùc hiÖn: 93 + 14; 126 + 135.

- GV nhËn xÐt, cho ®iÓm.

2.D¹y bµi míi: 32P
2.1.Giíi thiÖu bµi
- GV nªu môc tiªu cña bµi.

2.2.H­íng dÉn HS thùc hiÖn trõ c¸c sè cã 3 ch÷ sè
GV nªu phÐp tÝnh.

- HS tù ®Æt tÝnh, tÝnh ra giÊy nh¸p.

- 1 HS lªn b¶ng tÝnh, nªu râ c¸ch thùc hiÖn.

- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, ch÷a bµi.

? §Ó thùc hiÖn phÐp tÝnh nµy, em ph¶i thùc hiÖn qua mÊy b­íc.

- GV cñng cè:

+ §Æt tÝnh: theo cét däc sao cho c¸c ch÷ sè trong cïng mét hµng ph¶i th¼ng cét víi nhau.

+ Thùc hiÖn tÝnh trõ theo thø tù tõ ph¶i sang tr¸i. PhÐp trõ cã nhí ë hµng chôc      ( lÊy 1 chôc ë 3 chôc ®Ó ®­îc 12, 12 trõ 5 b»ng 7, bít 1 chôc ë 3 chôc cña sè bÞ trõ råi trõ tiÕp hoÆc thªm 1 chôc vµo 1 chôc ë sè trõ råi trõ tiÕp).

- GV tiÕn hµnh t­¬ng tù phÐp trõ trªn.

- GV l­u ý cho HS: ë hµng ®¬n vÞ 7 – 3 = 4 nh­ng ë hµng chôc 2 kh«ng trõ ®­îc 4, lÊy 12 - 4 = 8( cã nhí 1 ë hµng tr¨m).

- GV yªu cÇu HS so s¸nh sù kh¸c nhau cña hai phÐp tÝnh trõ

 ( phÐp trõ 432-215 =217 cã nhí ë hµng chôc,phÐp trõ:

 627-143=484 cã nhí ë hµng tr¨m).

- GV yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸ch thùc hiÖn phÐp tÝnh trõ cã nhí.

2.3.LuyÖn tËp:
Bµi 1: TÝnh.

- HS nªu yªu cÇu bµi tËp.

- GV yªu cÇu HS thùc hiÖn tÝnh ®óng råi ghi kÕt qu¶ vµo chç chÊm.

- §¹i diÖn HS lªn b¶ng lµm bµi.

- GV yªu cÇu HS nªu miÖng c¸ch thùc hiÖn. C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, ch÷a bµi.

- HS nh¾c l¹i c¸ch thùc hiÖn tÝnh tr­ c¸c sè cã ba ch÷ sè cã nhí 1 lÇn:

+ §Æt tÝnh sao cho c¸c ch÷ sè trong cïng mét hµng th¼ng cét víi nhau.

+ TÝnh trõ theo thø tù tõ ph¶i sang tr¸i.

Bài 2:Tính:
-GV hướng dẫn như bài 1

- Gọi 3 HS lên bảng làm bài

Bài 3:
- HS ®äc bµi to¸n.

- GV gióp HS ph©n tÝch ®Ò bµi:

+ Bµi to¸n cho biÕt g×?

+ Bµi to¸n hái g×?

- GV tãm t¾t bµi to¸n, yªu cÇu HS nh×n tãm t¾t ®äc l¹i bµi to¸n.

- HS lµm bµi vµo VBT, 1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi.

? Muèn biÕt bạn Hoa sưu tầm được  bao nhiªu con tem  ta lµm nh­ thÕ nµo.

- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, ch÷a bµi.

3. Cñng cè, dÆn dß:(3p)
- GV nhËn xÐt giê häc

- BTVN làm trong VBT
	a, PhÐp trõ: 432 – 215.

                     432

                     215

                     217

* 2 kh«ng trõ ®­îc 5, ta lÊy 12 trõ 5 b»ng 7, viÕt 7 nhí 1.

* 1 thªm 1 b»ng 2, 3 trõ 2 b»ng 1, viÕt 1.

* 4 trõ 2 b»ng 2, viÕt 2.

VËy 432 – 215 = 217.

b, PhÐp trõ: 627 – 143.

                    627

                    143

                    484

* 7 trõ 3 b»ng 4, viÕt 4.

* 2 kh«ng trõ ®­îc 4, ta lÊy 12 trõ 4 b»ng 8, viÕt 8 nhí 1.

 * 1 thªm 1 b»ng 2, 6 trõ 2 b»ng 4, viÕt 4.

VËy 627 – 143 = 484.

              541             422            564

            - 127         -  114        -   215
              414             308            349 

- Bài 2 :HS nêu yêu cầu
            317            605            837

          - 142          - 261       -   444

             175            344           393

B¹n Hoa vµ b¹n B×nh cã 335 con tem, trong ®ã b¹n Bình cã 128 con tem. Hái b¹n Hoa sưu tầm được bao nhiªu con tem ?

                   Bµi gi¶i:

      B¹n Hoa cã sè tem lµ:

               335 -128 = 207 ( con tem ).

                                §¸p sè: 207 con tem.




To¸n: TiÕt 7: LuyÖn tËp.

I, Môc tiªu:

- HS rÌn kÜ n¨ng tÝnh céng, trõ c¸c sè cã 3 ch÷ sè( cã nhí 1 lÇn).

- VËn dông vµo gi¶i to¸n cã lêi v¨n vÒ phÐp céng, trõ.
- Gi¸o dôc HS ý thøc trong häc tËp vµ yªu thÝch m«n to¸n.

II, ChuÈn bÞ:

- B¶ng phô chÐp s½n bµi tËp 3.

III, C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu.

	Hoạt động của Gv
	Hoạt động của HS

	1.KiÓm tra bµi cò: 3P
- HS lªn b¶ng ch÷a bµi tËp 3( sgk).

- GV nhËn xÐt, cho ®iÓm.

2. D¹y bµi míi: 32P
2.1. Giíi thiÖu bµi.
2.2. LuyÖn tËp.

Bµi 1( VBT- 9): TÝnh- GV ch÷a bµi, yªu cÇu HS nªu miÖng c¸ch tÝnh.
- GV cñng cè cho HS kÜ n¨ng thùc hiÖn phÐp trõ cã nhí.

+ §Æt tÝnh sao cho c¸c ch÷ sè trong cïng mét hµng th¼ng cét víi nhau.

+ Thùc hiÖn tÝnh trõ theo thø tù tõ ph¶i sang tr¸i.

Bµi 2( VBT- 9): §Æt tÝnh råi tÝnh
- GV ch÷a bµi, cñng cè c¸ch ®Æt tÝnh vµ thùc hiÖn phÐp trõ cã nhí:

+ §Æt tÝnh sao cho c¸c ch÷ sè trong cïng mét hµng th¼ng cét víi nhau.

+ Thùc hiÖn tÝnh trõ theo thø tù tõ ph¶i sang tr¸i.

Bµi 3: Sè?
- HS nªu c¸ch t×m kÕt qu¶ ë mçi cét.

? C¸c « trèng cÇn t×m ®­îc gäi lµ g×?

? Muèn t×m hiÖu, sè trõ, SBT ta lµm thÕ nµo?

- Hs lªn thùc hiÖn .

- Líp nhËn xÐt ®æi vë
	- HS nªu yªu cÇu cña bµi tËp.

- HS lµm bµi c¸ nh©n vµo VBT, HS nèi tiÕp nhau lªn b¶ng ch÷a bµi.

                        387        100

                      -  58       -  75
                        329         25

- HS nªu yªu cÇu bµi tËp.

- HS lµm bµi c¸ nh©n vµo VBT, ®¹i diÖn HS nªn b¶ng ch÷a bµi.

- HS ®äc yªu cÇu bµi tËp.

- GV treo b¶ng phô, h­íng dÉn HS quan s¸t b¶ng phô.

- HS lµm bµi c¸ nh©n: §iÒn sè vµo « trèng.

Sè bÞ trõ
752

371

621

950

Sè trõ
426

246

390

215

HiÖu
326

125

231

735



	Bµi 4: 
- HS ®äc bµi to¸n.

 ( VBT- 9):(10p)

- HS nªu yªu cÇu bµi tËp.

- 1 HS ®äc tãm t¾t bµi to¸n.

- HS th¶o luËn nhãm ®«i, nªu néi dung bµi to¸n.

- 1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi, c¶ líp lµm bµi vµo VBT.

- GV ch÷a bµi trªn b¶ng.

- GV cñng cè cho HS vÒ d¹ng bµi to¸n cã liªn quan ®Õn phÐp céng.

3.Cñng cè, dÆn dß: 3P
- GV hÖ thèng l¹i kiÕn thøc bµi, yªu cÇu HS ghi nhí c¸c kiÕn thøc ®· häc.

- BTVN: 3,4 ( sgk – 8 ).
	LËp bµi to¸n theo tãm t¾t sau råi gi¶i:

Tãm t¾t:

Ngµy thø nhÊt: 415kg

Ngµy thø hai:   325 kg

C¶ hai ngµy b¸n…kg gạo?

LËp bµi to¸n:

Mét cöa hµng ngµy thø nhÊt b¸n ®­îc 415 kg gạo. Ngµy thø hai b¸n ®­îc 325 kg gạo. Hái c¶ hai ngµy b¸n ®­îc bao nhiªu kg gạo ?

                    Bµi gi¶i:

     C¶ hai ngµy b¸n ®­îc sè kg gạo lµ:

                 415 + 325 = 740( kg)

                              §¸p sè: 740 kg gạo.





To¸n: TiÕt 8: ¤n tËp c¸c b¶ng nh©n.

I.  Môc tiªu:

- Thuộc c¸c b¶ng nh©n tõ 2 ®Õn 5.

- VËn dông thµnh th¹o trong lµm tÝnh vµ gi¶i to¸n.
- Gi¸o dôc HS ý thøc trong häc tËp vµ yªu thÝch m«n to¸n.

II. ChuÈn bÞ:

- B¶ng phô chÐp bµi 5.

III. C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. KiÓm tra bµi cò:(5 p)

- HS lªn b¶ng ®Æt tÝnh vµ tÝnh:

671 -  424; 550 -202; 138 - 45.

- GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm.

2. D¹y bµi míi: 32P
2.1. Giíi thiÖu bài
2.2. ¤n tËp l¹i b¶ng nh©n:

Bµi 1: TÝnh nhÈm. 
- HS nªu yªu cÇu bµi tËp.

- HS lµm bµi vµo VBT.

- HS ch÷a miÖng (nªu c¸ch nhÈm phÇn b).

- GV nhËn xÐt, yªu cÇu HS ®æi chÐo vë kiÓm tra.

- GV yªu cÇu HS nèi tiÕp ®äc l¹i b¶ng nh©n 2, 3, 4, 5.

Bµi 2: TÝnh. 
- HS nªu yªu cÇu cña bµi.

- HS lµm bµi ë VBT, 3 HS lªn b¶ng ch÷a bµi.

- GV nhËn xÐt bµi lµm cña HS, yªu cÇu HS nªu thø tù thùc hiÖn d·y tÝnh (thùc hiÖn phÐp tÝnh nh©n tr­íc, phÐp tÝnh céng, trõ sau)

- GV cñng cè cho HS c¸ch thùc hiÖn d·y tÝnh cã liªn quan ®Õn b¶ng nh©n.

Bµi 3. 
- HS ®äc bµi to¸n.

- GV gióp HS ph©n tÝch d÷ kiÖn cña bµi to¸n:

+ Bµi to¸n cho biÕt g×?

+ Bµi to¸n hái g×?

- HS nh×n tãm t¾t ®äc l¹i bµi to¸n.

- HS lµm bµi vµo VBT, 1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi.

- GV vµ HS nhËn xÐt, ch÷a bµi.

? Muèn biÕt phòng ăn có bao nhiêu cái ghế em lµm nh­ thÕ nµo.

- HS ch÷a bµi ®óng vµo VBT.

- GV cñng cè cho HS c¸ch gi¶i bµi to¸n cã liªn quan ®Õn phÐp nh©n.

Bµi 4
- HS nªu yªu cÇu cña bµi tËp.

- HS lµm bµi vµo VBT, 1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi.

- GV vµ HS ch÷a bµi trªn b¶ng:

? Nªu c¸ch t×m chu vi h×nh tam giác

- HS ch÷a bµi vµo VBT.
	a, 2 x 2 = 4      3 x 3 = 9       4 x 4 = 16

    2 x 4 = 8      3 x 5 = 15     5 x 5 = 25

    2 x 6 = 12    3 x 7 = 21     4 x 6 = 24

    2 x 8 = 16    3 x 9 = 27     5 x 9 = 45

b, 200 x 4 = 800              300 x 2 = 600

    200 x 2 = 400              300 x 3 = 900

a, 5 x 5 + 18 = 25 + 18

                     = 43

b, 5 x 7 – 26 = 35 – 26

                     = 9

c, 2 x 2 x 9 = 4 x 9

                   = 36

       Bµi gi¶i:
    Trong phòng  có số ghế lµ:

                4 x 8 = 32 (ghế)

                           §¸p sè: 32 ghế
TÝnh chu vi h×nh vu«ng ABC cã kÝch th­íc ghi trªn h×nh vÏ:

      Bµi gi¶i:
Chu vi h×nh tam giác ABC lµ:

 100 + 100 + 100 = 300(cm )

                   Đáp số: 300cm




3.Cñng cè, dÆn dß:(3p)

- 4 HS nèi tiÕp nhau ®äc b¶ng nh©n 2, 3, 4, 5.

- GV nhËn xÐt giê häc, giao BTVN.
                             ..........................................................................

To¸n: TiÕt 9:¤n tËp c¸c b¶ng chia.

I. Môc tiªu:

- HS «n tËp c¸c b¶ng chia 2, 3, 4, 5.

- BiÕt tÝnh nhÈm th­¬ng cña c¸c sè trßn tr¨m khi chia cho2, 3, 4.
- Gi¸o dôc HS ý thøc trong häc tËp vµ yªu thÝch m«n to¸n.

II. ChuÈn bÞ:

- B¶ng phô chÐp s½n bµi 4.

III. C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu: 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. KiÓm tra bµi cò: 3p
- HS ®äc thuéc b¶ng nh©n 2, 3, 4, 5.

2. D¹y bµi míi: 33P
2.1.Giíi thiÖu bµi:
- GV nªu môc tiªu cña bµi.

2.2.¤n l¹i b¶ng chia:

Bµi 1: TÝnh nhÈm:
- HS nªu yªu cÇu bµi tËp.

- HS lµm bµi vµo vở.

Bµi 2: 
- HS ch÷a miÖng (nªu c¸ch nhÈm phÇn b).

- GV nhËn xÐt, yªu cÇu HS ®æi chÐo vë kiÓm tra.

- GV yªu cÇu HS nèi tiÕp ®äc l¹i b¶ng chia 2, 3, 4.

Bµi 3: 

- HS ®äc bµi to¸n.
- GV gióp HS ph©n tÝch d÷ kiÖn cña bµi.

+ Bµi to¸n cho biÕt g×? Bµi to¸n hái g×?

- HS nh×n tãm t¾t ®äc l¹i bµi to¸n.

- HS lµm bµi vµo vở, 1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi.

- GV vµ HS nhËn xÐt, ch÷a bµi.

? Muèn biÕt mçi hép ®ã cã bao nhiªu c¸i cốc em lµm nh­ thÕ nµo?

- HS ch÷a bµi ®óng vµo VBT.

- GV cñng cè cho HS c¸ch gi¶i bµi to¸n cã liªn quan ®Õn phÐp chia.

3. Cñng cè, dÆn dß:(4p)

- 4 HS nèi tiÕp nhau ®äc b¶ng chia 2, 3, 4, 5.

- GV nhËn xÐt giê häc, giao BTVN
	    3 x 4 = 12     2 x 5 = 15     4 x 2 = 8

    12 : 3 = 4     15 : 3 = 5       8 : 2 = 4

    12 : 4 = 3     15 : 5 = 3       8 : 4 = 2

Tính nhẩm :

    600 : 3 = 200           800 : 4 = 200

    600 : 2 = 300           800 : 2 = 400

Tãm t¾t:

4 hép: 24 c¸i cốc

1 hép: …c¸i cốc?

                Bµi gi¶i:

      Mçi hép cã sè cốc lµ:

           24 : 4 = 6 (c¸i cốc)

                     §¸p sè: 6 c¸i cốc.

   


To¸n: TiÕt 10: LuyÖn tËp.

I, Môc tiªu:

- Cñng cè c¸ch tÝnh gi¸ trÞ cña d·y phÐp tÝnh liªn quan ®Õn phÐp nh©n, chia; - - NhËn biÕt sè phÇn b»ng nhau cña ®¬n vÞ, gi¶i to¸n cã lêi v¨n.
- Gi¸o dôc HS ý thøc trong häc tËp vµ yªu thÝch m«n to¸n.

II. ChuÈn bÞ:

- Tranh vÏ bµi tËp 2, h×nh 4- VBT.

III. C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu.

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. KiÓm tra bµi cò:(5p)

- HS ch÷a miÖng bµi tËp 1, 2 (VBT).

2.D¹y bµi míi: 32P
2.1. Giíi thiÖu bµi:
- GV nªu môc tiªu giê häc.

2.2. LuyÖn tËp:
Bµi 1.TÝnh:
- HS nªu yªu cÇu bµi tËp.

- HS lµm bµi vµo VBT, 1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi.

- GV yªu cÇu HS nªu thø tù thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh.

- GV nhËn xÐt, ch÷a bµi.

- GV cñng cè cho HS thø tù thùc hiÖn mét d·y c¸c phÐp tÝnh.

Bµi 2 :. HS nªu yªu cÇu bµi tËp.

- GV treo b¶ng phô, HS quan s¸t h×nh.

 - HS lµm bµi vµo vở, 1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi.

? H×nh cã bao nhiªu con vÞt. (12 con)

? Hình nào đã khoanh 1 sè con vÞt ?Vì sao

                                    4

- GV vµ HS nhËn xÐt, ch÷a bµi, ®æi chÐo vë kiÓm tra.

Bµi 3:  HS ®äc bµi to¸n.
- GV gióp HS ph©n tÝch d÷ kiÖn cña bµi to¸n:

+ Bµi to¸n cho biÕt g×? Bµi to¸n hái g×?

- HS nh×n tãm t¾t ®äc l¹i bµi to¸n.

- HS lµm bµi vµo vở, 1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi. GV vµ HS nhËn xÐt, ch÷a bµi.

 - GV cñng cè cho HS gi¶i bµi to¸n cã liªn quan ®Õn b¶ng nh©n.

 
	a, 5 x 3 + 132 = 15 + 132

                       = 147

b, 32 : 4 + 106 = 8 + 106

                        = 114

c, 20 x 3 : 2 = 60 : 2 

                      = 30 

a, 1 sè con vÞt: khoanh 3 con vÞt.

    4

HS giải thích
- NX

Tãm t¾t:

 1 bàn: 2 học sinh

 4 bàn : ... học sinh ?
              Bµi gi¶i:
Bốn bàn có số học sinh là:

          2 x 4= 8 (học sinh)

                   §¸p sè: 8 học sinh



3. Cñng cè, dÆn dß:(3P)

- GV hÖ thèng l¹i kiÕn thøc bµi, yªu cÇu HS ghi nhí c¸c kiÕn thøc ®· häc.

- BTVN 
Toán : Tiết 11: ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC

I.Mục tiêu:

- KT: Củng cố biểu tượng về đường gấp khúc, hình vuông , hình chữ nhật, hình tam giác. Tính được độ dài đường gấp khúc, chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác.
-KN: Học sinh giải đúng, thành thạo các BT dạng trên.
-TĐ: Giúp hs yêu thích và có lòng say mê môn học , thường xuyên luyện tập thực hành giải toán.
II. Đồ dùng dạy học

- Vở bài tập, sgk
III.Hoạt động dạy – học 

	             Hoạt động của giáo viên 
	                  Hoạt động của học sinh 

	1.KTBC:(4p)

? Giáo viên  hỏi lại tựa bài tiết trước ?

? Giáo viên  thu chấm một số vở , nhận xét ghi điểm 

-Giáo viên  nhận xét chung .

2.Bài mới :(33p)

2.1..Giới thiệu bài: Ở lớp 2 các em đã được học về các hình tam giác, tứ giác, đường gấp khúc …Hôm nay các em cùng thầy sẽ ôn lại một số hình.
2.2..Hướng dẫn học sinh ôn tập: 
Bài 1: Củng cố lại cách tính độ dài đường gấp khúc .

a, Đường gấp khúc ABCD gồm có mấy đoạn và độ dài của mỗi đoạn ?

-Giáo viên  gọi vài học sinh  nêu lại cách tính độ dài đường gấp khúc ?

b, Giáo viên  lại tiếp tục hướng dẫn cho hs nhớ lại cách tính chu vi hình tam gi¸c ?
Giáo viên  gọi 2 em lên bảng giải toán

Gv nhận xét , cho điểm

Bài 2: SGK, trang 11

-Giáo viên hướng dẫn cho hs nhớ lại cách tính chu vi hình ch÷ nhËt 

-Giáo viên  gọi hs lên bảng giải toán 

-Gv nhận xét , chữa bài

Bài 3 : Giáo viên  treo bảng từ có kẻ sẵn hình .

3. Củng cố, dặn dò : (3p)

- Giáo viên  gọi vài học sinh  nêu lại cách tính độ dài của đường gấp khúc, tính chu vi hình tamgiác, hình tứ giác. 
- Giáo viên  nhận xét chung tiết học, tuyên dương một số em học tốt qua tiết toán .

- Về  nhµ khuyến khích hs khá giỏi làm BT 4 (SGK, trang 12)
	- HS nhắc lại tựa bài (2em) (Thu, Ngọc)

- 2  x 4 = 8 ; 8  : 2 =  4

· Học sinh  lắng nghe

1 học sinh  đọc yêu cầu bài toán . Lớp quan sát hình (SGK) (Thuận)

* Học sinh  nêu :AB= 34cm ; 

BC = 12cm ; CD = 40 cm 

-Học sinh  nêu lại cách tính độ dài đường gấp khúc .

-Học sinh nêu lại cách tính chu vi hình tam giác

* 2 học sinh  lên bảng giải toán ,lớp làm vào VBT .(Đức, Trường)

Giải : 

a) Độ dài đường gấp khúc ABCD là :

          34 + 12 + 40 =86 (cm )

Đáp số : 86 cm

Giải

b) Chu vi hình tam giác MNP là :

           34 + 12 + 40 =  86 (cm)

                      Đáp số :86 cm 

Lớp nhận xét .

1 Học sinh   đọc yêu cầu .(Dương)

Học sinh  tự dùng thước có vạch cm đo và nêu 

AB = 3cm ; BC = 2 cm, DC = 3cm ; AD =2cm, từ đó tính chu vi hình chữ nhật .

- 1 HS  lên bảng giải .Lớp làm vào vë. (Sơn)

   Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

           3 + 2+ 3+ 2 = 10 (cm )

       Đáp số : 10 cm 

-Học sinh  nhận xét cách thực hiện của bạn .

Học sinh  quan sát và nêu câu hỏi của bài .

Học sinh  nêu :

_ Có 5 hình vuông ( 4 hình vuông nhỏ +1hình vuông to )

_ Có 6 hình tam giác ( 4 hình tam giác nhỏ và 2 hình tam giác to ) .

-Học sinh  nêu lại cách tính 

 - Hs lắng nghe

-Hs về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài sau ; ôn tập về giải toán


Toán : Tiết 12: ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN
I.Mục tiêu:

-KT: Biết giải toán về nhiều hơn, ít hơn.

-KN: Biết giải bài toán về hơn kém nhau một số đơn vị.

-TĐ: Thông qua các hoạt động giúp hs yêu thích môn học, hứng thú với bài học, biết ứng dụng trong thực tế, tích cực tham gia xây dựng bài. Học sinh yêu thích học toán.

II. Chuẩn bị : 

-Bảng phụ : có kẻ một số tóm tắt sơ đồ đoạn thẳng phục vụ cho các bài tập.

-Phấn màu, thước kẻ.

III.Các hoạt động dạy - học : 

	                Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS                

	1. Kiểm tra bài cũ :(4p)

-Nêu cách tính chu vi hình tam giác và hình hình tứ giác.

- Tính chu vi hình tam giác; hình vuông ?

-Tính chu vi hình tam giác: ABC , AB = 20cm; BC= 25cm; BC = 20cm.

-Tính chu vi hình vuông ABCD có các cạnh =20cm 

 -GV nhận xét - ghi điểm. Nhận xét chung.

2.Bài mới :(34p)

2.1.Giới thiệu bài: 
2.2.Hướng dẫn ôn tập:
 Bài 1: Củng cố giải bài toán về “nhiều hơn”

-Giáo viên minh họa bằng sơ đồ đoạn thẳng trên bảng phụ.

-Giáo viên  cùng học sinh  nhận xét bổ sung.

Bài 2: Giáo viên  cho học sinh  tương tự như bài 1 làm vào vë ( SGK, Trang 12) 

 Giáo viên  hướng dẫn bằng sơ đồ đoạn thẳng.

Bài 3:Giáo viên  cho 1 học sinh  đọc yêu cầu bài toán.

a,Giáo viên  treo bảng phụ có đính một số quả cam lên bảng. Hướng học sinh  cách tính “hơn kém nhau một số đơn vị”.
-Hàng trên có mấy quả cam ?

-Hàng dưới có mấy quả cam ?

-Hàng trên nhiều hơn hàng dưới mấy quả cam ?

b, Giáo viên hướng dẫn cho hs cách giải bài toán
-Giáo viên  gọi hs lên bảng giải toán

-Gv nhận xét, chữa bài

Bài 4:   Dành cho HSG
-GV hướng dẫn hs cách làm.

-Giáo viên  thu chấm một số bài .

3.Củng cố - dặn dò :(2p)
-Giáo viên  nhận xét chung tiết học .

-Hướng dẫn học sinh  chuẩn bị bài cho tiết sau.
	- Học sinh  nêu cách tính .

- 2 Học sinh  lên bảng thực hiện (Nhung,Hiền)

-Lớp làm vào giấy nháp .

-1 Học sinh  đọc yêu cầu bài toán  - Lớp chú ý ở SGK

 -Học sinh  tự giải vào giấy nháp 

-1 học sinh  lên bảng giải
Giải 
        §éi hai trồng được số cây là:

                 230 + 90 = 320 (cây)

                           Đáp số: 320  cây

-1 Học sinh  đọc yêu cầu bài toán .

-1 Học sinh  lên bảng làm .Lớp làm vào vë (Anh)

Giải :
a, Buổi chiều cửa hàng bán được số lít xăng là:

             635 – 128 = 507 (l) 

                              Đáp số : 507 lít

-Học sinh  đọc yêu cầu bài toán .

-Lớp quan sát nêu :

-7  quả.

-5 qủa

-Học sinh  làm vào vở .

Giải
Số cam ở hàng trên nhiều hơn số cam ở hàng dưới là :

                 7 – 5  = 2 ( quả)

                          Đáp số : 2 quả cam 

-Học sinh  thực hiện giải toán 

- 1 hs lên bảng làm, lớp làm vở

Số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là :

                      19 – 16  = 3(bạn) 

                                  Đáp số : 3 bạn

- Hs làm bài

- Hs lắng nghe


Toán: Tiết 13: XEM ĐỒNG HỒ
I.Mục tiêu :

-KT: Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào các số từ 1 đến 12.

-KN: Củng cố biểu tượng về thời điểm

-TĐ: Hs biết ứng dụng trong thực tế, tích cực tham gia xây dựng bài

II.Đồ dùng dạy học :

-Mặt đồng hồ bằng bìa ( có kim ngắn, kim dài, có ghi số, có các vạch chia giờ, chia phút).

-Đồng hồ để bàn ( loại có một kim ngắn và một kim dài )

-Đồng hồ điện tử.

III.Các hoạt động dạy -  học:

	           Hoạt động của giáo viên 
	            Hoạt động của học sinh

	1.Kiểm tra bài cũ:  (4p)

-Giáo viên  kiễm tra VBT một số bài của học sinh làm, chấm điểm 

-Giáo viên  gọi một học sinh  lên bảng giải lại bài 4 SGK.

-Giáo viên  nhận xét chung.

2. Bài mới:  (33p)
2.1Giới thiệu bài: Giáo viên  giới thiệu trực tiếp vào bài, ghi đầu bài “ Xem đồng hồ
2.2. Hướng dẫn tìm hiểu bài: 
- Giáo viên  giúp học sinh  nêu lại: Một ngày có 24 giờ, bắt đầu từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau. Sau đó giáo viên  sử dụng  đồng hồ bàn bằng bìa, yêu cầu học sinh quay kim tới các vị trí sau: 12 giờ đêm,  8 giờ sáng, 11giờ trưa, 1 giờ chiều ( 13 giờ ), 5 giờ chiều ( 17 giờ ), 8 giờ tối (20 giờ ).

- Giáo viên  giới thiệu các vạch chia phút.

- Hướng dẫn HS xem giờ, phút.
-Giáo viên  yêu cầu hs nhìn vào tranh vẽ đồng hồ ở trong khung phần bài học để nêu các thời điểm.

-Chẳng hạn: Giáo viên  cho học sinh nhìn vào tranh đầu tiên để xác định vị trí kim ngắn trước ( kim ngắn chỉ ở vị trí quá số 8 một ít ) rồi kim dài ( kim dài chỉ vào vạch có ghi số 1 ), tính từ vạch chỉ số 12 đến vạch chỉ số 1 có 5 vạch nhỏ chỉ 5 phút.Vậy đồng hồ đang chỉ 8 giờ 5 phút.

- GV hướng dẫn tương tự như trên để học sinh  nêu được 2 tranh vẽ tiếp theo chỉ 8 giờ 15 phút và 8 giờ 30 phút. Giáo viên  lưu ý cho học sinh  8 giờ 30 phút còn gọi là giờ rưỡi. 

-Cuối cùng giáo viên  củng cố cho học sinh: Kim ngắn chỉ giờ, kim dài chỉ phút, khi xem giờ cần quan sát kĩ vị trí các kim đồng hồ.

2.3. GV hướng dẫn HS thực hành : 
Bài 1: Giáo viên  hướng dẫn học sinh  làm một vài ý đầu.Chẳng hạn, có thể làm theo thứ tự.

-Giáo viên  cho học sinh  quan s¸t vào các hình trong bài SGK, trang 13.

+Nêu vị trí kim ngắn.

+Nêu vị trí kim dài.

+Nêu giờ, phút tương ứng.

-Sau đó giáo viên  cho học sinh  làm vào vở.

 Bài 2 :

- Giáo viên  cho học sinh  thực hành trên mặt đồng hồ theo nhóm, trao đổi lẫn nhau.

- Giáo viên  cùng học sinh  lớp nhận xét chửa bài.

Bài 3 :
-Giáo viên  giới thịêu cho học sinh  đây là hình vẽ các mặt đồng hồ điện tử, dấu hai chấm cách số chỉ giờ và số chỉ phút. Sau đó cho học sinh  trả lời các câu hỏi của giáo viên.

 Bài 4: 
- Giáo viên  cho học sinh  tự quan sát hình vẽ mặt hiện số trên đồng hồ điện tử rồi chọn các mặt đồng hồ chỉ cùng giờ. Sau đó giáo viên  chữa bài .

3.Củng cố – dặn dò:  (3p) 
- Giáo viên  cho học sinh  lên bảng tự xoay kim đồng hồ do giáo viên  nêu, hoặc học sinh  tự xoay sau đó nêu giờ.
- Giáo viên  nhận xét tuyên dương.

- Giáo viên   nhận xét chung tiết học và hướng dẫn học chuẩn bị tiết sau.
	- Học sinh  nộp vở bài tập.

- 2 hs lên bảng làm bài
-HS nêu lại .

-Học sinh thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- Hs lắng nghe

- Học sinh  quan sát. Nêu thời gian theo các chỉ  số đồng hồ.
(
1 giờ 30 phút

(              (        (
4 giờ 30 phút
9 giờ30 phút 3giờ đúng

(             (          (
7 giờ đúng   11 giờ đúng    12giờ đúng

-Hs lắng nghe

-3 học sinh  nêu lại
-Học sinh  quan sát các hình SGK và trả lời các câu hỏi của giáo viên

-Học sinh  nêu: Hình a; kim ngắn chỉ số 4, kim dài chỉ số 1.Tương tự HS trả lời.

-Học sinh làm vào vë.

-Các nhóm tự trao đổi dựa vào hình các mặt đồng hồ và nêu.

- Học sinh  thực hành trên mặt đồng.

- HS làm vào vë và nêu miệng

 5 : 20;  9 :15 ;  12 : 35;  14 : 05;  17: 30;  21: 55.
- Học sinh  làm vào vë 2 em nêu miệng kết quả bài làm của mình ,lớp nhận xét.
- Hs lên thực hành

- Hs lắng nghe

- Hs lắng nghe và ghi nhớ




Toán: Tiết 14: XEM ĐỒNG HỒ( Tiếp theo)

I.Mục tiêu :    

-KT: Học sinh biết cách xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào các số từ 1 đến 12 và đọc được theo 2 cách. Chẳng hạn, 8 giờ 35 phút hoặc 9 giờ kém 25 phút.

- KN: Củng cố biểu tượng về thời điểm.
-TĐ: Hs có thái độ học tập tích cực.
II.Đồ dùng dạy học:
-Mặt đồng hồ bằng bìa ( có kim ngắn, kim dài, có ghi số, có các vạch chia giờ, chia phút).

-Đồng hồ để bàn ( loại có một kim ngắn và một kim dài )

-Đồng hồ điện tử.

III.Các hoạt động dạy - học:

	               Hoạt động của giáo viên 
	               Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 

	1.KTBC : (4p)

- Giáo viên  gọi học sinh  nhắc lại cách xem giờ của các loại đồng hồ và tự mình xoay kim đồng hồ theo thời gian mà học sinh  nêu trước lớp. 
-Giáo viên  nhận xét ghi điểm tuyên dương.

2.  Bài mới: (33p)

2.1. Giới thiệu bài:
2.2. Hướng dẫn HS cách xem giờ đồng hồ và nêu theo thời điểm theo hai cách

- Giáo viên  cho học sinh  quan sát đồng hồ thứ nhất trong khung của bài học rồi nêu: Các kim đồng hồ chỉ 8 giờ 35 phút; 

- Giáo viên  hướng dẫn học sinh cách đọc giờ, xem thiếu bao nhiêu phút nữa thì đến 9 giờ ?

-Hướng dẫn tương tự: đọc các thời điểm đồng hồ tiếp theo bằng hai cách 

-Thông thường ta chỉ nói giờ, phút theo một trong hai cách: Nếu kim dài chưa vượt quá số 6 (theo chiều thuận thì nói theo cách, chẳng hạn “7giờ 20 phút” Nếu kim dài vượt quá số 6 theo chiều thuận thì ta nói theo cách, chẳng hạn “9 giờ kém 5 phút”.

2.3.Luyện tập:
 Bài 1:

- Giáo viên  cho học sinh  quan sát mẫu để hiểu yêu cầu của bài đọc theo hai cách 

 - Giáo viên  chữa bài.

 Bài 2:

- Giáo viên  cho học sinh  thực hành trên mặt đồng hồ bằng bìa. 

-Giáo viên  gọi vài em lên bảng nêu vị trí kim phút trong trường hợp tương ứng, từng em so sánh với bài làm của mình rồi sửa sai nếu có.

Bài 4:

- Giáo viên  hướng dẫn học sinh  quan sát kĩ hình vẽ, nêu thời điểm tương ứng trên đồng hồ rồi trả lời.

-Giáo viên  thống  nhất câu trả lời.

3. Củng cố - Dặn dò: (3p)

-Giáo viên  hỏi lại nội dung bài.

-Giáo viên  gọi vài em lên thực hành thi đua theo nhóm của mình.

-Giáo viên tuyên dương các nhóm thực hiện tốt.
-Giáo viên  nhận xét chung tiết học.

-Giáo viên  hướng dẫn chuẩn bị bài sau. 
	-Học sinh nhắc lại 

-Học sinh  thực hiện
- Học sinh  quan sát các mô hình đồng hồ ở SGK.

(    (   (
(    (   (
- HS quan  sát đọc.

(    (    (
-Học sinh thực hiện rồi nêu: 2 học sinh  lên bảng thực hiện 

- Học sinh  kiểm tra lẫn nhau
- Học sinh  nêu lại

- Học sinh  làm bài và nêu theo yêu cầu của giáo viên.

-Hs lắng nghe

- Hs lắng nghe và ghi nhớ




Toán  : Tiết 15: LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu :

-KT: Biết xem giờ ( chính xác đến 5 phút ).
-KN: Biết cách xác định 1/2, 1/3 của một nhóm đồ vật.

-TĐ: Giúp hs yêu thích và có lòng say mê môn học, thường xuyên luyện tập thực hành giải toán.
II.Đồ dùng dạy học:

-Bảng phụ, một số mô hình đồng hồ bằng bìa.

III.Các hoạt động dạy -  học: 

	              Hoạt động của giáo viên 
	                  Hoạt động của học sinh 

	1. KTBC : (4p)

-Giáo viên  gọi vài học sinh  lên bảng chỉ trên mặt đồng hồ bằng bài mấy giờ theo hai cách.

- Giáo viên  nhận xét - ghi điểm 

-Nhận xét chung.
2.Bài mới : (33p)

2.1. Giíi thiệu bµi:  
- Giáo viên  giới thiệu bài , ghi ®Çu bµi “ Luyện tập”
2.2 Hướng dẫn học sinh luyện tập : 

Bài 1: Học sinh  nêu giờ theo đồng hồ ở SGK, trang 17

Bài 2: Học sinh  chủ yếu dựa vào tóm tắt bài toán để tìm cách giải 

-Giáo viên  nhận xét chung cách trình bày bài lời giải đúng.

Bài 3: Yêu cầu học sinh  chỉ ra được hình 1 đã khoanh vào 
[image: image2.wmf]3

1

số quả cam (có 3 hàng bằng nhau, đã khoanh vào một hàng.)
-Tương tự như trên .

-Giáo viên  nhận xét, bổ sung,sửa sai  4/ Củng cố- Dạn dò: (2p)
-Giáo viên  yêu cầu học sinh nêu lại nội dung bài.

      4  x  8 + 20              5 x 6  – 14 

- Giáo viên  nhận xét – ghi điểm 

Giáo viên  nhận xét chung tiết học, hướng dẫn học sinh  chuẩn bị bài sau.
	- 3 Học sinh nêu, lớp nhận xét.
- Học sinh  nhắc l¹i ®Çu bµi
+ 4 Học sinh  nêu : 6 giờ 15 phút; 

2 giờ rưỡi; 9 giờ kém 5 phút; 8 giờ.

+ Một em lên bảng giải (lớp làm vào bảng con, không cần viết lời giải. Kết hợp cùng giáo viên  nhận xét bài làm của bạn.

Giải

   Số người có ở trong 4 thuyền là:

                     5  x  4 = 20 (người)

                           Đáp số: 20 người 
- Học sinh  nêu yêu cầu bài.

- Học sinh  thực hiện làm vào vë.

- HS nêu miệng kết quả.

- Hs nªu l¹i

- Hs l¾ng nghe vµ ghi nhí


TOÁN: Tiết 16: LUYỆN TẬP CHUNG

I/ MỤC TIÊU: Giúp HS

-KT: Củng cố kĩ năng thực hành tính cộng trừ các số có ba chữ số, kĩ năng thực hành nhân chia trong các bảng nhân, bảng chia đã học.

-Củng cố kĩ năng tìm thừa số, số bị chia chưa biết.

-Giải bài toán về tìm phần hơn.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

 - GV: SGK, bảng phụ.
 - HS: vở, bảng con
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò 

	1. Kiểm tra bài cũ:( 5 phút )
-Làm bài tập 4 trang 17
-GVNX ghi điểm cho HS

2. Bài mới: ( 30 phút )
2.2.Giới thiệu bài mới:
-Thông qua các bài tập trong tiết toán ngày hôm nay các con sẽ được củng cố kĩ năng thực hành tính cộng trừ các số có ba chữ số. Kĩ năng thực hành nhân chia trong các bảng nhân bảng chia đã học. Củng cố kĩ năng tìm thừa số, số bị chia chưa biết và kĩ năng giải toán về tìm phần hơn.
 Bài 1: 

-Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 1

-Các con hãy cho cô biết bài tập này gồm mấy yêu cầu ?
-Vậy bạn nào hãy nhắc lại cho cô và các bạn biết chúng ta phải đặt tính như thế nào trước khi thực hiện tính nhỉ ?
-3 HS lên bảng làm bài, dưới lớp làm vào VBT rồi đổi chéo bài để kiểm tra.
-GVNX ghi điểm cho HS

-Qua bài tập 1 đã giúp các con ôn luyện lại kĩ  năng thực hành tính cộng trừ các số có ba chữ số.Vậy ở dạng toán tìm x thì chúng ta phải làm như thế nào cô và các con cùng chuyển sang bài tập 2. 
Bài 2: Tìm x

-Yêu cầu HS nhắc lại vị trí của x trong hai phép tính
-2 HS lên bảng, dưới lớp làm vào VBT
-GVNX và ghi điểm cho HS.Yêu cầu HS nêu lại cách tính về tìm thừa số trong một tích và tìm số bị chia.

-Yêu cầu 2 đến 3 HS nhắc lại cách tính

 Bài 3: 
- Bài yêu cầu chúng ta thực hiện tính các biểu thức. Vậy một bạn hãy nhắc lại cho cô và các bạn biết cách thực hiện tính các biểu thức ?
-Yêu cầu cả lớp làm vào VBT, sau đó đổi chéo vở để kiểm tra
-GV lắng nghe chữa bài cho HS.
Bài 4: Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

-Bài toán cho biết gì ?
-Bài toán hỏi gì ?

-Cho cô biết đây là dạng toán gì ?

-Vậy ở dạng toán này chúng ta phải làm như thế nào các con hãy suy nghĩ và làm vào bảng phụ theo nhóm bàn( GV chia lớp thành 4 nhóm, 2 bàn một nhóm, trong thời gian 5 phút nhóm nào làm song trước và đúng thì sẽ giành được bông hoa điểm 10)

-GVNX chữa bài cho HS và tuyen dương nhóm thắng cuộc.

3/ Củng cố ,dặn dò:( 5 phút)
- Chốt nội dung luyện tập
- Nhận xét tiết học.

-Về nhà xem lại bài, chuẩn bị bài sau.
	-1 HS nêu miệng:

4 x 7 > 4 x 6; 4 x 5= 5x 4; 16:4< 16:2

-HSNX

- Nghe giới thiệu 

-HS đọc: Đặt tính rồi tính

-Gồm hai yêu cầu: Đặt tính và thực hiện tính.

-Chúng  ta phải đặt tinh sao cho các hàng thẳng hàng thẳng cột với nhau rồi sau đó chúng ta mới thực hiện tính.

- 3 HS lên bảng đặt tính rồi tính:

  a)     415     356       b)  234      652
      +  415  _ 156         + 432   _ 126
           830     200            666      526

  c)      162      728

       +  370  _  245
           532      483

-HSNX

-Ở phép tính a đóng vai trò là thừa số chưa biết, x ở phép tính b đóng vai trò là số bị chia.
-2 HS lên bảng làm bài:

  a) X x 4 = 32   ;  b) X : 8 = 4
      X      = 32 : 4        X     =  4 x 8

      X      = 8             X     = 32

-HSNX

+ Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

+ Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

- 2 đến 3 HS nhắc lại cách tính.

- Trong một biểu thức ta thực hiện tính các phép tính nhân chia trước, cộng trừ sau.
a) 5 x9 + 27= 45+27   ;b) 80:2-13= 40-13

                   =72                             = 27

-Thùng thứ nhất có 125l dầu, thùng thứ hai có 160l dầu. Hỏi thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất bao nhiêu lít dầu ?

Tóm tắt:

Thùng 1: 125l dầu
Thùng 2: 160l dầu
Thùng 2 hơn thùng 1:…  l dầu ?
-Dạng toán về tìm phần hơn

- HS làm theo nhóm bàn vào bảng phụ.

                          Bài giải:

Thùng thứ hai có nhiều hơn thung thứ nhất số lít dầu là:

              160- 125= 35(l)

                                Đáp số: 35lít dầu
-HSNX




TOÁN: Tiết 17: KIỂM TRA
I/ MỤC TIÊU:

1/ Kiến thức

-KT:  Kiểm tra kết quả đầu năm học của HS.
-Kĩ năng thực hiện phép cộng,  phép trừ các số có 3 chữ số(có nhớ một lần); Nhận biết số phần bằng nhau của đơn vị( dạng 1/2, 1/3,1/4, 1/5). Giải được bài toán có 1 phép tính.  Biết tính độ dài đường gấp khúc ( trong phạm vi các số đã học).
 -TĐ: HS tự giác làm bài.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - GV: Đề kiểm tra

 - HS: Giấy kiểm tra
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	Hoạt động Thầy
	Hoạt động Trò

	1/ Ổn định:(1 phút)
2/ Kiểm tra bài cũ:Kiểm tra sự chuẩn bị của HS( 2 phút)
3/ Bài mới: ( 35 phút)
a. Giới thiệu bài: Tiết toán ngày hôm nay các con sẽ thực hiện làm bài kiểm tra. GV ghi tên bài
b. Kiểm tra:
Bài 1: Đặt tính rồi tính:

327 + 416     561 - 244

462 + 354     728 - 456

 Bài 2: Khoanh vào 1/3 số hình bên

Bài 3: Mỗi hộp cốc có 4 cái. 

Hỏi 8 hộp cốc có bao nhiêu cái?

 Bài 4: Tính độ  dài đường gấp khúc ?kthước kkichsck 


D

                        B                                  D

            35cm            25cm     40cm

    A

                                     C 

c. Đánh giá cho điểm:  

   Bài 1 :(4 đ). Mỗi phép tính đúng 1 đ

   Bài 2: (1đ). Khoanh tròn đúng mỗi câu 

Được 0,5  đ

Bài 3: (2.5đ)

   - Viết lời giải đúng 1 đ

   - Viết phép tính đúng 1 đ

   - Viết đáp số đúng 0.5 đ

   Bài 4: ( 2.5 đ)

- - Trả lời đúng 0.5đ

-- Phép tính đúng 1đ

--Đổi độ dài đường gấp khúc ra m được 1đ 0.5102  đđược½ đ 4. 
    4.Củng cố, dặn dò:(2 phút)
  - GV thu bài về chấm

  - Dặn dò HS về xem bảng nhân 6 chuẩn bị cho bài sau
	- Hát
-HS chú ý lắng nghe
-HS làm vào giấy:

    327    561     462       728

 + 416  - 244  +354      -456                        

    743    317      816       272

                              

   
      


Bài giải

Số cái cốc 8 hộp có là:

4 ( 8= 32 (cái cốc)
Đáp số: 32 cái cốc
Bài giải

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

35 + 25 + 40= 100 ( cm)

Đường gấp khúc ABCD có độ dài là: 100 cm = 1m

Đáp số: 1m

-Nộp bài

-Nghe




TOÁN: Tiết 18: BẢNG NHÂN 6

I/ MỤC TIÊU:  
 - KT: Thành lập  bảng nhân 6 ( 6 nhân với 1, 2, 3, …., 10 ) và học thuộc lòng bảng nhân.
- KN: Áp  dụng bảng nhân 6 để giải toán có lời văn bằng một phép tính nhân. 

- TĐ:  Giáo dục tính cẩn thận khi làm bài.      

II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: SGK, các tấm bìa mỗi tấm có 6 chấm tròn.
- HS: vở, bảng con, các tấm bìa, mỗi tấm có 6 chấm tròn.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	Hoạt động Thầy
	Hoạt động Trò

	1/ Kiểm tra bài cũ:( 5 phút)

-Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập viết phép nhân tương ứng với mỗi tổng sau:

a) 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2

b) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5

- Yêu cầu 2 HS làm bài trên bảng vừa chỉ vừa gọi tên các thành phần và kết quả của các phép nhân vừa lập được

- Nhận xét và cho điểm HS.
2/ Bài mới: ( 32  phút)
a.Giới thiệu bài: Trong giờ học toán này các con sẽ được học bảng nhân tiếp theo sau bảng nhân 5, đó là bảng nhân 6.
b. Lập bảng nhân 6:
- GV gắn 1 tấm bìa có 6 hình tròn lên bảng và hỏi: Có mấy hình tròn?

+ 6 hình tròn được lấy mấy lần?

+ 6 được lấy mấy lần?

+ 6 được lấy 1 lần nên ta lập được phép nhân: 6 x 1= 6( ghi lên bảng phép nhân này)

-Gắn tiếp 2 tấm bìa lên bảng và hỏi: Có 2 tấm bìa, mỗi tấm có 6 hình tròn, vậy 6 hình tròn được lấy mấy lần?

+ Vậy 6 được lấy mấy lần?

-Hãy lập phép tính tương ứng với 6 được lấy 2 lần.

- 6 nhân 2 bằng mấy? 

- Vì sao em biết 6 nhân 2 bằng 12?

( Hãy chuyển phép nhân 6 x 2 thành phép cộng tương ứng rồi tìm kết quả)

-GV viết lên bảng phép nhân : 6 x 2 = 12 và yêu cầu HS đọc phép nhân này
- GV hướng dẫn HS lập phép nhân 6 x3 = 18 tương tự như với phép nhân 6x2= 12

-GV hướng dẫn HS lập công thức còn lại của bảng nhân 6 theo cách phân tích thành tổng như ở 3 phép tính trên hoặc có thể hướng dẫn HS them cách thứ hai, 6x4 có kết quả chính bằng kết quả của 6x3 cộng thêm 6.

- Yêu cầu HS cả lớp tìm kết quả của các phép nhân còn lại trong bảng nhân 6 và viết vào phần bài học
- GV chỉ vào bảng và nói : Đây là bảng nhân 6. Các phép nhân trong bảng đều có một thừa số là 6, thừa số còn lại lần lượt là các số từ 1 đến 10
*Trong bảng nhân 6, mỗi tích tiếp liền sau bằng tích liền trước cộng thêm 6

*Phép nhân là cách viết ngắn gọn của một tổng các số hạng bằng nhau.
- Yêu cấu HS đọc bảng nhân 6 vừa lập được, sau đó cho HS thời gian để tự học thuộc lòng bảng nhân này.

- Xóa dần bảng cho HS đọc thuộc lòng

- Tổ chức cho HS thi đọc thuộc lòng
c. Thực hành: 

 Bài 1: Bài tập 1 này yêu cầu chúng ta làm gì?

- Yêu cầu HS tự làm bài, sau đó 2 HS ngồi cạnh nhau đổi vở để kiểm tra chéo bài  làm của nhau
Bài 2: 

-Gọi 1 -2 HS đọc đề bài

+Có tất cả mấy  thùng dầu?

+Mỗi thùng dầu có bao nhiêu lít dầu?

-Vậy để biết 5 thùng dầy có tất cả bao nhiêu lít dầu ta làm như thế nào?

GV tóm tắt :

Mỗi thùng: 6 l dầu

     5 thùng: ….l dầu ?

-Yêu cầu cả lớp làm vào vở, 1 HS lên bảng làm bài.
Bài 3: 

-Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì?

+ Số đầu tiên trong dãy số này là số nào?

+  Tiếp sau số 6 là số nào?

+ 6 cộng thêm mấy thì bằng 12?
+ Tiếp sau số 12 là số nào?

+ Em làm như thế nào để tìm được số 18?

-GV giảng: Trong dãy số này, mỗi số đều bằng số đứng ngay trước nó cộng thêm 6. Hoặc bằng số đứng ngay sau nó trừ đi 6

- Yêu cầu HS làm tiếp bài, sau đó chữa bài rồi cho HS đọc  xuôi đọc ngược dãy số vừa tìm được.
3/ Củng cố, dặn dò: ( 3 phút) 
-Yêu cầu một số  HS đọc thuộc lòng bảng nhân 6  
-Về xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.
	-2 HS làm bài trên bảng lớp, cả lớp làm bài ra giấy nháp

a) 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2= 2 x 6 = 12

b) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5= 5 x 6 = 30
- HS thực hiện yêu cầu của GV
- HS chú ý lắng nghe
-Có 6 hình tròn

-6 hình tròn được lấy 1 lần

- 6 được lấy 1 lần

- HS đọc phép nhân : 6 nhân 1 bằng 6

-6 hình tròn được lấy 2 lần

- 6 được lấy 2 lần

- Đó là phép tính 6x2

-6 nhân 2 bằng 12

- Vì 6 x 2 = 6 + 6 mà 6 + 6 = 12 nên 

6 x 2= 12

-Sáu nhân hai bằng mười hai 
-HS lần lượt lên bảng viết kết quả các phép tính nhân còn lại trong bảng nhân 6.
6 x 4 = 24         6 x 7 = 42

6 x 5 = 30         6 x 8 = 48

6 x 6 = 36         6 x 9 = 54

                         6 x10= 60
-Nghe giảng
-Cả lớp đồng thanh đọc bảng nhân 2 lần, sau đó tự học thuộc lòng bảng nhân.

- Đọc bảng nhân

-Bài yêu cầu chúng ta tính nhẩm.

 HS nêu miệng

-Làm bài và kiểm tra bài làm của bạn

- HS đọc: Mỗi thùng dầu có 6l . dầu . Hỏi 5 thùng như thế có tất cả bao nhiêu lít dầu?                                               
-có tât cả 5 thung dầu

- Mỗi thùng dầu có 6l dầu

- Ta tính tích 6 x 5

-HS làm bài:

                   Bài giải:
   Năm thùng có số lít dầu là:
                6 x 5 = 30( l)
                             Đáp số: 30l dầu
-Bài toán yêu cầu chúng ta đếm thêm 6 rồi viết số thích hợp vào ô trống.

- Số đầu tiên trong dãy số này là số 6

-Tiếp sau số 6 là số 12

- 6 cộng thêm 6 thì bằng 12

- Tiếp sau số 12 là số 18

- Em lấy 12 cộng với 6

-HS chú ý lắng nghe

-HS  làm vào vở

6, 12, 18,  24,  30 , 36 , 42 , 48,  54 , 60

- 2-3 HS đọc thuộc lòng bảng nhân 6
- HS chú ý lắng nghe


TOÁN: Tiết 19: LUYỆN TẬP
I/ MỤC TIÊU:

- Củng cố kĩ năng thực hành tính trong bảng nhân 6.

 -Vận dụng  trong tính giá trị biểu thức, trong giải toán. 

 - Củng cố tên gọi thành phần và kết quả của phép nhân.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : 

- GV: SGK,bảng phụ

 - HS: vở, bảng con.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	Hoạt động Thầy
	Hoạt động Trò

	1/ Kiểm tra bài cũ:( 5 phút)

- Gọi 2 HS lên bảng đọc thuộc lòng bảng nhân 6 
 - Nhận xét, ghi điểm.

2/ Bài mới: ( 32 phút)
a. Giới thiệu bài: Trong giờ học toán này các con sẽ cùng nhau luyện tập, củng cố kĩ năng thực hành tính nhân trong bảng nhân 6.
b. Thực hành: 

Bài 1: 

- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?

- yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc kết quả của các phép tính trong phần a

- Yêu cầu HS cả lớp làm phần a vào vở, sau đó 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

- Yêu cầu HS tiếp tục làm phần b

- GV hỏi: Các con có nhận xét gì về kết quả, các thừa số, thứ tự của các thừa số trong hai phép tính nhân 6 x 2 và 2 x 6 ?

- Vậy ta có 6 x 2 = 2 x 6

- Tiến hành tương tự để HS rút ra 3 x 6 = 6 x ; 6 x 5 = 5 x 6.

- GV kết luận: Khi đổi chỗ các thừa số của phép nhân thì tích của chúng không thay đổi.
 Bài 2: 

- Bài tập này yêu cầu chúng ta làm gì ?

- Vậy khi thực hiện tính giá trị của một biểu thức mà trong đó có cả phép nhân và phép cộng thì ta phải thực hiện tính như thế nào ? Các con hãy suy nghĩ làm bài. Cô mời 3 bạn lên bảng, cả lớp làm vào vở bài tập

- GV nhận xét và cho điểm HS

- GV chốt lại kiến thức: Khi thực hiện

tính giá trị của một biểu thức có cả 

phép nhân và phép cộng, ta thực hiện 

tính phép nhân trước, sau đó lấy kết 

quả của phép nhân cộng với số kia.
Bài 3: 

- Gọi 1 HS đọc đề bài toán

- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở.

-GV nhận xét và ghi điểm cho học sinh.

Bài 4: 

-Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?

-GV viết dãy số phần a lên bảng yêu cầu HS đọc và tìm hiểu về dãy số này.

- Nhìn vào dãy số trên và cho cô biết, mỗi số đứng liền sau hơn số đứng liền trước bao nhiêu đơn vị ?
- Vậy nói cách khác, mỗi số trong dãy số này bằng số đứng ngay trước nó cộng với mấy ?

- Em hãy đọc tiếp 4 số của dãy số này

- Yêu cầu HS cả lớp tự làm tiếp phần b vào vở bài tập.

- Gọi HS đọc dãy số khi đã điền tiếp 4 số sau số 24.

- Vì sao em điền tiếp 4 số 27, 30, 33, 36 vào dãy số trên?

- GV nhận xét cho điểm HS.

3/ Củng cố, dặn dò: ( 3 phút )
- Yêu cầu 1-2 HS đọc thuộc lòng bảng nhân 6

-VN xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.
	- 2 HS lên bảng đọc thuộc lòng bảng nhân 6, cả lớp theo dõi và nhận xét xem hai bạn đã học thuộc bảng nhân chưa.
- HS chú ý lắng nghe
- Bài tập yêu cầu chúng ta tinh nhẩm
- 9 HS nối tiếp nhau đọc từng phép tính trước lớp
- 3 HS lên bảng làm, HS cả lớp làm vào vở bài tập.

+ Hai phép tính này có kết quả đều bằng 12.

+ Có các thừa số giống nhau nhưng thứ tự khác nhau.

- Bài yêu cầu chúng ta thực hiện tính giá trị của các biểu thức
- 3 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở bài tập.

a) 6 x 9 + 6 = 54 + 9

                   = 63

b) 6 x 5 +29 = 30 + 29

                    =  59

c)6 x 6 + 6 = 36 + 6

                  = 42
- Lớp nhận xét bài làm của bạn

- Lớp chú ý lắng nghe.

- HS đọc bài: Mỗi HS mua 6 quyển vở. Hỏi 4 HS mua bao nhiêu quyển vở?

- 1 HS làm bài trên bảng lớp, cả lớp làm bài vào vở.

 Tóm tắt:

      1 học sinh: 6 quyển vở

       4 học sinh: ...quyển vở ?

                 Bài giải:

Bốn học sinh mua số quyển vở là:

         6 x 4 = 24 ( quyển vở)

                          Đáp số: 24 quyển vở.

- HS nhận xét bài làm của bạn và tự nhận xét bài làm của mình.

- Bài yêu cầu chúng ta viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm.
- a) 12, 18, 24, …,..,…,…
- Hơn 6 đơn vị
- Mỗi số trong dãy số này bằng số đứng ngay trước nó cộng thêm 6

- Đó là: 30, 36, 42, 48.

- HS làm bài

- HS đọc dãy số: 27, 30, 33, 36.

- Vì mỗi số trong dãy số này bằng số đứng ngay trước nó cộng thêm 3.

- Đọc bảng nhân 6

- HS chú ý lắng nghe.




TOÁN: Tiết 20
   NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ ( KHÔNG NHỚ )
` 

I/ MỤC TIÊU:

-KT: Biết làm tính nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số(  không nhớ ).

-KN: Vận dụng giải toán có 1 phép  nhân.Làm bài 1 ,2 a,,3.

-TĐ: Học sinh có ý thức tốt khi làm bài

II/ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : 

- GV: SGK, bảng phụ 

- HS: vở, bảng con.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	Hoạt động Thầy
	Hoạt động Trò

	1/ Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút )

- Gọi 2 HS lên bảng đọc thuộc lòng bảng nhân 6. Hỏi HS về kết quả của một phép nhân bất kì trong bảng nhân 6.

.- Nhận xét, ghi điểm cho HS.
2/ Bài mới: ( 32 phút)
a. Giới thiệu : Trong giờ học toán này, các em sẽ học về phép nhân số có hai chữ số với số có một chữ số, không nhớ.
b. Giảng bài:

* Hướng dẫn HS thực hiện phép nhân:

12 x 3=?

- GV viết lên bảng phép nhân 12 x 3 = ? và yêu cầu 2 HS đọc lại phép nhân này.

- Dựa vào cách phân tích thành tổng mà các con đã làm ở các bảng nhân đã học, các con hãy suy nghĩ để phân tích thành tổng phép nhân 12 x 3 để tìm ra kết quả của phép nhân này cho cô.

- Vậy  các con thấy là 12 x 3 khi phân tích thành tổng tức là bằng 3 lần 12 cộng với nhau, vậy 3 lần 12 cộng với nhau thì bằng bao nhiêu?

- Vậy tức là 12 x 3 = ?

- Bây giờ cô mời một bạn lên bảng đặt tính theo cột dọc phép nhân này cho cô.

- GV nhận xét cách đặt tính của HS và hỏi : Khi thực hiện phép nhân này ta phải thực hiện tính từ đâu.

- Yêu cầu HS suy nghĩ để thực hiện phép tính trên, nếu trong lớp có HS tính đúng thì GV yêu cầu HS nêu lại cách tính của mình. Nếu có HS làm sai thì GV hướng dẫn cho HS cách tính và hướng dẫn cho HS cả lớp ghi nhớ.

* Chú ý: Khi đặt tính viết thừa số 12 ở dòng 1, thừa số 3 ở dòng dưới, sao cho 3 thẳng cột với 2, viết dấu nhân giữa 2 dòng trên, rồi kẻ gạch ngang..

- Khi tính phải lấy 3 nhân lần lượt với từng chữ số của thừa số 12, kể từ phải sang trái ( từ hàng đơn vị đến hàng chục ) . Các chữ số ở tích viết sao cho: 6 thẳng cột với 3,2; 3 thẳng cột với 1.

c.Thực hành:

 Bài 1: 

- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- Vậy khi thực hiện tính thì ta phải thực hiện tính như thế nào các con hãy suy nghĩ làm bài. Cô mời 5 bạn HS lên bảng, dưới lớp các con làm vào vở bài tập.

- Yêu cầu từng HS đã lên bảng lần lượt trình bày cách tính ở con tính mà mình đã thực hiện.

- GV nhận xét, ghi diểm cho HS.

Bài 2 (cột a)

- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
- Ở bài tập này thực chất là gồm mấy yêu 

cầu?

- Yêu cầu HS nhắc lại cách đặt  tính và thực   thực hitínhthưcthực hiện phép tính, sau đó tự làm bài.
- GV theo dõi hướng dẫn HS làm bài. Lắng nghe và nhận xét bài làm của hs.
Bài 3: 

-Gọi 1 HS đọc đề bài toán.

-GV hướng dẫn:

+ Có tất cả mấy hộp bút chì màu?

+ Mỗi hộp có mấy bút màu?

+ Bài toán hỏi gì?

- Vậy đã biết một hộp có 12 bút chì màu, mà tìm số bút chì màu trong 4 hộp thì ta phải làm như thế nào? Các con hãy suy nghĩ và làm bài tập cho cô

- GV nhận xét và ghi điểm cho HS.

3/ Củng cố, dặn dò: ( 3 phút)
-Chấm 1 số vở, nhận xét.

-VN xem lại bài, chuẩn bị bài sau

- Nhận xét tiết học
	- 2 HS lên bảng trả lời, cả lớp theo dõi và nhận xét xem hai bạn đã đọc thuộc bảng nhân chưa.
- HS chú ý lắng nghe.
- 2 HS đọc phép nhân.
- HS suy nghĩ và chuyển phép nhân thành tổng : 12 + 12 + 12 

- 3 lần 12 cộng với nhau thì bằng 36
- Vậy 12 x 3 = 36
- 1 HS lên bảng đặt tính, cả lớp đặt tính ra giấy nháp :  12

                      x

                          3

- HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng
- Ta bắt đầu tính từ phải sang trái, bắt đầu tính từ hàng đơn vị sau đó mới tính đến hàng chục.
   12
x           * 3 nhân 2 bằng 6, viết 6.

     3      * 3 nhân 1 bằng 3, viết 3.       

   36        

12 x 3 = 36
- Cả lớp chú ý lắng nghe và 2- 3 HS nêu lại cách tính.

- Bài yêu cầu chúng ta thực hiện tính

- 5 HS lên bảng làm bài, mỗi HS thực hiện một con tính, HS cả lớp làm vào vở bài tập.

      24       22      11      33      20

     x 2      x 4     x 5     x 3     x 4
      48       88      55      99      80

- VD HS1 trình bày: 

    24    * 2 nhân 4 bằng 8, viết 8.

    x2    *  2 nhân 2 bằng 4, viết 4.

    48        *  Vậy 24 nhân 2 bằng 48.

-  Bài tập yêu cầu chúng ta đặt tinh rồi  tính.
- gồm 2 yêu cầu là đặt tính và tính
- HS : Đặt tính sao cho hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, hàng chục thẳng hàng chục. Thực hiện tính từ phải sang trái.

- HS cả lớp tự làm vào vở bài tập, sau đó 2 HS ngồi cùng bàn đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

Làm vở.  a) 32            11

               x              x          
                      3              6   

                    96            66

- HS đọc: Mỗi hộp có 12 bút chì màu. Hỏi 4 hộp như thế có bao nhiêu bút chì màu?

- HS trả lời:

+ Có tất cả 4 hộp bút chì màu.

+ Mỗi hộp có 12 bút chì màu.

+ Hỏi số bút chì màu có cả trong 4 hộp.

- Một HS lên bảng làm bài, dưới lớp làm vào vở bài tập.

                       Tóm tắt:

            1 hộp: 12 bút

             4 hộp:.... bút?

                        Bài giải:
Bốn hộp có số bút chì là:

12 x 4 = 48(bút chì)

Đáp số: 48 bút chì

- Lớp nhận xét bàI làm của bạn.
- HS chú ý lắng nghe.




Toán: 
TIẾT 21:NHÂN SỐ CÓ 2 CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ 1 CHỮ SỐ ( CÓ NHỚ)

I.MỤC TIÊU: Giúp hs

- KT: Biết làm tính  nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số( có nhớ)

- KN: vận dụng giải bài toán có một phép nhân. 
-TĐ: HS yêu thích học toán

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng phụ

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1.Bài cũ ( 3’) 2 hs lên bảng; Lớp đọc bảng nhân

          24 x 2 ; 34 x2

   -Lớp nhận xét cho điểm

2.Bài mới: 32P

	2.1.Giới thiệu nhân số có 2 chữ số

với số có 1 chữ số ( 12p)

- Gv nêu phép tính: 26 x 3 = ?

? Muốn tính được kq’ ta phải làm thế nào?

- Gv hd hs đặt tính x

 26   * 6 nhân 3 bằng 18, viết 8 nhớ 1

x 3   * 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết .         
78

? Phép nhân này khác phép nhân hôm trước ở điểm nào?

? Số nhớ được nhớ vào đâu?

- Gv nêu ví dụ2: 54x6=?

- Gv hd như ví dụ 1

  54      *6 nhân4 bằng 24 viết 4 nhớ 2

  x 6    * 6 nhân 5 bằng 30 nhớ 2 là 32 viết 32

 324

? ở ví dụ 2 số nhớ là số mấy

Số nhớ phụ thuộc vào tích của lượt nhân liền trước nó

? Muốn nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số cần thực hiện qua mấy bước?

2.2.Thực hành ( 20p)

 Bài 1.Đặt tính tính

- Hs lần lượt thực hiện các yêu cầu

- Hs làm vào vở

- Lớp nhận xét chữa bài?

? Khi thực hiện nhân có nhớ cần lưu ý điều gì?

Bài 2.Giải toán

- Hs đọc- tt- tìm hướng giải

1 phút:  54 m
5 phút: … m ? 
- Lớp làm vở BT- 1 hs lên bảng

- Nhận xét bài trên bảng

Bài 3. Tìm x

- Nêu tên thành phần

-Hs làm vào vở, 2 em lên bảng

- Lớp nhận xét

? Muốn tìm số bị chia ta làm ntn ?
+Bài 4.Nối

- Hs đọc giờ, Nối vào các bức tranh

- Lớp đổi chéo vở KT

3.Củng cố, dặn dò: (3p) 

- 1, 2 hs nhắc lại các bước thực hiện phép x

- VN làm bài tập.

	- 2, 3 hs nhắc lại

- Hs nêu 2 bước

- 3,4 hs nêu cách nhân
- có nhớ

- Hs tự đặt tính

- 3, 4 hs thực hiện phép nhân

- số nhớ là 2

+B1: Đặt tính

+B2: Nhân Tp’-> Trái

- hs đọc- phân tích yêu cầu

- 2 hs làm trên bảng

    36               18             79

  x  2           x   5             x 5  

     72               90           395

Giải

5 phút Hoa đi được số km là:

 54 x 5= 270 ( m)

                  Đs: 270m

- Hs đọc
X : 3 = 25          x : 5 = 28

     x = 25 (3           x = 28 ( 5 

     x = 75                    x = 140

- Hs đọc miệng



Toán: TIẾT 22:LUYỆN TẬP
I.MỤC TIÊU

- Củng cố kĩ năng nhân có nhớ. Cách xem giờ

- Giải toán có lời văn.
-Giáo dục học sinh ham thích môn học.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Mô hình đồng hồ

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1.Bài cũ ( 3’) 2 hs lên bảng; Lớp đọc giờ trên mô hình 

               85 x 5  ;   94 x 6

- Nhận xét cho điểm

2.Bài mới: 32p

	Bài 1:Tính

- Hs làm bài cá nhân

- Lớp nhận xét kết quả

? những phép nhân trên có đặc điểm gì?

Bài 2: Đặt tính rồi tính

? Bài có mấy yêu cầu ? 
- Hs lần lượt thực hiện các yêu cầu

- 2 em lên bảng lớp làm vào vở

- nhận xét kết quả bài làm

? Khi nhân có nhớ cần lưu ý điều gì

Bài 3.Giải toán

- Hs đọc bài toán, nêu TT cách giải

1 giờ: 37 km

2 giờ: km

- Lớp nhận xét bài

Bài 4. Vẽ thêm kim phút

- Hs xác định vị trí kim phút trên đồng hồ để vẽ

- Hs vẽ vào vở- 3hs lên bảng vẽ trên mô hình

- Lớp đổi chéo vở KT

3.Củng cố, dặn dò( 3 phút)  

- Gv chốt 1 số KT cơ bản 

- VN làm bài tập


	- 2 em lên bảng

  38           26              42

(   2         (  4          ( 5                   

  76         104           210

Giải

2 giờ xe máy đó chạy được số km là:

         37 (2 = 74 ( km)

                              Đs: 74 km

- kim phút chỉ vào số 2( đhồ 1) chỉ số 7  (đhồ 2) chỉ số 9 ( đh3)




Toán: TIẾT 23:BẢNG CHIA 6
I.MỤC TIÊU:
- Thuộc bảng chia 6, vận dụng vào làm bài tập.

- Nắm được mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia

-Học sinh thích học toán.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Các tấm bìa.Mỗi tấm bìa có 6 chấm tròn

III.CÁC HOẠT ĐỘNGDẠY HỌC

1.Bài cũ ( 5’) 2 em lên bảng; Lớp đọc bảng nhân 6

         37 x 6;      86 x 6 

- Lớp nhận xét

	2. Hướng dẫn hs lập bảng chia 6 ( 12’)

-Hs lấy 1 tấm bìa có 6 chấm tròn

? 6 được lấy 1 lần ta có phép tính nào?và được mấy

       6 x1= 6

- Gv lấy 6 chấm tròn chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 6 chấm thì được mấy nhóm

      6: 6 = 1

- Gv làm tiếp với các phép nhân

    6 x 2= 12                  6 x 3= 18

    12 : 6 = 2                 18 : 6 = 3

? Phép chia được lập từ phép tính nào?(lấy tích: 6 được thương)

- Hs lập bảng chia 6 dựa vào các phép nhân

- Nhận xét bảng chia 6 đã hoàn thành( tích- SBC; SC-6; T là STT)

- Hs đọc thuộc bảng chia( gv xóa dần)

3.Thực hành ( 20’)

Bài 1.Tính nhẩm

- Hs tự điền kq’ vào vở( dựa vào bảng chia 6)

- Goị mỗi em đọc 1 cột tính

- Lớp đối chiếu kq’

Bài 2.Tính nhẩm

 -hs tự điền kq’

- Hs lên bảng chữa

? Nhận xét 2 phép nhân ?
? Nhận xét mối quan hệ giữa phép nhân và chia ?
Bài 3: Giải toán

- Hs đọc- tt- giải

 6 túi :30kg

1 túi: …kg?

4.Củng cố, dặn dò: ( 3p) 

- Chốt KT tiết học

- VN học thuộc bảng chia 6


	- Hs thao tác đồ dùng và trả lời câu hỏi

- 6 chia 6 được 1

- Hs tự lập được các phép nhân và chia

- 1 hs nói phép nhân

- 1 hs nêu phép chia
- Hs đọc thuộc

- Hs làm bài cá nhân

5 x 6 = 30          2 x 6 = 12

6 x 5 = 30          6 x 2 = 12

30: 6 = 5             12: 6  = 2         

30: 5 = 6         12: 2 = 6         

                Bài giải

       Một túi có số kg là:

            30 : 6 = 5 (kg)

                       ĐS: 5 Kg




Toán: TIẾT 24:LUYỆN TẬP
I.MỤC TIÊU: Giúp hs

- Củng cố cách thực hiện phép chia trong phạm vi 6

- Nhận biết 1/6 của hình chữ nhật trong một số trường hợp đơn giản

-Học sinh thích học toán.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bảng phụ

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1.Bài cũ:  5P 

- HS đọc bảng chia 6

2.Bài mới: 32p

	Bài 1.Tính nhẩm

- Hs tự làm bài vào vở

- Hs đọc miệng kết quả- mỗi em đọc 1 cột tính

? Muốn làm được bài 1 chúng ta phải làm gì

Bài 2.Viết số thích hợp

- Hs đọc yêu cầu- gv hd cách làm

-Hs làm vào vở

- 2 hs lên bảng chữa

- Lớp nhận xét kết quả

? Khi làm bài 2 ta cần lưu ý điều gì?
Bài 3: Giải toán

- Hs đọc bài- tóm tắt- nêu cách giải- 2 hs đọc

 6 can: 30 l’

 1 can: … l

- Lớp giải vào vở- 1 hs lên bảng giải

- Lớp nhận xét

? Muốn tìm 1 đại lượng nào đó ta làm ntn?

Bài 4.Tô màu 1/6

- Gv hd hs đếm số phần được chia đều

?Mỗi hình đc chia đều thành mấy phần ?
?Tô màu 1/6 là bao nhiêu ô ?
- Gv treo hình kẻ sẵn hs lên tô

-Lớp đổi chéo vở KT

3.Củng cố, dặn dò: ( 3p ) 

- Gv chốt một số KT cơ bản

- VN hoàn thành bài tập


	 48: 6 = 8              12: 6 = 2

 24: 6 = 4              42: 6 = 7

- Học thuộc bảng chia

- 2 em đọc

6 x 5= 30: 6= 5

6 x 9= 54: 6= 9

4 x 3= 12: 6= 2

5 x 6= 30: 6= 5

- 2 hs đọc

         Giải

Mỗi can có số lít dầu là:

        30: 6 = 5 (l)

                  ĐS: 5 lít

- hs đếm

- Hs tô sáng tạo




       Toán: TIẾT 25
TÌM 1 TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA 1 SỐ
I.MỤC TIÊU: Giúp hs

-  Biết cách tìm một trong các phần bằng nhau của 1 số.

-  Vận dụng để giải các bài toán có nội dung thực tế.
-  Học sinh yêu thích học toán.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- 12 que tính; 12 cái kẹo

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1.Bài cũ: ( 3’) 
- 2 hs lên đọc bảng chia 6

- Gv KT vở BT ở nhà

2.Bài mới: 32p

	2.1.Hướng dẫn học sinh tìm một trong các phần bằng nhau của một số( 12p ) 
- Gv nêu bài toán

? Bài toán cho biết gì ?

?Bài toán hỏi gì ?

?Em hiểu 1/3 số kẹo là ntn?

? Làm thế nào để biết 1/3 của 12 cái kẹo là bao nhiêu?

?Muốn tìm 1/3 của 12 ta làm ntn?

? Tìm 1/2 của 8

? Tìm 1/5 của 25

? Muốn tìm một phần mấy của 1 số ta làm thế nào?

2.2.Thực hành( 20’)

Bài 1.Viết tiếp vào chỗ chấm.

Mẫu: 1/2 của 10 bông hoa là: 

            10: 2= 5( bông hoa)

- Gv gt’ mẫu

- Hs làm lần lượt vào vở BT

- Gv gọ hs lên bảng chữa

- Lớp nhận xét đối chiếu vào vở

Bài 2. Giải toán

- Gv nêu bài toán

? Con hiểu 1/6 nghĩa là gì?

- Gv hd hs vẽ sơ đồ

- Lớp làm vào vở BT

- 1 hs lên bảng giải

- Cả lớp nhận xét lời giải phép tính: tìm câu trả lời khác

3.Củng cố, Dặn dò ( 5 phút) 
? Muốn tìm một phần mấy của 1 số ta làm thế nào ?

- VN làm bài tập


	- 2 hs đọc lại

                     12 kẹo  

      

       ? kẹo            

                   Giải

       Chị cho em số kẹo là: 
               12: 3= 4 ( cái)

                       ĐS: 4 cái kẹo   

8: 2 = 4

25: 5= 5

- Nhiều hs đọc quy tắc: lấy số đó chia cho số phần

- Hs đọc

- 1/3 của 12 m là: 12: 3= 4m

1/6 của 18 giờ là: 18: 6= 3 giờ

1/4  của 24 kg là: 24: 4= 6kg

1/5 của 30l là: 30:5= 6l

- 2 hs đọc

Giải
Số kg gạo đã bán là:

42: 6 = 7( kg)

Đs: 7 kg gạo
- Hs trả lời


TOÁN: TIẾT 26:  LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU: Giúp HS

- KT: Biết tìm một trong các phần bằng nhau của một số và vận dụng được để giải các bài toán có lời văn.

- KN: Rèn kĩ năng giải toán nhanh đúng.

-TĐ: Giáo dục ý thức học tập tốt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bảng phụ

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	 Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ: 5p

- 2 HS lên bảng làm: Tìm:
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 của 10 lít dầu; 
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 của 36 m vải.

- HS ở dưới lớp trả lời câu hỏi: Muốn tìm một phần mấy của một số ta làm như thế nào ?

- GV nhận xét.

2.Bài mới: 30p

2.1. Giới thiệu bài.

2.2. Luyện tập .

Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- GV chữa bài.

Bài 2: 

- Gọi HS đọc đề bài.

- Phân tích bài toán.

- Muốn biết Vân tặng bạn bao nhiêu bông hoa ta làm như thế nào ?

- GV nhận xét.

Bài 4: Yêu cầu HS quan sát hình.
- Mỗi hình có mấy ô vuông ?

-  
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 của 10 ô vuông là bao nhiêu ô vuông ?

- Hình nào đã tô  màu  
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 số ô vuông ?

3. Củng cố - dặn dò: 5p
- Hệ thống bài.

- Nhận xét giờ học. 
	- HS trả lời

+ HS nêu yêu cầu

- 3 HS lên bảng làm phần a

- Lớp làm nháp phần b.
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 của 12 cm là: 12: 2 = 6 (cm)

+ HS đọc

- 1 HS lên bảng tóm tắt, 1 em giải trên bảng, lớp làm vào vở 

Bài giải:

         Vân tặng bạn số bông hoa là: 

                         30: 6 = 5 (bông)

                              Đáp số: 5 bông hoa

- HS cả lớp nhận xét, chữa bài

- Là 10: 5 = 2(ô vuông)

- H2 và H4


TOÁN: TIẾT 27:  CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
I. MỤC TIÊU
- KT: Biết làm tính chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số ( trường hợp chia hết ở tất cả các lượt chia).

- KN: Biết tìm một trong các phần bằng nhau của 1 số.

- TĐ:  Giáo dục tính tự giác học tốt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

-GV: bảng phụ

-Học sinh: VBT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Kiểm tra: 5p

-  HS  lên bảng làm bài 1, 2/32

-  Nhận xét, chữa bài và cho điểm HS .

2.Bài mới: 12p

2.1 Giới thiệu bài: Trực tiếp
2.2. Giới thiệu phép chia 96: 3

- GV viết lên bảng 96 : 3

- HD HS thực hiện phép tính

- Gọi  HS nhắc lại cách tính 

- Gọi nhiều học sinh nhắc lại 


 3.Thực hành: 18p

Bài 1: 
- Gọi HS nêu y/c của bài toán.

- HS làm bài vào vở

- Y/c HS vừa lên bảng nêu rõ cách thực hiện phép tính. HS cả lớp theo dõi để nhận xét bài của bạn 

- GV chữa bài

Bài 2:  

- Gọi HS nêu y/c của bài toán.

- Y/c HS tự làm bài 

Bài 3 : 

- Gọi  HS đọc đề bài

- Bài toán cho biết gì ? 

- Bài toán hỏi gì ?

- Muốn biết mẹ biếu bà bao nhiêu quả cam ta làm như thế nào ?

- Chữa bài và cho điểm  HS

4. Củng cố, dặn dò: 5p
- Về nhà xem lại bài

- Nhận xét tiết học
	- HS lên bảng thực hiện

-  1 HS đọc phép chia


 96    3         

 9     32       

 06                

   6                

   0

-HS nêu

- 4 HS làm bảng, HS cả lớp làm vở  

-  HS nêu cách làm

48    4      - HS khá làm thêm mục b

4     12      

08             

  8             

  0     

- HS làm bài, sau đó 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau

- HS đọc bài toán

- Bài toán cho biết mẹ hái được 36 quả cam, mẹ biếu bà 
[image: image8.wmf]3
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số quả  cam đó. 

- Hỏi mẹ biếu bà bao nhiêu quả cam ?

- Ta phải tính 1/3 của 36

                     Bài giải: 

    Số quả cam mẹ biếu bà là: 

            36 : 3 = 12 (quả cam)

                   Đáp số: 12 quả cam


TOÁN: TIẾT 28:  LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU
-KT:  Biết làm tính chia số có 2 chữ  số cho số có một chữ số( chia hết ở tất cả các lượt chia)

- KN: Biết tìm một trong các phần bằng nhau của một số và vận dụng trong giải toán

- TĐ: Giáo dục tính tự giác học tốt. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

-GV; SGK, bảng phụ

-HS: VBT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC   

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ: 5P

-  HS  lên bảng đặt tính và tính 36:2

-  Nhận xét, chữa bài và cho điểm HS .

2.Bài mới: 30P

2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Luyện tập - Thực hành. 

Bài 1: 

- Gọi 1 HS nêu y/c của bài 

 - Y/c  HS vừa lên bảng nêu rõ cách tính của mình. HS cả lớp theo dõi nhận xét bài của bạn 

- GV hướng dẫn câu b
- Hướng dẫn HS: 4 không chia hết cho 6, lấy 42 chia cho 6 được 7, viết 7; 7 nhân 6 bằng 42; 42 trừ 42 bằng 0

- Y/c  HS tự làm các phép tính còn lại

Bài 2: 

- Y/c  HS nêu cách tính tìm 1/4 của một số

- Y/c  HS tự làm bài

- Chữa bài và cho điểm  HS

Bài 3: 
- Gọi 1 HS đọc đề bài

- Y/c HS làm bài

- Chữa bài và cho điểm  HS

3. Củng cố, dặn dò: 5P

- Về nhà luyện tập thêm về phép chia số có hai chữ số với số có một chữ số.

- Nhận xét tiết học


	- Hs thực hiện

- HS nêu
- 4 HS làm bảng, HS cả lớp làm vào vở

42   6           
42   7

  0

-  HS làm vào vở

- 3 HS lên bảng, HS dưới lớp làm vào vở
- 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau

- HS đọc bài toán

- 1 HS lên bảng làm bài, lớp làm vào vở

                    Bài giải: 

     Số trang My đã đọc là: 

            84: 2 = 42 (trang)

                     Đáp số: 42 trang


TOÁN: TIẾT 29:  PHÉP CHIA HẾT VÀ  PHÉP CHIA CÓ DƯ

I. MỤC TIÊU

- KT: Nhận biết phép chia hết và phép chia có dư .

- KN: Biết số dư bé hơn số chia.

- TĐ: Giáo dục tính tự giác học tốt. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

   - Các tấm bìa có các chấm tròn, hoặc các con tính, que tính.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Kiểm tra: 5P 2 HS lên bảng làm bài 

- GV nhận xét


2. Bài mới:12P

2.1.Hướng dẫn HS nhận biết phép chia hết và phép chia có dư.

* Yêu cầu HS nắm được phép chia.

- GV viết lên bảng phép tính  


- GV yêu cầu HS nêu lại cách chia 

- GV viết phép chia  9: 2 = ? lên bảng 

- GV hỏi: 1 có chia được cho 4 không ? 

- GV kết luận: 1 chính là số dư 

+ GV viết:  9: 2 = 4 (dư 1) 

+ Em thấy số dư  như thế nào so với số chia ? 

2.2. Thực hành: 18P

Bài 1: Tính rồi viết (theo mẫu)

- Gọi HS nêu yêu cầu

- GV quan sát HS làm 

- GV nhận xét, sửa sai cho HS 

(tương tự với câu b, c)

Bài 2: Đ,S.

- Gọi HS nêu yêu cầu

- GV yêu cầu HS thảo luận 

- Gọi HS - nhận xét 

- GV nhận xét kết luận: a, Đ; b, S; c, Đ; d, S

Bài 3: Đã khoanh vào 1 số ô tô trong hình nào ?                              2

-Củng cố tìm một phần mấy của một số.

- Đã khoanh vào [image: image9.wmf]2
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số ô tô ở hình nào ? 

- GV nhận xét 

3. Củng cố dặn dò: 5P

- Nêu lại cách chia hết và cách chia có dư ? 

- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau 
	- 2 HS thực hiện

- HS thực hiện chia

- HS thực hiện chia

9

2

8

4

1

- 1 không chia được cho 4 vì 1 bé hơn 4

- Số dư bé hơn số chia

- HS nêu yêu cầu 

- HS trao đổi theo cặp - điền kết quả vào SGK 

- 3 HS lên bảng làm 


- HS nêu yêu cầu

- HS thảo luận

- HS nêu ý kiến

- HS nêu yêu cầu bài tập 

- HS quan sát vào hình vẽ 

- HS nêu miệng 

- Đã khoanh vào [image: image10.wmf]2
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số ô ở hình a 

- Lớp nhận xét 

- HS nêu 


TOÁN: TIẾT 30:  LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU

- KT: Xác định dược phép chia hết và phép chia có dư.

- KN: Vận dụng được phép chia hết trong giải toán.

- TĐ: Giáo dục tính tự giác học tốt. 

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

· GV: Bảng phụ

· HS: VBT
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ: 5P
-  Gọi  học sinh lên bảng chữa bài 3.

- Nhận xét, ghi điểm.

2.Bài mới: 30P

2. 1. Giới thiệu bài.

2.2. H/dẫn luyện tập.

Bài 1:

- Gv gọi 1 Hs đọc yêu cầu đề bài.
- Gv yêu  Hs  tự làm bài.

- Gv y/ cầu  Hs lên bảng làm nêu cách  thực hiện phép tính của mình.

- Tìm các phép chia hết trong bài ?

- Vì sao đó là phép chia hết ?

- Gv nhận xét, chốt bài

Bài 2:   

- Gv gọi  Hs đọc yêu cầu đề bài 
-BT có các y/cầu nào ?

- Gv y/cầu Hs tự đặt tính và tính vào vở 

- Gv nhận xét.

- Số dư phải ntn so với số chia ? 

Bài 3: 

- Gv gọi 1 Hs đọc y/cầu của đề bài
- Bài toán cho ta biết gì ? 

- Bài toán hỏi gì ? 

? Đã biết lớp đó có bao nhiêu HS giỏi em làm ntn ?

- Gv chấm, chữa bài 

Bài 4: 

- Gv gọi Hs đọc yêu cầu đề bài 
- Số dư có thể lớn hơn số chia không ?

- Vậy muốn tìm số dư lớn nhất em làm thế nào ? 

- Ta có thể khoanh vào chữ nào cho hợp lý ?

 - Gv chốt , nhận  xét , bổ sung .
3. Củng cố – dặn dò : 5p

- Nhắc lại nội dung toàn bài.

- Nhận xét tiết học.

- Làm lại bài 3. Chuẩn bị bài sau.
	- Hs đọc yêu cầu đề bài.

 -Cả lớp làm vào vở , 4 HS lên bảng làm.

- Hs nêu cách làm

- HS nêu.

- Vì có số dư bằng 0.

- Hs nhận xét.

- Hs đọc yêu cầu đề bài.

- HS nêu.

 - Hs làm bài vào vở, 3 HS lên bảng làm

- Hs nhận xét.

- Bé hơn số chia 

+ Hs đọc yêu cầu đề bài 

Số dư bao giờ cũng nhỏ hơn số chia

+ HS nêu và làm bài.

*Kq: Vậy số dư lớn nhất của phép chia là câu B 2

 - Hs trình bày miệng và giải thích .

- Hs nhận xét.

- HS nêu.




Toán: Tiết 31: Bảng nhân 7
I. Mục tiêu:
- KT: Thành lập bảng nhân 7. áp dụng bảng nhân 7 để giải toán có lời văn.

- KN: Rèn trí nhớ cho HS và KN giải toán.

- TĐ: GD HS chăm học.

II. Đồ dùng dạy hoc: 
GV : 10 tấm bìa, mỗi tấm có 7 chấm tròn- Bảng phụ

HS : SGK

III. Các hoạt động dạy học: 
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1/ Bài cũ: ( 5 phút) 
- 2 HS lên bảng, lớp làm nháp
      30 : 6; 20 : 3

-Nhận xét cho điểm
2/ Bài mới:30 p
a) HĐ 1: HD lập bảng nhân 7:
+ Gắn 1 tấm bìa có 7 hình tròn, hỏi: Có mấy chấm tròn?

- 7 chấm tròn được lấy mấy lần?

- 7 được lấy mấy lần?

- Ta lập được phép nhân: 7 x 1 = 7

+ Gắn 2 tấm bìa , mỗi tấm có 7 chấm tròn, hỏi: 

- 7 chấm tròn được lấy mấy lần?

- 7 được lấy mấy lần?

- Ta lập được phép nhân: 7 x 2 

- 7 nhân 2 bằng mấy? Vì sao?

+ Tương tự , ta lập được các phép nhân còn lại của bảng nhân 7.

- Đọc bảng nhân 7?- Thi đọc HTL

b) HĐ 2: Thực hành:

Bài 1:
- BT yêu cầu gì?

- Nhận xét, cho điểm

Bài 2: 
- Mỗi tuần có mấy ngày?

- BT yêu cầu tìm gì?

- Chấm bài, nhận xét

Bài 3: Điền số
- Treo bảng phụ

- Dãy số có đặc điểm gì?

- Đọc dãy số( xuôi, ngược)?

3/ Củng cố, dặn dò:5 p
- Thi đọc TL bảng nhân 7

- VN học thuộc bảng nhân 7
	- có 7 chấm tròn.

- 1 lần

- 1 lần

- HS đọc

- 2 lần

- 2 lần

- Bằng 14. Vì 7 x 2 = 7 + 7 mà 7 + 7 = 14. Vậy 7 x 2 = 14.

- Đọc bảng nhân 7 ( Đọc CN, nhóm, dãy...)

- Tính nhẩm

- HS tính nhẩm và nêu KQ

- có 7 ngày

- Số ngày của 4 tuần.
- HS làm vở

Bài giải

Số ngày của 4 tuần là:

7 x 4 = 28( ngày)

                           Đáp số: 28 ngày.

- Quan sát dãy số

- Số đứng trước cộng thêm 7 thì được số đứng sau.( Hoặc ngược lại)

- Nhiều HS đọc

- HS điền số trên phiếu HT- Đọc dãy số.

- HS thi đọc HTL

- Cả lớp đồng thanh


Toán: Tiết 32: Luyện tập

I.Mục tiêu:
- Củng cố KN thực hành tính trong bảng nhân 7, áp dụng bảng nhân 7 để giải toán.

- Rèn KN tính và giải toán.
- GD HS chăm học.

II. Đồ dùng dạy học: 
GV : Bảng phụ- Phiếu HT

HS : SGK

III. Các hoạt động dạy học: 
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.  Bài cũ:5 p

- Đọc bảng nhân 7?

- Nhận xét, cho điểm

2. Luyện tập: 30 p

 Bài 1:

- BT yêu cầu gì?

- Nhận xét về KQ, thừa số, thứ tự thừa số?

- GV nhận xét

 Bài 2:

- Nêu thứ tự thực hiện các phép tính?

-  Chấm bài, nhận xét, chữa bài.

 Bài 3:

- Đọc đề ?

- Bài toán cho biết gì ?

- Bài toán hỏi gì ?

- Chấm bài, nhận xét.

 Bài 4: Viết phép nhân thích hợp vào chỗ chấm
- HS đọc BT
-Nêu yêu cầu BT
-HS làm bài
- Chữa bài, cho điểm

3. Củng cố, dặn dò: 5 p

- Thi đọc bảng nhân 7
-  Dặn dò: Ôn lại bài.
	- 3 HS đọc

- HS khác nhận xét

- Tính nhẩm

- HS tính và nêu KQ

- Khi ta đổi chỗ các thừa số thì tích không thay đổi

- Làm phiếu HT

- Đổi phiếu, nhận xét bài làm của bạn

- Thực hiện từ trái sang phải.

a) 7 x 5 + 15 = 35 + 15

                     =   50

b) 7 x 9 + 17 = 49 + 17

                      =    66

c) 7 x 4 + 32 =  28 + 32

                     =     60

- HS đọc đề

- Mỗi lọ có 7 bông hoa

- 5 lọ như thế có ? bông hoa

- tóm tắt và giải vào vở

- 1 HS chữa bài

Bài giải

Số bông hoa cắm trong 5 lọ là:

7 x 5 = 35( bông hoa)

                         Đáp số: 35 bông hoa.




Toán: Tiết 33:  Gấp một số lên nhiều lần

I. Mục tiêu:

- HS biết giải bài toán gấp một số lên nhiều lần bằng cách lấy số đó nhân với số lần.

- Rèn KN tính và giải toan

- GD HS chăm học toán.

II. Đồ dùng dạy học: 
GV : Bảng phụ- Phiếu HT

HS : SGK

III. Các hoạt động dạy:
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Bài cũ( 5 phút) 

- 2 HS lên bảng, lớp làm nháp
7 x 4 + 15 =               7 x 8 + 17 = 

-Nhận xét cho điểm
2/ Bài mới: 30 p
a) HĐ 1: HD thực hiện gấp một số lên nhiều lần.

- Nêu BT: Đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng CD gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD dài mấy xăng- ti- mét?

- HD HS vẽ sơ đồ( vừa vẽ vừa HD)

+ Đoạn thẳng AB dài 2cm, coi đây là một phần. Đoạn CD là 3 phần như thế.

- Tìm độ dài đoạn thẳng CD?

- Vậy để tìm độ dài đoạn thẳng CD ta lấy độ dài đoạn thẳng AB nhân với số lần là 3.

- Đọc và viết lời giải?

+ Đây là BT gấp một số lên nhiều lần.

- Muốn gấp 2cm lên 4 lần ta làm ntn?

- Muốn gấp 4kg lên 5 lần ta làm ntn?

- Muốn gấp một số lên nhiều lần ta làm ntn?

b) HĐ 2: Thực hành:

Bài 1: - Đọc đề?

- Năm nay em mấy tuổi ?

- Tuổi chị ntn so với tuổi em ?

- BT yêu cầu tìm gì ?

- BT thuộc dạng toán gì ?

- Chấm bài, nhận xét.

Bài 2( Tương tự bài 1)

Bài 3: Dòng 2

- Đọc ND từng cột?

- Muốn tìm một số nhiều hơn số đã cho ta làm ntn ?

- Chữa bài, cho điểm.

3/ Củng cố, dặn dò:5 p

- Muốn gấp một số lên một số lần ta làm ntn?

- VN  Ôn lại bài.
	- Hát

- Nêu lại bài toán

- Vẽ sơ dồ

- Lấy 2 + 2 + 2 = 6(cm) 

hoặc 2 x 3 = 6( cm)

Giải

Độ dài đoạn thẳng CD là:

2 x 3 = 6( cm)

                  Đáp số: 6 cm

- 2cm x 4 = 8 cm

- 4kg x 5 = 20 kg

- Ta lấy số đó nhân số lần

- HS đọc

- Đọc đề.

- 6 tuổi

- Tuổi chị gấp 2 lần tuổi em

- Tìm tuổi chị

- Gấp một số lên nhiều lần.
- HS làm vở

                            Bài giải

Năm nay tuổi chị là:

6 x 2 = 12( tuổi)

                 Đáp số: 12 tuổi

- HS đọc

- Lấy số đã cho cộng phần hơn

- Làm phiếu HT- 3 HS chữa bài

- HS trả lời


Toán: Tiết 34:  Luyện tập
I. Mục tiêu:
- KT: Củng cố về thực hiện gấp một số lên nhiều lần. Thực hiện phép nhân số có hai chữ số với số có một chữ số.

- KN: Rèn KN tính và giải toán

- TĐ: GD HS chăm học

II. Đồ dùng:

GV : Bảng phụ- Phiếu HT

HS : SGK

III.  Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra: 5 p

- Muốn gấp một số lên nhiều lần ta làm 

ntn?

- Nhận xét, cho điểm

2. Bài mới 30 p

 Bài 1:

- Muốn điền được số vào ô trống ta làm ntn?

- Chấm bài , nhận xét

Bài 2: Tính

- Nêu cách đặt tính và thứ tự thực hiện phép tính?

- Chữa bài, nhận xét

 Bài 3: 

- Đọc đề? Tóm tắt?

- Chấm bài, nhận xét.

Bài 4: Phần a,b
- HD  vẽ đoạn thẳng AB dài 6cm

- Muốn vẽ đoạn thẳng CD ta làm ntn?

- Tính độ dài đoạn thẳng CD? 

3. Củng cố, dặn dò:5 p

Trò chơi" Ai nhanh hơn?"

- 5 cm gấp 4 lần thì bằng bao nhiêu ?

- 6l gấp 8 lần thì bằng bao nhiêu ?

- 3kg gấp 7 lần thì bằng bao nhiêu ?

- VN Ôn bảng nhân 7.
	- 2- 3 HS nêu

- HS khác nhận xét

+ Ta thực hiện phép nhân

- 5 gấp 8 lần thì bằng 40

- 7 gấp 9 lần thì bằng 63

- 4 gấp 10 lần thì bằng 40

- HS nêu- làm phiếu HT

- 3 HS làm trên bảng

  12                14                  35

x                 x                    x

    6                  7                    6

  72                98                210      

- Làm vở

Bài giải

Buổi tập múa có số bạn nữ là:

6 x 3= 18( bạn)

                             Đáp số: 18 bạn nữ

- HS vẽ

- Tính độ dài đoạn CD

- 6 x 2 = 12cm

- Vẽ đoạn thẳng CD

- Bằng 20cm

- Bằng 48l

- Bằng 21kg


Toán: Tiết 35: Bảng chia 7
I. Mục tiêu:
- Thành lập bảng chia 7 dựa vào bảng nhân 7. áp dụng để giải toán có lời văn.

- Rèn trí nhớ và KN tính
- GD HS chăm học

II. Đồ dùng:     

GV : Các tấm bìa mỗi tấm có 7 chấm tròn - Bảng phụ- Phiếu HT

HS : SGK

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra:5 p

- Đọc HTL bảng nhân 7 ?

- Nhận xét, cho điểm

2. Bài mới: 30 p

a) HĐ 1: Lập bảng chia 7.

- Gắn 1 tấm bìa có 7 chấm tròn. Hỏi: 7 được lấy mấy lần? Viết phép tính?

- Trên tấm bìa có 7 chấm tròn, biết mỗi tấm có 7 chấm tròn. Hỏi có mấy tấm bìa?

- Nêu phép tính tương ứng?

- Vậy 7 chia 7 được mấy?

+ Tương tự với các phép tính còn lại để hoàn thành bảng nhân 7

- Nhận xét về các số bị chia? số chia? Thương?

b) HĐ 2: Luyện tập:

Bài 1:

- Đọc yêu cầu
- Nhận xét, cho điểm

Bài 2:

- BT yêu cầu gì?

- Vì sao ta có thể tính được thương dựa vào phép nhân?

- Chấm bài, nhận xét.

Bài 3:

- Đọc đề?

- BT cho biết gì?

- BT hỏi gì?

· Chấm, chữa bài
Bài 4: Tương tự

3. Củng cố, dặn dò:5 p

- Đọc bảng chia 7
- VN đọc thuộc  bảng chia 7
	2- 3 HS đọc

- 7 được lấy 1 lần

7 x 1 = 7

- 1 tấm bìa

7 : 7 = 1( tấm)

7 : 7 = 1

- Luyện HTL

- HS đọc bảng chia 7( CN, nhóm, ĐT)

- SBC tăng dần từ 7 đến 70, hai SBC liền nhau hơn kém nhau 7 đơn vị

- Số chia đều là 7

- Thương lần lượt là: 1, 2, 3......., 10

- Tính nhẩm miệng

- Nêu KQ

- Tính nhẩm

- Vì lấy tích chia cho thừa số này thì được thừa số kia.

7 x 5 = 35                7 x 4 = 28

35 : 7 = 5                 28 : 7 = 4 

35 : 5 = 7                 28 : 4 = 7

- HS nêu

- Có 56 HS xếp đều thành 7 hàng

- Mỗi hàng có bao nhiêu HS ?

- Làm vở

Bài giải

Mỗi hàng có số học sinh là:

56 : 7 = 8( học sinh)

                            Đáp số: 8 học sinh

Bài giải

Xếp được số hàng  là:

56 : 7 = 8( hàng)

                            Đáp số: 8 hàng
- HS thi đọc


Toán:Tiết 36:  Luyện tập
I/ Mục tiêu :  

- Thuộc bảng chia 7 và vận dụng được phép chia 7 trong giải toán 

- Biết xác định 1/ 7 của một hìng đơn giản

- Có thái độ yêu thích môn học.

II/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Bảng phụ chép sẵn bài tập 4.

- HS: SGK, vở BT, đố dùng học tập cá nhân. 

III/ Các hoạt động dạy học :


	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. Kiểm tra bài cũ: 4p
- KT bảng chia 7.

- Giáo viên nhận xét  đánh giá .

2. Bài mới: 32p  

2.1. Giới thiệu bài: 

2.2. Luyện tập:

Bài 1: 
-Gọi học sinh nêu bài tập 1.

- Yêu cầu  tự làm bài vào vở.

- Gọi HS nêu miệng kết quả của các phép tính.

Lớp theo dõi đổi chéo vở và tự chữa bài.

- Giáo viên nhận xét đánh giá, chốt đáp án đúng.

Bài 2: ( cột 1, 2, 3)

- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở.

- Gọi hs nêu lại cách tính, hs khác nhận xét bài làm của bạn.

- GV nhận xét  bài làm của học sinh. 

Bài 3:  
-Gọi học sinh đọc bài 3, cả lớp đọc thầm. 

? BT cho biết gì, hỏi gì.

- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở.  

- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.

Bài 4: 

- Cho HS quan sát hình vẽ SGK

- Yêu cầu HS tự làm bài và nêu kết quả. 

- Nhận xét bài làm của học sinh. 

3. Củng cố - Dặn dò: 4p
- Nhận xét, đánh giá tiết học 

- Dặn về nhà học và làm bài tập .
	- 3HS đọc bảng chia 7.

- Lớp theo dõi giới thiệu bài

- Một em nêu yêu cầu đề bài .

- Cả lớp tự làm bài vào vở .

- 3HS nêu miệng kết quả nhẩm, lớp bổ sung. 

7 x 8 = 56       7 x 9 = 63      42 : 7 = 6

56 : 7 = 8        63 : 7 = 9       7 x 6 = 42 

- Một học sinh nêu yêu cầu bài.  

- Cả lớp làm bài vào vở, 3 em làm bài trên bảng.

  28    7        35   7        21   7          

    0    4          0   5          0   3       

- Một em bài toán, cả lớp nêu điều bài toán cho biết và điều bài toán hỏi. Sau đó tự làm bài vào vở.

- 1HS lên bảng giải bài, cả lớp làm vở.

Giải:

Số nhóm học sinh được chia là :

35  : 7   =  5 (nhóm)

Đ/S: 5 nhóm

- Nêu Y/C BT

- Cả lớp tự làm bài.

- 2HS nêu miện kết quả, lớp nhận xét

+ Hình a:  khoanh vào 3 con mèo.

+ Hình b:  khoanh vào 2 con mèo.

- HS đọc bảng chia 7.

- Về nhà học bài và làm bài tập.


Toán:Tiết 37:  Giảm đi một số lần
I/ Mục tiêu: 

- Biết  thực hiên giảm một số đi một số lần và vận dụng  vào giải toán.

-  Biết phân biệt giảm đi một số đơn vị  với giảm đi một lần.
- Có thái độ yêu thích môn học.

II/ Đồ dùng dạy học:
- GV:  Tranh vẽ 8 con gà sắp xếp thành từng hàng như SGK. 

- HS: SGK, vở bt, đồ dùng học tập cá nhân.

III/  Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1.Kiểm tra bài cũ : 4p

- GV nhận xét  đánh giá bài học sinh.

2. Bài mới: 30p 

1. Giới thiệu bài:

2. Bài toán : 

- GV đính các con gà như hình vẽ - SGK.

- Hàng trên có mấy con gà ?

- Hàng dưới có mấy con gà?

- Số gà ở hàng trên giảm đi mấy lần thì được số gà ở hàng dưới?

- Giáo viên ghi bảng:

     Tóm tắt:  Hàng trên : 6 con gà 

                     Hàng dưới : 6 : 3 = 2 (con gà) 

- Yêu cầu học sinh nhắc lại. 

- Cho HS vẽ trên bảng con, 1 HS vẽ trên bảng lớp: đoạn thẳng AB = 8cm ;  

                                  CD = 2cm.

- Độ dài đoạn thẳng AB giảm mấy lần thì được độ dài đoạn thẳng CD?

- Ghi bảng: Độ dài đ/ thẳng AB:  8cm

                                         CD: 8 : 4 = 2(cm)

- KL: Độ dài AB giảm 4 lần thì được độ dài đoạn thẳng CD.

? Muốn giảm 8cm đi 4 lần ta làm thế nào?

? Muốn giảm 10km đi 5 lần ta làm thế nào?

? Muốn giảm 1 số đi nhiều lần ta làm thế nào?

- GV ghi quy tắc lên bảng, gọi HS đọc lại.

3. Luyện tập:

Bài 1: - Gọi gọi HS nêu yêu cầu bài tập. 

- Yêu cầu học sinh tự làm bài.

- Giáo viên cùng HS nhận xét, KL câu đúng.

Bài 2: - Yêu cầu học sinh nêu bài toán, phân tích bài toán rồi làm theo nhóm (2 nhóm làm câu a; 2nhóm làm câu b). 

- Các nhóm làm xong, dán bài trên bảng lớp.

- Giáo viên cùng cả lớp nhận xét, tuyên dương nhóm làm bài nhanh và đúng nhất.

Bài 3:  

- Yêu cầu nêu dự kiện và yêu cầu bài toán. 

? Muốn vẽ được đoạn thẳng trước tiên ta phải làm gì. 

- Y/c hs làm vào vở, 3 hs lên bảng làm

- Gọi hs chữa bài

- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.

3.Củng cố - Dặn dò: 5p

? Muốn giảm 1số đi nhiều lần ta làm ntn? 

- Nhận xét tiết học.

- Dặn về nhà học và làm bài tập .
	- Hai học sinh lên bảng sửa bài.

- Lớp theo dõi nhận xét.  

- Lớp theo dõi giới thiệu bài

- Lớp quan sát

- Hàng trên có 6 con gà.

- Hàng dưới có 2 con gà.

- Số gà hàng trên giảm đi 3 lần.

- Theo dõi giáo viên trình bày thành phép tính. 

- 3 học sinh nhắc lại.

- Cả lớp vẽ vào bảng con độ dài 2 đoạn thẳng đã cho.

- Độ dài đoạn thẳng AB giảm đi 4 lần thì được độ dài đoạn thẳng CD.

- Muốn giảm 8 cm đi 4 lần ta lấy 8 : 4 = 2(cm)

- ...  ta lấy 10 : 5 = 2( km).

- ... ta lấy số đó chia cho số lần

- 3 em nhắc lại quy tắc. Sau đó cả lớp đọc ĐT.

- Một em nêu yêu cầu và mẫu bài tập 

- Cả lớp thực hiện làm vào vở .

- 1HS lên tính kết quả và điền vào bảng, cả lớp nhận xét bổ sung. 

 Số đã cho 

 48

 36

24

Giảm 4 lần 

 12

  9

 6

Giảm 6 lần 

  8

  6

  4

- 2 em đọc bài toán. Cả lớp cùng phân tích. 

- HS làm bài theo nhóm như đã phân công.

- Đại diện nhóm dán bài trên bảng lớp.

- Cả lớp nhận xét chữa bài.

a)

Giải:

Số quả bưởi còn lại là:

40 : 4   = 10 (quả)

                        Đ/S: 10 quả bưởi

b/                         Giải :

Thời gian làm công việc bằng máy là:

30 : 5   = 6 (giờ)

              Đ/S: 6 giờ
- 2 em đọc đề bài tập 3.  

- HS nêu

- Lớp làm vào vở.3 HS lên bảng giải bài:

Vẽ:+ Đoạn thẳng AB = 8cm

     + Đoạn thẳng CD = 8 : 4 = 2 (cm).

     + Đoạn thẳng MN = 8 - 4 = 4 (cm)

- Vài học sinh nhắc lại quy tắc vừa học.

- Về nhà học bài và làm bài tập.


TOÁN: Tiết 38: LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU 

- Củng cố về gấp một số lên nhiều lần, giảm một số đi một số lần.

-  Áp dụng để giải bài toán.

- Có thái độ yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. GV: SGK, giáo án. 

2. HS: Vở bài tập, vở ghi, SGK. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	1. Kiểm tra bài cũ:(4')
- ? Muốn giảm một số đi nhiều lần ta làm thế nào.

- Nhận xét, ghi điểm.

2. Hướng dẫn luyện tập:  (32').  

Bài 1: Viết theo mẫu.

-Gọi học sinh nêu yêu cầu của bài.

- Yêu cầu học sinh làm bài 

GV nhận xét, chữa bài

Bài 2: 

a. Gọi h/s đọc bài toán.

- HS lên bảng tóm tắt

- Yêu cầu h/s làm bài.

- Chữa miệng

b,

- Yêu cầu h/s đọc yêu cầu

- Gọi 1 h/s làm bài trên bảng phụ.

-  Giáo viên chữa bài, nhận xét.

Bài 4: (VBT/46) 

- Gọi h/s đọc bài toán.

- Yêu cầu h/s làm bài theo nhóm 4

- Đại diện lên thi

- Nhận xét tuyên dương.

3. Củng cố dặn dò:(4').

- GV: Nhận xét, tiết học.

- Về nhà học làm bài, chuẩn bị bài sau.
	Ta lấy số chia cho số lần.

Một h/s làm bài 2b.

Bài giải:

Số giờ làm bằng máy là:

30   :   5   =   6 ( giờ )

                                      Đáp số: 6 giờ.

- 2 HS nêu yêu cầu bài tập

- HS làm bài tập

- HS chữa bài

6     gấp 5 lần     30     giảm 6 lần       5

4     gấp 6 lần     24      giảm 3 lần      8

7     gấp 6 lần     42      giảm 2 lần     21

25   giảm 5 lần    5       gấp 4 lần       20

- 2 HS nêu yêu cầu bài tập

- HS làm bài tập

- HS chữa bài

Tóm tắt

                                                   60l

                      Sáng:

                     Chiều:        ?l

Bài giải:

Số dầu buổi chiều bán là:

60   :   3   =   20 ( lít )

                                             Đáp số: 20 lít.

 b,             60 quả

    có

còn lại                                

               ? quả

Bài giải:

Trong rổ có số cam  là :

60 : 3 = 20 ( quả cam )

                                     Đáp số: 20 quả cam

- 2 HS nêu yc 

- HS trả lời

- Lớp làm bài

- Nhận xét và chữa bài

A( M)     N
B

- HS lắng nghe.


Toán: Tiết 39:  T×m sè chia
I/ Mục tiêu  

- Biết tên gọi của các thành phần trong phép chia.

- Biết tìm số chia chưa biết.

- Giáo dục HS cẩn thận trong giải toán.

II/ Đồ dùng dạy học:
- GV:  6 ô vuông bằng bìa hoặc bằng nhựa .

- HS: SGK, vở BT, đồ dùng học tập cá nhân.

III/ Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. Kiểm tra bài cũ : 5p
- Gọi 2 em  lên bảng làm BT 1 và 3 tiết trước.

- Nhận xét đánh giá.

2.Bài mới: 30p
2.1. Giới thiệu bài:
2.2. HD cách tìm số chia: 

- Yêu cầu HS lấy 6 hình vuông, xếp như hình vẽ trong SGK.

- Có 6 hình vuông được xếp đều thành 2 hàng, mỗi hàng có mấy hình vuông? 

- Làm thế nào để biết được? Hãy viết phép tính tương ứng.

- Hãy nêu tên gọi từng thành phần của phép tính trên.

- GV ghi bảng:

                6       :         2       =      3

            Số B.chia        Số chia     Thương

* Dùng bìa che số 2 và hỏi:

? Muốn tìm số chia ta làm như thế nào?

- Ghi bảng:    2 = 6 : 3
? Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta làm thế nào?

- Cho HS nhắc lại cách tìm số chia, ghi nhớ.    

 * Giáo viên nêu : 

Tìm x, biết  30 : x = 5 

- Bài này ta phải tìm gì ? 

- Muốn tìm số chia x  ta làm thế nào ? 

- Cho HS làm trên bảng con.

- GV cũng cả lớp nhận xét, chữa bài.

2.3. Luyện tập.
Bài 1: - Gọi học sinh nêu bài tập .

-Yêu cầu tự  nhẩm và ghi ra kết quả. 

- Gọi HS nêu miệng kết quả.

- GV cùng cả lớp nhận xét chốt lai câu đúng.

Bài 2:- Yêu cầu học sinh nêu yêu cầu .

- Y.c hs làm b.tập

- Nhận xét chung về bài làm của học sinh, chốt đáp án đúng. 

? Muốn tìm số chia ta làm ntn.

Bài 3: ( Dành cho hs khá giỏi)
- Giáo viên nhận xét đánh giá, chốt đáp án đúng.

3. Củng cố - Dặn dò: 5p
- Muốn tìm số chia chưa biết ta làm thế nào ? 

- Nhận xét đánh giá tiết học. 

- Dặn  về nhà học, ghi nhớ quy tắc và xem lại các BT đã làm.
	- Hai học sinh lên bảng làm bài .

+ HS1 : làm bài tập 1b  

+ HS 2: làm bài tập 3 

- Lớp theo dõi giới thiệu bài.

- Học sinh theo dõi hướng dẫn  
- Mỗi hàng có 3 hình vuông.

- Lấy 6 chia cho 2 được 3

                   6 : 2 = 3 

- 6 là số bị chia ; 2 là số chia và 3 là thương.

-... Ta lấy SBC (6) chia cho thương (3).

-...muốn tìm số chia ta lấy SBC chia cho thương

- 2 số HS nhắc lại .

- Tìm số chia x.

- Ta lấy số bị chia chia cho thương.

- Lớp thực hiện làm bài:

- 1HS lên bảng chữa bài, cả lớp nhận xét bổ sung.

                 30 :  x  = 5

                         x  =  30 : 5 

                         x   =   6

-Một em nêu yêu cầu bài tập 1 .

- Cả lớp tự làm bài.

- 3 em nêu miệng kết quả, cả lớp bổ sung.

 35 : 7 = 5         28 : 7= 4          21 : 3 = 7

 35 :  5 = 7        28 : 4= 7          21 : 7 = 3

- Cả lớp đọc thầm yêu cầu BT rồi tự làm bài

- 3 HS lên bảng chữa bài, cả lớp nhận xét bổ sung:

     12 : x = 2                     24 : x = 4

            x = 12 : 2                     x = 24 : 4

            x =   6                          x = 6

      27 : x = 3                    42 : x = 6 

             x = 27 : 3                    x = 42 : 6     

             x =  9                          x =   7

- Một em đọc đề bài sách giáo khoa .

- Một em lên bảng giải bài 

- Trong phép chia hết , 7 chia cho mấy để được: 

a/ thương lớn nhất : 7 : 1 = 7

b/ thương nhỏ nhất : 7 : 7 = 1

- Vài học sinh nhắc lại quy tắc tìm số chia.

- Về nhà học bài và làm bài tập. 


Toán: Tiết 40:  LuyÖn tËp
I/ Mục tiêu: 

- Biết tìm một thành phần chưa biết của phép tính

- Biết làm tính nhân ( chia ) số có hai chữ số với (cho ) số có một chữ số                           

- G/dục HS yêu thích môn học.

II/ Đồ dung dạy học:
- GV: GSK, Đồ dùng dạy học.

- HS: SGK, vở BT, đồ dùng học tập cá nhân

III/ Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. Kiểm tra bài cũ:5p
- Gọi 2HS lên bảng làm BT: Tìm x

               56 : x = 7       28 : x = 4

- Nhận xét ghi điểm.

2. Bài mới: 30p 
 2.1. Giới thiệu bài: 

 2.2. Luyên tập:

Bài 1:  - Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập .

- Yêu cầu HS nêu cách tìm số hạng, số bị trừ, số bị chia, số chia chưa biết.

- Mời 4HS lên bảng chữa bài.

- Gọi hs nhận xét

- Giáo viên nhận xét đánh giá

Bài 2: - Gọi 1 học sinh nêu yêu cầu BT.

- Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở.

- Mời hai học sinh lên bảng làm bài.

- Gọi hs nêu lại cách tính, hs khác nhận xét

- Cho HS đổi vở KT bài nhau.  

- Giáo viên nhận xét bài làm của học sinh. 

Bài 3: 
? BT cho biết gì, hỏi gì ?
- Gọi 2-3 em đọc bài giải, hs khác nhận xét

- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.
Bài 4 : ( Dành cho hs K,G)

- Gọi học sinh nêu y/c của bài

- Yêu cầu học sinh quan sát và đọc giờ trên đồng hồ
- Vậy khoanh vào câu trả lời nào?

- GV cùng cả lớp nhận xét chốt lại ý đúng.

3. Củng cố - Dặn dò:5p

- ? Cô vừa dạy bài gì ?
- Nhận xét tiết học
- Dặn  về nhà học và làm bài tập.
	- 2 em lên bảng làm bài.dưới làm vào nháp.

- Cả lớp theo dõi nhận xét.

-Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu .

- Một em nêu yêu cầu bài 1 .

- Cả lớp thực hiện làm vào vở. 4 học sinh lên bảng chữa bài. lớp nhận xét bổ sung. 
 x  + 12 = 36                  x : 6 = 5

          x = 36 -12                 x = 6 x 5 

          x =    24                     x = 30

 80  -  x  =  30               42 : x = 7 

          x  = 80 - 30                x = 42 : 7     

          x  =  50                       x =  6

- Một em nêu yêu cầu bài 2 .

- Cả lớp tự làm bài rồi chữa bài. 

a/        35            32                 
          x 2         x   6              

           70          192             
b/    64   4       80     4                               

       24  16       00    20             
         0               0                     
- Học sinh nêu đề bài.

- Phân tích bài toán rồi tự làm vào vở.

- 1HS lên bảng trình bày bài giải. Cả lớp nhận xét bổ sung.

Giải :

Số lít dầu còn lại trong thùng :

36 : 3 = 12 (lít)

       Đ/S :12 lít dầu

- Một học sinh nêu đề bài .

- Lớp quan sát và tự làm bài.

- 1 số HS nêu miệng kết quả, cả lớp bổ sung.

      (Đồng hồ B là đúng)
- HS xung phong lên khoanh vào đáp án đúng.

-1 hs nêu.

- Nghe – thực hiện




Toán: Tiết 41:  GÓC VUÔNG , GÓC KHÔNG VUÔNG
I/ Mục tiêu : 

- Bước đầu có biểu tượng về góc, góc vuông, góc không vuông.

- Biết sử dụng e-ke để nhận biết góc vuông, góc không vuông và vẽ được góc vuông (theo mẫu). 

- HS yêu thích môn học.

II/ Đồ dùng dạy học :
-  Mẫu góc vuông và góc không vuông - ê ke.

III/ Hoạt động dạy học :


	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ : 5p 

- Gọi hai em  lên bảng làm bài tập: 

Tìm x:

                 54 : x = 6                48 : x = 2

- Nhận xét, ghi điểm.

2. Bài mới: 30p  

2.1. Giới thiệu bài. 

2.2. Giới thiệu về góc:
- Giáo viên đưa các đồng hồ về hình ảnh các kim đồng hồ lên và yêu cầu học sinh quan sát.  

 - Vẽ 2 tia OM, ON chung đỉnh gốc O. Ta có đỉnh gốc O, cạnh OM, ON.

                     M


O                          N

- Góc được tạo bởi hai cạnh xuất phát từ một điểm .

*Giới thiệu góc vuông  và góc không vuông:  
- Giáo viên vẽ một góc vuông  như sgk  

- Giáo viên  giới thiệu :  Đây là góc vuông 

                         A

                        O                           B

- Ta có góc vuông: đỉnh O, cạnh AO và OB.

- Vẽ tiếp 2 góc như SGK rồi giới thiệu đó là góc không vuông.  

                                  N          D 

    P                            C      M                      E                                                       

- Gọi HS đọc tên của mỗi

* Giới thiệu ê ke :(3p)

- Cho học sinh quan sát  cái ê ke lớn và nêu cấu tạo của ê ke .

- GV thực hành mẫu KT góc vuông.

2.3. Luyện tập: 
Bài 1:  
- Hướng dẫn gợi ý:  
- Y/C hs dùng ê ke để kiểm tra 4 góc của hình CN.  

- Dùng ê ke để vẽ góc vuông.

- Đặt tên đỉnh và các cạnh cho góc vuông  vừa vẽ 

- Theo dõi, nhận xét đánh giá.
Bài 2 : 
- Treo bài tập có vẽ sẵn các góc lên bảng 

- Yêu cầu cả lớp cùng quan sát  và tìm ra các góc vuông  và góc không vuông có trong hình.

- Yêu cầu cả lớp cùng thực hiện.

- Mời một học sinh lên giải.

- Nhận xét chung về bài làm của học sinh 

Bài 3: 

-Treo bài tập có vẽ sẵn các góc lên bảng                                                                         

- Yêu cầu lớp quan sát  và tìm ra các góc vuông  và góc không vuông có trong hình.
              M                       N

                Q                                P

- Mời 1HS lên bảng chỉ và nêu tên các góc vuông và góc không vuông.

Bài 4. 
- GV hướng dẫn, học sinh làm.
3.  Củng cố - Dặn dò: 5p
-Nhận xét đánh giá tiết học 

-Dặn  về nhà học và làm bài tập.
	- Hai học sinh lên bảng bài .

- Cả lớp theo dõi, nhận xét.

- Lớp theo dõi giới thiệu bài.

- Học sinh quan sát  và nhận xét về  hình ảnh của các kim đồng hồ trong sách giáo khoa .

- Học sinh quan sát  

- HS nghe, quan sát.

- Lớp quan sát  góc vuông để nhận xét.  

- Học sinh quan sát  để nắm về góc không vuông.

- 2HS đọc tên góc, cả lớp nhận xét bổ sung.

- Lớp quan sát  để nắm về cấu tạo của ê ke.

- 2HS lên bảng thực hành.

- Nêu yêu cầu BT1.

- HS tự vẽ góc vuông có đỉnh O, cạnh OA, OB (theo mẫu).

- Tự vẽ góc vuông đỉnh M, cạnh MC, MD trên bảng con.

- Cả lớp quan sát và tự làm bài.

- 2 học sinh lên chỉ ra các góc vuông và góc không vuông.

a) Góc vuông đỉnh  A, cạnh AD, AE; góc vuông đỉnh D, cạnh DM, DN.
b) Góc không vuông đỉnh B, cạnh BG, BH ...

- Cả lớp nhận xét bổ sung.

- Cả lớp quan sát  bài tập rồi trả lời miệng.

- Trong hình tứ giác MNPQ có :

+ Các góc vuông là góc đỉnh  M và góc đỉnh Q. 

+ Các góc không vuông là góc  đỉnh N và góc đỉnh P .

-Vài học sinh nhắc lại nội dung bài 




Toán:Tiết 42:  THỰC HÀNH NHẬN BIẾT VÀ VẼ GÓC VUÔNG BẰNG E KE
I/ Mục tiêu :  

- Biết sử dụng e ke để kiểm tra, nhận biết góc vuông  và góc không vuông và  vẽ được  góc vuông trong trường hợp đơn giản.

- HS yêu thích môn học

II/ Đồ dùng dạy học:   

- E ke, Phiếu bài tập.

III/ Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ : 5p
- Gọi hai em  lên bảng vẽ 1 góc vuông và 1 góc không vuông.

- Nhận xét đánh giá.

2. Bài mới: (30p)

2.1. Giới thiệu bài:        

 2.2. Luyện tập:

Bài 1:  
- Nêu yêu cầu bài tập trong SGK.
- Hướng dẫn cách vẽ góc vuông đỉnh O.

- Yêu cầu HS tự vẽ góc vuông đỉnh A, đỉnh B vào vở nháp.

- Gọi 2HS lên bảng vẽ.

- Giáo viên cùng với lớp nhận xét đánh giá.

Bài 2 :

- GV hướng dẫn.

- Mời một học sinh lên bảng KT.

- Giáo viên nhận xét bài làm của học sinh.

Bài 3: 

- Treo BT có vẽ sẵn các hình như SGK lên bảng. 
- Yêu cầu cả lớp quan sát  và tìm ra các miếng bìa có các số đánh sẵn có thể ghép với nhau tạo thành góc vuông.  

- Gọi HS trả lời miệng.

- Mời 1 em thực hành ghép các miếng bìa đã cắt sẵn để được góc vuông.

- Nhận xét bài làm của học sinh. 

3. Củng cố - Dặn dò: 5p
- Nhận xét đánh giá tiết học 

- Dặn về nhà xem lại các BT đã làm.
	- 2 học sinh lên bảng làm bài.

- Cả lớp theo dõi, nhận xét bài bạn.

- HS lắng nghe.

- HS nêu yêu cầu.

- Cả lớp theo dõi giáo viên hướng dẫn.

- Cả lớp làm bài.

- 2 em lên bảng vẽ, cả lớp nhận xét, chữa bài.

- Lớp tự làm bài. 

- Một học sinh lên bảng dùng ê ke kiểm tra.

 - Học sinh khác nhận xét bài bạn.

- HS quan sát rồi nêu miệng kết quả.

- Cả lớp nhận xét bổ sung.

- 1HS lên thực hành ghép hình.

- Học sinh nhận xét bài bạn.

- Vài học sinh nhắc lại nội dung bài. 




TOÁN: Tiết 43: ĐỀ-CA-MÉT. HÉC-TÔ-MÉT
I.MỤC TIÊU:
- Biết tên gọi, kí hiệu của đề –ca-mét và héc –tô-mét.

- Biết quan hệ gữa  đề - ca- mét và héc – tô - mét.

- Biết đổi từ  đề –ca-mét và héc –tô-mét ra mét .

- Học sinh yêu thích môn học
 II.ĐỒ DÙNG DAỴ HỌC:  

Bảng phụ, phiếu học tập nếu có.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1 .Kiểm tra: 5p
- Y/C HS nộp vở và lên bảng.

-1HS đo độ dài đoạn thẳng cho trước trên bảng lớp.

-1HS nhận biết các góc vuông bằng ê ke trên hình cho trước

-HS vẽ góc vuông có đỉnh và 1 cạnh cho trước. 

- Nhận xét ghi điểm –GV nhận xét chung.

 2. Dạy bài mới:   30p

2.1.Giới thiệu bài.

2.2.Ôn lại các đơn vị đo độ dài đã học
+Các em đã học những đơn vị đo độ dài nào ?

- GV nhận xét, Hs lắng nghe các đơn vị đo độ dài đã học.

*Ngoài các đơn vị  đo độ dài các em đã được học, còn một số đơn vị khác như đề – ca-mét; héc -tô –mét cũng dùng để đo độ dài. GV giới thiệu bài, Ghi bảng.

* Giới thiệu đề-ca-mét, héc-tô-mét.

-GV dùng thước dài 1mét giới thiệu:

+Cây thước có độ dài 1mét, gấp 10 lần 1mét, ta được độ dài là bao nhiêu?

+  Đơn vị đo độ dài tương ứng với 10mét có tên gọi là đề-ca-mét.

Vậy đề-ca-mét là một đơn dùng để làm gì?

Đề-ca-mét viết tắt là:dam

1dam=10m 

- GV nêu ví dụ: khoảng cách giữa hai đầu hè lớp học là 1đề-ca-mét.

*Giới thiệu héc-tô-mét

-Lớn hơn đề-ca-mét, ta có đơn vị đo độ dài là héc-tô-mét

  Héc-tô-mét viết tắt là:hm

Ta có1 hm =10dam.

+1hm bằng bao nhiêu mét ?

- GV viết bảng 1hm =100m

- GV nêu ví dụ khoảng cách giữa 2 cột điện ở  ngoài đường là 1hm. 

2.3. Thực hành

Bài 1: 
- GV hướng dẫn và giải thích cột thứ nhất 

-1hm = ? m 

- GV theo dõi HS làm bài

- GV nhận xét 

Bài 2: 

-Giúp HS nắm được yêu cầu của bài.

-Hướng dẫn mẫu: GV vừa thực hiện vừa phân tích:

+1dam bằng bao nhiêu mét ?

+4 dam gấp mấy lần so với 1dam ?

+Vậy muốn biết 4dam dài bằng bao nhiêu mét ta lấy 10m x 4 = 40m.

4dam = 1 dam x 4 

           =10m  x  4 

           = 40m

Vậy 4 dam =?

+Tương tự HS nhận xét mẫu 8hm=800m

-Tổ chức cho HS làm bài theo nhóm

- GV theo dõi HS làm bài 

- GV nhận xét, chốt lại bài làm đúng.

Bài 3: 

-Hướng dẫn mẫu

-Yêu cầu  HS tính nhẩm để thực hiện cộng  trừ ra kết quả.

- GV nhận xét . GV chữa bài .

3.Củng cố dặn dò : 3p

- GV nhận xét.

- Dặn bài về nhà: Về nhà học bài, làm lại bài tập 2 vào vở. Xem trước bài “ Bảng đơn vị đo độ dài.
	- 3 HS lên bảng  thực hiện theo yêu cầu của GV.

- HS nêu miệng cách kiểm tra góc vuông bằng ê ke.

- Lớp theo dõi nhận xét bạn.

- HS nêu, lớp nhận xét bổ sung.

…mi-li-mét, đề-xi-mét, xăng-ti-mét, mét, ki-lô-mét.

- 2HS đọc lại 

- Lớp lắng nghe 

…10m

…đo độ dài.

- 3HS đọc

…1hm =1 00m

- HS  lắng nghe

- HS nêu yêu cầu, nêu cách làm.

- HS làm vở, HS lên bảng 

- HS cùng thực hiện mẫu với GV.

…... 10 m

….....4 lần

+8 hm bằng 1hm gấp 8lần, bằng 100m gấp 8 lần

- HS làm bài theo nhóm: 2 nhóm cùng thực hiện 1cột

- HS nhận xét.

- HS đọc đề.

- HS làm vào vở.

- 2HS lên bảng.

- Vài HS đọc kết quả

- Cả lớp nhận xét

- HS chú ý.


Toán:Tiết 44:  BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI
I/ Mục tiêu : 

- Bước đầu thuộc bảng đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ nhỏ đến lớn và ngược lại.

- Biết mối quan hệ giữa các đơn vị đo thông dụng  (km và m ; m và mm).

- Biết làm các phép tính với các số đo độ dài.

- HS yêu thích môn học.

II/ Đồ dùng dạy học : 

- Một bảng kẻ sẵn các dòng, các cột như SGK nhưng chưa viết chữ.

III/ Các hoạt động dạy học :

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ: 5p

- Gọi 3HS lên bảng làm BT:

1dam = ... m     1hm = ... m       1hm = ...dam

5dam = ... m    7hm = ... m       8hm = ...dam.

- Nhận xét ghi điểm từng học sinh.

2.Bài mới : 30p 

2.1. Giới thiệu bài.

2.2. Giới thiệu bảng đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ nhỏ đến lớn: 
- Treo bảng kẻ sẵn bảng đơn vị đo độ dài  lên bảng

+ Hãy nêu các đơn vị đo độ dài đã học?

- GV ghi bảng.

+ Đơn vị đo cơ bản là đơn vị nào?

- GV ghi mét vào cột giữa.

- Cho HS nêu lại mối quan hệ  giữa các đơn vị đo.

- Giáo viên lần lượt điền vào để có bảng đơn vị đo độ dài như trong bảng của bài học.

- Yêu cầu nhìn bảng và lần lượt nêu lên mối quan hệ giữa 2 đơn vị đo liền nhau.

+ 1km = ... hm ?

+ Hai đơn vị đo độ dài liên tiếp gấp, kém nhau mấy lần?

- Yêu cầu cả lớp đọc và ghi nhớ bảng đơn vị đo độ dài vừa lập được. 

2.3. Luyện tập : 
Bài 1 : -Yêu cầu HS nêu đề bài rồi tự làm bài vào vở.

- Gọi học sinh nêu miệng kết quả.

- Giáo viên nhận xét bài làm học sinh.

Bài 2: 
- Gọi học sinh nêu yêu cầu của bài.

- Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở.          

- Gọi 2HS lên bảng chữa bài.

- GV cùng cả lớp nhận xét, tuyên dương.

- Cho từng cặp đổi chéo vở để KT bài nhau.

Bài 3: 
- Yêu cầu HS đọc yêu cầu và mẫu rồi tự làm bài vào vở.

- Theo dõi giúp đỡ những HS yếu, kém.

- Chấm vở 1 số em nhận xét chữa bài.

3. Củng cố - Dặn dò: 5p

- Hãy nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài  

- Nhận xét đánh giá tiết  học .

- Dặn dò học sinh về nhà học bài và làm bài.
	- 3 em lên bảng làm bài. 

- Cả lớp theo dõi nhận xét bài bạn.

- Lớp theo dõi giới thiệu.

- Nêu được : m, dm, cm, mm, km.

- Mét là đơn vị đo cơ bản.

- Lần lượt viết tên các đơn vị đo vào từng cột ghi sẵn để có bảng đơn vị đo độ dài như sách giáo khoa.

- Nêu mối quan hệ giữa hai đơn vị đo độ dài liền kề trong bảng. 

- Gấp, kém nhau 10 lần.

- Đọc và ghi nhớ bảng đơn vị đo độ dài.

- 2HS nêu yêu cầu bài, cả lớp tự bài bài.

- 2HS nêu miệng kết quả, cả lớp nhận xét bổ sung.

- 2 em đọc yêu cầu BT, lớp đọc thầm.

- Tự làm bài vào vở.

- 2 em lên bảng chữa bài, cả lớp nhận xét bổ sung.

- Đổi vở để KT bài nhau.

- 1HS nêu yêu cầu bài và mẫu.

- Tự làm bài vào vở.

- 2HS làm bài trên bảng lớp.

- Cả lớp nhận xét chữa bài.

- 2 em nêu lại bảng đơn vị đo độ dài và mối quan hệ  giữa các đơn vị đo độ dài.


Toán: Tiết 45:  LuyÖn tËp
I/ Mục tiêu: 

- Bước đầu biết đọc, viết số đo độ dài có hai tên đơn vị đo.

- Biết cách đổi số đo độ dài có hai tên đơn vị đo thành số đo độ dài có một tên đơn vị đo (nhỏ hơn đơn vị đo kia). 

- GDHS tính chính xác.

II/ Đồ dùng dạy học: Bảng phụ
III/ Các hoạt động dạy học :
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 1. Kiểm tra bài cũ : 5p
- Gọi 2 em đọc bảng đơn vị đo dộ dài theo thứ tự từ lớn đến bé và ngược lại.

- Gọi 2HS khác lên bảng làm BT:

         2hm = .... dam               5km  = .... hm

         4hm = .... m                   9dam = .... m

- Nhận xét, ghi điểm.

2. Bài mới: 30p
2.1. Giới thiệu bài.

2.2. Luyện tập:

Bài 1:  
- Gọi học sinh nêu bài tập 1.

- Giải thích bài mẫu.

- Yêu cầu cả lớp làm vào vở.

- Gọi 2 học sinh lên bảng trình bày bài làm. 

- Nhận xét chốt lại bài làm đúng.

- Cho từng cặp đổi chéo vở để KT bài nhau.

Bài 2 :

- GV gội HS  nêu y/c bài tập

 - Yêu cầu học sinh làm bài vào vở.

- GV nhận xét chữa bài.

Bài 3   
- Gọi học sinh dọc yêu cầu bài. 

- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở.

- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài. 

3.  Củng cố - Dặn dò: 5p
- Gọi hs đọc bảng đv đo độ dài. 

- Nhận xét đánh giá tiết học 

- Dặn  về nhà học và làm bài tập.
	- 2HS đọc bảng đơn vị đo độ dài.

- 2HS lên bảng làm BT.

- Cả lớp theo dõi nhận xét bài bạn.

- Lớp theo dõi giới thiệu.

- 1 em đọc yêu cầu của bài.

- Theo dõi GV giải thích bài mẫu.

- Cả lớp tự làm bài vào vở.

- 2 em lên bảng trình bày bài làm. 

3m 2dm = 32 cm     3m 2cm = 302cm

 4m 7 dm = 47 dm     4m 7 cm =  407 cm       

- Cả lớp nhận xét, bổ sung          - Đổi chéo vở để KT bài nhau. 

- Làm bài vào vở, 1 hs làm bảng phụ.

8 dam + 5dam = 13 dam 

57hm – 28 hm = 29 hm

12 km x 4 = 48 km ;

720 m + 43m = 763 m.

27 mm : 3 = 9mm ;

403 cm- 52 cm = 351 cm.

- Nhận xét

- 1HS nêu yêu cầu bài, lớp đọc thầm.

- Cả lớp tự làm bài vào vở. 2HS lên bảng làm bài.

6m 3cm < 7m

6m 3cm > 6m

6m 3cm < 630 cm

6m 3cm = 603 cm.                .

- Cả lớp nhận xét bổ sung.

- Vài HS đọc lại bảng đơn vị đo độ dài.


TIẾT 46:    THỰC HÀNH ĐO ĐỘ DÀI

I. MỤC TIÊU:

+  HS biết dùng thước và bút để vẽ các đoạn thẳng có độ dài cho trước, đo độ dài đoạn thẳng  những vật gần gũi với HS như độ dài cái bút, chiều dài mép bàn, chiều cao bàn học, đọc kết quả đo.

+ Rèn kỹ năng vẽ, đo độ dài chính xác. Dùng mắt ước lượng độ dài (tương đối chính xác)

+  Giáo dục HS có ý thức trong học tập, yêu thích môn toán.

II. ĐỒ DÙNG :

- Thước có vạch cm, thước mét (dây).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A- Kiểm tra :(5')

- Nêu các đơn vị đo đọ dài đã học?

- Lớp GV nhận xét, ghi điểm

B- Bài mới:( 30’)

1- Giới thiệu bài.

- Tiết học hôm nay sẽ giúp các con thực hành tốt hơn về đo độ dài.

2- Bài thực hành.

Bài tập 1:

+ HD vẽ đoạn thẳng 5 cm.

- Đặt thước thế nào ? Điểm đặt đầu tiên từ vạch số nào ? Kết thúc vạch số nào ?

- GV cho HS vẽ nháp.

- GV cùng HS chữa bài.

Bài tập 2: Đo độ dài đoạn thẳng rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Hướng dẫn hs làm một phần:

                     5cm           

                    

a)   A.                              B

Độ dài đoạn thẳng AB là 2cm hay là 20 mm.

Bài tập 3: Ước lượng độ dài, đo đọ dài các đồ vật rồi điền vào bảng

- HD để HS làm nháp (phần a): Ước lượng chiều dài cái bút chì (20cm) -đo bằng thước.

- Phần b: - Hướng dẫn để HS ước lượng bằng mắt. GV cho HS từng nhóm dùng thước mét đo chiều cao chân bàn.

3. Củng cố, dặn dò:(5')

- GV nhận xét tiết học.

- Nhắc HS về xem lại bài, chuẩn bị thước mét để tiết sau học tiếp.
	- HS nêu các đơn vị độ dài đã học.

- Hs lắng nghe.

- 1 HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi.

Hãy vẽ các đoạn thẳng có độ dài nêu ở bảng sau:

Đoạn thẳng

Độ dài

AB

5cm

CD

8cm

EG

1dm2cm

- HS suy nghĩ, trả lời.

- HS vẽ nháp, 1 HS lên bảng.

- 1 HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi.

- HS làm vở nháp các phần còn lại, kiểm tra chéo nhau.

- Các nhóm làm việc, ghi kết quả vào vở nháp.

- 1 HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi.

- HS nêu kết quả ước lượng bằng mắt của mình- đo bằng thước.

- HS nêu kết quả ước lượng bằng mắt,

 dùng thước mét đo chiều cao chân bàn.

- HS lắng nghe.




TOÁN
TIẾT 47:    THỰC HÀNH ĐO ĐỘ DÀI (TIẾP)

 I.MỤC TIÊU:

+ HS biết cách đo, cách ghi và đọc được kết quả đo độ dài. Biết so sánh các độ dài.

+  Rèn kỹ năng đo chiều dài, ghi kết quả và so sánh.

+  Giáo dục HS có ý thức trong học tập, yêu thích môn toán.

 II.ĐỒ DÙNG :

- Thước mét và ê ke cỡ to.

 III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:     

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A.Kiểm tra :(5’)

 -Gọi 2 HS bảng làm bài 2 SGK nhận xét

 B.Bài mới :(30’)
Bài tập 1:

 a.Đo chiều dài gang tay các bạn trong tổ em rồi viết kết quả đo vào bảng .

- GV y/c HS đọc mẫu:

Hương -12cm

- GV cho HS đọc các phần còn lại

 b- GV cho HS đọc yêu cầu.

- GV cho HS tự làm.

- Bạn nào có gang tay dài nhất ? Bạn nào có gang tay ngắn nhất ?

Bài tập 2 : Đo chiều dài bước chân của các bạn trong tổ rồi viết kết quả đo vào bảng .

- GV cho HS tự đo các bạn trong tổ và ghi kết quả ra giấy theo mẫu VBT.

- GV cùng HS chữa bài, tuyên dương các nhóm thực hành tốt, giữ trật tự.

- Phần b: GV cho HS tìm phần kết quả để biết

bước chân ai dài, ai ngắn.

3. Củng cố dặn dò:(5’)

- Về tự đo bạn bè hàng xóm để biết Kq đo.

- Luyện tập thêm về so sánh các số đo độ dài.

- Nhận xét tiết học.
	-2 HS lên bảng làm

-Lớp nhận xét.

- 1 HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi.

Tên

Chiều dài gang tay

Tên

Chiều dài bước chân

-  HS đọc, HS khác nhận xét.

- 1 HS đọc.

- 1 HS đọc, HS khác nhận xét.

- Hương có gang tay dài nhất , Nam có gang tay ngắn nhất .

- 1 HS đọc yêu cầu phần a.

- Các tổ làm việc và nộp cho GV.

- HS làm việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm trình bày.


TOÁN

TIẾT 48:    LUYỆN TẬP CHUNG

I.MỤC TIÊU:

+ Củng cố về nhân chia trong bảng tính đã học, biết đổi số đo độ dài có hai tên đơn vị đo thành số đo độ dài có một tên đơn  vị đo. Mối quan hệ các đơn vị đo độ dài, giải toán.

+ Rèn kỹ năng giải toán  và làm tính cho HS.

+  Giáo dục HS có ý thức trong học tập, tự tìm tòi, phát hiện và nhớ lại kiến thức đã học.

 II.ĐỒ DÙNG :       -GV :  SGK

                                 -HS : VBT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC :

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Kiểm tra: (5’)

-Cho HS lên bảng đo độ dài cái bảng

-GV nhận xét.

2.Bài mới : (30’)

2.1.Giới thiệu bài.

2.2.Hướng dẫn làm bài.

Bài tập 1.Tính nhẩm.

- GV y/c HS lần lượt nêu kết quả.

- GV cùng HS nhận xét, chữa bài.

Bài tập 2 :Đặt tính rồi tính.
- GV y/c HS làm nháp đổi chéo để kiểm tra nhau.

- GV cùng HS chữa bài:

Bài tập3:Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

- HD học sinh làm nháp.

- GV hướng dẫn:  4 m = 40 dm

   40 dm + 4 dm = 44 dm

Vậy 4 m 4 dm = 44 dm.

- GV cùng HS chữa bài.

Bài tập 4 :

- GV hướng dẫn HS hiểu đầu bài.

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- GV chấm và chữa bài.

Bài tập 5 : Vẽ đoạn thẳng.

- Yêu cầu dùng thước có vạch cm đo độ  dài đoạn AB (12 cm).

3.Củng cố, dặn dò:(5') 

- GV nhận xét tiết học.

- Nhắc HS về làm vở bài tập
	-2 Hs lên bảng làm

-Lớp nhận xét.

- 1 HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi.

- HS lần lượt nêu kết quả.

6  x  6  =  36              63  :  7   =  9

7  x  7  =  49              48  :  6   =  8

- 1 HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi.

- 4 HS lên bảng, dưới làm nháp.

- 1 HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi.
           4 m 4 dm = … dm

- 4 HS lên bảng làm, dưới nháp.

+1 HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi.

- HS làm VBT, 1 HS lên bảng.

+ Buổi sáng bán : 12 kg dường

+ Buổi chiều bán :...kg đường ?

                Bài giải

Buổi chiều cửa hàng đó bán được số  ki lô gam đường là:

          12  x  4  =  48  ( kg)

                 Đ/S: 48 kg đường

- 1 HS đọc y/c của bài.

- HS đo đoạn AB.

- HS làm nháp, 1 HS lên bảng.




                       Toán: Tiết 49: Kiểm tra giữa học kỳ I: Đề của PGD

TOÁN
TIẾT 50: BÀI TOÁN GIẢI BẰNG HAI PHÉP TÍNH

I. MỤC TIÊU:
+ Bước đầu HS biết cách giải và trình bày bài toán bằng hai phép tính.

+  Rèn cách giải và cách trình bày bài giải.

+ Giáo dục HS có ý thức trong học tập, tự tìm tòi, phát hiện.

II. ĐỒ DÙNG :

- Tranh minh hoạ SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của GV

	1. Kiểm tra :(5') 
-HS lên bảng chữa bài 4 /SGK tiết luyện tập chung.

- Lớp nhận xét kết quả, GV củng cố 

2.Bài mới:(12')
2.1.Giới thiệu bài.

2.2.Giảng bài.


 a/HS quan sát tranh minh hoạ giải 2 bài tập:

Bài toán 1:

- GV hỏi để hướng dẫn HS tóm tắt bài toán bằng sơ đồ (chú ý 1 phần ứng với 1 cái kèn).

- HD cách tìm lời giải và phép tính.

- GV ghi bảng:

 Bài toán 2:

- HD tóm tắt

- GV hướng dẫn để HS biết tìm phép tính tương ứng, nêu lời giải.(cách giải tương tự bài 1)

- GV cho HS nhận xét 2 bài toán rút ra kết luận bài toán giải 2 phép tính.

2.3.Thực hành: (18’)

Bài tập 1 :

- GV cho HS tóm tắt và giải nháp.

- GV cho HS nhận xét bài của nhau:

 Bài tập 2 :

- Hướng dẫn để tìm cách tóm tắt.

- HD tìm cách giải và giải vở.

- GV cùng HS chữa bài và chấm:

Bài tập 3 :Bài toán

- Nhìn tóm tắt nêu nội dung bài toán

- Hướng dẫn giải bài toán.

- GV cùng HS chữa bài .

3. Củng cố dặn dò:(5')

- GV nhận xét tiết học.

- Nhắc HS về làm lại vở bài tập.
	-2 HS lên bảng làm.

-Lớp nhận xét.

- 1 HS đọc đầu bài, HS khác đọc thầm.

- HS nêu cách tóm tắt.

- HS nêu lời giải, phép tính.
 a/Hàng trên có số cái kèn là:

      3  +  2  =  5(cái kèn)

b/Cả hai hàng  có số cái kèn là:

      3  +  5   =   8 (cái kèn)

                    Đáp số: 8 cái kèn

- 1 HS đọc đầu bài, HS khác đọc thầm.

- HS tóm tắt nháp, HS kiểm tra nhau.

+ HS nêu lời giải, phép tính và nhận xét.

- HS làm việc trên nháp.

- 1 HS chữa trên bảng.

Bài giải

Ngăn dưới có số quyển sách là:

             32  -  4 =  28 (quyển ) Cả hai ngăn  có số quyển sách là:

         32  +  28  = 60 (quyển)

                  Đáp số: 60 quyển

- 1HS đọc đầu bài, HS khác theo dõi.

- HS làm vở, đổi chéo vở kiểm tra kết quả.

        Bài giải

Gà mái có số con là:

      27  +  15  = 42  (con)

    Đàn gà có số con là:

             27  +  42  =  69(con)

 
            Đáp số: 69con

+ 1 HS đọc yêu cầu.

- 2 HS nêu, nhận xét.

- HS giải vở:

        Bài giải

Lớp 3B có số học sinh là: 

      28  +  3  =  31 (học sinh)

Cả hai lớp có số học sinh là:

      28  +  31  =  59 (học sinh)

                 Đ/S: 59 học sinh

- 1 HS chữa, lớp kiểm tra kết quả.


Toán : Tiết 51 : Bài toán giải bằng hai phép tính

 (tiếp theo)

I. Mục tiêu.

- Bước đầu biết giải và trình bày bài giải bài toán bằng 2 phép tính.

- Củng cố về gấp 1 số lên nhiều lần, giảm 1 số đi nhiều lần, thêm bớt 1 số đv.

-Giáo dục học sinh yêu thích học toán

II. Đồ dùng dạy học.

III. Các hoạt động dạy học.

	1. Ổn định tổ chức: 1 P
2. Kiểm tra bài cũ: 5P
- Kiểm tra bài tập giao về nhà của học sinh.

                    30 con

Gà trống:

                               15 con  ?con

Gà mái:

- G/v nhận xét, ghi điểm.

3. Bài mới: 32 P
a. Giới thiệu bài.

- Nêu mục tiêu giờ học và ghi tên bài.

b. Hd giải bài toán bằng 2 phép tính.

- Nêu bài toán:

- Hd h/s vẽ sơ đồ bài toán và phân tích.

- Ngày thứ 7 bán được bao nhiêu chiếc xe đạp?

- Số xe đạp bán được của ngày chủ nhật ntn so với ngày thứ 7?

- Bài toán y/c chúng ta làm gì?

- Muốn tìm số xe đạp bán được trong cả 2 ngày ta phải biết những gì?

- Đã biết sô xe của ngày nào?

- Vậy ta phải tìm số xe của ngày chủ nhật.

Tóm tắt.

                      6 xe

Thứ 7:

                                              ?xe

Chủ nhật:

- G/v nhận xét chữa bài.

c. Luyện tập.

Bài 1.

- Gọi 2 h/s đọc đề bài.

- Y/c h/s quan sát sơ đồ bài toán hỏi: Bài toán y/c ta tìm gì?

- Quãng đường từ nhà tới bưu điện tỉnh có quan hệ ntn với quãng đường từ nhà đến chợ huyện và từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh.

- Vậy muốn tính quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh ta làm ntn?

- Quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh biết chưa.

- Y/c h/s tự làm vào vở.

- G/v nhận xét chữa bài.

Bài 2.

- Gọi 1 h/s đọc đề bài.

- Y/c h/s tự vẽ sơ đồ và giải.

- Kiểm tra h/s làm bài, giúp đỡ h/s yếu.

- G/v nhận xét, chữa bài, ghi điểm.

Bài 3.

- H/s tự làm bài.

- G/v chữa bài.

4. Củng cố, dặn dò.(3p)

-Nhận xét tiết học
- Luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau
	- Hát.

- H/s đổi vở để k/t bài của nhau.

- 2 h/s lên bảng làm bài.

Bài giải.

Gà mái có số con là.

30 + 15 = 45 (con)

Gà trống và gà mái có số con là.

30 + 45 = 75 (con)

Đáp số: 75 con gà.

- H/s nhận xét.

- H/s lắng nghe, nhắc lại đầu bài.

- 1 h/s đọc lại đề bài.

- Ngày thứ 7 bán được 6 chiếc xe đạp.

- Ngày chủ nhật bán được số xe đạp gấp đôi xe đạp của ngày thứ 7.

- Tính số xe đạp bán cả 2 ngày.

- Phải biết được số xe đạp bán được của mỗi ngày.

- Đã biết số xe của ngày thứ 7, chưa biết số xe của ngày chủ nhất.

- Cả lớp làm vào nháp.

- 1 h/s lên bảng chữa bài.

Bài giải.

Ngày chủ nhật cửa hàng bán được số xe là:

6 x 2 = 12 (xe đạp)

Cả 2 ngày cửa hàng bán được số xe là.

6 + 12 = 18 (xe đạp)

Đáp số: 18 xe đạp.

- H/s nhận xét.

- 2 h/s đọc đề bài, cả lớp đọc thầm.

- Tìm quãng đường từ nhà tới bưu điện tỉnh.

- Quãng đường từ nhà tới bưu điện tỉnh bằng tổng quãng đường từ nhà đến chợ huyện và từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh.

- Ta phải lấy qđ từ nhà đến chợ huyện cộng với qđ từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh.

- Chưa biết và phải tính.

- 1 h/s lên bảng làm, dưới lớp làm vào vở sau đó đổi vở để kiểm tra.

Bài giải.

Quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh:

5 x 3 = 15 (km)

Quãng đường từ nhà tới bưu điện tỉnh là:

5 + 15 = 20 (km)

Đáp số: 20 km.

- H/s nhận xét. 

- 1 h/s đọc, lớp đọc thầm.

- 1 h/s lên bảng t2, 1 h/s giải, dưới lớp làm vào vở.

       lấy ra              còn lại


24 l

Bài giải.

Số lít mật ong lấy ra là:

24 : 3 = 8 (l)

Số lít mật ong còn lại là:

24 – 8 = 16 (l)

Đáp số: 16 lít mật ong.

- H/s nhận xét.

- H/s làm vào vở, đọc chữa bài.

6 gấp 2 lần được 12 bớt 2 được 10
56 giảm 7 lần được 8 thêm 7  được 15




Toán : Tiết 52 : LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu.

· KT: Biết giải bài toán bằng 2 phép tính.
· KN: Học sinh làm đúng, thành thạo bài toán giải bằng hai phép tính.

· TĐ: Học sinh thích học toán
II. Đồ dùng dạy học.

III. Các hoạt động dạy học.

	1. Ổn định tổ chức.

2. Kiểm tra bài cũ.(5p)

- K/t bài tập luyện tập thêm ở nhà.

- G/v nhận xét.

3. Bài mới: 30P
a. Giới thiệu bài.

b. Hd luyện tập.

Bài 1.

- Gọi h/s đọc đề bài sau đó y/c h/s suy nghĩ để tự vẽ sơ đồ và giải bài toán.

- Gv theo dõi hs làm bài, kèm hs yếu

- Gv chữa bài ghi điểm

Bài 3:

- Yêu cầu hs đọc sơ đồ bài toán.

- Có bao nhiêu hs giỏi?

- Số hs khá như thế nào so với số hs giỏi ?

- Bài toán yêu cầu tìm gì ?

- Yêu cầu hs dựa vào tóm tắt để đặt thành đề bài toán.

- Yêu cầu cả lớp tự làm bài.

- Chữa bài ghi điểm.

Bài 4:

- Cho 1 hs đọc mẫu.

- Yêu cầu hs làm như mẫu.

- Chữa bài ghi điểm.

4. Củng cố dặn dò:(5P)

- Về nhà luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.


	- Hát.

- H/s đổi vở k/t, tổ trưởng báo cáo.

- 2 h/s đọc bài.

- H/s làm vào vở, 1 h/s lên bảng chữa bài.

Tóm tắt.

                         45 ô tô


       18 ô tô       17 ô tô       ? ô tô

Bài giải

Số ô tô đã rời bến là:

18 + 17 = 35 (ô tô)

Số ô tô còn lại là:

45 – 35 = 10 (ô tô)

Đáp số: 10 ô tô

- Hs nhận xét

- 2 hs đọc đề bài.

- Có 14 hs giỏi

- Số hs khá nhiều hơn số hs giỏi là 8 bạn.

- Tìm số bạn hs khá và giỏi.

- Lớp 3A có 14 hs giỏi, số hs khá nhiều hơn số hs giỏi là 8 bạn. Hỏi lớp 3A có tất cả bao nhiêu hs khá và giỏi.

- Cả lớp làm vào vở, 1 hs lên bảng chữa bài

Bài giải

Số hs khá là:

14 + 8 = 22 (hs)

Số hs khá và giỏi là:

14 + 22 = 36 (hs)

             Đáp số: 36 học sinh

- Hs nhận xét.

- 1 hs đọc mẫu.

- Gấp 12 lên 6 lần rồi bớt đi 25.

12 x 6 = 72
72 – 25 = 47

- Hs làm vào vở, đọc chữa bài




Toán : Tiết 53: Bảng nhân 8
I. Mục tiêu: Giúp hs

- Thành lập bảng nhân 8 (8 nhân với 1, 2, 3,.., 10.) và học thuộc lòng bảng nhân này.

- Áp dụng bảng nhân 8 để giải bài toán có lời văn bằng 1 phép nhân.

- Thực hành đếm thêm 8.

II. Đồ dùng dạy học:

- 10 tấm bìa, mỗi tấm có 8 hình tròn

- Bảng phụ viết sẵn bảng nhân 8.

III. Các hoạt động dạy học:

	1.Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:5P
- Gọi  hs đọc bảng nhân đã học.

- Gv nhận xét.

3 . Bài mới:30P
a. Giới thiệu bài:

- Nêu mục tiêu giờ dạy ghi tên bài.

b. Hướng dẫn lập bảng nhân 8.

- Dựa vào các phép nhân đã học, yêu cầu hs nêu kết quả các phép tính:

8 x 1 =
          8 x 4 =     8 x 7 =

8 x 2 =
8 x 5 =

8 x 3 =
8 x 6 =

- Yêu cầu hs tìm kết quả của phép tính 8 x 8 = ?

- Vì sao tính được 8 x 8 = 64

- Tương tự yêu cầu hs nêu kq phép tính 8 x 9 = ?, 8 x 10 = ?

- Yêu cầu hs đọc lại các phép tính vừa lập.

- Yêu cầu hs nhận xét thừa số thứ nhất, thừa số thứ 2, tích?

- Gv chốt lại: Đây là bảng nhân 8

- Yêu cầu hs đọc thuộc bảng nhân 8 bằng cách xoá không theo thứ tự.

c. Luyện tập:

 Bài 1:

-Yêu cầu hs tự làm bài, nối tiếp nêu kq phép tính.

- Đây là kq của phép tính trong bảng nhân 8 không theo thứ tự.

Bài 2:

- Gọi 2 hs đọc đề bài.

- Có bao nhiêu can dầu?

- Mỗi can có bao nhiêu lít?

- Muốn biết 6 can dầu có bao nhiêu lít ta làm như thế nào?

- Yêu cầu cả lớp làm vào vở.

- Chữa bài, ghi điểm.

Bài 3:

- Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì?

- Số đầu tiên trong dãy số là số nào?

- Tiếp sau số 8 là số nào?

- 8 cộng thêm mấy bằng 16?

- Tương tự y /c hs nêu nối tiếp các số còn lại. Gv kết hợp ghi các số hs nêu.

- Nhận xét xem mỗi số trong dãy số này bằng số đứng liền trước cộng thêm mấy đơn vị? hoặc bằng số đứng liền sau trừ đi mấy đơn vị?

- Đây là những số đếm thêm 8 từ 8 đến 80 chính là các số tích trong bảng nhân 8

4 . Củng cố, dặn dò:5P
- Về nhà học thuộc bảng nhân 8 và chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học.


	- Hát

- Hs đọc bảng nhân đã học.

- Hs nhận xét.

- Hs lắng nghe, nhắc lại đầu bài.

- Hs nối tiếp nêu kq phép tính đã học:

8 x 1 = 8
                        8 x 5 = 40

8 x 2 = 16
                         8 x 6 = 54

8 x 3 = 24
            8 x 7 = 56

8 x 4 = 32

- Hs nêu: 8 x 8 = 64

- Vì 8 x 7 = 56 , 8 x 8 = 56 + 8 = 64

- Hs nêu: 8 x 9 = 72


8 x 10 = 80

- 1 hs đọc các phép tính vừa lập.

- Thừa số thứ nhất đều là 8, thừa số thứ hai từ 1 đến 10 mỗi lần thêm 1. Tích là các số từ 8 đến 80 mỗi làn thêm 8 .

- Hs đọc cá nhân, tổ, đồng thânh cả lớp.

- 1 hs nêu y/ c của bài.

- Hs làm vào vở, đổi vổư để kiểm tra

- Hs nối tiếp nêu kq phép tính:

8 x 3 = 24
  8 x 2 = 16
8 x 4 = 32

8 x 5 = 40
  8 x 6 = 48
8 x 9 = 72

8 x 8 = 64
 8 x 10 = 80
8 x 7 = 56

- Hs nhận xét

- 2 hs đọc đề bài, lớp đọc thầm.

- Có tất cả 6 can dầu.

- Mỗi can có 8 lít dầu.

- Hs làm bài vào vở, 1 hs lên bảng chữ bài.

Bài giải

6 can có số lít dầu là:

8 x 6 = 48 ( l )

Đáp số: 48 l dầu

- Hs nhận xét.

- Bài y/c chúng ta đếm thêm 8 rồi viết số thích hợp vào chỗ trống.

- Số đầu tiên trong dãy số là số 8. 

- Số tiếp sau số 8 là số 16.

- 8 cộng thêm 8 bằng 16

- Hs làm vào vở, nối tiếp nêu: 24, 32, 40, 48, 56, 72, 80.

- Hs nêu.


Toán: Tiết 54:Luyện tập

I. Mục tiêu: Giúp hs

- KT: Thuộc bảng nhân 8 và vận dụng được trong tính giá trị biểu thức, trong giải toán.
- KN: Nhận biết tính chất giao hoán của phép nhân với ví dụ cụ thể.
-TĐ: Học sinh yêu thích học toán
II. Đồ dùng dạy học:

- Viết sẵn nội dung bài 4, 5 lên bảng

III. Các hoạt động dạy học

	1.Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ: 5P 

- Gọi hs nối tiếp đọc bảng nhân 8,   hỏi nêu phép tính không theo thứ tự.

- Nhận xét ghi điểm.

3. Bài mới:30P
Bài 1:
- Bài tập y/c chúng ta làm gì?

- Y/c hs làm vào vở, gọi hs đọc nối tiếp kq phép tính phần a.

- Vì sao 8 x 0 = 0?

- Phần b hs tự làm bài.

- Con có nhận xét gì về 2 phép tính trong cùng một cột?

* Khi đổi chỗ các thừa số trong phép nhân thì tích không thay đổi.

Bài 2:

- Khi thực hiện tính giá trị của biểu thức có cả phép nhân và phép cộng ta làm như thế nào?

- Chữa bài ghi điểm.

Bài 3:

- Gọi 2 hs đọc đề.

- Y/c hs làm bài.

- Gv kiểm tra theo dõi hs làm bài.

Bài 4:

- Bài y/c chúng ta làm gì?

- Nêu bài toán: Một hcn có 3 hàng, mỗi hàng 8 ô vuông,Tính số ô vuông trong hcn?

- Một hcn được chia thành 8 cột,mỗi cột có 3 ô vuông.Hỏi trong hcn có bao nhiêu ô vuông?

- Cho hs nhận xét để rút ra kết luận

4. Củng cố, dặn dò(5p).

- Ôn lại bảng nhân 8 

- Nhận xét tiết học.
	- Hát

- Học sinh đọc nối tiếp bảng nhân 8, nêu kq phép tính không theo thứ tự.

- Y/c tính nhẩm

- Hs làm vào vở, đổi chéo vở để kiểm tra

- 11 hs nối tiếp nhau nêu kq phép tính:

a. 8 x 1 = 8
  8 x 5 = 40
8 x 0 = 0

    8 x 2 = 16
  8 x 4 = 32
8 x 6 = 48

    8 x 3 = 24 
  8 x 7 = 56
8 x 10 = 80

- Vì số nào nhân với 0 cũng bằng 0

- Hs làm vào vở, 4 hs lên bảng

b. 8 x 2 = 16
8 x 4 = 32     8 x 6 = 48

    2 x 8 = 16
4 x 8 = 32     6 x 8 = 48

- Các thừa số giống nhau nhưng đổi chỗ cho nhau , tích luôn bằng nhau.

- Ta thực hiện phép nhân trước, phép cộng sau.

- 3 hs lên bảng, lớp làm vào vở

8 x 3 + 8 = 24 + 8

= 32

8 x 4 + 8 = 32 + 8     

= 40                           
- 2 hs đọc đề bài.

- Hs làm vào vở, 1 hs lên bảng chữa bài

Bài giải

Số m dây đã cắt đi là:

8 x 4 = 32

Số m dây còn lại là:

50 – 32 = 18 ( m )

Đáp số: 18 m

- Hs nhận xét

- Y/c viết phép nhân thích hợp vào chỗ trống.

- Số ô vuông trong hcn là:

               8 x 3 = 24 (ô vuông )

- Số ô vuông trong hcn là:

                3 x 8 = 24 (ô vuông )

- Hs rút ra kết luận: 

                 8 x 3 = 3 x 8



                Toán: Tiết 55: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
I. Mục tiêu: Giúp hs

- Biết đặt tính và tính nhân số có 3 chữ số với số có một chữ số.

- Áp dụng phép nhân số có 3 chữ số với số có một chữ số để giải bài toán có liên quan.

- Củng cố bài toán về tìm số bị chia chưa biết.

II. Đồ dùng dạy học:

- Phấn màu, bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy học:

	1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ: 5P
- Gọi hs lên bảng chữa bài

- Nhận xét, ghi điểm

3. Bài mới:30P
a. Giới thiệu bài:

b. Hướng dẫn thực hành phép nhân.

* Phép nhân: 123 x 2 = ?

- Y/c hs nhắc lại cách đặt tính và thực hiện phép tính như nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số.

- Yêu cầu hs thực hiện phép nhân 123 x 2 tương tự như đã học

- Phép tính nhân này có nhớ hay không có nhớ vì sao?

* Phép nhân: 326 x 3 = ?

- Y/c hs tự làm

- Y/c hs nhận xét, vài hs nhắc lại cách tính.

- Đây là phép nhân có nhớ hay không có nhớ vì sao? 

- Muốn nhân số có 3 chữ số với số có một chữ số ta làm nhn?

c. Luyện tập:

* Bài 1:

- Y/c hs tính.

- Hs nhận xét và nhắc lại lần lượt từng phép tính

* Bài 2:

- Y/c hs tự làm

- Chữa bài ghi điểm.

* Bài 3:
- Gọi hs đọc đề bài

- Y/c hs tóm tắt và giải bài toán.

Tóm tắt

1 chuyến:   116 người

3 chuyến:   …người ?

- Chữa bài, ghi điểm

* Bài 4:

- Bài y/c gì?

- Yêu cầu hs làm bài.

- Hs nhắc lại cách tìm số bị chia chưa biết

4. Củng cố, dặn dò:5P
- Về nhà luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau.


	- Hát 

- 2 hs lên bảng chữa bài:

6 x 8 > 8 x 5                8 x 7 = 7 x 8

8 x 9 > 3 x 8
                6 x 7 < 6 x 8

- Hs nhận xét

- Hs đọc phép nhân: 123 x 2 

- Hs nêu.

- Cả lớp làm nháp, 1 hs lên bảng làm

             123   - 2 nhân 3 bằng 6, viết 6

                   X      2   - 2 nhân 2 bằng 4, viết 4

             246  - 2 nhân 1 bằng 2, viết 2

- Vậy 123 x 2 = 246

- Đây là phép nhân không nhớ vì kq của từng hàng khi nhân nhỏ hơn 10

- Hs làm vào vở, 1 hs lên bảng làm.

326  - 3 nhân 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1

x 3    - 3 nhân 2 bằng 6 thêm 1 bằng 7                                                

978
viết 7

         - 3 nhân 3 bằng 9, viết 9

         - Vậy 326 x 3 = 978

- Đây là phép nhân có nhớ vì kq nhân hàng đv lớn hơn 10

- Hs nêu

- Hs làm vào vở, 5 hs lên bảng làm

341
213
212
110      
x 2
x 3
x 4
x 5

682
639
848
550
609

- 4 hs lên bảng làm, lớp làm vào vở.


   437
       205
               
      

   x 2
  x 4                                         

   874
  820

  
- Hs nhận xét.

- 2 hs đọc đề bài

- Hs làm bài vào vở, 1 hs lên bảng làm

Bài giải

Cả 3 chuyến máy bay chở được số người là:

116 x 3 = 348 ( người )

Đáp số: 348 người

- Hs nhận xét

- Bài y/c tìm số bị chia chưa biết

- 2 hs lên bảng làm bài

X : 7 = 101           X : 6 = 107

     X = 101 x 7           X = 107 x 6

     X = 707                 X = 642

- Hs nhận xét.


Toán : Tiết 56:Luyện tập

I. Mục tiêu

* Giúp h/s:

- Biết thực hành nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số.

- Áp dụng nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số để giải các bài toán có liên quan.

- Củng cố bài toán và gấp 1 số lên nhiều lần, giảm 1 số đi nhiều lần

II. Đồ dùng dạy học.

- Phấn màu, bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy học.(35p)

	1. Ổn định tổ chức.

2. Kiểm tra bài cũ: 5P
- Gọi 4 học sinh lên bảng thực hiện phép tính.

- Chữa bài, ghi điểm.

3. Bài mới: 30P
a. Giới thiệu bài.

- Nêu mục tiêu giờ học, ghi tên bài lên bảng.

b. Hướng dẫn luyện tập.

* Bài 1:

- G/v kẻ nội dung bài 1 lên bảng.

- Bài y/c làm gì?

- Y/c h/s làm bài.

- Chữa bài ghi điểm.

* Bài 2:

- Nêu thành phần chưa biết trong phép tính.

- Nêu cách tình SBC?

- Y/c h/s làm bài.

- Chữa bài, ghi điểm.

* Bài 3:

- Y/c h/s thự làm bài.

Tóm tắt.

1 hộp: 120 cái kẹo.

4 hộp: ?     cái kẹo.

- G/v nhận xét ghi điểm.

* Bài 4:

- Bài toán hỏi gì?

- Muốn biết sau khi lấy 185 l dầu từ 3 thùng thì còn lại bao nhiêu lít dầu, ta phải biết điều gì trước?

- Y/c h/s tự làm bài tiếp.

- G/v theo dõi h/s làm bài, kèm h/s yếu.

- G/v nhận xét ghi điểm.

Bài 5: GV cho HS làm
4. Củng cố, dặn dò. (5p)

- Y/c h/s về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.


	- Hát.

- 4 h/s lên bảng.

124

 X       2

248

218

X       3

654

105

X      5

525

102

X   8

816

- H/s nhận xét ghi điểm.

- H/s lắng nghe, nhắc lại đầu bài.

- H/s kẻ vào vở.

- Y/c tính tích của 2 thừa số đã cho.

- H/s làm vào vở, h/s nối tiếp đọc chữa bài.

Thừa số

Thừa số

Tích

423

2

846

105

8

840

241

4

964

- H/s nhận xét.

- 1 h/s đọc đề bài, lớp đọc thầm.

- X là số bị chia.

- H/s làm vào vở, 2 h/s lên bảng làm bài.

X : 3 = 213

     X = 213 x 3

     X = 639

X : 5 = 141

     X = 141 x 5

     X = 705

- Đổi vở kiểm tra chéo nhau, nhận xét bài trên bảng.

- 2 h/s đọc yêu cầu.

- H/s làm bài vào vở, 1 h/s lên bảng t2, 1 h/s giải.

Bài giải.

Cả 4 hộp có số kẹo là.

120 x 4 = 480 (cái kẹo)

Đáp số: 480 cái kẹo.

- H/s nhận xét.

- 2 h/s đọc đề bài.

- Tính số dầu còn lại sau khi lấy 185 l 

- Ta phải biết lúc đầu có bao nhiêu lít dầu

- Hs làm vào vở, 1 hs lên bảng giải

Bài giải

Số lít dầu có trong 3 thùng là:

125 x 3 = 375 (l )

Số lít dầu còn lại là:

375 – 185 = 190 ( l )

Đáp số: 190 l dầu


Tiết 57: So sánh số lớn gấp mẫy lần số bé
I. Mục tiêu:

* Giúp h/s:

- Biết thực hiện so sánh số lớn gấp mấy lần số bé.

- Áp dụng để giải toán có lời văn.
-Giáo dục lòng ham mê môn toán.
II. Đồ dùng dạy học

III. Các hoạt động dạy học.(35p)

	1. Ổn định tổ chức.

2. Kiểm tra bài cũ: 5P
- Gọi 4 h/s lên bảng.

- Nhận xét ghi điểm.

3. Bài mới: 30P
a. Giới thiệu bài.

- Nêu mục tiêu giờ học, ghi tên bài.

b. Hướng dẫn so sánh số lớn gấp số bé. 

- Bài toán: Đoạn thẳng AB dài 6 cm, đoạn thẳng CD dài 2 cm. Đoạn thẳng AB dài gấp mấy lần đoạn thẳng CD?

- Y/c h/s lấy sợi dây dài 6 cm cắt đoạn dây thành đoạn nhỏ dài 2 cm. Cắt được mấy đoạn như vậy.

- Y/c h/s suy nghĩ để tìm phép tính?

- Y/c h/s trình bày bài giải.

- Bài toán trên gọi là bài toán so sánh số lớn gấp mấy lần số bé. Vậy muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số bé ta làm như thế nào?

c. Luyện tập.

* Bài 1:

- Y/c h/s quan sát Ha và nêu số hình tròn màu xanh, trắng.

- Muốn biết số hình tròn màu xanh gấp mấy lần số hình tròn màu trắng ta làm ntn?

- Y/c h/s làm tiếp phần còn lại.

* Bài 2:

- Bài thuộc dạng toán gì?

- Y/c h/s tự làm bài.

- G/v chữa bài, ghi điểm.

* Bài 3:

- Hướng dẫn tiến hành như bài 1.

- G/v theo dõi h/s làm bài, kèm h/s yếu.

- Nhận xét, ghi điểm.

4. Củng cố, dặn dò.(5p)

- Y/c h/s nhắc lại cách so sánh số lớn gấp mấy lần số bé.

- Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.
	- Hát.

- 4 h/s lên bảng.

234

 X       2

468

126

X       3

378

208

X      4

832

412

X   2

824

- H/s nhận xét.

- H/s lắng nghe, nhắc lại đầu bài.

- 2 h/s nhắc lại đề bài.

- H/s làm theo hướng dẫn của g/v cắt sợi dây 6 cm thành 3 đoạn. Vậy 6 cm gấp 3 lần 2 cm.

- 6 : 2 = 3 (đoạn).

Bài giải.

Độ dài đoạn thẳng AB gấp độ dài đoạn thẳng CD số lần là.

6 : 2 = 3 (lần).

Đáp số: 3 lần.

- Muốn so sánh số lớn gấy mấy lần số bé ta lấy số lớn chia cho số bé.

- 2 H/s đọc đề bài.

a./ Có 6 hình tròn màu xanh và 2 hình tròn màu trắng.

- Lấy số hình tròn màu xanh chia cho số hình tròn màu trắng. 6 : 2 = 3 (lần).

b./ 6 : 3 = 2 (lần).

c./ 16 : 4 = 4 (lần).

- 2 h/s đọc đề bài.

- So sánh số lớn gấp mấy lần số bé.

- H/s làm bài vào vở, 1 h/s lên bảng làm bài.

Bài giải.

Số cây cam gấp số cây cau số lần là.

20 : 5 = 4 (lần).

Đáp số: 4 lần.

- H/s nhận xét.

- H/s đọc đề bài và tự làm bài.

- H/s làm vào vở, 1 h/s lên bảng làm.

Bài giải

Con lợn năng gấp con ngỗng số lần là.

42 : 6 = 7 (lần).

Đáp số: 7 lần.

- H/s nhận xét.

- 


Toán: Tiết 58: Luyện tập

I. Mục tiêu.

- Giúp h/s củng cố về: Thực hiện gấp một số lên nhiều lần.

-Vận dụng  giải toán có lời văn.
-Giáo dục lòng ham thích học toán.
II. Đồ dùng dạy học.

III. Các hoạt động dạy học. (35p).

	1. Ổn định tổ chức.

2. Kiểm tra bài cũ: 5P
- Y/c 2 h/s lên bảng làm bài.

- Y/c vài h/s nhắc lại, muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số bé ta làm ntn?

- G/v nhận xét, ghi điểm.

3. Bài mới: 32P
a. Giới thiệu bài.

- Nêu mục tiêu giờ học, ghi tên bài.

b. Hướng dẫn luyện tập.

* Bài 1:

- Bài toán thuộc dạng toán gì?

- Y/c h/s đọc từng câu hỏi và trả lời.

- G/v chốt lại lời giải đúng.

* Bài 2:

- Y/c h/s tự làm bài.

Tóm tắt.

Trâu: 20 con.

Bò: 4 con.

Trâu gấp Bò: ?  lần.

- G/v chữa bài, ghi điểm.

* Bài 3:

- Muốn biết cả 2 thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kg cà chua ta phải biết được gì?

- Vậy ta phải tìm số kg cà chua của thửa ruộng nào trước?

- Y/c h/s làm bài.

- G/v theo dõi h/s làm bài, kèm h/s yếu.

- Nhận xét. ghi điểm.

* Bài 4:

- Y/c h/s đọc cột đầu tiên của bảng.

- Muốn biết số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị ta làm ntn?

- Muốn s2 số lớn gấp mấy lần số bé ta làm ntn?

- Y/c h/s tự làm bài.

- Gọi 6 h/s nối tiếp nêu miệng cách làm và số phải tìm. 
- G/v chữa bài, ghi điểm.
4. Củng cố, dặn dò. (3p).

-GV chốt kiến thức bài

-Hướng dẫn bài VN

-nhận xét tiết học.
	- Hát.

- 2 h/s lên bảng làm.

8 x 10 = 80

8 x 5 = 40

8 x 6 = 48

8 x 2 = 16

- Vài h/s nêu.

- H/s nhận xét.

- H/s lắng nghe, nhắc lại đầu bài.

- 2 h/s đọc y/c của bài và đề bài.

- Dạng toán s2 số lớn gấp mấy lần số bé.

- H/s làm bài vào vở, vài h/s nêu miệng.

a./ Sợi dây 18 m gấp sợi dây 6m số lần là: 18 : 6 = 3 (lần).

b./ Bao gạo 35 kg gấp bao gạo 5 kg số lần là: 35 : 5 = 7 (lần).

- H/s nhận xét.

- 1 h/s đọc đề bài.

- H/s làm bài vào vở, 1 h/s lên bảng t2, 1 h/s giải.

Bài giải.

Số con trâu gấp số con bò số lần là:

20 : 4 = 5 (lần).

Đáp số: 5 lần.

- H/s nhận xét.

- 2 h/s đọc đề bài.

- Ta phải biết được số kg cà chua thu được ở mỗi thửa ruộng là bn?

- Tìm số kg cà chua của thửa ruộng thứ 2.

- H/s làm bài vào vở, 1 h/s lên bảng t2, 1 h/s giải.

Tóm tắt.

              27 kg

Thửa 1:   

                                                   ? kg

Thửa 2: 

Bài giải.

Số kg cà chua thu được ở thửa thứ 2 là:

27 x 3 = 81 (kg).

Cả 2 thửa thu được số kg cà chua là:

27 + 81 = 108 (kg).

Đáp số: 108 kg.

- H/s nhận xét.

- 2 h/s đọc.

- Ta lấy số lớn trừ đi số bé.

- Ta lấy số lớn chia cho số bé.

- H/s làm bài vào vở, đổi vở kiểm tra.

- 6 h/s nối tiếp nêu, mỗi em 1 cột.

- H/s nhận xét.



Toán : Tiết 59: Bảng chia 8
I. Mục tiêu.

* Giúp h/s:

- Bước đầu thuộc bảng chia 8.

-Vận dụng được giải toán(có một phép chia 8).
-Học sinh thích học toán
II. Đồ dùng dạy học.

- Các tấm bìa có 6 chấm tròn.

III. Các hoạt động dạy học. (35p)

	1. Ổn định tổ chức.

2. Kiểm tra bài c: 5P.

- Gọi h/s đọc thuộc bảng nhân 8.

- G/v nhận xét, ghi điểm.

3. Bài mới: 32P
a. Giới thiệu bài.

- Nêu mục tiêu giờ học, ghi tên bài.

b. Hd lập bảng nhân 8.

* Gắn lên bảng 1 tấm bìa có 8 chấm tròn, 8 lấy mấy lần.

- Viết phép tính tương ứng.

- Trên tất cả tấm bìa có 8 chấm tròn, biết xếp mỗi tấm bìa có 8 chấm tròn. Hỏi có bao nhiêu tấm bìa? 

- Hãy nêu phép tính để tìm số bìa?

* Gắn 2 tấm bìa có 8 chấm tròn lên bảng. Có bao nhiêu chấm tròn.

- Trên các tấm bìa có 16 chấm tròn, chia đều mỗi tấm 8 chấm tròn. Hỏi có mấy tấm bìa?

- Lập phép tính để tìm số tấm bìa.

- Vậy 16 : 8 = ?

* Tương tự h/s lập các phép chia còn lại.

c. Học thuộc bảng chia.

- Y/c cả lớp nhìn bảng đọc thuộc bảng chia, g/v xoá dần bảng chia.

- Nhận xét bảng chia?

d. Luyện tập.

* Bài 1:

- Bài y/c chúng ta làm gì?

- Y/c h/s tự làm bài.

- G/v nhận xét.

* Bài 2:

- Y/c h/s tự làm bài.

- G/v theo dõi h/s làm bài.

- G/v hỏi: Khi đã biết 8 X 5 = 40 ta có thể ghi ngay kết quả của phép tính 40 : 8 và 40 : 5 được không, vì sao?

- Như vậy ở mỗi cột  ta chỉ việc tính kết quả của phép nhân sau đó ghi ngay kết quả ở 2 phép tính chia ở dưới.

* Bài 3:

- Bài toán cho ta biết gì?

- Hỏi gì?

- Y/c h/s tự giải bài toán.

Tom tắt.

8 mảnh: 32 m.

Mỗi mảnh: ? m.

- Nhận xét, ghi điểm.

* Bài 4:

- Y/c h/s tự đọc bài và làm bài.

- Nhận xét ghi điểm.

4. Củng cố, dặn dò. (3p)

- Gọi vài h/s nêu lại kq của bảng chia 8 (khôi phục lại bảng chia 8).

- Về nhà học thuộc bảng chia 8 và cb bài sau.

- Nhận xét tiết học.


	- Hát.

- H/s đọc nối tiếp phép tính trong bảng nhân 8.

- 2 h/s nối tiếp đọc cả bảng nhân 8.

- H/s nhận xét.

- H/s lắng nghe, nhắc lại đầu bài.

- Quan sát thao tác của g/v làm và trả lời câu hỏi.

- 8 lấy 1 lần.

- 8 x 1 = 8

- Có 1 tấm bìa.

- 8 : 8 = 1

- H/s đọc phép tính trên.

8 x 2 = 16

- Có 2 tấm bìa.

- 16 : 8 = 2 (tấm bìa)

- 16 : 8 = 2 H/s đọc phép tính.

- H/s dựa vào bảng nhân để lập những phép tính chia còn lại.

24 : 8 = 3

32 : 8 = 4

40 : 8 = 5

48 : 8 = 6

56 : 8 = 7

64 : 8 = 8

72 : 8 = 9

80 : 8 = 10

- H/s đọc CN - ĐT.

- Thi đọc thuộc bảng chia 8.

- Số BC là những số đếm thêm 8 bắt đầu từ 8 đến 80.

- Số chia đều là 8, thương là các số từ 1 đến 10, mỗi lần thêm 1.

- Bài y/c tính nhẩm.

- H/s làm vào vở, đổi vở kiểm tra, h/s nối tiếp đọc kết quả phép tính.

24:8=3

40:8=5

32:8=4

16:6=2

48:8=6

8:8=1

56:8=7

64:8=8

72:8=9

- H/s nhận xét.

- 1 h/s đọc y/c của bài.

- H/s làm vào vở.

- 4 h/s lên bảng, mỗi em 1 cột.

8x5=40

40:8=5

40:5=8

8x4=32

32:8=4

32:4=8

8x6=48

48:8=6

48:6=8

- H/s nhận xét bài làm của bạn.

- Khi đã biết 8 x 5 = 40 có thể ghi ngay kết quả của phép tính  40 : 8 và 40 : 5 vì nếu lấy tích chia cho thừa số này thì được thừa số kia.

- 2 h/s đọc đề bài.

- H/s nêu.

- H/s làm vào vở, 1 h/s lên bảng làm.

Bài giải.

Mỗi mảnh dài số mét vải là:

32 : 8 = 4 (m).

Đáp số: 4 m.

- H/s nhận xét.

- H/s làm vào vở, 1 h/s lên bảng chữa bài.

Bài giải.

Số mảnh vải cắt được là:

32 : 8 = 4 (mảnh)

Đáp số: 4 mảnh vải.


                       Toán : Tiết 60 : Luyện tập

I. Mục tiêu.

* Giúp học sinh:

- Thuộc bảng chia 8.

- Vận dụng được trong giải toán(có một phép chia 8).

- Học sinh ham học toán
II. Đồ dùng dạy học.

III. Các hoạt động dạy học. 
	1. Ổn định tổ chức.

2. Kiểm tra bài cũ: 5P
- Kiểm tra đoc thuộc bảng chia 8.

- G/v hỏi 1 số phép tính trong bảng không theo thứ tự.

- G/v nhận xét.

3. Bài mới: 30P
* Bài 1:

- Y/c h/s tự làm bài.

- G/v theo dõi h/s tự làm bài.

- G/v nhận xét.

* Bài 2:

- Gọi h/s xác định nội dung của bài.

- Chữa bài ghi điểm.

* Bài 3:

- Người đó có? Con thỏ.

- Khi bán đi 10 con thỏ thì còn lại bao nhiêu con?

- Người đó làm gì với số thỏ còn lại?

- Hãy tính xem mỗi chuồng có bao nhiêu con?

- Y/c h/s trình bày bài giải.

- G/v nhận xét.

* Bài 4:

- Bài y/c chúng ta làm gì?

- Hình a có bao nhiêu ô vuông?

- Muốn tìm 1/8 số ô vuông ta làm như thế nào? 

4. Củng cố dặn dò. (5p)

- Về nhà ôn lại bảng chia 8 và chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.
	- Hát.

- H/s đọc nối tiếp pt trong bảng chia 8.

- 1 h/s đọc cả bảng chia.

- 1 h/s nêu kq của pt theo y/c của g/v.

- H/s nhận xét.

- 1 h/s đọc y/c của bài: Tính nhẩm.

- H/s làm vào vở, 4 h/s lên bảng mỗi em 1 cột.

a./

8 x 6 =48

48 : 8 = 6

8 x 7 = 56

56 : 8 = 7

8 x 8 = 64

64 : 8 = 8

b./

16 : 8 = 2

16 : 2 = 8

24 : 8 = 3

24 : 3 = 8

32 : 8 = 4

32 : 4 = 8

- H/s nhận xét.

- H/s làm vào vở, 4 h/s lên bảng làm.

32 : 8 = 4

42 : 7 = 6

24 : 8 = 3

36 : 6 = 6

40 : 5 = 8

48 : 8 = 6

- H/s nhận xét.

- 2 h/s đọc đề bài.

- Có 42 con thỏ.

- Còn lại 42 – 10 = 32 (con).

- Nhốt đều vào 8 chuồng.

- 32 : 8 = 4 (con thỏ).

Bài giải.

Số thỏ còn sau khi bán là.

42 – 10 = 32 (con)

Số thỏ trong mỗi chuồng là.

32 : 8 = 4 (con)

Đáp số: 4 con.

- H/s nhận xét.

- Tìm 1/8 số ô vuông trong mỗi hình 

- Có 16 ô vuông.

- 16 : 8 = 2 (ô vuông).

- H/s tô màu đánh dấu vào 2 ô vuông (Ha).

- H/s tô màu đánh dấu vào 3 ô vuông (Hb).


TOÁN: Tiết 61:  SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG MỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN
I. Mục tiêu: Giúp học sinh: 
    - Kiến thức: Biết thực hiện so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn.Áp dụng để giải toán có lời văn.

- Kĩ năng: Thực hành tính bài toán một cách chính xác.

- Thái độ: Yêu thích môn toán, tự giác làm bài.

II. Đồ dùng dạy học: 

* GV: Bảng phụ, phấn màu.
* HS: VBT, bảng con.

III.Các hoạt động dạy học
	1/ Ổn định 

2/ KTBC: 5’

-Cho HS đọc bảng chia 8.

Nhận xét

3/Bài mới:30’ 

a.Giới thiệu: Theo dõi các phép tính về so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn. 

-GV ghi tựa

b.Hd SS số bé bằng1 phần mấy số lớn:

Ví du 1:

Đoạn thẳng AB dài 2cm. Đoạn thẳng CD dài   6cm. Hỏi: Độ dài đoạn thẳng CD gấp mấy lần độ dài đoạn thẳng AB? (Vẽ SĐ lên bảng)

-GV nêu: Độ dài đoạn thẳng CD gấp 3 lần độ dài đoạn thẳng AB. Ta nói rằng: Độ dài đoạn thẳng AB bằng 
[image: image11.wmf]3

1

 độ dài đoạn thẳng CD. 

-Kết luận: Muốn tìm độ dài đoạn thẳng AB bằng một phần mấy độ dài đoạn thẳng CD ta làm như sau: 

+Thực hiện phép chia độ dài của CD cho độ dài của AB   6  :   2  =  3 ( lần )

 Vậy độ dài đoạn thẳng AB bằng 
[image: image12.wmf]3
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 độ dài đoạn thẳng CD.

Ví dụ 2: 

Tóm tắt:

Tuổi mẹ: 30 tuổi

Tuổi con: 6 tuổi

Hỏi: Tuổi con bằng một phần mấy tuổi mẹ ?

-Mẹ bao nhiêu tuổi?

-Con bao nhiêu tuổi?

-Vậy tuổi mẹ gấp mấy lần tuổi con?

-Vậy tuổi con bằng một phần mấy tuổi mẹ?

-Hướng dẫn HS cách trình bày bài giải.

-Bài toán trên được gọi là bài toán so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn.

c.Luyện tập:

Bài 1:

-YC HS đọc dòng đầu tiên của bảng.

-Hỏi 8 gấp mấy lần 2?

-Vậy 2 bằng một phần mấy của 8?

-YC HS làm tiếp các phần còn lại vào bảng con.

-Nhận xét.

Bài 2:
-Gọi 1 HS đọc đề. 

-Bài toán thuộc dạng toán gì?

-YC HS làm bài.

-Chữa bài và cho điểm HS.

Bài 3:  

-Gọi 1 HS đọc đề.

-Cho HS chơi trò chơi “tiếp sức”

-GV nhận xét ,chất vấn.

-YC HS quan sát hình a và nêu số hính vuông màu xanh, số hình vuông màu trắng có trong hình này.

-Số hình vuông màu trắng gấp mấy lần số hình vuông màu xanh?

-Vậy trong hình a, số hình vuông màu xanh bằng một phần mấy số HV màu trắng?

-Làm tương tự phần b.

4/ Củng cố – Dặn dò: 5’
-Cho HS nhắc lại :Muốn so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn ta làm thế nào?

-Nhận xét tiết học.

-Về nhà tập so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn và làm bài tập. Chuẩn bị bài sau:Luyện tập.


	-Hát tập thể.

-HS đọc bảng chia 8.

-HS nhắc lại

-HS thực hiện phép chia 6 : 2= 3 (lần )

-Độ dài đoạn thẳng AB bằng 
[image: image13.wmf]3
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 độ dài đoạn thẳng CD. 

-HS lắng nghevà ghi nhớ.

-HS đọc bài toán.

-Phân tích bài toán.

-Mẹ 30 tuổi.

-Con 6 tuổi.

-Tuổi mẹ gấp tuổi con: 30 : 6 = 5 (lần).

-Tuổi con bằng 
[image: image14.wmf]5
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 tuổi mẹ.

-HS trình bày bài 

                        giải: 

Tuổi mẹ gấp tuổi con 1 số lần là:
30 :  6  =  5 ( lần )

Vậy tuổi con bằng 
[image: image15.wmf]5
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 tuổi mẹ.

Đáp số:  
[image: image16.wmf]5
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-HS nêu yêu cầu của bài.

-8 gấp 4 lần 2.

- 2 bằng 
[image: image17.wmf]4
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 của 8.

-HS làm tiếp các phần tương tự.

-HS đọc đề bài.

Ngăn trên: 6 quyển sách, ngăn dưới có 24 quyển sách. Hỏi số sách ở ngăn trên bằng một phần mấy số sách ở ngăn dưới? 

-Bài toán thuộc dạng so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn.

Bài giải:

Sách ngăn dưới gấp sách ngăn trên là
 24 :  6  =  4 ( lần )

Vậy số sách ngăn trên bằng ¼ số sách ngăn dưới.

                     Đáp số:  
[image: image18.wmf]4
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-HS đọc yêu cầu.

-HS chơi trò chơi.

-Hình a có 1 hình vuông màu xanh và 5 hình vuông màu trắng.

-Số hình vuông màu trắng gấp 5 lần số hình vuông màu xanh (Vì 5 : 1 = 5)

- Số hình vuông màu xanh bằng 
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 số HV màu trắng.

-HS nêu.

- HS nghe.


Toán:  Tiết 62:   LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu 

        a)Kiến thức: Củng cố cho HS
- Thực hiện so sánh  số lớn gấp mấy lần số bé, số bé bằng một phần mấy số lớn.

- Tìm một trong các phần bằng nhau của số.

- Giải toán bằng hai phép tính.

- Xếp hình theo mẫu.

b) Kỹ năng: Làm toán đúng, chính xác.

c) Thái độ: Yêu thích môn toán, tự giác làm bài.

II.Đồ dùng DH: 


* GV:  Phấn màu, bảng phụ .



* HS: VBT, bảng con.

III.Các hoạt động DH:
	1/ Ổn định : 

2/ Kiểm tra bài cũ:5P
-Kiểm tra các bài tập đã giao về nhà tiết trước.

-Nhận xét ghi điểm. Nhận xét chung.

3/ Bài mới: 32P
a. Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu giờ học lên bảng. Giáo viên ghi tựa bài.

b. Hướng dẫn luyện tập:

Bài 1: HS đọc yêu cầu của bài.

-YC HS tự làm.

-GV nhận xét, ghi điểm.

Bài 2: GV gợi ý:

+ Muốn tìm số con trâu bằng 1 phân mấy số con bò thì phải biết số con trâu và số con bò. Đã biết số trâu ( 7 con ). Phải tìm số bò ( hơn số trâu 28 con )

+ Có 7 con trâu và 35 con bò. Muốn tìm số con trâu bằng 1 phần mấy số con bò thì phải tìm xem số con bò gấp mấy lần số con trâu? 

-HD HS phân tích bài toán.

-YC HS giải vào vở, 1 HS lên bảng.

-Nhận xét ghi điểm.

Bài 3: 

-Gọi 1 HS đọc đề.

-YC HS tự giải.

-Chữa bài, ghi điểm cho HS.

Bài 4:

-YC HS tự xếp hình và báo cáo kết quả.

-Nhận xét.

4/ Củng cố, dặn dò: 3P
-Cho HS nhắc lại nội dung luyện tập.

-Nhận xét tiết học.

-Về nhà xem lại bài và giải vào vở BT. Đọc thuộc bảng nhân 9 để chuẩn bị cho tiết học tới.
	Hát tập thể.
-3 học sinh lên bảng làm bài.( Ngọc , Quỳnh B, Nam A)
-Nghe giới thiệu. 
-HS đọc yêu cầu của bài.

-Chia 12 : 3 = 4

-Trả lời: 12 gấp 4 lần 3. Viết 4 vào ô tương ứng ở cột 2. 

-Trả lời: 3 bằng ¼ của 12. Viết ¼ vào ô tương ứng của cột 2. 

-HS làm tương tự các bài còn lại.

- HS đọc yêu cầu của bài

-HS trả lời và nêu phép tính: 

        7 + 28 = 35 (con)

-HS trả lời  và tính:  35 : 7 = 5 (lần)

-Số con trâu bằng 1/5 số con bò.

-HS giải vào vở bài tập.

Giải

Số con bò:  7 + 28 = 35 (con)

Số con bò gấp số con trâu 1 số lần là: 

 35: 7 = 5 ( lần)

Vậy số con trâu bằng 1/5 số con bò.

Đáp số: 1/5.

-Có 48 con vịt, trong đó 1/8 số con vịt đó đang bơi dưới ao. Hỏi trên bờ có bao nhiêu con vịt?

-1 HS lên bảng, lớp làm VBT.

Giải:

Số con vịt đang bơi là:

48 : 8 = 6 ( con )

số con vịt ở trên bờ là:

48 – 6 = 42 ( con )


[image: image20.wmf]Đáp số: 42 con vịt

-Đại diện hai dãy lên thi đua ghép hình

-Nhận xét.

-HS nhắc lại



TOÁN: Tiết 63: BẢNG NHÂN 9

I.Mục tiêu: 
- Kiến thức: Thành lập bảng nhân 9 và học thuộc lòng bảng nhân này.Áp dụng bảng nhân 9 để giải bài toán có lời văn bằng phép tính nhân. Thực hành đếm thêm 9.

- Kỹ năng:  Rèn Hs tính  các phép tính nhân chính xác,  thành thạo.

-  Thái độ: Yêu thích môn toán, tự giác làm bài.

II. Chuẩn bị:

* GV:  Các tấm bìa, bảng phụ viết sẵn bảng nhân 9 không ghi kết quả, phấn màu.

* HS: VBT, bảng con.

III.Các hoạt động dạy học
	1/ Ổn định: 

2/ Kiểm tra bài cũ:5’
-Kiểm tra bài tập về nhà của tiết trước.

-Nhận xét ghi điểm. Nhận xét chung 

3/ Bài mới:30’ 
a. Giới thiệu bài:

-Trong giờ học này chúng ta sẽ học bảng nhân tiếp theo của bảng nhân 8 đó là bảng nhân 9. Giáo viên ghi tựa bài. 

b. Hướng dẫn thành lập bảng nhân 9:

-Gắn 1 tấm bìa có 9 hình tròn lên bảng và hỏi: Có mấy hình tròn ?

? 9 hình tròn được lấy mấy lần?

? 9 được lấy mấy lần ?

-9 được lấy một lần nên ta lập được phép nhân 9 x 1 = 9 ( ghi lên bảng ).

-Gắn tiếp 2 tấm bìa lên bảng và hỏi: Có 2 tấm bìa, mỗi tấm có 9 hình tròn, vậy 9 hình tròn được lấy mấy lần ?

? 9 được lấy mấy lần?

-Lập phép tính tương ứng với 9 được lấy 2 lần. 

-9 nhân 2 bằng mấy ?

-Vì sao biết 9 nhân 2 bằng 18 (hãy chuyển phép  nhân 9 x 2  thành phép cộng tương ứng. 

- Hướng dẫn hs lập phép tính 9 x 3 = 27.

?Em nào tìm được kq của phép tính 9 x 4. 

Cách 1: Gv hd cách tìm cho hs bằng cách viết tích thành tổng có các số hạng bằng nhau, từ đó hd hs tính tổng để tìm tích .

Cách 2: Hoặc phép tính 9 x 3 cộng thêm 9.

-Yêu cầu cả lớp tìm kết quả của các phép nhân còn lại trong bảng nhân 9 và viết vào phần học. 

Gv: Chỉ vào bảng và nói: Đây là bảng nhân 9. Các phép nhân trong bảng đều có một thừa số 9, thừa số còn lại lần lượt là các số 1, 2, 3, 4, 5. . . .   10. 

-Yc hs đọc bảng nhân 9 vừa lập được, sau đó cho hs thời gian để tự HTL bảng nhân này. 

-Xoá dần bảng cho học sinh đọc thuộc lòng.

-Tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc lòng.
c. Luyện tập thực hành
Bài 1: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

-Yêu cầu hs tự làm bài, sau đó 2 hs ngồi cạnh nhau đổi vở để kiểm tra bài của nhau. 

Bài 2: 

-HD HS cách tính rồi YC HS làm bài.

- Gọi 2 HS lên bảng, HS lớp làm bài vào vở.

-G v chữa bài, nhận  xét và ghi điểm. 

Bài 3: 

-Gọi 1 HS đọc đề bài.

 Lớp làm vào vở. 1 HS lên bảng làm .

-Chữa bài và cho điểm HS.

Bài 4: Bài tóan yêu cầu chúng ta làm gì ?

-Số đầu tiên trong dãy số này là số nào?

-Tiếp sau số 9 là số nào?

-9 cộng thêm mấy thì bằng 18 ?

-Tiếp sau số 18 là số nào ? Làm như thế nào để được số 27. 

-Giảng: Trong dãy số này, mỗi số đều bằng số đứng ngay trước nó cộng thêm 9. Hoặc số sau trừ đi 9. 

-Y/c hs tự làm tiếp bài, sau đó chữa bài rồi cho hs đọc xuôi đọc ngược dãy số vừa tìm được.

 4/ Củng cố-dặn dò:5’ 
-Yêu cầu học sinh đọc lại bảng nhân 9

-Về nhà nhớ học thuộc bảng nhân 9 cả đọc xuôi và đọc ngược lại.
- Chuẩn bị bài sau:Luyện tập
-Giáo viên nhận xét chung giờ học.
	Hát tập thể.

-2 HS thực hiện YC.

-Học sinh nghe giới thiệu.

-Quan sát hoạt động của giáo viên và trả lời.Có 9 hình tròn.

-9 hình tròn được lấy 1 lần.

-9 được lấy 1 lần.

-Học sinh đọc phép nhân: 9 nhân 1 bằng 9.

-Quan sát thao tác của giáo viên và trả lời.-9 hình tròn được lấy 2 lần.

-9 được lấy 2 lần.Đó là phép tính 9 x 2.-9 nhân 2 bằng 18.

-Vì 9 x 2 = 9 + 9 mà 9 + 9 = 18 nên 9 x 2=18.

-9 x 4 = 9 + 9 + 9 + 9  = 36.

-8 hs lần lượt lên bảng viết kết quả các phép nhân còn lại trong bảng nhân 9.

-Nghe giảng.

-Cả lớp đọc đồng thanh bảng nhân 2 lần, sau đó tự học thuộc lòng bảng nhân.

-Đọc bảng nhân.

-Thi đọc thuộc lòng.

-Bài tập yêu cầu  chúng ta tính nhẩm.

-Làm bài và kiểm tra bài làm của bạn.

-Tính lần lượt từ trái sang phải:

a/ 9 x 6 + 17 = 54 + 17

                      = 71

       9 x 3 x 2 = 27 x 2

                      = 54

b/ Tính tương tự a.

-1 HS đọc đề bài.

Tóm tắt:

1 tổ:    9 bạn

4 tổ:    ? bạn       

                   Bài giải:

Lớp 3B có số HS là:

9 x 4 = 36 (bạn)

              Đáp số: 36 bạn

-Bài toán yêu cầu chúng ta đếm thêm 9 rồi viết số thích hợp vào ô trống. 

-Số đầu tiên trong dãy này là số 9

-Tiếp sau số 9 là số 18

-9 cộng thêm 9 bằng 18

-Tiếp sau số 18 là số 27

-Lấy 18 cộng thêm 9 bằng 27

-Nghe giảng

-Lớp làm bài tập 

-Một số học sinh đọc thuộc lòng theo yêu cầu.

-HS đọc lại.



TOÁN : Tiết 64: LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu 

- Kiến thức: Cũng cố kĩ năng  thực hành tính trong bảng nhân 9.Áp dụng bảng nhân 9 để giải toán. Ôn tập các bảng nhân 6, 7, 8, 9. Nhận biết tính chất giao hoán của phép nhân qua ví dụ cụ thể.
- Kĩ năng: Hs làm đúng, chính xác các  bài tập.

-  Thái độ: Yêu thích môn toán, tự giác làm bài.

II/ Chuẩn bị:

* GV: Bảng phụ, VBT.

* HS: VBT, bảng con.

III. Các hoạt động DH:
	1/ Ổn định: 

2/ Kiểm tra bài cũ:5’

-YC HS đọc bảng nhân 9.

 -Nhận xét.

3/ Bài mới: 30’

a. Giới thiệu bài:

-Củng cố lại bảng nhân 9.

- GV ghi đầu bi

b. Hướng dẫn luyện tập: 

Bài1:

-Bài tập YC chúng ta làm gì?

-YC HS nối tiếp nhau đọc kết quả của các phép tính trong phần a. HS làm phần a vào vở. HS ngồi cạnh nhau đổi vớ KT chéo.

- HS vận dụng bảng nhân để tính nhẩm.

-YC HS làm phần b.

Hỏi: Em có nhận xét gì về kết quả, các thừa số, thứ tự các thừa số trong bài phép tính nhân 9 x 2 và 2 x 9?

-Vậy ta có 9 x 2 = 2 x 9.

-Kl: Khi đổi chỗ các thừa số của phép nhân thì tích không thay đổi.

Bài 2: 

-Hướng dẫn: Khi thực hiện tính giá trị của biểu thức có cả phép nhân và phép cộng ta thực hiện phép nhân trước, sau đó thực hiện phép cộng.

-Nhận xét chữa bài và cho điểm HS.

Bài 3: 

GV gợi ý: 

+ Muốn tìm số xe của 4 đội, đã biết số xe của đội Môt, phải tìm số xe của 3 đôi kia. 

+ Tìm số xe của 4 đội

-YC HS tự giải vào vở BT.

-Gọi 1 HS lên bảng.

-Nhận xét và ghi điểm.

Bài 4:

-Bài tập YC chúng ta làm gì?

-YC HS đọc các số của dòng đầu tiên, các số của cột đầu tiên, dấu phép tính ghi ở góc.

- 6 nhân 1 bằng mấy?

-Vậy ta viết 6 cùng dòng với 6 và thẳng cột với 1.

-Tương tự 6 nhân 2?

-YC HS lên bảng viết các phép tính vào.

-Nhận xét ghi điểm cho HS.

4/ Củng cố-dặn dò:5’ 

-YC HS ôn lại bảng nhân 9.

-Dặn về nhà ôn lại bảng nhân 9.
- CBBS: Gam.
-Giáo viên nhận xét chung giờ học.
	-Học sinh lên bảng đọc bảng nhân 9 , cả lớp theo dõi và nhận xét.

-Nghe và nhắc đầu bi

-HS nhẩm miệng phép nhân 9.

-BT YC chúng ta tính nhẩm.
-HS nối tiêp nhau đọc KQ.
-Làm bài và kiểm tra bài của bạn.
-4 HS lên bảng.
-Hai phép tính này cùng bằng 18. Có các thừa số giống nhau nhưng thứ tự khác nhau.
-Nghe GV giảng, 3 HS lên bảng, lớp làm VBT>

9 x 3 + 9 = 27 + 9       9 x 8 + 9 = 72 + 9

                = 36                            = 81

9 x 4 + 9  = 36 + 9      9 x 9 + 9 = 81 + 9

                 = 45                           = 90. 

-HS đọc yêu cầu của bài. 

-HS tìm số xe của 3 đội (9 x 3 = 27(xe))

-HS thực hiện : 10 + 27 = 37 (xe)    

               Bài giải

    Số xe ô tô của 3 đội là:

    9 x 3 = 27(xe)
Số xe ô tô công ty đó có  là:

 10 + 27 = 37 (xe)
             Đáp số:  37 xe.

-BT YC viết KQ của phép nhân thích hợp vào ô trống.

- 6 nhân 1 bắng 6.

- 6 nhân 2 bằng 12

-Đại diện 2 dãy lên viết kết quả phép nhân vào ô còn trống, cả lớp theo dõi nhận xét. 

-HS đọc.



TOÁN: Tiết 65: GAM
I.Mục tiêu; 
- Kiến thức: Giúp Hs biết gam là đơn vị đo khối lượng và sự liên hệ giữa gam và ki- lô-gam. Biết đọc kết quả khi cân một vật bằng cân 2 đĩa và cân đồng hồ. Biết thực hiện bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia với số đo khối lượng. Giải bài toán có lời văn có các số đo khối lượng.

-  Kỹ năng:  Rèn Hs tính  các phép tính chia chính xác,  thành thạo.

-  Thái độ: Yêu thích môn toán, tự giác làm bài.

II/ Chuẩn bị:

* GV: Bảng phụ, phấn màu,cân đĩa, cân đồng hồ .

* HS: VBT, bảng con.

III.Các hoạt động DH: 
	1/ Ổn định: 
2/ Kiểm tra bài cũ: 5’
-Gọi 2 HS lên bảng đọc thuộc bảng nhân 9.

-Nhận xét ghi điểm. Nhận xét chung 

3/ Bài mới: 30’
a. Giới thiệu bài:
-Giới thiệu về gam

b. GT về gam và MQH giữa gam và kg.
-Cho HS nêu lại đơn vị đo khối lượng đã học?

-Để đo khối lượng các vật nhẹ hơn 1kg ta còn có các đơn vị đo  nhỏ hơn kg. 

-GV nêu: Gam là 1 đơn vị đo khối lượng.

* Gam viết tắt là g

   1000 g = 1kg

-Giới thiệu các quả cân thường dùng: 1g, 2g, 5g, 10g, 20g,……cân đĩa, cân đồng hồ. 

- Cân mẫu gói hàng  nhỏ bằng 2 loại cân, đều ra cùng 1 kết quả. 

 c.Thực hành 

Bài 1: 

-GV có thể chuẩn bị một số vật (nhẹ hơn 1kg) và thực hành cân các vật này trước lớp để HS đọc số cân.

-Hoặc YC HS quan sát hình minh hoạ BT để đọc số cân từng vật.

-Hộp đường cân nặng bao nhiêu gam?

-3 quả táo cân nặng bao nhiêu gam?

-Vì sao em biết 3 quả táo cân nặng 700 gam?

-HD HS làm các bài còn lại.

Bài 2: 

-HS quan sát tranh để trả lời số cân.

-Quả đu đủ cân nặng bao nhiêu gam?

-Vì sao em biết quả đu đủ cân nặng 800g

-Làm tương tự với phần b.

-Lưu ý cho HS chiều quay của kim chỉ khối lượng trùng với chiều quay của kim đồng hồ. 
Bài 3: Làm phép tính 

-GV hướng dẫn ta thực hiện tính bình thường như với các số tự nhiên, sau đó ghi tên đơn vị vào kết quả.

-YC HS làm bài và đoi chéo để kiểm tra.

-GV nhận xét, ghi điểm.

Bài 4:   -Gọi 1 HS đọc đề bài.

-Cả hộp sữa cân nặng bao nhiêu gam?

-Cân nặng của hộp sữa chính là cân nặng của vỏ hộp  cộng với cân nặng của sữa bên trong hộp.

-Muốn tính số gam sữa bên trong hộp ta làm thế nào?

-YC HS làm bài.

-Nhận xét ghi điểm.

-Thu vở chấm điểm.
4/Củng cố, dặn dò:5’ 

-Củng cố lại nội dung

-Về nhà giải các BT ở VBT. Tập cân một số đồ dùng học tập của mình xem nặng bao nhiêu gam.CBBS:Luyện tập.

- Nhận xét tiết học.
	-Hát tập thể.
-HS đọc lại bảng nhân 9.

-………là ki lô gam. 

-HS nhắc lại. 

-HS quan sát

-HS quan sát tranh vẽ cân hộp đường trong bài học để trả lời: “hộp đường cân nặng 200g”.

-HS quan sát tranh vễ 3 quả táo để nêu khối lượng 3 quả táo. 

-Chẳng hạn:   Cân thăng bằng nên khối lượng 3 quả toá bằng khối lượng  của 2 quả cân  500g và 200g. Tức là 3 quả táo cân nặng 700g. 

-  HS tự làm bài với 2 tranh vẽ tiếp theo rồi chữa bài: Gói mì chính cân nặng  210g, quả lê cân nặng 400g. 

-Nhận xét

-HS quan sát hình vẽ cân quả đu đủ bằng cân đồng hồ. HS có thể đếm nhẩm: 200, 400, 600, 800. Rồi nêu kết quả: Quả đu đủ cân nặng 800g. 

-Vì kim trên mặt kim đồng hồ chỉ vào số 800g.
-Làm bảng con: 

163g + 28g = 191g    

 50g x 2 = 100g

 42g - 25g = 17g       

  96g : 3 = 32g

-HS đọc yêu cầu của bài.

-Cả hộp sữa cân nặng 455g.

-Ta lấy số gam sữa cả hộp trừ đi số gam cân nặng của vỏ hộp.

-1 HS lên bảng, lớp giải VBT .                       Giải:
    Trong hộp có số gam sữa là: 

            455 – 58 = 397 (g)

                 Đáp số: 397 g sữa 
  -Lắng nghe và ghi nhận.


TOÁN: TIẾT 66:  LUYỆN TẬP

I- MỤC TIÊU:

+  Củng cố cách so sánh các khối lượng, biết làm các  phép tính với số đo khối lượng.

+  Vận dụng để so sánh các khối lượng, giải toán có lời văn, thực hành sử dụng cân đồng hồ để cân một số đồ dùng học tập.

+  Giáo dục HS có ý thức trong học tập, yêu thích môn toán.

II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Cân đồng hồ loại 2 Kg hoặc 5 Kg.

III- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A- Kiểm tra :(5')

- GV cho HS giải bài 3, 4.

- GV cùng HS nhận xét.

B- Bài mới: (30’)

1- Giới thiệu bài.

2- Bài tập thực hành.

* Bài tập 1 :  >,<,=.
- Bài toán yêu cầu gì ?

- HD điền dòng 1.

585g .... 558g nhận xét số nào lớn hơn.

Vậy ta điền dấu gì ?

- HD điền dấu.

- Các phép tính còn lại HS tự làm

- GV nhận xét, đánh giá.

* Bài tập 2 :

- Bác Toàn  mua mấy gói bánh ?

- Mỗi gói nặng bao nhiêu gam ?

- Bác Toàn mua mấy gói kẹo ?

- Bài toán hỏi gì ?

- HD giải vở.

- GV thu chấm và chữa bài.

* Bài tập 3 :

- HD tóm tắt bài toán.

? bài toán cho biết gì

? bài toán hỏi gì

- HD giải vở.

- GV cùng HS chữa bài.

* Bài tập 4  .Thực hành:

- Tổ chức trò chơi: Thi cân nhanh, đúng.

+ GV nêu tên trò chơi, phổ biến luật chơi.

+ Chia lớp thành nhiều nhóm nhỏ. Đại diện của các nhóm sẽ lên thi.

- GV cho HS thực hành cân bộ đồ dùng học toán và hộp bút. Điền kết quả vào phiếu học tập.

- GV làm trọng tài.

- Nhận xét.

3/ Củng cố, dặn dò:(2')
- GV nhận xét tiết học.

- Nhắc HS về nhà xem lại bài.
	- 2 HS chữa.

- HS nghe GV giới thiệu.

- 1 HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi.

- Điền dấu vào chỗ chấm.

- Dấu lớn

Vậy 585g > 558g.

 305g .... 300g + 50g

       300g + 50g = 350g. 

Vậy: 305g < 300g + 50g

- Lớp làm VBT, đổi chéo vở so sánh kết quả.

- 1 HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi.

- 4 gói bánh

- 1 gói bánh nặng 150 g

- 1 gói: cân nặng 166g

- Bác Toàn mua tất cả Kẹo + bánh = … g?

- 1 HS chữa bài trên bảng lớp

Bài giải

  4 gói bánh cân nặng số g là:            

               150 x 4 = 600(g)

   Bác Toàn đã mua tất cả số gam bánh và kẹo là:            

                600 + 166 = 766(g)

                                  Đ/S: 766g

  - -1 HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi.

    -HS trả lời.

                     Bài giải

          Đổi:       1 kg = 1000g

10 quả bóng nhỏ cân nặng số gam là:

                    60 x  10 = 600(g)

Quả bóng to cân nặng số gam là:

                   1000 – 600 = 400(g)

                             Đáp số: 400gam

- 1 HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi.

- Đại diện của các nhóm sẽ lên thi. Thành viên cổ vũ.

A, Bộ đồ dùng học toán cân nặng…. gam.

Hộp bút cân nặng …..gam

B, Hộp đồ dùng học toán ……... hộp bút.

C,Bộ đồ dùng học toán và hộp bút cân nặng tất cả là…… gam.




                                                                TOÁN

TIẾT 67:  BẢNG CHIA 9

I- MỤC TIÊU:

+ Giúp HS lập được bảng chia 9 từ bảng nhân 9; học thuộc bảng 9.

+   Biết dùng bảng chia 9 trong luyện tập, thực hành giải toán (có một phép chia 9)

+  Giáo dục HS có ý thức trong học tập, yêu thích môn toán.

II. ĐỒ DÙNG :

- Các tấm bìa, mỗi tấm có 9 chấm tròn.

III- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A- Kiểm tra :(5')

 HS đọc bảng nhân 9.

-  HS chữa bài 3.

B- Bài mới: (12’)

1- Giới thiệu bài.

2- Giới thiệu phép chia 9.

a- Nêu phép nhân 9:

- Có 3 tấm bìa, mỗi tấm có 9 chấm tròn. Hỏi tất cả có bao nhiêu chấm tròn ?

- GV ghi 9 x 3 = 27

b- Nêu phép chia 9.

- Có 27 chấm tròn, chia đều vào các tấm bìa, mỗi tấm có 9 chấm tròn. Hỏi được mấy tấm bìa ?

- Vì sao biết 27 : 9 = 3 ?

Vậy từ 9 x 3 = 27 ta có 27 : 9 = 3

c- Tương tự lập bảng chia tiếp:

- GV nêu để HS viết bảng.

d- GV cho HS đọc thuộc:

3- Thực hành:(18')

* Bài tập 1: Số

- GV cho HS làm bài cá nhân vào VBT

- GV nhận xét

* Bài tập 2 .Tính nhẩm:

- GV cho HS nêu miệng.

9 x 6 = 54 

54 : 9 = 6

54 : 6 = 9

Vì sao?

- Tương tự HS làm các phép tính còn lại

* Bài tập 3 :

- Có bao nhiêu lít dầu?

- Được chia vào mấy can?

? Bài hỏi gì

- GV cho HS làm vở chấm.

* Bài tập 4: (68)
- HD tóm tắt.

- HD giải bài vào vở,cách làm tương tự bài 3.

4/ Củng cố, dặn dò: (5’)

-Nhận xét giờ.

- Về học thuộc bảng chia 9.
	- 1 HS đọc, nhận xét.

- 1 HS chữa.

- HS nghe.

- HS nêu phép tính 9 x 3 = 27

- HS nêu phép tính  27 : 9 = 3

- Vì 9 x 3 = 27

- HS làm nháp.

- HS nêu phép chia.

     +1 HS nêu yêu cầu, HS khác theo dõi.
SBC

9

18

27

36

45

54

63

72

81

90

SC

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

TH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

- Một số HS đọc bài 

- Lớp nhận xét

+1 HS nêu yêu cầu, HS khác theo dõi.

- HS nêu miệng.

54 : 9 = 6

54 : 6 = 9

- Vì lấy tích chia cho thừa số này thì được thừa số kia.

+1 HS nêu yêu cầu, HS khác theo dõi.

- 27 lít

- 9 can.

- 1 can có:...lít?

- HS làm bài VBT, 1 HS chữa.

                                  Bài gải

                  Một can có số lít dầu là:

                           27 : 9 = 3(lít)

                                       Đáp số: 3 lít dầu

- 1 HS nêu yêu cầu, HS khác theo dõi.

Bài gải

Có số can dầu là:

27 : 9 = 3(can)

                             Đáp số : 3 can dầu


TOÁN: TIẾT 68:  LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:
+   Giúp HS học thuộc bảng chia 9.

+ Vận dụng giải  các bài tập tính toán. và giải toán.

+  Giáo dục HS có ý thức trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG : Bảng phụ
III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A- Kiểm tra :(5')

- GV cho HS đọc bảng chia 9.

B- Bài mới: (30’)

1- Giới thiệu bài.

 Nêu mục tiêu bài học.

2- Hướng dẫn hs làm bài tập.

* Bài tập 1 : Tính nhẩm(VBT-76)

- GV cho HS nêu miệng nhanh.

- Có thể dựa vào đâu để tìm kết quả ?

* Bài tập 2 .Tính(VBT- 76)

- GV hướng dẫn học sinh thực hiện một phép tính mẫu, các phép tính khác học sinh tự làm vào VBT

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kết quả.

* Bài tập 3: Bài toán(VBT- 76)

? Bài toán cho biết gì?

? Bài toán hỏi gì

? Muốn biết nhà trường sẽ còn nhận tiếp bao nhiêu bộ bàn ghế nữa cần biết điều gì

? muốn biết còn phải nhận bao nhiêu bộ bàn ghế nữa ta làm như thế nào 

- GV cho HS giải vở.

* Bài tập 4 : Tô màu vào 1/9 số ô vuông trong mỗi hình trong mỗi hình

? Muốn tô được 1/9 số ô vuông trong mỗi hình con làm như thế nào

- GV cho HS làm VBT

- GV cùng HS chữa bài:

3/ Củng cố, dặn dò:(5')

- GV nhận xét tiết học.

- Nhắc HS về học thuộc bảng chia 9 và xem lại bài.
	- 2 HS đọc, nhận xét.

- HS nghe GV giới thiệu bài.

- 1 HS đọc yêu cầu bài 1.

9x2=18

18:9=2

9x3=27

27: 9=3

9x4=36

36:9=4

9x5=45

45:9=5

9x6=54

54:9=6

9x7=63

63:9=7

9x8=72

72:9=8

9x9=81

81:9=9

- HS nêu miệng.

 + 1 HS đọc yêu cầu.

- 1 HS đọc kết quả tính, lớp đổi chéo vở kiểm tra.

SBC

18

18

36

81

SC

9

9

9

9

TH

2

4

9

9

+ HS đọc yêu cầu

- Đặt:    54 bộ bàn ghế

- Đã nhận: 1/9
[image: image21.wmf]
- Nhận tiếp:....bộ bàn ghế?

    Biết số bộ bàn ghế đã nhận là bao nhiêu             

- Lấy số bộ bàn ghế đã đặt trừ đi số bộ bàn ghế đã lấy về

                            Bài giải

Số bộ bàn ghế đã đặt là: là:

54 : 9 = 6(bộ)

Nhà trường còn nhận tiếp số bộ bàn ghế 

54 – 6 = 48 (bộ)

Đáp số: 48 bộ bàn ghế
-Đếm số số ô vuông của                                    mỗi hình rồi chia thành 9 phần ,tô một phần.




TOÁN

  TIẾT 69:  CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

  I- MỤC TIÊU:

  -  Giúp HS biết thực hiện phép chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số.

  - Củng cố về  tìm 1 trong các phần bằng nhau của 1 số, giải bài toán có liên quan đến phép chia.

 - Giáo dục HS có ý thức trong học tập, yêu thích môn toán
II. ĐỒ DÙNG : Bảng phụ
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A- Kiểm tra :(5')

 GV cho HS đọc bảng chia 9.

B- Bài mới: (12’)

1- Giới thiệu bài.

2- Hướng dẫn phép chia.

- GV: 72 : 3 = ?

- GV cho HS thực hiện nháp.

- GV cho HS nêu cách thực hiện.

- GV chữa lại.

- GV:  65 : 2 = ?

- HD làm nháp và kiểm tra kết quả.

- GV cho HS nêu lại.

- 2 phép chia có gì giống và khác nhau ?

+ GV khắc sâu: Xoá thương lần 1 hoặc số dư của lần chia để HS lặp lại.

3- Thực hành:(18')

* Bài tập 1 phần a:

- GV cho HS làm miệng:

- Các phép chia trên, phép nào được coi là phép chia hết ? dư ?.
* Bài tập 2 :VBT/77
- GV cho HS làm vở.

-HS đọc yêu cầu bài toán

Bài toán cho biết gì?

Bài toán hỏi gì?
-Bài toán thuộc dạng toàn gì?

* Bài tập 3 : VBT/77

-HS đọc yêu cầu bài toán

-GV hỏi để phân tích bài toán

- HD giải vở.
- GV chữa bài.
3/Củng cố, dặn dò:(5')
- Nêu từng bước của phép chia (khi thực hiện)

- GV nhận xét tiết học, về nhớ lại cách thực hiện phép chia.
	- 2 HS đọc.

2 HS trả lời.

- HS nghe, 2 HS đọc lại.

- 1 HS đọc lại.

- HS làm nháp, 1 HS lên bảng.

- 2 HS nêu lại như SGK.

- 1 HS đọc.

- HS nháp, 1 HS lên bảng.

- 2 HS.

- 2 HS nêu.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- 3 HS lên bảng, dưới nháp.

- HS tham gia ý kiến.
54   3                                       68    4

3     18                                     4      17

24                                            28

24                                            28

  0                                              0

- 2 HS nêu cách chia.

- 2 HS trả lời.

- Tương tự phần b.

+ 1 HS đọc đầu bài.
Quyển truyện có 75 trang

-Đã đọc 1/5 của 75.

-Bạn Hiền đã đọc được bao nhiêu trang?

                       Bài giải

  Bạn Hiền đã đọc được số trang là:

             75  :  5  =  15 (trang)   

                      Đáp số: 15 trang 

                  .

- 1 HS chữa.

+1 HS đọc đầu bài.

- 1 can 5 lít.

58l = ? can thừa mấy lít nước mắm ?
Bài giải

          Ta có: 58 : 5 = 11(dư 3)

Như vậy có thể rót được nhiều nhất là 11 can và còn thừa 3 lít.

                   Đ/S: 11 can thừa 3 L

- 1 HS chữa.




TOÁN

TIẾT 70:  CHIA SỐ CÓ 2 CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ 1 CHỮ SỐ(tiÕp)
I. MỤC TIÊU:

+  Giúp HS biết cách chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số có dư ở các lượt chia.

+ Rèn kỹ năng thực hành trong làm tính và giải toán..

+ Giáo dục HS có ý thức trong học tập, yêu thích môn toán.
II. ĐỒ DÙNG : Bảng phụ
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A- Kiểm tra : (5')

-Lấy ví dụ về phép chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số và thực hiện.

B- Bài mới: (12’)

1- Giới thiệu bài.

2- Hướng dẫn phép chia  78 : 4

- GV y/c HS đặt tính và thực hiện:

                    78     5

                    5      15

                    28

                    25

                      3

- GV cùng HS chữa.

- Nhận xét với 2 phép chia trước.

- Em có nhận xét gì sau mỗi lần chia ?

- GV y/c HS lấy ví dụ và thực hiện.

- GV cùng HS chữa.

3- Thực hành:(18')

* Bài tập 1.Tính.

- GV y/c HS làm nháp.

- GV cùng HS chữa bài:

 * Bài tập 2 .Đặt tính rồi tính.

  -Cho Hs làm

- GV cùng HS chữa.

* Bài tập 3:

- GV cho HS nêu lại yêu cầu.

- GV cùng HS chữa.

* Bài tập 4.Vẽ hình tam giác.

- GV y/c HS vẽ giấy nháp.

- GV cùng HS chữa bài.

4/ Củng cố, dặn dò:(5')

 -Về xem lại bài.

- Nhắc HS về tự thực hiện nhiều phép chia.
	- 2 HS lên bảng.

- HS đặt tính thực hiện nháp.

- 1 HS nêu lại cách chia.

- Mỗi lần chia đều có dư.

- HS tự làm.

+ 1 HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi.

- 3 HS lên bảng.

*Kq:          48  , 29  , 15  , 12.

 + HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi.

- 4 HS lên bảng, lớp làm vở.

*Kq: 42(dư 1), 24(dư 3),17(dư 2), 25(dư 20)

+ 1 HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi.

· HS giải vở, 1 HS lên chữa.

                        Bài giải

Thực hiện phép chia : 34: 6 = 5 (thừa 4 HS).

Vậy số tổ cần ít nhất là 6 tổ

         Tất cả 5 + 1 = 6 tổ.

+ 1 HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi.

- HS làm nháp.

- HS trình bày.

- HS làm vở.




Toán: Tiết  71
CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

I. MỤC TIÊU

-  KT: HS biết  đặt tính và tính chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số( chia hết và chia có dư).

-  KN: Giúp HS biết thực hiện phép chia và vận dụng vào tính và giải toán.

-  TĐ: Giáo dục HS có ý thức trong giờ học, yêu thích môn toán.

II.CHUẨN BỊ: Bảng phụ, Vở bài tập

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC
	1. Kiểm tra bài cũ(4phút)

 - GV cho HS chữa bài 1.

- GV cùng HS chữa và nêu cách chia.

2. Bài mới: 33P
a. Giới thiệu bài(1phút) nêu mục tiêu giờ học

b. Giới thiệu phép chia  648 :

- Em có nhận xét gì về thành phần trong phép chia ?

- GV cho đặt tính và tính kết quả.

- GV ghi bảng:

                                648    3

                                6        216

                                04

                                  3

                                  18

                                  18

                                    0

Vậy: 648 : 3 = 216. Đây là phép chia hết số dư là 0

c. Giới thiệu phép chia: 236 : 5

- GV tiến hành tương tự

+ Đặt tính.

+ Cách tính.                

Vậy: 236 : 5 = 47( dư 1). Đây là phép chia còn dư

 Nhận xét sự giống và khác nhau của 2 phép chia?

Muốn chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số ta làm như thế nào?

Mỗi 1 lần chia ta thực hiện theo mấy bước?

d.Thực hành:

Bài tập 1( cột 1,3,4): Tính
- GV quan sát giúp đỡ HS yếu làm bài

- GV cùng HS chữa bài.

Mỗi 1 lần chia ta thực hiện theo mấy bước?

Bài tập 2: Số?
 - GV hướng dẫn HS hiểu yêu cầu. 

- Quan sát giúp đỡ học sinh

- Nhận xét - chữa bài

- Nhắc lại cách thực hiện phép tính?

- GV chấm và chữa bài.

Bài tập3: Viết (theo mẫu)

Số đã cho

184m

Giảm 8 lần

23m

Giảm 4 lần

46m

- GV nhận xét chữa

? Muốn giảm 1 số đi nhiều lần ta làm như thế nào
	- 2 HS lên bảng, dưới làm nháp.

- Nhận xét đánh giá bạn

- HS nghe.

· Số bị chia có 3 chữ số

· Số chia có một chữ số

· Thực hiện tương tự như chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số .

- 1 hs thực hiện chia

- Nhiều  hs nhắc lại

- 1 hs lên bảng

- Lớp làm nháp

Báo cáo kết quả và nêu lại cách chia

Chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số

Phép chia hết - Phép chia có dư(Lượt chia đầu tiên lấy đến 2 chữ số)

3 bước( Chia - nhân - trừ)

- 1 HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi.

- 2HS lên bảng, dưới làm VBT

- HS nêu cách chia.

HS yếu làm : 3 cột tính . Hsgiỏi làm cả bài
3 bước( Chia - nhân - trừ)

- 1 HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi.

HS giải vở.

Đọc kết qủa  - nhận xét

Trao đổi bài kiểm tra kết quả

- HS đọc yêu cầu

 - HS làm bài và đọc kết quả

- Nhận xét - chữa

- Ta lấy số đó chia cho số lần


3.Củng cố- dặn dò(3 phút )
 -  Nêu cách chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số?( Đặt tính và thực hiện tính từ trái sang phải lượt đầu tiên lấy đến 2 chữ số…)

- Nhận xét đánh giá chung giờ học
- Về luyện chia để chia đúng và nhanh hơn. Xem lại bài tập 1,3. Chuẩn bị bài sau


Toán: Tiết 72
      CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ(TIẾP)    

I. MỤC TIÊU
-KT:  HS  biết  đặt tính và tính chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số với trường hợp thương có chữ số 0 ở hàng đơn vị.

- KN: Rèn kỹ năng thực hành làm tính chia và giải toán.

- TĐ: Giáo dục HS có ý thức trong học tập.

II. CHUẨN BỊ: Bảng phụ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:
	1.Kiểm tra bài cũ: (4phút)
 GV cho HS chữa bài 2.

234 : 9    ;    308 : 5

Muốn chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số ta làm như thế nào?
GV nhận xét đánh giá ghi điểm

2. Bài mới: 33P
a.Giới thiệu bài: 

b.Giới thiệu phép chia 560 : 8 

- GV cho HS thực hiện nháp.

- GV cho HS nêu cách chia, nhận xét.

* Vậy:  560 : 8 =70

c.Giới thiệu phép chia   632 : 7

- GV cho HS làm nháp.

- GV cho HS nêu cách chia.

- Lưu ý: ở lần chia thứ hai, số bị chia nhỏ hơn số chia thì viết 0 vào thương ở lần chia đó.

So sánh 2 phép chia?

Muốn chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số ta làm như thế nào?

d.Thực hành:

Bài tập 1( cột 1,2,4): tính
- GV cho HS làm VBT

  480   8             562   7             243     6

  48     60           56      80          24       40

    00                    02                     03

      0                      0                       0

      0                      2                       3                 

- GV cùng HS chữa bài.

Bài tập 2: Số?
- Yªu cÇu HS làm trong VBT.
- GV đưa bảng phụ

Sè bÞ chia

425

425

727

727

Sè chia

6

7

8

9

Thương

70

60

90

80

Số dư

5

5

7

  7

- Củng cố chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số

Bài tập 3: Giải toán

? Bài toán cho biết gì.? Bài toán hỏi gì.

Muốn biết năm 2004 có bao nhiêu tuần lễ, ngày ta làm như thế nào ?

- GV cho HS giải vở.

- GV quan sát kèm giúp đỡ HS yếu làm bài

- Nhận xét - chữa bài.


	- 2 HS lên bảng làm bài - dưới lớp làm nháp.

- Nhận xét chữa bài

 - HS trả lời

- HS nghe.

- 1 HS lên bảng:

                             560   8

                    56     70

                      0

Nhiều hs nêu lại cách chia

- 1 HS lên bảng:  632   7

                             63     90

                             02

                               0

                               2

Chia hết và chia có dư

Đặt tính và thực hiện tính từ trái sang phải

- 1 HS đọc yªu cÇu, HS khác theo dõi.

3 hs lên bảng - lớp làm vở

 Nhận xét bài - nêu lại cách chia( hs yếu)

Trao đổi bài kiÓm tra kÕt qu¶

- 1 HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi.

- Lớp tự làm

- Một HS lên bảng điền.

- Lớp nhận xét

- 1 Hs đọc yêu cầu bài

- 1 năm có 365 ngày, 1 tuần có 7 ngày

- Lấy tổng số ngày trong năm chia cho số ngày của 1 tuần.

- HS tóm tắt – 1 HS làm bảng - lớp làm vở

                  7   ngày = 1 tuần

       366 ngày = ? tuần ? ngày

                Bài giải

Ta có: 366 : 7 = 52 (dư 2).

Vậy năm 2004 có 52 tuần lễ và 2 ngày. 

         Đáp số: 52 tuần và 2 ngày




3. Củng cố dặn dò:  3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - Nêu cách thực hiện phép chia số có 3 chữ số với số có 1 chữ số?( Đặt tính và thực hiện chia từ trái sang phải)

- Lưu ý: ở lần chia thứ hai, số bị chia nhỏ hơn số chia thì viết 0 vào thương ở lần chia đó.

 - GV nhận xét tiết học.

- Dặn  về nhà xem lại bài tập 1,2 ở sgk

Toán: Tiết 73: GIỚI THIỆU BẢNG NHÂN
I.MỤC TIÊU
- Củng cố lại các bảng nhân đã học cho HS.

- Giúp HS biết cách sử dụng bảng nhân.

- Giáo dục HS có ý thức trong học tập.
 II. CHUẨN BỊ:

- Bảng phụ chép bảng nhân SGK.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC
	1. Kiểm tra bài cũ:(4 phút) 

- GV cho h/s chữa bài 2,3 SGK/73.

- Nhận xét đánh giá cho điểm

2. Bài mới: 33p
a, Giới thiệu bài:
b, Giới thiệu cấu tạo bảng nhân: 
- GV treo bảng phụ.

- GV giới thiệu: Hàng đầu tiên là thừa số, cột đầu tiên là thừa số.

- Các số trong mỗi ô còn lại là tích của 2 Thừa số ở cột đầu, hàng đầu tương ứng.

Kết quả ở hàng 2 là tích của bảng nhân nào?

- Tương tự các hàng còn lại.

* Cách sử dụng bảng nhân:

- GV nêu ví dụ: 4 x 3 = ?

- GV: đó là kết quả của 4 x 3.

c, Thực hành:

Bài tập 1: 
- GV cho h/s quan sát mẫu.

- GV cho  làm miệng và giải thích.

                   6                 8                        9

      

         5        30     4          32      7           63

Bài tập 2: Số?
? Bài yêu cầu tìm gì ?

- GV cho h/s làm 

- GV cùng h/s chữa bài, hỏi vì sao ?

Thừa số

    3

    3

    3

   8

Thừa số

    7

   7

    7

   5

Tích

  21

  21

  21

  40

- Nêu cách tìm tích?

Bài tập 3: Giải toán
- Bài toán cho biết gì?

-  Bài toán hỏi gì.

- Muốn biết tất cả mua bao nhiêu huy chương ta cần phải biết gì?

- GV cho h/s làm vở .

- GV quan sát giúp đỡ học sinh yếu làm bài.

? Nêu cách giải khác

- GV chấm 1 số bài - nhận xét

- Bài toán thuộc dạng toán gì?
	- 2 em lên bảng, dưới làm nháp.

- Nhận xét - đánh giá bạn

- Nghe.

- Quan sát.

- Theo dõi.

- Bảng nhân 1.

- H/s tìm số 4 ở cột 1; số 3 ở hàng 1;dóng 2 cột và hàng gặp nhau ở ô số 12.

- H/s nhắc lại

- 1 em đọc yêu cầu,  lớp nghe.

- Quan sát, nêu cách tìm kết quả của mẫu.

- 1 em đọc yêu cầu, lớp theo dõi.

- Tích, thừa số.

- 1 em điền 

- H/s nêu kết quả và giải thích.

- 1 em đọc yêu cầu .

-  Được 8 huy chương vàng, huy chương bạc gấp 3 lần huy chương vàng.

- Giành được tất cả bao nhiêu huy chương?

- Phải biết được số huy chương bạc.

- H/s làm bài vào VBT.

                    Bài giải

Số huy chương bạc…..là:

              8 x 3 = 24 (chiếc)

Giành được tất cả số huy chương là:

                8 + 24 = 32( chiếc)

                       Đáp số: 32 chiếc                        


3. Củng cố dặn dò: (3 phút) 

- Nêu các bảng nhân đã học?

- Nhận xét chung giờ học

- Chuẩn bị bài sau

Toán: Tiết 74: GIỚI THIỆU BẢNG CHIA
I. MỤC TIÊU

-  Củng cố về các bảng chia đã học cho học sinh

- Giúp h/s biết cách sử dụng bảng chia.

- Giáo dục h/s có ý thức trong học tập. 
II.CHUẨN BỊ
- SGK,  bảng phụ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC
	1. Kiểm tra bài cũ: (5 phút )

-  Cho h/s chữa bài 3.

- Nhận xét, đánh giá

2. Bài mới:32P
a, Giới thiệu bài:
b, Giới thiệu cấu tạo bảng chia
- GV: Hàng đầu là thương của 2 số.

- Cột đầu tiên là số chia.

- Còn lại là số bị chia.

c, Cách sử dụng bảng chia
- GV giảng:  12 : 4 = ?

-Hướng dẫn tìm số 4 ở cột 1 theo chiều mũi tên đến số 12 dóng từ số 12 theo chiều mũi tên gặp số 3 ở hàng đầu đó là thương.

d, Thực hành

Bài tập 1 
- Hướng dẫn tập sử dụng bảng chia để tìm thương.

- GV đưa bảng phụ 

            5                     6                      8

  30      5          30        6         48

Nêu cách tìm thương dựa vào bảng?

Bài tập 2 Số?
- Hướng dẫn làm bài

- G/v cùng h/s chữa và nêu cách tìm

? Khi biết số bị chia, số chia ta tìm thương như thế nào?

? Khi biết số chia, thương ta tìm số bị  chia như thế nào?

- Nêu cách tìm số chia khi biết số bị chia và thương?

.Bài tập 3:  Giải toán:

- Bài toán cho biết gì?  Bài yêu cầu tìm gì ?

? Bài này có mấy phép tính

- Muốn biết tổ đó đã trồng bao nhiêu cây ta làm như thế nào?

- Muốn biết tổ đó còn phải trồng bao nhiêu…ta làm như thế nào?

- Hướng dẫn tóm tắt bài và giải vở.

- GV cùng HS chữa và chấm bài.

-  Nhận xét, củng cố dạng toán
	- 1 h/s chữa trên bảng , dưới làm nháp

- Nhận xét - chữa

- HS nghe.

- HS quan sát trên bảng phụ.

- 1 HS đọc đầu bài, HS khác theo dõi.

- HS làm miệng.

- Nhận xét - bổ sung 

- 2 HS nêu

- 1 HS đọc đầu bài, HS khác theo dõi.

- HS làm bài vở bài tập - Một HS lên điền

- Lớp nhận xét

- Đổi chéo vở kiểm tra

- HS nêu các qui tắc tìm Thương, số chia, số bị chia. 

- 1HS đọc yêu cầu

- 1 HS giải bảng lớp

               Bài giải

   Số cây tổ đó đã trồng được là:

       324 ; 6 = 549 cây)

Tổ đó còn phải trồng tiếp số cây là:

        324 - 54 = 270(Cây)

                  Đáp số:270(cây)


3.Củng cố dặn dò(3 phút) 
? Nêu những bảng chia đã học ?
- Hỏi đáp về bảng chia

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn chuẩn bị bài sau.


Toán: Tiết 75: LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU                                           
-  Biết làm tính nhân, tính chia( bước đầu làm quen với cách viết gọn) và giải toán có hai phép tính. 

- Rèn kĩ năng giải toán, thực hiện nhân, chia.

-  Giáo dục HS có ý thức trong học tập, yêu thích môn toán.

II. CHUẨN BỊ :Bảng phụ ,vë bµi tËp
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC
	1.Kiểm tra bài cũ: (5 phút)

- GV gọi HS chữa bài 2, 3.

- Một số HS đọc bảng chia 5         9

- GV nhận xét, ghi điểm
2.Bài mới: 31P
a. Giới thiệu bài:
b.Hướng dẫn làm bài tập

Bài tập 1(a,c): đặt tính rồi tính

- Gọi HS lên bảng thực hiện

- GV nhận xét chốt kết quả đúng

 102            118              351           291

x   4           x   5             x   2          x   3

 408            590              702           873

- Nêu cách  nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số?

Bài tập 2( a,b,c):  Đặt tính rồi tính

- Quan sát giúp đỡ Hs làm bài tập. 

- GV nhận xét - chữa bài

   948   4                         246    3

   14     237                       06  82

     28                                  0

       0

Nêu cách chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số? Lưu ý cách viết gọn

Bài tập 3: Giải toán
? Bài toán cho biết gì ? Bài toán hỏi gì

? Muốn biết quãng đường AC dài bao nhiêu mét ta cần phải biết gì.

- Quan sát giúp đỡ HS làm bài 

- GV nhận xét - chữa bài, củng cố dạng toán

Bài tập 4: Tính độ dài đường gấp khúc

- GV yêu cầu HS nêu cách tính

- HS trình bày miệng

? Nêu cách tính độ dài đường gấp khúc
	- 2 HS lên bảng làm bài tập.

-  nhận xét đánh giá bạn

- HS nghe.

- 1 HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi.

- 2 HS lên bảng.

- Lớp làm  vë bµi tËp
- Nhận xét - chữa bài

- Trao đổi kiểm tra – báo cáo kết quả

- 2 HS nêu

- 1 HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi.

- 2 HS lên bảng làm.Dưới làm  vë bµi tËp
- Lớp đổi chéo vở kiểm tra

- Báo cáo kết quả kiểm tra

- 2 HS nêu

- 1 HS đọc bài toán - tập tóm tắt

- HS trả lời

- 1 HS giải trên bảng lớp

- Dưới lớp làm vào vë bµi tËp

              Bài giải

Quãng đường BC dài số mét là:

       125 x 4 = 500(m)

Quãng đường AC dài số mét là:

       125 + 500 = 625(m)

    Đáp số: 625 mét

- HS nêu

  Độ dài đường gấp khúc là:

        4 x4 = 16(cm)

                   Đáp số 16 cm


3. Củng cố- dặn dò:4 phút)
- Nêu cách thực hiện nhân( chia) số có 3 chữ số với( cho) số có 1 chữ số?( ...)
- GV nhận xét tiết học. 
Dặn về nhµ xem l¹i bài tập ở SGK – Chuẩn bị bài sau  
Toán: Tiết 76                                                                                                                                           LUYỆN TẬP CHUNG

I. MỤC TIÊU: 
-  HS biết làm tính và giải toán có 2 phép tính.
-  Rèn kỹ năng thực hiện tính và giải toán bằng 2 phép tính

-  Giáo dục HS có ý thức trong học tập, yêu thích môn toán.

II.CHUẨN BỊ: Bảng phụ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC:

	1. Kiểm tra bài cũ(5 phút ): Đặt tính và tính

234 x 4;           678 : 6
- GV cho HS chữa lại bài 3 (76)

? Muốn nhân( chia) số có 3 chữ số với( cho) số có1 chữ số ta làm như thế nào?

- Nhận xét đánh giá

2. Bài mới: 32P

a, Giới thiệu bài
b. Thực hành:

* Bài tập 1: Số 

- GV quan sát giúp đỡ HSyếu làm bài.

Thừa số

2 3

  7

Thừa số

   3

3

  4

7

Tích

69

28

- Nhận xét - chữa bài

- Nêu cách tìm tích và thừa số chưa biết?

* Bài tập 2: Đặt tính rồi tính

Nhắc nhở hs cách đặt tính và viết gọn

- GV kèm giúp đỡ HS làm vở bài tập

- GV cùng HS chữa, nêu cách chia. Chốt kết quả đúng

      864    2                    798     7

      06      432                 09       114

        04                             28

  0                               0

- Nêu cách chia số có ba chữ số cho số có một chữ số?                 

* Bài tập 3: Giải toán

? Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

? Muốn biết có bao nhiêu bao gạo ta cần biết gì?.

- GV cùng HS chữa, chấm bài.

                      Bài giải

 Số gạo nếp trên xe có là: 18 : 9 = 2(bao)

 Số bao gạo trên xe là:     18 + 2 = 20(bao)

                       Đáp số :20 bao

? Bài toán thuộc dạng toán gì?

* Bài tập 4:Số? Cột:1,2,4

- Bài tập có những phép tính gì?

- Hướng dẫn hs hiểu yêu cầu đề: thêm, gấp, bớt, giảm 

- Quan sát giúp Hs yếu  làm bài làm

- Nhận xét - chữa bài

? Muốn gấp lên hay giảm đi 1 số lần của 1 số ta làm như thế nào?
	- 3 HS làm bảng. Lớp làm nháp  

- Hỏi- đáp bảng nhân chia đã học

- Nhận xét - chữa bài

- HS nghe.

- 1 HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi

- HS làm bài vào vở, 4 HS lên bảng điền kết qủa

- Nhận xét - chữa

- Lớp nhận xét

- HS trả lời

- 1 HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi.

- Hs làm bài tập - 2 hs lên bảng làm

-Trao đổi bài kiểm tra kết quả

- HS nêu 

1 HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi.

- Phải biết số bao gạo nếp

1hs làm bảng phụ - lớp làm vở bài tập

Nhận xét - chữa bài

Giải toán bằng 2 phép tính

Nêu yêu cầu bài tập

+ ;  x ; - ;  :

Hs làm – báo cáo kết quả 

- Nhận xét - chữa

HSGiỏi: làm cả 6 cột

Lấy số đó nhân với số lần hoặc lấy số đó chia cho số lần…


3. Củng cố dặn dò(3 phút ): 
? Muốn nhân( chia) số có 3 chữ số với( cho) số có 1 chữ số ta làm như thế nào?(Khi chia ta thực hiện chia từ trái sang phải….)

-  Nhận xét chung giờ học.

- Về xem lại bài, chuẩn bị bài sau .

                

Toán: Tiết 77: LÀM QUEN VỚI BIỂU THỨC

 I. MỤC TIÊU                                      

- Bước đầu cho HS làm quen với biểu thức và giá trị của biểu thức.

- Biết tính giá trị của biểu thức đơn giản. 

- Giáo dục HS có ý thức trong học tập, yêu thích môn toán.

 II. CHUẨN BỊ : Bảng phụ, vở bài tập

III .CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:

	1.Kiểm tra bài cũ(5phút): Tính

3 x 6 + 12 =            35 :7 + 12 =

- GV nhận xét đánh giá

2. Bài mới: 30P
a. Giới thiệu bài
b. Làm quen với biểu thức.

Một số ví dụ cụ thể:

- GV nêu các biểu thức SGK.

Ví dụ :  126 + 51

-Ta có 126 cộng 51. Ta cũng nói đây là biểu thức  126 cộng 51

- Tương tự GV viết bảng: 62 - 11; 13 x 3;

79: 5

 ? Ta có biếu thức nào

- GV cho HS lấy thêm ví dụ.

c. Giá trị của biểu thức:

- Chúng ta xét biểu thức 126 + 51

- Hãy tính giá trị biểu thức bằng bao nhiêu?

- Ta nói 177 là giá trị của biểu thức 126 cộng 51. Vì 126 + 51 = 177

- Tương tự tìm giá trị biểu thức còn lại.

d. Thực hành:

* Bài tập 1: Viết vào chỗ chấm:

- GV yêu cầu HS làm theo mẫu.

Nhận xét  chữa bài

- GV cho HS nêu cách làm.

* Bài tập 2: Nối giá trị với biểu thức của nó.

- GV đưa bảng phụ và yêu cầu HS tìm giá trị tương ứng với các biểu thức.

- GV cùng HS chữa bài.

   45 + 23                                           59

 79 - 20                                            120

   50 + 80 - 10                                      68 

   97 -17  + 20                                    90

 30 x 3                                                 100

Nhận xét  chữa bài

 
	- 2 HS chữa bài. lớp làm nháp

 Nhận xét bài

- HS nghe.

-  1 số HS nhắc lại.

Nhiều hs đọc tên các biểu thức 

Nhiều hs lấy ví dụ thêm: 23 + 65..

-  HS tìm kết quả giấy nháp.

126 + 51 = 177

1 số HS nhắc lại.

đọc yêu cầu – HSYếu đọc mẫu

Làm bài - nối tiếp nhau nêu kết quả

 Nhận xét - trao đổi bài kiểm tra kết quả

- 1 HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi.

- Lớp làm bài- 1 HS lên nối

-   Nhận xét  
-




3.Củng cố - dặn dò(5 phút )

 Lấy ví dụ về biểu thức và giá trị của biểu thức?(23- 8 =5)

- Nhận xét  chung giờ học

- Về tìm thêm các biểu thức và tìm giá trị các biểu thức


Toán: Tiết 78: TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC
I. MỤC TIÊU                                      

-  Biết tính giá trị của biểu thức dạng chỉ có phép tính cộng, trừ hoặc chỉ có phép nhân, chia.

- Biết vận dụng tính giá trị của biểu thức vào dạng bài tập điền dấu  =, <,  >.

- Giáo dục HS có ý thức mạnh dạn, tự tin trong học  tập, thích học toán.

 II. CHUẨN BỊ  : Bảng phụ, Vở bài tập

III.  c¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

	1. Kiểm tra bài cũ(5 phút ): 

- GV ghi: 52+ 23; 120 x 3; 84- 32

 Yêu cầu HS tính giá trị của biểu thức

- GV nhận xét đánh giá

2. Bài mới: 33P
a.Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn tính giá trị biểu thức chỉ có 2 phép tính +,- hoặc x, 
- GV ghi: 60 + 2 - 5 và 49 : 7 x 5

Yêu cầu hs tính giá trị của 2 biểu thức trên

- GV cùng HS chữa bài.

60 + 20 - 5 = 80 -5 = 75

49 : 7 x 5 = 7 x 5 = 35

- Nhận xét về các phép tính

- Con thực hiện theo thứ tự nào ?

- Hướng dẫn rút ra kết luận:(SGK- 79)

c. Bài thực hành:

Bài tập1(5 phút):Viết số thích hợp vào chỗ trống

Biểu thức có phép tính gì?Tính được giá trị của biểu thức con thực hiện theo thứ tự nào?

 205 + 60 - 3 =265 - 3

             =262

- GV cùng HS nhận xét.

Trong biểu thức có phép +,- ta thực hiện theo thứ tự nào?

* Bài tập 2(5phút): Viết số thích hợp 

 GV hướng dẫn tương tự như bài 1.HSYếu:2 phép tính

- GV chốt kết quả đúng.

10 x 2 x 3 = 20 x 3

                =  60

Trong biểu thức có phép x,: ta thực hiện theo thứ tự nào

* Bài tập 3(5 phút ): Điền >,<,=

Để điền được dấu con cần chú ý gì?

Yêu cầu hs làm – quan sát giúp đỡ HSYếu

 Nhận xét - chữa bài

3.Củng cố dặn dò( 2phút):
Trong 1 biểu thức chỉ có phép tính +,- hoặc x,: ta làm như thế nào?

-Nhận xét chung giờ học

- Về nhà xem lại cách tính giá trị các biểu thức, ghi nhớ quy tắc. Chuẩn bị bài sau.
	- 3 HS lên bảng làm bài. Dưới lớp làm nháp

HSYếu  đọc và nêu tên gọi

Nhận xét - chữa

- HS nghe.

- HS đọc biểu thức

- HS làm nháp, 2 HS lên bảng.

- 1 HS nêu lại cách làm.

Chỉ có +,- hoặc x, : thì thực hiện từ trái sang phải.

- 1 số HS đọc lại.

- 1 HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi.

Cộng và trừ, trái sang phải

- 2 HS chữa trên bảng- lớp làm vở bài tập

Nhận xét - chữa bài

Trái - phải

-  HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi.

Hs làm bài

Nhận xét bài - Đổi chéo vở kiểm tra kết quả

Trái - phải

Tính giá trị ở 2 bên sau đó so sánh và điền

Tự làm-  1 HS lên điền bảng phụ

 Nhận xét - chữa bài

Thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải


         

Toán: Tiết 79
                         TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC (tiếp) 

I.MỤC TIÊU                                    
-  Giúp cho HS biết cách tính giá trị của biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia.

-  Vận dụng được cách tính giá trị của biểu thức để xác định giá trị đúng , sai của biểu thức.

- Giáo dục HS có ý thức trong học tập, tự chiếm lĩnh kiến thức.

II.  CHUẨN BỊ: Bảng phụ

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	1. Kiểm tra bài cũ(5 phút ): 

- Ghi bảng: 46-18 + 24 và  24 x 3 : 4

Yêu cầu tính giá trị của biểu thức

Trong 1 biểu thức chỉ có phép tính +,- hoặc x,: ta làm như thế nào?

 Nhận xét - đánh giá

 2. Bài mới: 30P
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn tính giá trị biểu thức
Ghi: 60 + 35 : 5 =

86 - 10 x 4 =

? Trong biểu thức có những phép tính nào

- GV: Trong biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân ,chia ta thực hiện làm phép tính nhân chia trước, cộng trừ sau

Nhận xét chữa:     60 + 35 : 5 = 60 + 7

                                        =  67

           86 - 10 x 4 =  86 - 40

                              =   46

Trong biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân ,chia ta thực hiện như thế nào?

Quy tắc: (SGK)

c.Luyện tập -Thực hành:
Bài tập 1: Viết vào chỗ chấm 

Biểu thức có những phép tính nào?

Yêu cầu hs dựa vào quy tắc để làm

- GV chốt kết quả đúng

a. 172 + 10 x 2 = 172 + 20

                          =  192

b. 10 x 2 + 300 = 20 + 300 

                          =   320

- GV củng cố cách tính giá trị biểu thức có phép tính: cộng, trừ, nhân, chia

* Bài tập 2(5 phút ): Đúng ghi Đ, sai ghi S

- Yêu cầu HS làm nhóm.

Tổ chức cho hs thi điền nhanh kết quả theo nhóm

- GV nhận xét chốt kết quả đúng

Củng cố bài

* Bài tập 3(5 phút ): Giải toán 

? Bài toán cho biết gì? bài toán hỏi gì? 

Hướng dẫn và yêu cầu HS làm

- GV cùng HS nhận xét và chữa bài.

? Bài toán thuộc dạng toán gì?

*HSGiỏi: tính giá trị của biểu thức sau
282- 100 : 2 + 234 = 282 - 50 + 234
                       = 232 + 234

                       = 466
	- 2 HS lên bảng làm 

- Nhiều HS nêu

 Nhận xét bài

- 2 HS đọc biểu thức, HS khác quan sát 

- Phép cộng và phép chia

- phép trừ và phép nhân

- HS theo dõi và ghi nhớ. 5 HS nhắc lại

-  HS lên bảng thực hiện, HS ở dưới làm vở nháp

Nhận xét bài

thực hiện làm phép tính nhân chia trước, cộng trừ sau

4 HS đọc lại quy tắc

- 1 HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi 

- Tự làm - 2 hs lên bảng

- HSYếu : 4 biểu thức

- Nhận xét - chữa bài

-  HS đọc yêu cầu

- Lớp  thảo luận nhóm và làm 

- 3 nhóm HS lên bảng làm 

- Nhận xét - chữa

Giải thích cách làm

- 1 HS đọc đề, HS khác theo dõi.

- Lớp làm bài - 1HS làm bảng lớp

              Bài giải

           Số bạn nam và bạn nữ là:

            24 + 21 =45(bạn)

  Mỗi hàng có số bạn là:

            45 : 5 = 9( bạn)

                        Đáp số : 9(bạn)- 

Bài toán giải bằng 2 phép tính

- HSGỏi làm nháp


3. Củng cố dặn dò(5 phút ):

? Trong biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân ,chia ta thực hiện như thế nào?( thực hiện làm phép tính nhân chia trước, cộng trừ sau)

- GV nhận xét tiết học.

- Nhắc HS nhớ cách tính giá trị biểu thức. Chuẩn bị bài sau


Toán: Tiết 80: LUYỆN TẬP
 I. MỤC TIÊU                                      
- HS biết tính giá trị của biểu thức ở các dạng: chỉ có phép cộng, trừ; chỉ có phép nhân, chia; có các phép cộng, trừ, nhân, chia.

- Rèn kĩ năng tính

-  Giáo dục HS có ý thức trong học tập, yêu thích môn toán.

II. CHUẨN BỊ  : bảng phụ

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC:

	1. Kiểm tra bài cũ(5phút): 

- GV ghi: 153 +10 x 4 =        64 : 8 x3 =

Trong biểu thức chỉ có phép cộng, trừ; hoặc có phép nhân, chia; có các phép cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện như thế nào?

- GV nhận xét, ghi điểm

2. Bài mới: 30 P 
a. Giới thiệu bài: 

b. Luyện tập thực hành.

* Bài tập 1: Tính giá trị biểu thức

- GV cho HS nhận xét biểu thức.

- Yêu cầu HS làm bài

- GV cùng HS chữa bài. chốt kết quả đúng

a. 87 + 92 - 32 = 179 - 32

                        =147

c.  30 x 2   : 3  = 60 : 3

                        = 20

Trong biểu thức chỉ có phép cộng, trừ; hoặc có phép nhân, chia ta làm như thế nào?

* Bài tập 2: Tính giá trị biểu thức

Hướng dẫn tương tự bài 1

a. 927 - 10 x 2 = 927 - 20

                         = 907

b. 163 + 90 : 3 =163 + 30

                         = 193

* Bài tập 3: Tính giá trị biểu thức

- Hướng dẫn tương tự bài 2

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng

a. 89 + 10 x 2 = 89 + 20

                        = 109

b. 25 x 2 + 78  = 50 + 78

                    = 128

Trong biểu thức có các phép cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện như thế nào?

* Bài tập 4: HSGiỏi
	- 2 HS lên bảng làm bài. Dưới làm nháp

Hs nêu quy tắc

 Nhận xét - chữa bài

- HS nghe.

- 1 HS đọc đầu bài, HS khác theo dõi.

- chỉ có cộng, trừ hoặc nhân chia.

- 2 HS lên bảng- tự làm

- Nhận xét .

- HS nêu cách thực hiện.

Thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải

- 1 HS đọc đầu bài, HS khác theo dõi.

có các phép cộng, trừ, nhân, chia

- 2 HS lên bảng

Nhận xét - Trao đổi bài kiểm tra kết quả

- 1 HS đọc đầu bài, HS khác theo dõi.

- HS làm bài vào vở bài tập

- Nhân chia trước, cộng trừ sau

HSGiỏi tự làm.


3. Củng cố dặn dò(5 phút ):
? Trong biểu thức chỉ có phép cộng, trừ; hoặc có phép nhân, chia; có các phép cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện như thế nào?(Theo thứ tự...)
- GV nhận xét tiết học.

- Về nhà nhớ quy tắc và làm bài 2,3. Chuẩn bị bài sau.

TOÁN

TIẾT 81: TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC (tiếp theo)

I.MỤC TIÊU:

 -  Biết tính giá trị biểu thức có dấu ngoặc ( ) và ghi nhớ quy tắc tính giá trị của biểu thức dạng này.

Rèn kĩ năng tính
 - GDHS yêu thích học toán 

II.ĐỒ DÙNG:

- Bảng phụ

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A.Bài cũ : (5’)

- KT 2 em: Tính giá trị của biểu thức sau:

  12 + 7 x 9                 375 - 45 : 3

- Nhận xét ghi điểm.

B.Bài mới: (12’)  

1. Giới thiệu bài. 

2.Hướng dẫn tính giá trị của biểu thức đơn giản có dấu ngoặc :

*Giới thiệu quy tắc

- Ghi lên bảng 2 biểu thức : 

           30 + 5 : 5     và    ( 30 + 5 ) : 5 

- Yêu cầu HS tìm cách tính giá trị của 2 biểu thức trên.

+ Hãy tìm điểm khác nhau giữa 2 biểu thức trên?

- GV Nhận xét

- Gọi HS nêu cách tính giá trị của biểu thức thứ nhất.

- Ghi bảng:    30 + 5 : 5 = 30 + 1 

                                       =  31

- Giới thiệu cách tính giá trị của biểu thức thứ 2: " Khi tính giá trị của biểu thức có chứa dấu ngoặc thì trước tiên ta thực hiện các phép tính trong ngoặc".

- Mời 1HS lên bảng thực hiện tính giá trị của biểu thức thứ hai.

- Nhận xét chữa bài.

+ Em hãy so sánh giá trị của 2 biểu thức trên?

+ Vậy khi tính giá trị của biểu thức ta cần chú ý điều gì?

- Viết lên bảng biểu thức:   3 x ( 20 - 10 )

- Mời 1HS lên bảng thực hiện.

- Nhận xét chữa bài.

- Cho HS học thuộc QT.
3.Thực hành: (18’)

Bài 1: (SGK/82 )Tính giá trị của biểu thức:

- Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập.

- Gọi HS nhắc lại cách thực hiện.

- Yêu cầu 2HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào bảng con.

- Nhận xét chữa bài.

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức: 
Hướng dẫn tương tự.

- Yêu cầu HS làm bài vào vở.

Bài 3:   

- Gọi học sinh đọc bài 3. 

- Hướng dẫn HS phân tích bài toán.
-Bài toán cho biết gì?

-Bài toán hỏi gì?

-Muốn biết mỗi ngăn có có bao nhiêu quyển sách thì trước tiên ta phải biết được điều gì?

 - Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở 

- Gọi một học sinh lên bảng giải.

- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.
C. Củng cố - dặn dò: (5’)

- Nhận xét đánh giá tiết học. 

- Dặn  về nhà học và làm bài tập.
	-2HS lên bảng làm bài.

- Lớp theo dõi nhận xét bài làm của bạn.

- Lớp theo dõi 

- HS trao đổi theo cặp tìm cách tính.

+ Biểu thức thứ nhất không có dấu ngoặc, biểu thức thứ hai có dấu ngoặc.

- Ta phải thực hiện phép chia trước: 

      Lấy  5 : 5 = 1  rồi lấy  30 + 1 = 31

- 1HS lên bảng thực hiện, lớp theo dõi nhận xét bổ sung:

                    ( 30 + 5 ) : 5 = 35 : 5 

                                         = 7  

+ Giá trị của 2 biểu thức trên khác nhau.

+ Cần xác định đúng dạng của biểu thức đó,rồi thực hiện các phép tính đúng thứ tự.

- Lớp thực hành tính giá trị biểu thức.

- 1HS lên bảng thực hiện

                3 x ( 20 – 10 ) = 3 x 10

                                         = 30

- Nhẩm HTL quy tắc.

- 1HS nêu yêu cầu BT.

- 1 em nhắc lại cách thực hiện.

- 2HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào bảng con.

         a/  25 – ( 20 – 10 )   = 25 – 10 

                                           = 15

        b/  416 – ( 25 – 11 )  = 416 – 14

                                           =   402

- Một em nêu yêu cầu BT.

- Cả lớp làm bài vào vở.

          a/  ( 65 + 15 ) x 2 = 80 x 2 

                                       = 160

          b/     81 : ( 3 x 3 ) = 81 : 9 

                                       =    9

- 1HS đọc bài toán.

- Cùng GV phân tích bài toán.
- Có 240 quyển sách,xếp đều vào 2 tủ,mỗi tủ có 4 ngăn

-Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách?

-Chúng ta phải biết mỗi tủ có bao nhiêu quyển sách.

- Cả lớp làm vào vở.

- 1HS lên bảng trình bày bài giải.

Bài giải:

Số sách được chia đều vào hai tủ là:

240 : 2  = 120 ( quyển )

Một ngăn có số quyển sách là:

120 : 4 = 30 ( quyển )

Đáp số:30 quyển sách
- 2HS nhắc lại QT vừa học.


TOÁN : TIẾT 82 : LUYỆN TẬP

I.MỤC TIÊU:

+  HS củng cố lại cách tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc.

+  Rèn kỹ năng tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc, vận dụng giải bài tập.

+  Giáo dục HS có ý thức trong học tập.

II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- VBT

- Bảng phụ

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	A. Kiểm tra :( 5’)

- GV ghi bảng: (35 + 10) : 9 =

                  75 - (40 : 9) =
B.Bài mới: (30’)

1.Giới thiệu bài

2: Hướng dẫn HS làm bài tập

Bài tập 1: Tính giá trị biểu thức.
-YC HS nêu cách làm bài

-Chữa và cho điểm HS

Bài tập 2: Tính giá trị biểu thức
-YC HS tự làm bài,sau đó 2 em ngồi  cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài của bạn.

+ GV ghi phần a.   
-YC HS so sánh giá trị của biểu thức 

( 241 – 200 ) x 2 với 241 – 200 x 2

? Em có nhận xét gì về hai biểu thức trên

? Muốn tính giá trị biểu thức này con làm như thế nào

- GV YC học sinh làm bài tập

a. ( 241 – 200 ) x 2 = 41 x 2

                               = 82

241 – 200 x 2    = 421 – 400

                               =  21


- Giá trị của 2 BT này có giá trị ntn?

Theo em tại sao giá trị của 2 BT này lại khác nhau trong khi có cùng số,cùng dấu phép tính?

-Khi BT có dấu ngoặc đơn tì ta làm ntn?

- GV nhận xét chốt kết quả đúng. Củng cố dạng toán tính giá trị biểu thức có dấu ngoặc
Bài tập 3: <   >   =

+ GV đưa bảng phụ
-Để điền được đúng dấu cần điền vào chỗ trống thì chúng ta cần làm gì?

+ HDHS cách làm. Củng cố cách so sánh
Bài tập 4: Số?

- YC HS lấy đồ dùng ra thực hành tự xếp hình

- GV nhận xét tuyên dương
 C.Củng cố dặn dò: (5’)

- GV củng cố nộ dung bài

- Nhận xét giờ học.
	- 2 HS làm bảng lớp

- Lớp làm bảng con.

- 1 HS đọc yêu cầu

- 4HS làm bảng lớp

- HS khác nhận xét

-Thực hiện tính trong ngoặc trước

a. 238 - (55 -  35 = 238 -25

                              = 213

175 - (30  + 20)  = 175 - 50

                              = 125

- 1 HS đọc yêu cầu


- 2 biểu thưc giống nhau về số, khác nhau về dạng: có ngoăc và không có ngoặc.

- 2 HS nêu

- HS đổi chéo vở kiểm tra

- Lớp nhận xét

- Giá trị của 2 BT này khác nhau.

-Vì thứ tự thực hiện các phép tính trong 2 BT này khác nhau.

-Vì thöù töï thöc hieän caùc pheùp tính trong hai BT naøy khaùc nhau.

- Các phần khác làm tương tự

-1 HS đọc YC 

-Chúng ta cần tính GT của BT

-Chúng ta cần tính tính GT của BT: (12 + 11) x 3 trước sau đó so sánh giá trị của BT với 45. 

(12 + 11) x 3 = 23 x 3 30 <( 70 + 23 ) = 93

               = 69

 69 > 45

- 1 HS làm bảng lớp




TOÁN: TIẾT 83: LUYỆN TẬP CHUNG

 I- MỤC TIÊU
+  Giúp HS củng cố lại cách tính giá trị của biểu thức.

+  Rèn kỹ năng tính giá trị của biểu thức nhanh

+  Giáo dục HS có ý thức trong học tập, say mê học toán.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bảng phụ, VBT 
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	A- Kiểm tra : (5’)
 GV cho HS nêu quy tắc tính giá trị của biểu thức đã học.

- GV ghi bảng

        71 - 32 + 19 =

         3 x 21 + 15 =

      (70 + 30 ) : 2 =

 -GV nhận xét, ghi điểm

B.Bài mới : (30’)

1.Giới thiệu bài.
2.Hướng dẫn làm bài tập.
* Bài tập 1: Tính giá trị biểu thức

- GV cho HS làm VBT

? Bài tập có những dạng biểu thức nào

-GV củng cố dạng toán:

- GV cùng HS chữa bài.
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức ( dòng 1 )

-HD HS tính giá trị của BT tương tụ bài tập 1.

-Chữa bài và điểm HS

* Bài 3: Tính giá trị của biểu thức ( dòng 1 )

-HD HS tính giá trị của BT tương tụ bài tập 1.

-Chữa bài và điểm HS

* Bài4 :Mỗi số trong ô vương là giá trị của BT nào?( GV tổ chức cho HS bằng trò chơi tìm nhanh đáp án)

-HD HS tính giá trị của mỗi BT thức vào giấy  nháp, sau đó trả lời nhanh giá trị của BT vừa tính với số chỉ giá trị của nó.

- GVđưa bảng phụ để HS quan sát nói nhanh đáp án.
-Chữa bài cho điểm HS

* Bài 5: Giải toán
-Gọi HS đọc đề bài.

-Có tất cả bao nhiêu cái bánh?

-Mỗi hộp xếp mấy cái bánh?

-Mỗi thùng có mấy hộp?

-Bài toán hỏi gì?

-Muốn biết có bao nhiêu thùng banhsta phải biết được điều gì trước đó?

-Bài toán này giải được bằng mấy cách?

-YC HS thực hiện giải bài tập vào vở.

-Chữa bài cho điểm HS
3  Củng cố dặn dò: (5’)

? Bài luyện tập nội dung nào?

- GV hệ thống nội dung bài
	- 1 số HS nhắc lại.

- 3 HS làm bảng lớp

- Lớp là vở nháp

- Nhận xét bài làm  của bạn trên bảng

- 1 HS đọc đầu bài, HS khác theo dõi.

-dạng BT có phép tính trừ và phép tính cộng, nhân, chia không có ngoặc đơn

-4 HS lên bảng làm bài,lớp làm vở

a. 324 – 20 + 61 = 304 + 61 

                          = 365                       

188 + 12 – 50   = 200 – 50


            = 150

b.21 x 3  : 9 = 63 : 9

                     =  7                             

40 : 2 x 6 = 20 x 6

         =  120

- 1 HS đọc đầu bài, HS khác theo dõi.

-2 HS lên bảng làm bài,lớp làm bài vào vở

a. 15 + 7 x 8 = 15 + 56

                      = 71                         

 b. 90 + 28 : 2 = 90 + 14

               = 104


- 1 HS đọc đầu bài, HS khác theo dõi.

-2 HS lên bảng làm bài,lớp làm bài vào vở

a. 123 x (42 – 40) = 123 x 2

                        = 246

b. 72 : (2 x 4) = 72 : 8

                 = 9

-HS đổi chéo vở kiểm tra bài cho nhau

- 1 HS đọc đầu bài, HS khác theo dõi.

-  HS quan sát rồi nói nhanh đáp án
- 1 HS đọc đầu bài, HS khác theo dõi.

- 2 HS lên bảng.

-Có 800 cái bánh

-Mỗi hộp xếp 4 cái bánh

-Mỗi thùng có 5 hộp bánh

-Có bao nhiêu thùng bánh

-Biết được có bao nhiêu hộp bánh/Biết được mỗi thùng có bao nhiêu cái bánh.

-2 HS leân baûng laøm baøi, lôùp laøm VBT.

Caùch 1:           Baøi giaûi:

Soá hoäp baùnh xeáp ñöôïc laø:

800 : 4 = 200 (hoâp)

Soá thuøng baùnh xeáp ñöôïc laø:

200 : 5 = 40 ( thuøng)

                   Ñaùp soá: 40 thuøng
- HS lắng nghe.


TOÁN

TIẾT 84: HÌNH CHỮ NHẬT

I- MỤC TIÊU

+  Giúp HS có khái niệm về hình chữ nhật.

+  Biết nhận dạng hình chữ nhật.

+  Giáo dục HS có ý thức trong học tập, say mê học toán.

+  Đồ dùng dạy học:+  Mô hình bằng bìa có dạng hình chữ nhật.

II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Các mô hình có hình chữ nhật, ê ke

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	A.Kiểm tra : (5’)

- GV ghi bảng: Tính giá trị biểu thức

          (30 - 5) x 4 =

           15 x 4 - 16 =

- GV nhận xét, ghi điểm

B- Bài mới: (12’)

1.Giới thiệu bài

2.Giới thiệu hình chữ nhật:

-Veõ leân baûng hình chöõ nhaät ABCD vaø YC HS goïi teân hình.
- GV đưa mô hình chữ nhật.

- GV yêu cầu HS lên cầm và nhận xét cạnh và  độ dài cạnh.

- GV giới thiệu: Đây là hình chữ nhật
         A                                           B           
C                                          D

GT: Ñaây laø HCN ABCD.

-YC HS duøng thöôùc ñeå ño ñoä daøi caùc caïnh cuûa HCN.

-YC HS so saùnh (ss) ñoä daøi cuûa caïnh AB vaø CD.

-YC HS ss ñoä daøi cuûa caïnh AD vaø BC.

-YC HS ss ñoä daøi cuûa caïnh AB vaø AD.

-Giôùi thieäu: Hai caïnh AB vaø CD ñöôïc coi laø hai caïnh daøi cuûa HCN vaø hai caïnh naøy baèng nhau.

-Hai caïnh AD vaø BC ñöôïc coi laø hai caïnh ngaén cuûa HCN vaø hai caïnh naøy cuõng coù ñoä daøi baèng nhau.

-Vaäy HCN coù hai caïnh daøi coù ñoä daøi  baèng nhau AB = CD; hai caïnh ngaén coù ñoä daøi baèng nhau AD = BC.

-YC HS duøng thöôùc eâke ñeå Ktra caùc goùc cuûa HCN ABCD.

-Veõ leân baûng moät soá hình vaø YC HS nhaän daïng ñaâu laø HCN.

-YC HS neâu laïi ñaëc ñieåm cuûa HCN.
3/ Thực hành: (18’)
Baøi 1: HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi.

-YC HS töï nhaän bieát HCN, sau ñoù duøng thöôùc vaø eâke ñeå Ktra laïi.

-Chöõa baøi, ghi ñieåm cho HS.

Baøi 2: 

-YC HS duøng thöôùc ñeå ño ñoä daøi caùc caïnh cuûa hai HCN sau ñoù baùo caùo keát quaû.

-Chöõa baøi, ghi ñieåm cho HS.

Baøi 3:

-YC 2 HS ngoài caïnh nhau thaûo luaän ñeå tìm taát caû caùc HCN coù trong hình, sau ñoù goïi teân hình vaø ño ñoä daøi caùc caïnh cuûa moãi hình.
-Chöõa baøi, ghi ñieåm cho HS.

Baøi 4:

-YC HS suy nghó vaø töï laøm baøi (Coù theå HD: ñaët thöôùc leân hình vaø xoay ñeán khi thaáy xuaát hieän HCN thì döøng laïi vaø keû theo chieàu cuûa thöôùc).

-Chöõa baøi, ghi ñieåm cho HS.

3. Cuûng coá, daën doø: (5’)

-Neâu laïi veà ñaëc ñieåm cuûa HCN.

-YC HS tìm caùc ñoà duøng coù daïng HCN.

-Nhaän xeùt tieát hoïc.
	-2 hoïc sinh leân baûng laøm baøi.

a.15 + 7 x 8  = 15 + 56 

                     = 71

b. 90 + 28 : 2 =  90 + 14

                      =  104

-Nghe giôùi thieäu. 

-1 HS ñoïc: Hình chöõ nhaät ABCD; Hình töù giaùc ABCD.

-Ñoä daøi caïnh AB baèng ñoä daøi caïnh CD.

-Ñoä daøi caïnh AD baèng ñoä daøi caïnh BC.

-Ñoä daøi caïnh AB lôùn hôn ñoä daøi caïnh AD.

-Laéng nghe GV giaûng.

-Hình chöõ nhaät ABCD coù 4 goùc cuøng laø goùc vuoâng.

-HCN coù hai caïnh daøi baèng nhau, hai caïnh ngaén baèng nhau vaø coù 4 goùc ñeàu laø goùc vuoâng.

-1 HS neâu YC.

-Hình chöõ nhaät MNPQ vaø RSTU, caùc hình coøn laïi khoâng phaûi laø HCN.

-Ñoä daøi AB = CD = 4cm vaø AD = BC = 3cm; ñoä daøi MN = PQ = 5cm vaø MQ = NP = 2cm.

-Caùc hình chöõ nhaät laø: ABNM, MNCD vaø ABCD.

-Veõ caùc hình nhö sau:


[image: image22]   


[image: image23]
-HS xung phong traû lôøi: baûng ñen, baøn, oâ cöûa,….


TOÁN: TIẾT 85: HÌNH VUÔNG
I- MỤC TIÊU:

+  HS nhận biết được hình vuông là hình có 4 góc vuông và có 4 cạnh bằng nhau.

+  Biết được hình vuông trên giấy có ô vuông.

+  Giáo dục HS có ý thức trong học tập,  yêu thích môn toán.

II- ĐỒ DÙNG :
- Thước kẻ, ê kẻ, mô hình hình vuông.

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A.Kiểm tra : (5’)

- 2 HS lên bảng vẽ HCN

- Nêu đặc điểm của hình chữ nhật.

B- Bài mới: (12’)

1- Giới thiệu bài.

2- Giới thiệu hình vuông.

-GV yêu cầu HS vẽ hình vuông có cạnh 4cm  

- GV giới thiệu: Đây là hình vuông.

? Hình vuông có mấy cạnh?

? Các góc của hình vuông như thế nào?

? Hình vuông có mấy góc vuông?

* GVKL: Đặc điểm của hình vuông

? Kể tên một số đồ vật có dạng hình vuông?

3. Thực hành: (18’)

* Bài tập 1: Tô màu hình vuông có trong hình sau

- GV yêu cầu HS tô màu trong VBT

? Nêu các hình vuông mà em đã tô màu

- GV nhận xét chốt kết quả đúng

* Bài tập 2: Đo rồi ghi độ dài mỗi cạnh hình vuông

- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân

- HS nêu kết quả miệng
Bài tập 3: Kẻ thêm một đoạn thẳng để được hình vuông

- GV nhận xét và chữa

* Bài tập 4: Tiến hành tương tự BT3

C. Củng cố ,dặn dò: (5’)

-  GV nhận xét giờ học 

- GV yêu cầu học sinh về nhà tìm các hình xung quanh cuộc sống có hình dạng là hình vuông

	- 2 HS vẽ

- Một HS nêu

- HS nghe.

- HS vẽ trên giấy nháp
- Có 4 cạnh


- Có 4 góc vuông

- Một số HS nhắc lại

+ 1 HS nêu yêu cầu

- HS tô màu cá nhân

- HS nêu , HS khác nhận xét

 +1 HS nêu yêu cầu

- HS làm VBT

- Hình 1 : Mỗi cạnh dài 2 cm

- Hình 2 : Mỗi cạnh dài 3 cm

- Hình3 : Mỗi cạnh dài 4 cm

- 3 HS lên bảng

- Lớp vẽ VBT- Nhận xét

- 3 HS vẽ trên bảng 

- HS lắng nghe.


TOÁN: TIẾT 86:  CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT

I.MỤC TIÊU:
+  HS nắm được quy tắc tính chu vi hình chữ nhật.

+  Vận dụng quy tức để tính được chu vi hình chữ nhật và làm quen với giải toán có nội dung hình học.

+  Giáo dục lòng say mê học toán cho HS.

II. ĐỒ DÙNG :

- Vẽ 1 hình chữ nhạt 3 dm, 4 dm lên bảng..

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Kiểm tra : (5’)

? Hình vuông có đặc điểm gì ?

? Vẽ hình vuông có độ dài cạnh là : 

+  5 cm

+ 3 cm

 B.Bài mới : (12’)

a, Xây dựng công thức tính chu vi hình chữ nhật.

- GV nêu bài toán : ( SGK)

- GV vẽ hình chữ nhật lên bảng

                 4 cm


 3 cm 
3 cm

                  4 cm

                          4 cm

- Nêu độ dài của mỗi cạnh 

? Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta làm ntn

- GV hướng dẫn :

 Chu vi hình chữ nhật là : 

         4 + 3 + 4 + 3 =14 ( cm)

        Hoặc : ( 4 x 3 ) x 2 = 14 cm

? Muốn tính chu vi HCN ta làm như thế nào

- GV lưu ý cho HS : Để tính được chu vi hình chữ nhật các đơn vị đo phải bằng nhau.

- GV nêu tiếp : Cho hình chữ nhật có chiều dài = 7 cm, chiều rộng = 5 cm. Tính chu vi HCN đó

- GV chốt kết quả đúng

 2.Thực hành : (18’)

Bài tập 1 : Tính chu vi hình chữ nhật

? Muốn tính chu vi HCN ta làm như thế nào ?

 -GV nhận xét và chữa

Bài tập 2 : Giải toán

? Bài toán cho biết gì ?

? Bài toán hỏi gì ?

? Thửa ruộng đó hình gì ?

? Muốn tính chu vi của thửa ruộng đó ta cần phải biết gì ?

- Gv yêu cầu học sinh làm vào vở BT

- GV yêu cầu học sinh lên bảng chữa bài.

Bài tập 3 : Khoanh vào trước câu trả lời đúng

- Muốn khoanh được trước câu trả lời đúng ta phải làm như thế nào?

- GV nêu YC học sinh làm cá nhân, lớp đổi chéo vở kiểm tra kết quả.

- GV yêu cầu học sinh đọc bài của mình.

 C. Củng cố- dặn dò: (5’)
?Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta làm như thễ nào ?

- NX giờ học

- Xem lại bài

- Đọc thuộc quy tắc tính chu vi HCN.
	- 1 HS đọc nêu

- 2 HS vẽ trên bảng yêu cầu, HS khác theo dõi.

 - Chiều dài là 4cm, chiều rộng là 3cm.

  - Lấy độ dài các cạnh cộng với nhau.
- HS nêu: Lấy chiều dài cộng với chiều rộng  nhân với 2.

+ 1 HS đọc YC

- 2 HS làm bảng lớp

- Lớp làm VBT

- HS khác nhận xét

- 1 HS chữa câu a.

- 1 HS chữa câu b.

                            Bài giải   

         Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

             ( 17 + 11 ) x 2 = 56 (cm)

                          Đáp số: 56 cm

    Chu vi hình chữ nhật ABCDlà:

             (15 + 10) x 2 = 50(cm)

                          Đáp số: 50 cm
+ 1 HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi.

- Chiều rộng của thửa ruộng và chiều dài của thửa ruộng

- Hình chữ nhật

- Biết chiều dài, chiều rộng.

- HS làm vở, 1 HS lên chữa.

                          Bài giải

      Chu vi của thửa ruộng đó là:

                  (140 + 60) x 2 = 400 ( cm)                

                                  Đáp số: 400 cm

+ Đọc yêu cầu đề bài.

A.Chu vi HCN: MNPQ=chu vi HCN: EGHI

B.Chu vi HCN: MNPQ < chu vi HCN: EGHI

C. Chu vi HCN: MNPQ > chu vi HCN: EGHI

- Tính chu vi của hai hình chữ nhật

- So sánh chu vi của hai hình.

- Khoanh vào phần a

- Tính chu vi của hình chữ nhật

- Lấy số đo chiều dài cộng với số đo chiều rộng rồi nhân với 2


TOÁN : TIẾT 87 : CHU VI HÌNH VUÔNG

 I. MỤC TIÊU :

+  Nhớ quy tắc tính chu vi hình vuông.

+  Biết vận dụng quy tắc để tính chu vi hình vuông và giải bài toán có nội dung liên quan đến chu vi hình vuông.
+  Giáo dục HS có ý thức trong học tập, yêu thích môn toán.

II. ĐỒ DÙNG :

- Vẽ sẵn 1 hình vuông có cạnh 3 cm.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

	1.Kiểm tra :(5’)

- Nêu cách tính chu vi hình chữ nhật ?

- Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài = 6 cm, chiều rộng = 4 cm ?

- GV nhận xét ghi điểm

2.Bài mới: (12’)

2.1.Giới thiệu bài.

2.2.Cách tính chu vi hình vuông.

GV vẽ hình.

                     A       3cm       B


              3cm                            3cm

                                             C                           

                    C                            D

                              3cm

- GV cho HS quan sát hình vẽ trên bảng.

- Gọi HS đo độ dài 1 cạnh.

- HD tìm các cạnh còn lại.

- GV cho HS tính chu vi.

- HD viết thành phép nhân.

- 3 dm là độ dài của mấy cạnh? 4 là gì

- HD nêu thành quy tắc.

2.3.Thực hành:(18’)
* Bài tập 1: Viết vào ô trống theo mẫu

- GV treo bảng phụ

- Hướng dẫn mẫu

Cạnh hình vuông

Chu vi hình vuông

5 cm

16 cm

……………….

5 x 4 = 20(cm)

16 x 4 = 64(cm)

…………………

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

* Bài tập 2: Giải toán

? Bài toán cho biết gì?

? bài toán hỏi gì?

? Muốn tính độ dài của dây đồng ta cần phải biết gì?

* Bài tập 3: Giải toán

- GV yêu cầu HS đo

- GV yêu cầu HS tính chu vi hình vuông đó.

- GV nhận xét và củng cố dạng toán

- Tính chu vi hình vuông có cạnh = ? cm

- GV cho HS làm bút chì vào SGK để củng cố chu vi hình vuông.

- GV cùng HS chữa bài.

* Bài tập 4: Giải toán

 - GV giúp HS hiểu đề bài
? Muốn tính được chu vi của hình vuông ta phải biết gi?

? Làm thế nào tìm được cạnh của hình vuông.

- Gọi 2 HS làm 2 phần bài tập

- GV nhận xét và củng cố cách làm

 3. Củng cố dặn dò:(5’)

- GV nhận xét tiết học
 -Nhắc HS nhớ cách tính chu vi hình vuông.
	- 1 HS nhận xét.

- 1 HS lên bảng.

- HS nghe.

- HS quan sát.

- 1 HS đo: 3 dm.

- Mỗi cạnh đều 3 dm.

- 1 HS nêu: 3 + 3 + 3 + 3 = 12 dm.

 3 x 4 = 12 dm

- 1 HS trả lời, nhận xét.

- 4 lần (4 cạnh như nhau)

- 3 HS nhắc lại quy tắc.

+ 1 HS đọc yêu cầu và đọc mẫu

- HS làm VBT

- 1 HS điền bảng phụ

- Lớp nhận xét

+1 HS đọc đầu bài, HS khác theo dõi.

- Một đoạn dây đồng uốn thành một hình vuông có cạnh 15cm.

- Tính độ dài của cuộn dây đồng đó.

- HS giải vở, 1 HS giải bảng lớp

                               Bài giải

        Độ dài của sợi dây đồng là :

                   15 x 4 = 60(cm)

                         Đáp số: 60 cm

 - 1 cạnh: 4 cm

  - HS tính:   4 x 4 = 16(cm)

 +1 HS đọc đầu bài, HS khác theo dõi.

- Cạnh của hình vuông

- 20 x 2 = 40 ( cm )

- 1HS lên bảng làm, lớp làm VBT

                               Bài giải

 Cạnh của hình vuông là:

      20 x 2 = 40(cm)

Chu vi của hình vuông là:

     40 x 4 = 160(cm)

           Đáp số : 160 cm


TOÁN: TIẾT 88:  LUYỆN TẬP

 I. MỤC TIÊU:

+   Biết tính chu vi hình chữ nhật, chu vi  hình vuông.
+  Rèn kỹ năng tính chu vi hình chữ nhật và hình vuông qua việc giải các bài toán có nội dung hình học.

+ HS giải toán nhanh,đúng.

+ Giáo dục HS có ý thức trong học tập, say mê tìm tòi, phát hiện.

II. ĐỒ DÙNG : 
-GV : bảng phụ
-HS : VBT

 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC :

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Kiểm tra : (5’)

-Cho HS lên bảng chữa bài 2/99VBT

?Muốn tính chu vi hình vuông ta làm thế nào ?

2.Bài mới : (30’)

2.1.Giới thiệu bài.

2.2.Hướng dẫn làm bài tập.

Bài 1 :

-Cho HS đọc yêu cầu

?Bài tập số 1 yêu cầu gì ?

-Cho HS làm bài

-GV chữa nhận xét.

Bài 2 :

-Cho HS đọc yêu cầu

?BT cho biết gì ?

?BT hỏi gì ?

-Cho HS làm bài

-GV chữa nhận xét.

Bài 3:

-Cho HS đọc yêu cầu

?BT cho biết gì ?

?BT hỏi gì ?

-Cho HS làm bài

-GV chữa nhận xét.

Bài 4:

-Cho HS đọc yêu cầu

?BT cho biết gì ?

?BT hỏi gì ?

-Cho HS làm bài

-GV chữa nhận xét.

C.Củng cố-Dặn dò : (5’)

-Nhắc lại nội dung bài.

-Nhận xét giờ.

-Dặn dò : về ôn bài
	-1 Hs lên bảng làm.

-2 Hs đọc qui tắc.

-Lớp nhận xét

+Cho HS đọc yêu cầu-tự làm

-1 Hs lên bảng làm

          Bài giải

a, Chu vi hình chữ nhật là :

        (45 + 25) x 2 = 140(cm)

                              Đ/S :140 cm

+Cho HS đọc yêu cầu-tự làm

-1 Hs lên bảng làm

              Bài giải

  Chu vi hồ nước là :

      30 x 4 = 120 (m)

                  Đ/S : 120 m

+Cho HS đọc yêu cầu-tự làm

-1 Hs đọc kết quả

                       Bài giải

        Độ dài cạnh hình vuông là :

               140 : 4 = 35(cm

                       Đ/S : 35 cm

+Cho HS đọc yêu cầu-tự làm

-1 Hs lên bảng làm

                   Bài giải

   Nửa chu vi hình chữ nhật là :

          200 : 2 = 100(cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là :

         100 – 70 = 30(cm)

                      Đ/S : 30 cm




TOÁN : TIẾT 89 :  LUYỆN TẬP CHUNG
 I. Mục tiêu:

+ Biết làm tính nhân, chia trong bảng. Nhân( chia) số có hai,  ba chữ số với số có 1 chữ số;  Biết tính chu vi hình chữ nhật, chu vị hình vuông, giải toán về tìm một phần mấy của một số. 
+  Rèn kỹ năng tính toán và giải toán.

+  Giáo dục HS có ý thức trong học tập, yêu thích môn toán.
II. Đồ dùng : 

-GV : bảng phụ
-HS : VBT

III- Hoạt động dạy học: 

	A- Kiểm tra ( 5’)

- GV chữa bài 3,4.
- GV YC học sinh nêu quy tắc tính chu vi hình vuông, chu vi hình chữ nhật.

- GV nhận xét ghi điểm

B- Bài mới: (30’)

1- Giới thiệu bài:

2- Hướng dẫn HS làm bài tập:

* Bài tập 1: Đặt tính rồi tính( theo mẫu)

- GV đưa bảng phụ và hướng dẫn

a.      38 x 6 =               874 : 2 = 

            38                     874   2

         x   6                     8     437

          228                     07

                                       6

                                       14

                                       14

                                         0

* Bài tập 2: giải toán
? Bài toán cho biết gì

? bài toán hỏi gì

? Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta làm như thế nào.

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

- HD làm nháp.

- GV cùng HS chữa để củng cố cách nhân chia số có 2, 3 chữ số với số có 1 chữ số.

* Bài tập 3: Giải toán.

? Bài toán cho biết gì

? bài toán hỏi gì

Tóm tắt:

                            87 xe đạp


            Đã bán                 ? xe đạp

* Bài tập 4: Tính giá trị biểu thức.
- GVnêu YC 

- HS nhận xét các dạng biểu thức

C. Củng cố dặn dò (3’)
-Chốt KT luyện tập

- GV nhận xét tiết học
-Giao bài VN
	- 2 HS chữa.

- Một số HS nêu

- HS chú ý nghe.

- 1 HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi.

- HS lần lượt nêu kết quả.

- 1 HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi.

- 2 HS lên bảng, dưới lớp làm VBT

- 2 HS nói cách nhân chia.

- HS khác nhận xét
- 1 HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi.

- 2 HS lên bảng làm

- Lớp làm VBT

- HS khác nhận xét

                 Bài giải

a. Chu vi hình chữ nhật là:

( 25 + 15 ) x 2 = 80(cm)

 Chu vi hình vuông là:

         21 x 4 = 84(cm)

              Đáp số: 80 cm, 84 cm.

b.Chu vi hình vuông lớn hơn chu vi HCN số cm là:

         84 - 80 = 4 cm

                     Đáp số: 4 cm

- HS đọc yêu cầu
- HS làm bài tập               

                   Bài giải

              Số xe đạp đã bán là:

                  87 : 3 = 29(xe)

       Cửa hàng còn lại số xe đạp là:

                  87 -29 = 58(xe)

                         Đáp số: 58 xe đạp

- HS đổi chéo vở kiểm tra

a, 15 + 15 x 5 = 15 + 75

                  = 90

b,   60 + 60 : 6 = 60 + 10 

                   =    70

c,  ( 60 + 60) : 6 = 120 : 6

                      =    20


TOÁN: TIẾT 90:   KIỂM TRA

I.MỤC TIÊU:

-KT việc nhân, chia nhẩm trong các bảng nhân bảng chia đã học.KT tính giá trị của biểu thức. Tính chu vi hình chữ nhật và cách xem đồng hồ. Biết vẽ thêm kim giờ kim phút vào đồng hồ.

-Giải bài toán bằng hai phép tính.

-Giáo dục ý thức tự giác,  làm bài độc lập.

II.ĐỒ DÙNG:    
-GV: Đề KT

-HS: Vở KT.

 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HOC:
	 Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A.Kiểm tra: (2’)

 B.Bài mới: (35’)

 1.Giới thiệu bài.

 2.Hướng dẫn làm bài.

 Bài 1:Tính nhẩm
Bài 2: Đặt tính và tính
 Bài 3: Tính giá trị của biểu thức.
Bài 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiêu dài là 72 m,chiều rộng bằng   1 chiều dài.Tính chu vi hình chữ nhật đó?       3

 Bài 5: Vẽ thêm kim giờ và kim phút để đồng hồ chỉ.

-Cho HS làm bài 

- GV thu bài chấm,nhận xét

C.Củng cố-Dặn dò:(3’)

 -Nhận xét giờ KT.

-Dặn dò: về ôn lại bài chuẩn bị thi cuối kì I.
	  7 x 8 =                     16 : 2 =          

  2 x 5 =                    72 : 8 = 

  6 x 4 =                    25 : 5 =          
42 x 6        203 x 4     836 : 2    948 : 7

12 x 4 : 2 =                       35 + 15 : 5 =

+ a,  5 giờ 20 phút        b, 20 giờ 35 phút


Toán: Tiết 91: CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ

I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh:
-  Nhận biết các số có 4 chữ số (trường hợp các chữ số đều khác không).

-  Bước đầu biết đọc, viết các số có 4 chữ số và nhận ra giá trị của các chữ số theo vị trí của nó ở từng hàng.

-  Bước đầu nhận ra thứ tự các số trong nhóm các số có bốn chữ số (trường hợp đơn giản).

-  Giáo dục HS có ý thức trong giờ học, yêu thích môn toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Các tấm bìa, mỗi tấm có 100 hoặc 10 ô vuông, 3 ô vuông.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Bài cũ (5’)
- Trả bài kiểm tra học kỳ I.

2. Bài mới: 30 P
a. Giới thiệu bài (1’)

b. Giới thiệu các số có 4 chữ số :
- GV giới thiệu số 1423

- GV gắn 1 tấm bìa (như hình vẽ sgk) lên bảng.

- Mỗi tấm bìa có mấy cột ? mỗi cột có mấy ô vuông ? mỗi tấm có mấy ô ?

- Xếp 10 tấm bìa đó thành 1 nhóm thì ở nhóm đó có mấy ô vuông? vì sao biết ?

- Nhóm thứ 2 có 4 tấm bìa như thế thì có bao nhiêu ô vuông ?

- Nhóm thứ 3 có 2 cột, mỗi cột có 10 ô. Vậy có bao nhiêu ô vuông ?

- Nhóm thứ 4 có 3 ô vuông. Vậy hình vẽ có bao nhiêu ô vuông ?

- Như vậy trên hình vẽ có tất cả bao nhiêu ô vuông?

- GV cho HS quan sát bảng các hàng.

- Đơn vị - hàng nghìn.

-  Coi 1 là 1 đơn vị thì ở hàng đơn vị có mấy đơn vị ?

     Ta viết 3 ở hàng đơn vị.

- Coi 10 là 1 chục thì hàng chục là 2 chục, viết hàng chục.

- Tương tự viết 1 ở hàng nghìn.

- Số gồm 1 nghìn, 4 trăm, 2 chục, 3 đơn vị viết là như thế nào ?

- Đọc thế nào ?

- GV: số này có 4 chữ số từ trái sang phải, chữ số 1 chỉ một nghìn, chữ số 4 chỉ bốn trăm, chữ số 2 chỉ hai chục, chữ số 3 chỉ ba đơn vị.

c.  Thực hành:
Bài tập 1. Viết( theo mẫu):

Mẫu: + Viết số: 4321.

  + Đọc số: Bốn nghìn ba trăm hai mươi mốt.
- HD tự làm vào vở.

- GV cùng HS chữa bài.

- Củng cố cho HS cách đọc số, viết số có bốn chữ số, các chữ số đều khác không .
Bài tập 2. Viết( theo mẫu):
Hàng

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

8

5

6

3

5

9

4

7

9

1

7

4

2

8

3

5

- GV cùng HS chữa bài.

- Củng cố cho HS cách đọc số, viết số có bốn chữ số, các chữ số đều khác không. Giúp HS biết nhận ra giá trị của các chữ số theo vị trí của nó ở từng hàng.

Bài tập 3. Số?

- GV yêu cầu HS trả lời miệng phần a) b).

a.

 


b.



- GVHD cho HS khá giỏi tự làm phần c) tương tự phần a và phần b.

-  Củng cố cho HS bước đầu nhận ra thứ tự của các số trong một nhóm các số có bốn chữ số.

* Chơi trò chơi: Thi đọc số

- GV nêu cách chơi và luật chơi

- Nội dung: Có 9 số được ẩn trong 9 câu hỏi chia lớp thành hai đội chơi xen kẽ lần lượt tự lựa chọn các câu hỏi bất kì nếu đội nào trả lời đúng được thưởng một bông hoa. cuối cùng đội nào đạt được nhiều hoa đội đó thắng cuộc. 
3. Củng cố, dặn dò:(5')
- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị cho bài sau.


	- HS lấy tấm bìa nhhư hình vẽ.

- 10 cột, 10 ô, 100 ô vuông.

- 1000 ô vuông.

- 400 ô vuông.

- 20 ô vuông.

- 3 ô vuông.

- 1000, 400, 20  và 3 ô vuông.

- HS trả lời, nhận xét.

- Có 3 đơn vị

- HS viết nháp 1423, 1 HS lên bảng viết, nhận xét.

- Một nghìn bốn trăm hai mươi ba.

- HS chỉ và nêu lại theo thứ tự từ hàng nghìn đến hàng đơn vị và ngược lại hoặc chỉ bất kì một trong các chữ số của số 1423.

- 1 HS nêu yêu cầu, HS khác theo dõi.

- 1 HS nêu bài mẫu.

- HS làm bài.

b) Viết số: 3442

Đọc số: Ba nghìn bốn trăm bốn mươi hai.  

- HS làm bài đổi bài kiểm tra nhau.

- 1 HS nêu yêu cầu, HS khác theo dõi.

- 1 HS nêu phần mẫu

- Viết số: 8563

   Đọc số: Tám nghìn năm trăm sáu mươi ba.

- HS làm bài vào vở theo mẫu.

- 1 HS nêu yêu cầu, HS khác theo dõi.

- Cho HS làm việc theo nhóm đôi.

- HS lắng nghe ghi nhớ cách chơi và luật chơi.


Toán : Tiết 92: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh:
- Biết đọc, viết các số có 4 chữ số(trường hợp các chữ số đều khác 0).

-  Nhận biết thứ tự các số có bốn chữ số trong dãy số.

- Bước đầu làm quen với số tròn nghìn (từ 1000 đến 9000).

- Giáo dục HS có ý thức trong học tập, say mê môn toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :  

-GV : bảng phụ
-HS : VBT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

	1- Kiểm tra bài cũ:(5')

-  Đọc các số 1205, 1300?

-  Nêu các số chỉ nghìn, trăm, chục, đơn vị?

2. Luyện tập: 31 P
 Bài tập 1. Viết (theo mẫu):

- GV cho HS quan sát mẫu:

Đọc số

Viết số

Tám nghìn năm trăm hai mươi bảy

Chín nghìn bốn trăm sáu mươi hai

Một nghìn chín trăm năm mươi tư

Bốn nghìn bảy trăm sáu mươi lăm

Một nghìn chín trăm mười một

Năm nghìn tám trăm hai mươi mốt

   8527

.............

..............

..............

..............  

.............. 

- GV cùng HS nhận xét.

- Củng cố cho HS cách đọc số, viết số có bốn chữ số(mỗi số đều khác không). 

Bài tập 2 : Viết (theo mẫu)

- Bài yêu cầu làm gì ?

- Theo em dãy số trong bài là dãy số gì ?

- GV cho HS làm miệng:

Viết số

Đọc số

1952

6358

4444

8781

.............

7155

Một nghìn chín trăm năm mươi hai

...................................................... ......................................................

..................................................... 

chín nghìn hai trăm bốn mươi sáu 

......................................................         

- Củng cố cho HS cách đọc số, viết số có bốn chữ số(mỗi số đều khác không). 

Bài tập 3 : Số? 

- Bài yêu cầu làm gì ?

- Theo em dãy số trong bài là dãy số gì ?

- GV cho HS làm phần a) b).

a. 8650; 8651; 8652; 8653; 8654; 8654; 8655; 8656.

b. 3120; 3121; 3122; 3123; 3124 ; 3125; 3126.

- GV cùng HS chữa bài.

Bài tập 4: Vẽ tia số rồi viết tiếp số tròn nghìn vào dưới mỗi vạch của tia số:


0 1000 2000 ....   ....    ....   ....    ....     ....    ....

- Củng cố cho HS cách làm quen bước đầu với các số tròn nghìn(từ 1000 đến 9000)
3. Củng cố, dặn dò : 4P
- GV nhận xét tiết học.

- Nhắc HS chú ý cách đọc viết các số có 4 chữ số.
	- 2 HS trả lời, nhận xét.

- 1 HS đọc đầu bài, HS khác theo dõi.

- HS theo dõi nội dung bài tập sgk.

- HS làm bài

- HS chữa bài

- 1 HS đọc đầu bài, HS khác theo dõi.

- HS theo dõi nội dung bài tập sgk.

- HS tự làm làm bài theo nội dung bài mẫu.

- HS chữa bài
- BT yêu cầu điền số

- Là dãy số tăng dần mỗi số đều bằng số liền trước nó thêm 1. 

-  HS tự làm rồi chữa.

- 2 HS đọc lại các dãy số.

- 1 HS đọc yêu cầu
-  HS tự làm rồi chữa.

- 2 HS đọc các số trong tia số.




Toán: Tiết 93: CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ (tiếp theo)

I. MỤC TIÊU: Giúp HS:
- Biết đọc, viết các số có bốn chữ số (trường hợp chữ số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm là 0) và nhận ra chữ số 0 còn dùng để chỉ không có đơn vị nào ở hàng nào đó của số có bốn chữ số.
- Tiếp tục nhận ra thứ tự của  các số có bốn chữ số trong dãy số.
- Giáo dục HS có ý thức trong học tập, say mê môn toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- SGK, Bảng phụ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của  GV
	Hoạt động của HS 

	1. Kiểm tra bài cũ: 4P
- GV kiểm tra bài tiết trước: Đọc viết các số có bốn chữ số.

- Nhận xét-ghi điểm:

2. Bài mới: 32P
a .Giới thiệu bài:

- Nêu mục tiêu giờ học  lên bảng.

b. Giới thiệu số có bốn chữ số, các trường hợp có chữ số 0:

- GV HD HS quan sát, nhận xét bảng trong bài học rồi tự viết số, đọc số.

- Ở dòng đầu ta phải viết như thế nào? 
	- HS lên bảng làm BT.

- Nghe giới thiệu.

- Ta phải viết số gồm 2 nghìn, 0 trăm, 0 chục, 0 đơn vị. Rồi viết 2000 và viết ở cột đọc số: hai nghìn.

	Tương tự như vậy ta có bảng sau:

Hàng

Viết số

Đọc số

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

2

0

0

0

2000

hai nghìn 

2

7

0

0

2700

hai nghìn bảy trăm

2

7

5

0

2750

hai nghìn bảy trăm năm mươi

2

0

2

0

2020

hai nghìn không trăm hai mươi

2

4

0

2

2402

hai nghìn bốn trăm linh hai

2

0

0

5

2005

hai nghìn không trăm linh năm

Chú ý: HD HS khi viết số, đọc số đều viết, đọc từ trái sang phải (từ hàng cao đến hàng thấp). Không sử dụng cách đọc không phù hợp với qui định của SGK.

- Lưu ý hs từng trường hợp với các vị trí khác nhau của số 0 thì cách đọc khác nhau.

	c. Luyện tập:

Bài 1: 

- HS nêu YC của bài toán và làm bài.

- HS đọc theo mẫu để làm bài rồi chữa bài.

- Chữa bài và cho điểm HS.
	- 1 HS đọc YC bài tập.

VD: 3690: Ba nghìn sáu trăm chín mươi.

	Bài 2: Gọi HS đọc YC bài tập. Sau đó chia lớp thành 3 nhóm cùng làm bài thi đua, nhóm nào làm xong trước, đúng sẽ thắng.

        a.

        b.

        c.

- Chữa bài và cho điểm HS.

	Bài 3: 
- Nêu YC bài tập.

- Cho HS nêu cách làm và tự làm bài.

- Chữa bài và cho điểm HS.
3. Củng cố, dặn dò: 4P
- YC HS về nhà luyện tập thêm về đọc, viết số có bốn chữ số.

- Nhận xét giờ học.

- Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị cho bài sau.


	- 1 HS nêu YC.

- HS tự làm bài. Đáp án:

a. 3000; 4000; 5000; 6000; 7000; 8000.

b. 9000; 9100; 9200; 9300; 9400; 9500.

c. 4420; 4430; 4440; 4450; 4460; 4470.


Toán: Tiết 94: CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ (tiếp theo)

I. MỤC TIÊU:
-Biết cấu tạo thập phân của số có  bốn chữ số.

- Biết viết số có bốn chữ số thành tổng của các nghìn, trăm, chục, đơn vị và ngược lại.

- Giáo dục HS có ý thức trong học tập, say mê môn toán
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- SGK, Bảng phụ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Kiểm tra bài cũ: 5P
 Viết số thích hợp.

8000; 8100; ....;...;...

4465; 4466; ....;...;...

3340; 3350; ....;....;...

2. Bài mới: 31P
2.1. Giới thiệu bài.

2.2. Hướng dẫn viết số có 4 chữ số thành tổng các nghìn, trăm, chục, đơn vị.
- GV viết số 5247 lên bảng.

- Số đó có mấy nghìn, mấy trăm, mấy chục và mấy đơn vị ?

- Yêu cầu HS tự phân tích số ở vở nháp, đổi bài kiểm tra nhau.

- GV ghi bảng.

- GV cho HS viết các số còn lại.

- HD viết số có chữ số 0.

2.3. Thực hành:

Bài tập 1 . Viết các số(theo mẫu):

- GV cho HS quan sát và nêu mẫu:

a. 9731 = 9000 + 700 + 30 +1

- GV yêu cầu làm bài vào vở nháp.

- GV chữa bài cho HS :

b. 6006 = 6000 + 6

Tương tự.

Bài tập 2: Viết các tổng ( theo mẫu). ( yêu cầu làm cột 1 câu a,b).

Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

GV yêu cầu làm mẫu:

4000 +  500 + 70  +  8 = 4578

- Bạn nào có thể viết tổng trên thành tích có 4 chữ số?

- GV yêu cầu làm bài trong vở để chấm.

- GV cùng HS chữa bài:

9000 + 10 + 5 = 9015

Các cột còn lại hướng dẫn HS khá giỏi. tương tự như phần trên.

Bài tập 3: Viết số, biết số đó gồm: 

 - GV cho HS viết số.

- GV cùng HS nhận xét và củng cố cách viết cho HS:

a. Tám nghìn, năm trăm, năm chục,năm đơn vị: 8555

b.8550

c.8500

4. Củng cố, dặn dò: 4P
- 2 HS thi viết số có 4 chữ số thành tổng nghìn, trăm, chục, đơn vị.

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị cho bài sau.


	- 3 HS lên bảng, dưới làm nháp.

- HS nghe.

- 1 HS đọc số đó, HS khác nhận xét.

- 4 HS trả lời, HS khác nhận xét.

- 1 HS lên bảng, dưới nháp.

5247 = 5000 + 200 + 40 + 7

- 2 HS đọc lại.

- 1 HS lên bảng, dưới làm vở nháp.

- 1 HS đọc và nhận xét.

- 1 HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi.

- 1 HS nêu mẫu.

- HS làm bài vở nháp, 2 HS lên bảng.

- 1 HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi.

- 1 HS làm.

- 2 HS lên bảng, dưới làm vở.

- 1 HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi.

- HS viết nháp, 1 HS lên bảng.

- HS lần lượt đọc các tổng trong bài.

9000 + 10 + 5 = 9015 đọc là chín nghìn cộng mười cộng năm bằng chín nghìn không trăm mười lăm.

- 1 HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi.

- HS làm bài, đổi chéo bài kiểm tra nhau.




Toán: Tiết 95:  SỐ 10000 - Luyện tập
I. MỤC TIÊU:

- Nhận biết số 10.000 (mười nghìn hoặc một vạn).

- Biết về các số tròn nghìn, tròn trăm, tròn chục và thứ tự các số có 4 chữ số.

- Giáo dục học sinh tính nhanh nhẹn, tự chiếm lĩnh kiến thức.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- 10 tầm bìa viết số 1000 như sgk.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Kiểm tra bài cũ: 4'
Viết các số sau thành tổng:

- Tám nghìn, chín trăm, bốn chục, 5 đơn vị.

- Sáu nghìn, hai trăm, ba đơn vị.

2. Bài mới: 33 p
2.1. GV giới thiệu bài :
2.2. Giới thiệu số 10.000 
- Y/c lấy 8 tấm bìa đã chuẩn bị 

? tất cả có bao nhiêu ô vuông.

- GV y/c lấy thêm 1 tấm bìa 1000

? 8000 thêm 1000 là mấy nghìn ?

- Y/c lấy thêm 1 tấm bìa 1000

? có bao nhiêu tấm bìa?

? 9000 thêm 1000 là mấy nghìn?

- Y/c đọc số đó.

- GV: Mười nghìn còn gọi 1 vạn.

? Số này có mấy chữ số? là những chữ số nào?

- GV: Hàng ngày trong cuộc sống các số này dùng rất nhiều: VD: 10.000 quả cam, 1 vạn cây mía,...

2.3. Thực hành 

Bài tập 1: Gọi HS đọc đầu bài.

- Y/c cả lớp làm bài.

- 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10 000.

? số 10.000 và các số tròn nghìn có gì khác nhau?

- Củng cố cho HS nhận biết số 10 000(mười nghìn hoặc một vạn)

 Bài tập 2:

- Gọi HS đọc y/c.

- Y/c làm bài cá nhân.

- 9300, 9400, 9500, 9600, 9700, 9800, 9900.

- GV cùng HS chữa bài.

- Cho HS viết các số tròn trăm của dãy số khác, chẳng hạn: 

     8200; 8300; 8400; 8500; 8600; 8700; 8800; 8900.

    2100; 2200; 2300;2400; 2500; 2600; 2700; 2800; 2900. 

- Củng cố cho HS nhận biết số tròn trăm và thứ tự các số có bốn chữ số.
Bài tập 3:

- Gọi HS đọc y/c.

- 9940, 9950, 9960, 9970, 9980, 9990. 
- Củng cố cho HS nhận biết số tròn trăm và thứ tự các số có bốn chữ số.

Bài tập 4:

- Gọi HS đọc y/c.

- 9995, 9996, 9997, 9998, 9999, 10 000. 

- Củng cố cho HS nhận biết thứ tự các số có bốn chữ số.
Bài tập 5: viết số liền trước liền sau của mỗi số:

- Gọi HS đọc y/c.

- HD cách tìm số liền trước, liền sau của 1 số.
- Củng cố cho HS nhận biết thứ tự các số có bốn chữ số và biết cách tìm số liền trước là lấy số đã cho trừ đi 1, tìm số liền sau lấy số đã cho cộng thêm 1.
- Củng cố cho HS về tia số theo thứ tự các số liên tiếp có bốn chữ số và  số cuối cùng của tia số là số mười nghìn có năm chữ số.

3. Củng cố, dặn dò: 3'
- GV nhận xét tiết học.
 - Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị cho bài sau.
	- 2 HS lên bảng.

- Dưới lấy giấy nháp.

- HS nhận xét.

- HS lấy 8 tấm bìa để lên mặt bàn.

- HS đếm thành 8000, đọc “tám nghìn”

- HS lấy 1 tấm bìa có ghi 1000.

- Là 9 nghìn (9000) HS đọc số.

- HS lấy 1 tấm bìa có ghi 1000.

- Có 10 tấm bìa.

- Là mười nghìn.

- HS đọc số 10.000 “mười nghìn”.

- 3 HS đọc lại.

- 5 chữ số - gồm có 1 chữ số 1 đứng trước và 4 chữ số 0 đứng sau.

- HS lấy ví dụ tương tự.

- 1 HS đọc y/c, HS khác theo dõi.

- HS làm vở ô li, 1 HS lên bảng.

- cả lớp nhận xét bài trên bảng.

- 2 HS đọc lại dãy số.

- Các số tròn nghìn đều có tận cùng bên phải chữ  ba chữ số 0, riêng số mười nghìn có tận cùng bên phải bốnchữ số 0.

- 1 HS đọc y/c, HS khác theo dõi.

- HS làm vở ô li.

- 2 HS đọc lại dãy số.

- 1 HS đọc y/c, HS khác theo dõi.

- 1 HS lên bảng, dưới HS làm vở.

- 1 HS đọc y/c.

- 2 HS lên bảng viết.

- 1 HS đọc đầu bài, HS khác theo dõi.

- 1 HS lên bảng, dưới làm vở.

- 2 HS đọc lại dãy số.

Số liền    trước

Số đã cho

Số liền

sau

2664

    2665

2666

2001

    2002

2003

1998

    1999

2000

9998

    9999

10 000

6889

    6890

6891




                                               TOÁN: TIẾT 96
ĐIỂM Ở GIỮA, TRUNG ĐIỂM CỦA MỘT ĐOẠN THẲNG

I. Mục tiêu:


Giúp HS.

- Hiểu thế nào là điểm ở giữa hai điểm cho trước.

- Hiểu thế nào là trung điểm của một đoạn thẳng.
- Giáo dục học sinh tính nhanh nhẹn, tự chiếm lĩnh kiến thức.

II. Đồ dùng dạy học.

- Vẽ sẵn hình BT3 vào bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy học.

1. Bài cũ (5’)

- 2 HS lên bảng làm BT VN

- Dưới lớp đổi chéo vở KT lẫn nhau.

- HS nhận xét.

- GV nhận xét và chữa, cho điểm.

2. Bài mới: 32p
2.1.GT bài (1’)

	- GV vẽ hình lên bảng.
	- HS quan sát.

	
            A               0               B
	

	+ 3 điểm A, O, B là ba điểm như thế nào?
	- Là ba điểm thẳng hàng theo thứ

 tự A -> O -> B (từ trái sang phải).

	+ Điểm O nằm ở đâu trên đường thẳng.
	- O là điểm giữa A và B

- HS xác định điểm O

+ A là điểm bên trái điểm O

+ B là điểm bên phải điểm O

-Nhưng với điều kịên là ba 

điểm là thẳng hàng.

	
	- HS tự lấy VD

	2.2.Giới thiệu trung điểm của đoạn thẳng.


[image: image24]
	

	- GV vẽ hình lên bảng.
	- HS quan sát.

	- Điểm M  nằm ở đâu.
	- M là điểm nằm giữa A và B.

	+ Độ dài đoạn thẳng AM như thế nào với đoạn thẳng BM?
	- AM = BM cùng bằng 3 cm

	-> Vậy M chính là trung điểm của đoạn thẳng AB.
	-> Nhiều HS nhắc lại

- HS tự lấyVD về trung điểm của 

đoạn thẳng.

	2.3.Thực hành.
	

	Bài 1: Củng cố về điểm ở giữa và ba điểm thẳng hàng.
	

	- GV gọi HS nêu yêu cầu.
	- 2 HS nêu yêu cầu.

- HS làm nháp + neue kết quả.

	+ Nêu 3 điểm thẳng hàng?
	-> A, M, B; M, O, N; C, N, D.

+ M là điểm giữa A và B.

+ O là điểm giữa M và N.

+ N là điểm giữa C và D.

	-> GV nhận xét, ghi điểm.
	

	 Bài 2: Củng cố về trung điểm của đoạn thẳng.
	

	
	

	- Gọi HS nêu yêu cầu.
	- 2 HS nêu yêu cầu

- HS làm vở + giải thích.

	
	+ O là trung điểm của đoạn thẳng 

AB vì A, O, B thẳng hàng và 

OA = OB = 2cm

+ M không là trung điểm của đoạn

 thẳng CD và M không là điểm 

ở giữa hai điểm C và D vì C,

 M, D không thẳng hàng.

+ H không là trung điểm của đoạn

 thẳng FG và EG  vì EH = 2cm;

 HG = 3cm

Vậy a, e là đúng; b, c, d là sai.

	
	

	- Bài này củng cố con kiến thức gì?

3. Củng cố dặn dò. (3’)

- Nêu lại ND bài.

- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau
	


TOÁN: TIẾT 97: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu: Giúp HS.

- Củng cố khái niệm trung điểm của đoạn thẳng.

- Biết xác định trung điểm của đoạn thẳng cho trước.
- Giáo dục học sinh tính nhanh nhẹn, tự chiếm lĩnh kiến thức.

II. Đồ dùng dạy học:

- Chuẩn bị giấy cho BT3
III.Các hoạt động dạy học.
	1.Bài cũ (5’)

- Trung điểm của đoạn thẳng là gì?

- 1 HS lên bang xác định trung điểm của đoạn thẳng AB.

- HS nhận xét.

- GV nhận xét cho điểm.

2. Luyện tập: (32’)
	

	
	

	Bài 1: Xác định được trung điểm của đoạn thẳng cho trước.
	- 2 HS nêu yêu cầu BT
- 1 HS đọc mẫu 

	- GV gọi HS nêu yêu cầu BT 
	- HS quan sát 

	
	- 2 HS lên bảng đo độ dài đoạn thẳng AB 

	- GV vẽ đoạn thẳng AB lên bảng 
	- 4 cm 

	
	- Chia độ dài đoạn thẳng AB :

      4 : 2 = 2 ( cm ) 

	+ Độ dài đoạn thẳng AB là bao nhiêu ? 
	· Đặt thước sao cho cạnh 0 trùng với 

điểm A. Đánh dấu điểm M trên AB ứng 

với cạnh 3 cm của thước. 

	+ Nếu chia độ dài đoạn thẳng này thành 2 phần bằng nhau thì làm thế nào ? 
	-> Điểm M.

	+ Muốn xác định trung điểm của đoạn thẳng AB ta làm như thế nào ? 
	- Độ dài đoạn thẳng AM bằng 
[image: image25.wmf]2
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đoạn

 thẳng AB, viết là: AM = 
[image: image26.wmf]2

1

AB.

	+ Điểm nào là trung điểm của đoạn thẳng AB ? 
	-> Gồm 3 bước …

	+ Em có nhận xét gì về độ dài đoạn thẳng AM và đoạn thẳng AB?
	- 2 HS đọc yêu cầu.

	Bài 2(10)+ Em hãy nêu các bước xác định trung điểm của một đoạn thẳng.
	- HS nêu cách xác định trung điểm 

của đường thẳng CD.

	* GV gọi HS đọc yêu cầu.
	- HS làm nháp + 1 HS lên bảng.



	- GV gọi HS nêu cách xác định trung điểm của đường thẳng.
	           

       A                      K                    B

	- GV yêu cầu HS làm nháp.
	

	- GV nhận xét - ghi điểm.
	- 2 HS nêu yêu cầu BT.

- HS dùng tờ giấy HCN rồi thực 

hành như HD sgk.

	Bài 2: HS gấp và xác định được trung điểm của đoạn thẳng
	- Vài HS lên bảng thực hành.

-> HS nhận xét.

	- GV gọi HS nêu yêu cầu BT.
	- HS tự xác định và vẽ được hình vuông

Xác định và tìm trung điểm của đoạn thẳng. 

	- GV gọi HS thực hành trên bảng.
	

	- GV nhận xét ghi 

3. Củng cố dặn dò:(3’)

- Nêu các bước xác định trung điểm của đoạn thẳng? (2HS)
- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau.


	


TOÁN: TIẾT 98: SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10.000

I. Mục tiêu: Giúp HS.

- Nhận biết các dấu hiệu và so sánh các số trong phạm vi 10.000.

- Củng cố về tìm số lớn nhất, số bé nhất trong một nhóm số, củng cố về quan hệ giữa một số đơn vị đo đại lượng cùng loại.
- Giáo dục học sinh tính nhanh nhẹn, tự chiếm lĩnh kiến thức.

II. Đồ dùng dạy học:

- Phấn màu.

III. Các hoạt động dạy học.

1. Bài cũ (5’)

- 2 HS lên bảng làm bài tập.

- Dưới lớp làm bảng con.

- HS nhận xét

- GV nhận xét cho điểm

	2.Bài mới: 32P
2.1. GT bài:
2.2. Giảng bài:
	

	* HS nắm được dấu hiệu và cách so sánh.
	- HS quan sát.

	- GV viết lên bảng: 999     1000
	-> HS: 999 < 1000 giải thích

VD: 999 thêm 1 thì được 1000 hoặc 999 ứng với vạch đứng trước vạch ứng với 1000 trên tia số.

	- Hãy điển dấu (<;>, =) và giải thích vì sao lại chọn dấu đó?
	Chỉ cần đến số của mỗi rồi so sánh các chữ số đó. Số đó số nào có những chữ số hơn thì số đó lớn hơn. 

	+ Trong các dấu hiệu trên, dấu hiệu nào dễ nhận biết nhất? 
	-> HS so sánh 

	- GV viết bảng 9999 .    10.000 
	-> HS quan sát 

	- GV viết bảng 9999 .     8999
	- HS so sánh vì 9 > 8 nên 9000 > 8999.

	+ Hãy nêu cách  so sánh ?
	-> HS nêu so sánh từ hàng cao nhất đến hàng thấp nhất …

6579 < 6580

	- GV viết 6579 … 6580

+ hãy nêu cách so sánh.
	-> HS nêu như SGK -> 5 HS nhắc lại.

	- Qua hai ví dụ trên em có nhận xét gì về cách so sánh số có 4 chữ số.
	

	2.3 Thực hành
	

	
	

	Bài 1(12):
	- 2 HS nêu yêu cầu

	- GV gọi HS nêu yêu cầu BT.
	- 2 HS nêu.

	- GV gọi HS nêu cách so sánh số.

 - GV gọi HS đọc bài.

- GV nhận xét
	- HS làm bài vào vở Bài tập – Từng em nêu kết quả.

So sánh các số trong phạm vi 10 000

	Bài này củng cố kiến thức gì?
	

	Bài 2(12): 

- GV gọi HS nêu yêu cầu.

- GV nhận xét sau mỗi lần giơ bảng

Bài này củng cố con kiến thức 
	- 2 HS nêu yêu cầu.

- HS làm vào bảng con.

1 kg> 999g         59 phút < 1 giờ

690m < 1km        65 phút> 1 giờ.

800cm = 8m.        60 phút = 1 giờ.

So sánh các đơn vị do.

	
	

	
	

	
	

	3. Củng cố dặn dò: 3’
- Nêu cách so sánh các số trong phạm vi 10 000? (2HS)

- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau.


	


TOÁN: TIẾT 99: LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:  Giúp HS.
- Biết so sánh các số trong phạm vi 10.000, viết 4 số theo thứ tự từ bé đến lơn và ngược lại.

- Củng cố về các số tròn trăm, tròn nghìn, (sắp xếp trên tia số) và cách xác định trung điểm của đoạn thẳng.
- Giáo dục học sinh tính nhanh nhẹn, tự chiếm lĩnh kiến thức.

II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ
III. Các hoạt động dạy học:

	1. Bài cũ (5’)

- GV kiểm tra bài tập làm ở nhà của HS.

- GV nhận xét.
	

	2. Luyện tập (32’)
	- 2 HS nêu yêu cầu.

- HS làm bảng con.

8998 < 9898

	Bài 1: 
	8453 > 8435

980g < 1kg

1m > 80cm

	- Củng cố về so sánh số.
	

	- GV gọi HS nêu yêu cầu.
	* Củng cố  về thứ tự các số từ bé đến lớn và từ lớn đến bé, viết số bé nhất và 

lớn nhất có 3, 4 chữ số

	GV sửa sai cho HS sau mỗi lần giơ bảng
	- 2 HS nêu yêu cầu

- HS làm vở + 1 HS lên bảng.

	Bài 2:
	a) Từ bé đến lớn: 

  4082, 4208, 4280, 4802.

b) Từ lớn -> bé: 

  4802, 4280, 4208, 4028

	* Củng cố  về thứ tự các số từ bé đến lớn và từ lớn đến bé, viết số bé nhất và 

lớn nhất có 3, 4 chữ số
	

	a) GV gọi HS nêu yêu cầu.
	

	- GV theo dõi HS làm bài.
	

	- GV gọi HS đọc bài, nhận xét.
	- 2 HS nêu yêu cầu.

- HS làm bảng con.

a) Bé nhất có 3 chữ sô: 100

b) Bé nhất có 4 chữ sô: 1000

c) Số lớn nhất có 3 chữ số: 999

d) Số lớn nhất có 4 chữ số: 9999

Tìm số lớn nhất có ….., số bé nhất 

có….chữ số

	- GV nhận xét.
	

	Bài 3 (7’):
	

	- GV gọi HS nêu yêu cầu.

- GV nhận xét sau mỗi lần giơ bảng.

Bài này củng cố kiến thức gì?
	- 2 HS nêu yêu cầu.

	Bài 4a :
	- HS làm sgk + đọc kết qảu.

	- GV gọi đọc bài 

-Gv nhận xét
	+ Trung điểm của đoạn thẳng AB 

ứng với số 500

- HS nhận xét.

	* Củng cố về kiến thức gì?

3. Củng cố dặn dò:(3’)

- Nêu lại ND bài.

- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau
	· Củng cố về cách xác định trung 

điểm của đoạn thẳng



	
	


TOÁN

TIẾT 100: PHÉP CỘNG CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10.000

I. Mục tiêu: Giúp HS:
- Biết thực hiện phép cộng các số trong phạm vi 10.000 (bao gồm đặt tính đúng).

- Củng cố về ý nghĩa phép cộng qua giải bài toán có lời văn bằng phép cộng
- Giáo dục học sinh tính nhanh nhẹn, tự chiếm lĩnh kiến thức.

II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy học:

1. Bài cũ : (5’)

- 2HS lên bảng làm BT3 SGK (101)

- Dưới lớp KT chéo bài các bạn.

- HS nhận xét.

- Gv nhận xét.

2. Bài mới.

	2.1. GT phép cộng (12’)
	

	- GV nêu phép cộng 3526 + 2759 và viết bảng
	- HS quan sát 

	
	- HS nêu cách thực hiện 

	- GV gọi HS nêu cách  tính  
	- 1 HS đặt tính và tính kết quả 

	
	3526

	
	2759

	
	6285

	- GV gọi HS nêu lại cách tính 
	- Vài HS nêu lại cách tính 

	
	- HS tự viết tổng của phép cộng 

	
	3526 + 2759 = 6285

	- Vậy từ VD em hãy rút ra quy tắc cộng các số có 4 chữ số ?
	- Ta viết các số hạng sao cho các chữ số ở cùng một hàng đều thẳng cột với nhau…. Rồi viết dấu cộng, kẻ vạch ngang rồi cộng từ phải sang trái.

	2.2.Thực hành: 20P
	

	* Bài 1:  Củng cố về cộng các số có 4 chữ số.
	

	- GV gọi HS nêu yêu cầu 
	- 2HS nêu yêu cầu bài tập

	
	- HS làm bảng con.



	- GV sửa sai sau mỗi lần giơ bảng ?
	5341         7915           4507       8425

	
	1488         1346           2568         618

	
	6829         9261           7075       9043

	Bài 2b: (102): Củng cố về đặt tính và cộng các số có 4 chữ số 
	

	- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập 
	- 2HS nêu yêu cầu bài tập 

	
	- HS làm vào vở + 1 HS lên bảng làm 

	- GV gọi HS đọc bài - nhận xét 
	    5716                  707             

	- GV nhận xét chung.
	+  1749            +  5857         

	
	     7465                6564             

	Bài 3: (102): Củng cố về giải toán có lời văn và phép cộng số có 4 chữ số 
	

	- GV gọi HS nêu yêu cầu 
	- 2HS nêu yêu cầu 

	
	- HS phân tích bài toán 

	Tóm tắt
	- HS làm vào vở + 1HS lên bảng làm 

	Đội Một: 3680 cây
	Bài giải

	Đội Hai: 4220 cây
	Số cây cả hai đội trồng được l là:

	Cả haiđội :? cây.
	3680 + 4220 = 7900 ( cây)

	
	Đáp số: 7900 cây

	- GV nhận xét
	

	Bài 4 (102): Củng cố về trung điểm của đoạn thẳng.
	

	- GV gọi HS nêu yêu cầu 
	- 2HS nêu yêu cầu bài tập 

	
	- HS làm nháp nêu kết quả 

	- GV gọi HS nêu kết quả 
	+ M là trung điểm của đoạn thẳng AB

	
	+  Q là trung điểm của đoạn thẳng CD

	
	+ N là trung điểm của đoạn thẳng BC

	3. Củng cố dặn dò:(3’)
	

	- Nêu quy tắc cộng số có 4chữ số ? 
	- (2HS)

	- Về nhà chuẩn bị  bài sau
	


TOÁN: Tiết 101: Luyện tập
I.MỤC TIÊU:

- Biết cộng nhẩm các số tròn nghìn, tròn trăm có đến bốn chữ số.

     - Củng cố về phép cộng các số có đến bốn chữ số, củng cố về giải bài toán có lời văn bằng hai phép tính.

- Giáo dục HS yêu thích môn Toán, cẩn thận, chính xác.

II.Đ D DẠY HỌC: 

- Phấn màu.Bảng phụ
III.CÁC HĐ DẠY HỌC:

	
	1. Kiểm tra bài cũ: 5 P 

- Bài toán : Một cửa hàng buổi sáng bán được 3034kg gạo, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 147kg gạo. Hỏi cửa hàng bán được tất cả bao nhiêu kilôgam gạo ?

- Yêu cầu HS làm bài, GV nhận xét và cho điểm
	- HS làm vào vở nháp

- 1 HS lên bảng làm bài

- HS khác nhận xét

Bài giải

Số kg gạo bán được trong buổi chiều là :
3034 + 147 = 3181 (kg)

Số ki-lô-gam gạo bán cả 2 buổi là:

3034 + 3181 = 6215 (kg)

               Đáp số : 6215 kg gạo

	
	2.Hướng dẫn làm bài tập: 32P
Bài 1: Tính nhẩm:

- GV ghi mẫu lên bảng

- Yêu cầu HS làm và nêu cách nhẩm.

a)

3000 + 5000 = ?

Nhẩm : 

3 nghìn + 5 nghìn = 8 nghìn

Vậy : 3000 + 5000 = 8000
5000 + 5000 = 10000

7000 + 2000 = 9000

6000 + 1000 = 7000

8000 + 2000 = 10000
2000 + 700 = 2700

100 + 1000 = 1100             8000 + 500 = 8500
6000 + 600 = 6600     5000 + 300 = 5300                                                                                     400 + 6000 = 6400

- GV nhận xét, chấm điểm.
? Em có nhận xét gì về các phép tính vừa thực hiện?

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

- Yêu cầu HS làm theo nhóm 4 em

              
	- 1 HS đọc đề bài và mẫu, lớp theo dõi.

- HS làm bài vào vở.

- 4 HS nêu miệng kết quả.

- HS khác nhận xét.

+ a,Cộng các số tròn nghìn

+ b, Cộng số tròn nghìn với số tròn trăm.

- 1 HS nêu yêu cầu bài tập.

- HS làm bài theo nhóm 4.



	
	3528 + 1954                            5369 + 1917
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-  GV nhận xét và cho đểm

- Củng cố về cách đặt tính và tính.
	- HS treo bài lên bảng và nêu cách thực hiện.

- HS khác nhận xét.



	
	Bài 3: Giải toán.

- Gọi HS đọc đề bài

- Yêu cầu HS tóm tắt đề bài

- Yêu cầu HS làm bài và chữa bài


Đội 1:

Đội 2:

- GV nhận xét và cho điểm.
- Củng cố về cách tóm tắt đề toán và giải toán bằng 2 phép tính.
Bài 4( SGK trang 103)

- HS đọc BT

-Phân tích BT

-HS tự làm bài

-1 HS lên bảng làm, nhận xét
	- 1 HS đọc đề bài .

- HS làm bài vào vở.

- 1 HS lên bảng làm bài.

- HS khác nhận xét.

Bài giải

Đội 2 hái  được số ki- lô- gam cam là:

             410 x 2 = 820 (kg)

Cả hai đội bán được số kg  cam là:

             410 + 820 = 1230 (kg)

                    Đáp số: 1230 kg cam
Bài giải

Buổi chiều cửa hàng bán được số lít dầu là:

432 x 2 = 864 ( lít)

Cả hai buổi cửa hàng bán được số lít dầu là: 

432 + 864 = 1296( lít) 

                ĐS: 1296 lít dầu

	
	3. Củng cố - dặn dò: 3P
- Nêu các dạng bài vừa luyện tập.

- Chú ý phép cộng có nhớ - Nhận xét giờ học.
	


-----------------------------------------------------------

TOÁN

Tiết 102: Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

I. Mục tiêu: Giúp HS :

- Biết thực hiện phép trừ các số trong phạm vi 10 000 (bao gồm đặt tính rồi tính đúng).

- Củng cố  ý nghĩa phép trừ qua giải toán có lời văn bằng phép trừ. 

- Giáo dục HS có ý thức trong học tập.

II. Đồ dùng dạy học: 

- Phấn màu, bảng con.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	
	1. Kiểm tra bài cũ (5’)

- Đặt tính rồi tính :

- Yêu cầu HS làm

- GV nhận xét và đánh ghi điểm. 

2. Bài mới (32’)

2.1. Hướng dẫn thực hiện phép trừ 

Đặt tính và tính 8652 - 3917:

- GV nêu phép tính

- Yêu cầu HS nêu lại và nhận xét phép tính trừ

- GV cho HS làm bảng con tương tự trừ số
	- HS làm vào bảng con.

- 2 em lên làm bảng lớp.
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- HS khác nhận xét.

+ Là phép trừ số có 4 chữ số, trừ đi số có 4 chữ số.

	
	 có 3 chữ số.

- Nhận xét, chốt lại cách thực hiện phép trừ và yêu cầu HS nhắc lại
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8652 – 3917 = 4735

2.2Hướng dẫn làm bài tập

Bài 1: Tính:
	- HS làm ra bảng con, nêu cách thực hiện

- HS khác nhận xét



	
	- Yêu cầu HS làm bài và nêu cách thực hiện

- GV nhận xét và chữa bài

- GV củng cố cách thực hiện
	- HS  nêu lại quy tắc thực hiện.

- HS đọc yêu cầu 
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- HS khác nhận xét.

	
	Bài 2: Đặt tính rồi tính:

- Yêu cầu HS làm theo nhóm 4 em

- GV nhận xét bài HS

- GV củng cố cách đặt tính và thực hiện
	- 1 HS đọc yêu cầu.

6491 - 2574  8072 - 168  8900 - 898 

  
[image: image36.wmf]6491

2574

3917

-

        
[image: image37.wmf]8072

168

7904

-

           
[image: image38.wmf]8900

898

8002

-


- HS khác nhận xét

	
	Bài 3: Giải toán.

- Yêu cầu HS đọc đề bài và nêu tóm tắt

? Bài toán cho biết gì ?

? Bài toán hỏi gì ?

 Tóm tắt

                Có       : 4550 kg đường, 

               Đã bán.: 1935 kg đường

               Còn       : ...   đường ?

- GV nhận xét và củng cố dạng toán giải bằng phép trừ.
Bài 4: ( SGK trang 104)

-HS đọc yêu cầu

-BT yêu cầu gì?

-HS làm bài 

-GV kiểm tra kết quả
3.Củng cố – dặn dò (3’)

- Yêu cầu HS nhắc lại cách thực hiện phép trừ các số trong phạm vi 10.000

 - Chú ý về thứ tự các hàng khi viết và đọc số. - Nhận xét giờ học.
	- 1 HS đọc yêu cầu.

- Nêu tóm tắt.

- HS làm bài vào vở.

- 1 HS lên bảng chữa bài.

Bài giải

Số ki-lô-gam đường cửa hàng còn lại là:

4550 - 1935 = 2615 (kg)

                         Đáp số: 2615kg

- HS nhắc lại.


	TOÁN: TIẾT 103: LUYỆN TẬP


I. Môc tiªu: Gióp HS :

- BiÕt trừ nhÈm c¸c sè trßn ngh×n, trßn tr¨m  cã đến bèn ch÷ sè.

- Cñng cè vÒ thùc hiÖn phÐp trõ c¸c sè cã ®Õn bèn ch÷ sè vµ gi¶i bµi to¸n b»ng 2 phÐp tÝnh. 

- Giáo dục học sinh có ý thức say mê môn học.
II. Đồ dùng dạy học: Phấn màu. Bảng nhóm.
III. Các HĐ dạy học chủ yếu:
	
	Ho¹t ®éng  gi¸o viªn
	Hoạt động của học sinh

	
	1. KiÓm tra bµi cò (5p)

- GV treo bảng phụ, y/c HS làm bài.
	- HS làm vào vở nháp
- 1 HS lên bảng làm bài.

	
	2. Bµi míi (32p)

2.1. Giới thiệu bài

2.2. H­íng dÉn lµm bµi tËp

Bài 1,2: Tính nhẩm.
- Y/c HS nêu y/c 

- GV nêu phép tính mẫu cho HS nhẩm.
- Y/c Hs làm bài.

- GV nx và chữa bài – củng cố.\

Bµi 3: Đặt tính rồi tính:
- Y/c Hs làm cá nhân.
- Cñng cè vÒ trõ c¸c sè trong ph¹m vi 10.000, l­u y tr­êng hîp sè trõ chØ cã 3 ch÷ sè.  
	- HS làm bài cá nhân

- 1 HS lên bảng làm.

7000 - 2000 = 5000     3600 - 600  = 3000               

5000 - 2000 = 3000     7800 - 500  = 7300      
- 3 Hs lên bảng làm bài.
7284 -3528     9061 – 4503    4492 - 833 
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- Lớp nx.

	
	Bài 4: Giải toán
- Y/c Hs đọc bài toán và nêu tóm tắt
   Tóm tắt:

Có                    : 3650 kg cá
	- 1 HS đọc bài toán .

- Hs nêu tóm tắt
- Lớp làm bài cá nhân.

	
	Buổi sáng bán  : 1800 kg

Buổi chiều bán : 1150 kg 

Còn lại              : ... kg ?
	

	

	
	3.Cñng cè - dÆn dß (3p)

- Y/c Hs nêu lại các KT vừa học.
 - Chú ý cho Hs khi thực hiện phép cộng, trừ có nhớ.
- NX giờ học.
	- HS nêu lại ND chính của bài. 


	TOÁN: Tiết 104: Luyện tập chung


I. Mục tiêu:
                     
- Củng cố về cộng,  trừ (nhẩm và viết)  các số trong phạm vi 10 000.

- Củng cố về giải bài toán bằng hai phép tính và tìm thành phần chưa biết của phép cộng, phép trừ.

- Giáo dục HS có ý thức trong học tập, say mê học toán.

II. Đồ dùng dạy học:Phấn màu. Bảng phụ, thước kẻ
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	
	1.Kiểm tra bài cũ (5p)
- Yêu cầu HS đặt tính rồi tính:

- GV nhận xét và đánh giá
	- HS làm vào vở nháp

- 2 HS lên bảng làm bài
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- HS khác nhận xét.

	
	2.Bài mới (32p)
2.1. Giới thiệu bài

2.2. Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1: Tính nhẩm:

- Yêu cầu HS làm bài và chữa bài

- GV  nhận xét và chữa bài  

- Củng cố về cách tính nhẩm cộng, trừ số tròn nghìn.   Cộng, trừ  số tròn trăm. 

Bài 2: Đặt tính rồi tính.

- Yêu cầu HS làm theo nhóm 3 vào bảng phụ, 
	- 1 HS đọc đề bài và mẫu, lớp theo dõi.

- HS làm bài vào vở

- 3 HS lên bảng làm bài

a) 3500 + 200 = 3700       4400 + 300 = 4700
    3500 - 200 = 3300        4400 - 300 = 4100                     
b) 6000 + 2000 = 8000     7000 + 3000 = 10000
    8000 - 6000 = 2000     10000 - 7000 = 3000
    8000 - 2000 = 6000     10000 - 3000 = 7000
- HS khác nhận xét.

	
	- Gọi một số nhóm trình bày kết quả.

- Nx và củng cố về phép cộng, trừ số có 4 chữ số.
	- 1 HS đọc đề bài và mẫu, lớp theo dõi.

4756 + 2834        6927 + 835         5555 + 445
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- HS khác nhận xét.

	
	Bài 3: Giải toán.

Tóm tắt:

Có: 960 cuốn truyện tranh

Mua thêm: 1/6 số truyện đã có

Có tất cả: …
[image: image52.wmf]cuốn truyện tranh?
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- GV nhận xét, chấm điểm.
	- 1 HS đọc đề bài .

- HS làm bài vào vở.
[image: image54.wmf]
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- 1 HS lên bảng làm bài.

Bài giải

Số truyện tranh mua thêm là:

960 : 6 = 160 (cuốn)

Thư viện có tất cả số cuốn truyện tranh là:

960 + 160 = 1120  (cuốn)

                     Đáp số: 1120 cuốn truyện tranh.

- HS khác nhận xét.

	
	Bài 4: Tìm x:

- Gọi H nêu y/c và làm bài cá nhân.

- Gọi 3 H lên bảng làm bài, nêu lại cách làm.

- Nx và ghi điểm.
	- 1 HS đọc đề bài. 

- HS làm bài vào vở.

- 3 HS lên bảng làm bài.

a) x + 285 = 2094              b) x - 45 = 5605

           x = 2094 - 285             x = 5605 + 45

           x =  1809                     x  = 5650

                c) 6000 - x = 2000

                               x = 6000 - 2000

                               x = 4000
- HS khác nhận xét.

	
	3.Củng cố - dặn dò: 3p
-Chốt KT ôn tập

- GV nhận xét, dặn dò .
	


TOÁN: Tiết 105: Tháng - Năm

I. Mục tiêu:
Giúp HS :

- Biết các đơn vị đo thời gian: tháng, năm. Biết được một năm có 12 tháng.

- Biết gọi tên các tháng trong một năm.

- Biết số ngày trong từng tháng. Biết xem lịch (tờ lịch tháng, năm).

- Giáo dục HS có ý thức trong học tập,  yêu thích môn toán

II. Đồ dùng dạy học: Phấn màu, lịch 2012
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	
	1. Kiểm tra bài cũ (3p)
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS

- GV nhận xét, đánh giá    
	- Từng HS lấy đồ dùng chuẩn bị cho tiết học

- Báo cáo việc chuẩn bị đồ dùng

	
	2. Bài mới (34p)
2.1. Giới thiệu bài :
2.2. Giới thiệu các tháng trong năm và số ngày trong tháng:

a) Các tháng trong năm:

GV treo lịch và hỏi:  Một năm có bao nhiêu tháng, đó là những tháng nào? 

b) Giới thiệu số ngày trong từng tháng:

Quan sát tờ lịch và trả lời: 

- Số ngày ở mỗi tháng là bao nhiêu?. 

- Tháng 1 có bao nhiêu ngày?

- Tháng 2 có bao nhiêu ngày?

v...v, tháng 12 có ?

- Yêu cầu HS nêu những tháng có 28 hoặc 29 ngày, 30 ngày, 31 ngày.

- GV nhận xét, giới thiệu cách tính số ngày trong các tháng trên bàn tay

2.3. Hướng dẫn làm bài tập

Bài 1: Trả lời các câu hỏi sau:

- GV yêu cầu HS xem lịch rồi ghi câu trả lời

Tháng này là tháng mấy? Tháng sau là tháng mấy?

Tháng 1 có bao nhiêu ngày? (31 ngày)

Tháng 4 có bao nhiêu ngày? (30 ngày)

Tháng 8 có bao nhiêu ngày? (31 ngày)

Tháng 12 có bao nhiêu ngày? (31 ngày)

Tháng 5 có bao nhiêu ngày? (31 ngày)

Tháng 9 có bao nhiêu ngày? (30 ngày)

- GV nhận xét và chữa bài 
- GV chốt lại số ngày trong từng tháng               
	- HS ghi vở

- HS trả lời

+ 1 năm có 12 tháng: Tháng Một, tháng Hai, tháng Ba, tháng Tư, tháng Năm, tháng Sáu, tháng Bảy, tháng Tám, tháng Chín, tháng Mười, tháng Mười Một, tháng Mười Hai.

+ Tháng 1 có 31 ngày.

+  Tháng 2 có 28 ngày.

v...vTháng 12 có 31 ngày

- HS nêu lại

- HS khác nhận xét, bổ sung

- HS quan sát, nhẩm theo

- HS đọc yêu cầu .

- HS làm bài vào vở.

- 2 HS chữa miệng.

- HS khác nhận xét.



	
	Bài 2: Xem tờ lịch tháng 1(năm 2012) và trả lời các câu hỏi sau:

- Yêu cầu HS thảo luận theo cặp và làm bài tập

1

Thứ hai

2

9

16

23

30

Thứ ba

3

10

17

24

31

Thứ tư

4

11

18

25

Thứ năm

5

12

19

26

Thứ sáu

6

13

20

27

Thứ bảy

7

14

21

28

Chủ nhật

1

8

15

22

29

- Ngày 19 tháng 1 là thứ mấy? 

- Ngày cuối cùng của tháng 1 là thứ mấy? 

- Tháng 1 có mấy ngày Chủ nhật?

- Chủ nhật cuối cùng của tháng 1 là ngày nào?
	- 1 HS đọc yêu cầu.

- HS trao đổi theo cặp, làm bài vào vở.

- 1 HS nêu câu hỏi, HS khác trả lời.

- HS khác nhận xét.

- Thứ năm.
- Thứ ba.
- Có 5 Chủ nhật.
- Ngày 29.

	
	3. Củng cố - dặn dò (3p)

 - Hỏi đáp về tháng năm.

 - Vận dụng để biết về thời gian.

 - Tìm hiểu về các ngày lễ lớn trong năm .

 - Nhận xét giờ học.
	- HS thực hành trên bàn tay, hỏi đáp về tháng - năm theo nhóm đôi.




TOÁN: Tiết 106:  LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:

+ KT: Giúp HS củng cố về tên gọi các tháng trong 1 năm, số ngày trong từng  tháng.

+ KN: Rèn kỹ năng biết xem lịch nhanh.

+ TĐ: Giáo dục cho HS có ý thức trong học tập và lòng say mê học toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Tờ lịch tháng 1, 4, 7, 10  năm 2012 .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	1. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
- Nêu tên các tháng trong 1 năm ?

- Tháng 2 năm thường có bao nhiêu ngày

2. Bài mới: 32 p
2.2.Giới thiêu bài: 
2.2.Thực hành :

Bài tập 1 (20): Xem tờ lịch trên rồi viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ trống :
- GV cho HS xem tờ lịch tháng 1, 4, 7, 10  năm 2005 trong VBT.

- Gọi HS lần lượt trả lời câu hỏi trong VBT.

Bài tập 2 (21): Đ / S ?

- Yêu cầu tự làm miệng.

- GV nhận xét, kết luận đúng sai.

- GV sử dụng cách nắm bàn tay để xác định các tháng có 30 ngày, 31 ngày.
 Bài tập 3 (21): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :
- HD : Trước tiên HS cần phải xác định được tháng 4 có 30 ngày. Sau đó có thể tính dần : ngày 30 tháng 4 là ngày chủ chật, ngày 1 tháng 5 cùng năm đó sẽ là thứ hai. Vì vậy cần khoanh vào chữ C.

- GV cho HS làm bài trong VBT

- GV gọi HS chữa bài.

- GV cùng HS nhận xét.

3. Củng cố dặn dò: 3P
- GV nhận xét tiết học và nhắc HS cách nhớ các ngày trong tháng.


	- 2 HS nêu.

- 1 HS - nhận xét.

- HS nghe.

* HS quan sát lịch trong VBT.

- HS lần lượt trả lời, HS khác theo dõi nhận xét.

* 1 HS đọc đầu bài, lớp theo dõi.

- HS trả lời trước lớp.

- 1 HS đọc đầu bài, lớp theo dõi.

- HS làm bài, 2 HS chữa bài.

- 1 HS đọc lại câu trả lời đúng và giải thích vì sao ?.


TOÁN

TIẾT 107: HÌNH TRÒN, TÂM, ĐƯỜNG KÍNH, BÁN KÍNH

I. Mục tiêu:
+ KT: Giúp HS có biểu tượng về hình tròn, biết được tâm, bán kính, đường kính của hình tròn.
+ KN:  Bước đầu biết dùng compa để vẽ hình tròn có tâm và bán kính cho trước.

+ TĐ: Giáo dục HS có ý thức trong học tập, yêu thích môn toán.

II. Đồ dùng dạy học:

· Mặt đồng hồ hình tròn, chiếc đĩa hình tròn. Compa và mô hình hình tròn.

III. Hoạt động dạy học:

	1.Kiểm tra bài cũ: 5 phút
     HS chữa bài 3, 4 (109).

2.Bài mới: 32 P
2.1. Giới thiệu bài:
2.2. Giới thiêu hình tròn: 
- GV đưa 1 số đồ vật có dạng hình tròn (mặt đồng hồ, đĩa hình tròn, ...).

- Các đồ vật này có dạng hình gì ?

- Tìm xung quanh có đồ vật gì có dạng hình tròn ?

- GV dùng compa vẽ 1 hình tròn trên bảng.

- Compa dùng để làm gì ?

- GV giới thiệu cấu tạo của compa.

- GV giới thiệu tâm, bán kính, đường kính.

2.3.Giới thiệu cách vẽ hình tròn.
- GV hướng dẫn cách sử dụng compa.

- HD vẽ hình tròn có tâm 0 và bán kính 2 cm.

- Yêu cầu HS vẽ.

2.4. Thực hành: 
Bài tập 1 (22): 

a) Viết chữ thích hợp vào chỗ chấm :

- GV cho HS quan sát hình vẽ VBT.

- Độ dài bán kính so với độ dài đường kính thế nào ? và ngược lại ?

b) Đúng ghi Đ, sai ghi S :

Bài tập 2 (23): Vẽ hình tròn

- Gọi HS nêu lại yêu cầu.

- GV cho HS thực hành nháp.

- GV giúp HS vẽ hình.

Bài tập 3 (23):

- GV cho HS làm bài vào vở.

- GV cùng HS chữa bài.

- Phần b cho 3 HS thi.

- GV cùng HS nhận xét.

3.Củng cố dặn dò: 3P
- GV nhận xét tiết học, nhắc HS về tìm thêm các vật có dạng hình tròn.
	- 2 HS lên bảng

- HS quan sát mẫu.

- Hình tròn.

- HS tự tìm.

- HS quan sát.

- Vẽ hình tròn.

- HS quan sát và nghe.

- HS nghe và nhắc lại.

- HS nghe.

- HS theo dõi cách vẽ.

- HS vẽ nháp.

*1 HS đọc yêu cầu, lớp theo dõi.

- HS quan sát hình, làm bài.

- 2 HS lên bảng làm bài.

- HS trả lời.

- HS nêu kết quả, giải thích.

* 1 HS đọc yêu cầu, lớp theo dõi.

- 1 HS.

- 2 HS lên bảng, dưới nháp.

* 1 HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi.

- 1 HS lên bảng.

- 3 HS đại diện thi.

- VN: BT:1, 2, 3 (111)


TOÁN: TIẾT 108: VẼ TRANG TRÍ HÌNH TRÒN
I. MỤC TIÊU:

+ KT:  Giúp HS biết dùng compa để vẽ các hình tròn trang trí.

+ KN: Biết trang trí các hình tròn đúng và đẹp.

+ TĐ: Giáo dục HS có ý thức trong học tập, yêu cái đẹp do mình làm ra.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Compa, bút chì mầu.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1.Kiểm tra bài cũ: (5P )  Nêu tâm, bán kính, đường kính của hình tròn sau :

[image: image56.emf]A
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2.Bài mới: 32 P
2.1.Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu bài học.

2.2Hướng dẫn HS làm bài tập.

 Bài tập1: Vẽ hình từng bước theo mẫu 

+ Bước 1 : Vẽ đường tròn tâm O, đường kính AD dài 6 cạnh ô, và hai phần đường tròn tâm A, tâm D, bán kính 3 cạnh ô. Cắt đường tròn O ở B, G và C, E.

+ Bước 2 : Vẽ 2 phần đường tròn tâm C, bán kính 3 cạnh ô. 

Bài 2:  : Tô màu “hoa thị 6 cánh” tạo thành của hình trang trí. Có thể vẽ thêm các đoạn thẳng như : 

- Nối AB, BC, CD, DE, EG, và GA  để được hình 6 cạnh đều.

- Hoặc nối AC, CE, EA ; nối BD, DG, và GB để được hình sao 6 cánh. 

- GV cho tô mầu vào hình ở bài 1.

- GV chọn các bài có mầu đẹp.

- GV động viên HS vẽ và tô mầu còn chưa đẹp
3.Củng cố, dặn dò: 3P

- Chốt kiến thức tiết học
-NX giờ học, giao bài VN.
	· 2 HS nêu.

- 1 HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi.
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- HS thực hành vẽ nháp.

- HS thực hành vẽ.

- HS thực hành vẽ.

- 1 HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi.

- HS tô mầu.

- HS quan sát, nhận xét.


TOÁN

TIẾT 109 :  NHÂN SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ 1 CHỮ SỐ

I. Mục tiêu: Giúp HS : 
- Biết thực hiện phép nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (có nhớ một lần).

- Vận dụng phép nhân để làm tính và giải toán.
- Giáo dục HS có ý thức trong học tập, yêu cái đẹp do mình làm ra.

II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ
III.Hoạt động dạy học: 

	1.Kiểm tra bài cũ: (3 phút)
- Muốn vẽ trang trí hình tròn ta phải làm mấy bước, đó là những bước nào ?

2.Bài mới: 34 P
2.1.Giới thiệu bài: 
2.2. Hướng dẫn phép nhân: 
a) 1034 x 2 = ?

- Yêu cầu đặt tính và thực hiện.

- GV ghi bảng   1034

                         x   2

                          2068

- Muốn nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số ta phải làm thế nào ?

b) 2125 x 3 = ?

- Yêu cầu HS đặt tính và nhân.

- Nhận xét 2 phép nhân ?

3.Thực hành: 

 Bài tập 1 (25): Tính
- Gọi HS lên bảng, dưới làm VBT.

- Gọi HS nhận xét bài.

 Bài tập 2:  (25): Đặt tính rồi tính

- Gọi HS lên bảng, dưới làm nháp.

- Yêu cầu nêu cách nhân, đặt tính.

Bài tập 3 (25):

- HD tóm tắt bài toán.

1 phòng học : 1210 viên gạch

8 phòng học : …  viên gạch ?

- HD giải vào vở.

- GV thu chấm và chữa bài.

Bài tập 4 (25): Tính nhẩm

- Cho HS làm bài.

- Gọi HS nêu kết quả.

3.Củng cố dặn dò: (2 phút)
- GV nhận xét tiết học.
-Giao bài VN.
	- 2 HS nêu

* 1 HS đọc phép tính.

- 1 HS làm nháp, 1 HS nêu miệng cách nhân.

- Lấy thừa số thứ 2 nhân với từng hàng của thừa số thứ nhất bắt đầu từ hàng đơn vị.

* 1 HS đọc phép nhân.

- 1 HS nêu cách nhân, nhận xét.

- Phép nhân a không nhớ, phép nhân b có nhớ sang hàng chục.

-1 HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi.

- 2 HS lên bảng, dưới VBT.

- Dưới đổi vở để kiểm tra, HS nêu cách nhân.

-1 HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi.

- 2 HS lên bảng, dưới nháp.

- HS nhận xét, chữa bài.

-1 HS đọc trước lớp, dưới đọc thầm.

- HS làm bài, 1 HS chữa

Bài giải

Số viên gạch lát nền 8 phòng học là : 1210 x 8 = 9680 (viên gạch)

Đáp số : 9680 viên gạch

-1 HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi.

- HS nhẩm bài.

- 1 số HS trả lời.

-VN : BT 1, 2, 3, 4 (113)



TOÁN: TIẾT110: LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu:

+ KT: Giúp HS củng cố cách nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số (có nhớ 1 lần).

+ KN:  Rèn kỹ năng nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số, củng cố ý nghĩa của phép nhân, tìm SBC và kỹ năng giải toán.

+ TĐ: Giáo dục HS có ý thức trong học tập.

II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ
III. Hoạt động dạy học:

	1.Kiểm tra bài cũ: (5 phút) 

     HS chữa bài 3 SGK (nêu miệng).

2.Bài mới: (32 phút)
2.1. Giới thiệu bài: 
2.2.Hướng dẫn làm bài tập:
Bài tập 1 (26): Viết thành phép nhân và ghi kết quả :

- Bài có mấy yêu cầu ?

- HD làm bài.

- Vì sao viết được thành phép nhân?

- GV cùng HS chữa bài.

 Bài tập 2 (26): Số ?

 - HD ôn lại cách tìm số bị chia, thương số.

- GV cho HS làm nháp.

- GV cùng HS chữa bài.

Bài tập 3 (26): - HD tóm tắt bài. 

Có 3 xe, 1 xe : 1125 l xăng

      Đã đổ     : 1280 l xăng

     Còn lại   : …     l xăng?

- HD giải vở ở lớp.

- Yêu cầu rút ra 2 bước giải.

- GV thu chấm, nhận xét.

Bài tập 4 (26): Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

 - HD phân biệt “thêm” và “gấp” khác nhau.

VD : 123 + 4 = 127

         123 x 4 = 492.

- Yêu cầu HS làm bài.

- GV cùng HS chữa bài và kết luận.

3.Củng cố dặn dò: (3 phút)

- GV nhận xét tiết học; nhắc HS chú ý cách nhân.

-Giao bài VN.
	- 1 HS lên bảng

*1 HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi.

- 1 HS trả lời.

- 2 HS lên bảng, dưới nháp.

* 1 HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi.

- 2 HS lên bảng.

- HS nêu cách tìm.

* 1 HS đọc yêu cầu, lớp theo dõi.

- HS làm bài, 1 HS chữa:

Bài giải

Số lít xăng cả 3 xe chở là :

1125 x 3 = 3375 ( l ).

Số lít xăng còn lại là :

3375 - 1280 = 2095 ( l ).

Đáp số : 2095  l

* 1 HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi.

- HS làm nháp, 2 HS chữa.

- VN: BT 1, 2, 3, 4 (114)


Toán

Tiết 111: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số( tiếp)

I. Mục tiêu

- HS biết thực hiện phép nhân  số có 4 chữ số với số có một chữ số( có nhớ hai lần không liền nhau). Vận dụng để giải toán có lời văn.

- Rèn KN tính và giải toán

- GD HS chăm học toán.

II. Đồ dùng : 

-GV : Bảng phụ- Phiếu HT

- HS : VBT
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ(4P)

Viết thành phép nhân và ghi kết quả:

  3000 + 3000

  2007 + 2007 + 2007 + 2007

- Viết số thích hợp vào ô trống:

Số đã cho

1015

1107

1009

Thêm 6 đơn vị

Gấp 6 lần

2. Bài mới: 33P
2.1.HD thực hiện phép nhân 1427 x 3
- Ghi bảng phép nhân 1427 x 3.

- Đặt tính?

- Khi thực hiện phép nhân ta bắt đầu tính từ đâu ?

Vậy: 1427 x 3 = 4281

+ Lưu ý: Đây là phép nhân có nhớ từ hàng đơn vị sang hàng chục, từ hàng trăm sang hàng nghìn.

2.2.Luyện tập
Bài 1; 2: - Đọc đề?

- Nêu cách đặt tính và thứ tự thực hiện tính?

- Gọi 4 HS làm trên bảng

- Chấm bài, nhận xét.

Bài 3: 
- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Muốn tìm số gạo 3 xe chở ta làm ntn?

- Gọi 1 HS giải trên bảng

- Chấm bài, nhận xét.

Bài 4: - Đọc đề?

- Muốn tính chu vi hình vuông ta làm ntn?- Gọi 1 HS làm trên bảng

- Chấm bài, nhận xét.

3. Củng cố - Dặn dò(3P)

- Khi nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số ta cần lưu ý điều gì?

- VN ôn lại bài.
	- HS làm vào nháp

- 2 HS lên bảng làm

- HS khác nhận xét

- GV nhận xét, đánh giá

- Đặt tính ra nháp theo cột dọc

- Từ phải sang trái (HS thực hiện tính )   

                                      1427

                                      x    3

                                      4281

- Đặt tính rồi tính

- HS nêu

- Lớp làm phiếu HT

2318         1092          1371        1218

x               x               x               x

      2               3                4              5

4636         3276          5484        6090

- 1 xe chở 1425kg gạo

- 3 xe chở bao nhiêu kg gạo

- Lấy số gạo 1 xe nhân 3

- Lớp làm vở

Bài giải

Số gạo ba xe chở được là:

1425 x 3 = 4275kg

                          Đáp số: 4275kg.


- Tính chu vi hình vuông có cạnh 1508m

- Lấy độ dài 1 cạnh nhân 4

- Lớp làm vở.

Bài giải

Chu vi khu đất hình vuông đó là:

1508 x 4 = 6032( m)

                           Đáp số: 6032 mét




Toán: Tiết 112 : Luyện tập

I. Mục tiêu
- Củng cố thực hiện nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số( có nhớ hai lần) và giải toán có lời văn.

- Rèn KN tính và giải toán.

- GD HS chăm học toán.

II. Đồ dùng
GV : Bảng phụ- phiếu HT

HS : SGK.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Kiểm tra bài cũ: (5P)
Bài toán : Một cửa hàng buổi sáng bán được 1035kg gạo, buổi chiều bán được nhiều gấp đôi buổi sáng. Hỏi cửa hàng bán được tất cả bao nhiêu kilôgam gạo ?

2. Luyện tập- thực hành: 32P 
Bài 1: 

- Bt yêu cầu gì?

- Gọi 3 HS làm trên bảng

- Chấm bài, nhận xét.

 Bài 2: 

- Đọc đề?

- BT cho biết gì? hỏi gì?

- Gọi 1 HS giải trên bảng

Tóm tắt

Mua : 3 bút, 1 bút: 2500đ

Đưa : 8000đ

Trả lại:  ....đồng?

- Chấm bài, nhận xét.

Bài 3: 

- Đọc đề?

- X là thành phần nào của phép tính?

- Muốn tìm X ta làm ntn?

- Nhận xét, cho điểm.

Bài 4a: 

- Đọc đề?

- Giao việc:- Đếm số ô vuông?

- Đã tô màu mấy ô vuông?

- Cần tô màu mấy ô vuông nữa?

+ Chữa bài, nhận xét.

3. Củng cố - Dặn dò(3P)

- Tổng kết giờ học

- Dặn dò: Ôn lại bài
	- GV nêu đề bài

- HS làm vào vở nháp

- 1 HS lên bảng làm bài

- HS khác nhận xét

- GV nhận xét, đánh giá

Bài giải

Số kilôgam gạo của hàng bán được trong buổi chiều là :

1035 x 2 = 2070 (kg)

Số kilôgam gạo của hàng bán được tất cả là :
1035 + 2070 = 3105 (kg)

                        Đáp số : 3105 kg gạo
- Đặt tính rồi tính

- Lớp làm phiếu HT

1324               1719            2308

x                   x                  x 

      2                     4                  3

                                                        

2648                6876           6924
- Đọc

- HS nêu

- Lớp làm vở

Bài giải

Số tiền An mua bút là:

2500 x 3 = 7500( đồng)

Số tiền cô bán hàng trả lại cho An là:

8000 - 7500 = 500( đồng)

                            Đáp số: 500 đồng

- X là số bị chia

- Ta lấy thương nhân số chia

- Làm nháp, nêu KQ

a) X = 4581    ; b) X= 7292

- Đọc

- Có 9 ô vuông

- Có 7 ô vuông đã tô màu

- Cần tô  màu thêm 2 ô nữa.

- HS điền vào vở BTT

- Nêu KQ


Toán: Tiết 113:  Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số.

I. Mục tiêu
- HS biết thực hiện phép chia  số có 4 chữ số cho số có một chữ số( trường hợp chia hết ). Vận dụng để giải toán có lời văn.

- Rèn KN tính và giải toán.

- GD HS chăm học toán.

II. Đồ dùng
- GV : Bảng phụ- phiếu HT

- HS : SGK

III.  Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Kiểm tra bài cũ(5’)

Tìm X:
X : 3 = 1527            x :4 = 1824
2. Bài mới (32’) 
2.1. HĐ1: HD thực hiện phép chia 6369 : 3

- Ghi bảng: 6369 : 3 =?

- Đặt tính theo cột dọc và thực hiện tính?

- Gọi 1 HS thực hiện trên bảng

- Chữa bài, nhận xét.

- Nếu HS chia sai thì HD chia theo các bước như SGK.

- Tương tự HD HS thực hiện phép chia 1276 : 4.

2.2.HĐ 2: Thực hành

 Bài 1: Đọc đề?

- Gọi 3 HS làm trên bảng

- Chấm bài, nhận xét.

Bài 2:

- BT cho biết gì?

- BT hỏi gì?

- Muốn tìm số bánh mỗi thùng ta làm ntn?

- Gọi 1 HS giải trên bảng

- Chấm bài, nhận xét.

Bài 3: - Đọc đề?

- X là thành phần nào của phép tính?

- Muốn tìm X ta làm ntn?

- Gọi 2 HS làm trên bảng

- Chữa bài, nhận xét.

3. Củng cố - Dặn dò(3’)
- Nêu cách đặt tính và thực hiện tính chia số có 4 chữ số cho số có một chữ số?

- Ôn lại bài.
	- HS làm vào nháp

- 2 HS lên bảng làm

- HS khác nhận xét

- GV nhận xét, đánh giá
X : 3 = 1527            x : 4 = 1824

     X = 1527 x 3           X = 1824 x 4

     X = 4581                 X = 7292 

- Đặt tính và thực hiện ra nháp- Nêu KQ

6369   3                      1276    4                                      

03                                 07

  06     2123                    36   319

    09                                 0 

      0

- Tính

- Lớp làm phiếu HT


4862   2          3369  3         2896  4

08                   03                   09

  06    2431       06    1123       16  724

    02                   09                    0

      0                      0 

- 1648 gói bánh, chia 4 thùng

- Một thùng có bao nhiêu gói bánh?

- Lấy số bánh chia cho số thùng

- Lớp làm vở

Bài giải

Mỗi thùng có số bánh là:

1648 : 4 = 412( gói bánh)

                       Đáp số: 412 gói bánh.

- Tìm X

- Là thừa số chưa biết

- Lấy tích chia cho thừa số đã biết

- Lớp làm phiếu HT

a) X x 2 = 1846      b) 3 x X = 1578

          X= 1846 : 2           X = 1578 : 3

          X =  923                X =   526
- HS nêu   


Toán

Tiết 114: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số( tiếp)

I. Mục tiêu
- HS biết thực hiện phép chia  số có 4 chữ số cho số có một chữ số( trường hợp có dư). Vận dụng để giải toán có lời văn.

- Rèn KN tính và giải toán.

- GD HS chăm học toán.

II.Đồ dùng
 
GV : Bảng phụ- phiếu HT, 8 hình tam giác vuông cân như BT 3.

HS : SGK

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Kiểm tra bài cũ (3’)

- Gọi 3 HS làm trên bảng đặt tính rồi tính: 

2469 : 2       6487 : 2      4159 : 2
2.Bài mới: (32’)
2.1.HĐ 1:HD thực hiện phép chia 9365 : 3
- Gọi 1 HS đặt tính và thực hiện tính trên bảng.

- Nhận xét, nếu HS làm sai thì HD từng bước như SGK.

- Tương tự HD phép chia 2249 : 4

2.2HĐ 2: Thực hành.
 Bài 1: 
-Bt yêu cầu gì?

- Gọi 3 HS làm trên bảng

- Chữa bài, cho điểm.

 Bài 2: 
- Đọc đề?

- Có bao nhiêu bánh xe?

- Một xe lắp mấy bánh?

- Muốn tìm được số xe ôtô lắp được ta làm ntn?

- Gọi 1 HS giải trên bảng

- Chấm bài, nhận xét.

Bài 3:
- Đọc đề?

- Yêu cầu HS  quan sát và tự xếp hình.

- HD HS xếp đúng.

- Kết luận, đưa hình mẫu.

3. Củng cố - Dặn dò(3’)
- Tổng kết giờ học

- Dặn dò: Ôn lại bài.


	- Thực hiện

- Nhận xét, sửa sai

- Đặt tính và thực hiện ra nháp và nêu KQ

9365  3                      2249  4

03                                24

  06    3121                    09  562

    05                                1

      2    

- thực hiện phép chia

- lớp làm phiếu HT

2469  2            6487  3         4159  5

04      1234       04     2162     15    831

  06                     18                  09

    09                     07                  4

      1                       1     

- 1250 bánh xe

- 4 bánh

- Lấy tổng số bánh chia cho số bánh của 1 xe.

- Lớp làm vở    

Bài giải

Ta có: 1250 : 4 = 312( dư 2)

Vậy 1250 bánh xe thì lắp được nhiều nhất 312 chiếc xe và còn thừa 2 bánh xe.

      Đáp số : 312 xe ôtô, thừa 2 bánh xe.

- Xếp hình


Toán 

Tiết 115: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số( Tiếp).

I. Mục tiêu


- HS biết thực hiện phép chia  số có 4 chữ số cho số có một chữ số ( trường hợp có  chữ số 0 ở thương) .Vận dụng để giải toán có lời văn.

- Rèn KN tính và giải toán.

- GD HS chăm học toán.

II. Đồ dùng:   
- Bảng phụ- phiếu HT

III. Các hoạt động dạy học: 
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ(3’)

- Đặt tính rồi tính:

9436 : 3 ;  1272 : 5

- Nhận xét, cho điểm.

2. Bài mới:(32’)
2.1HD thực hiện phép chia 4218 : 6
- ghi bảng phép chia 4218 : 6

- Gọi 1 HS đặt tính và thực hiện tính trên bảng.

- Nhận xét, nếu HS làm sai thì HD từng bước như SGK.

- Tương tự HD phép chia 2407 : 4

2.2 Thực hành

Bài 1: 
-BT yêu cầu gì?

- Gọi 3 HS làm trên bảng

- Chữa bài, cho điểm.

Bài 2: 
- Đọc đề
- Có bao nhiêu mét đường?

- Đã sửa bao nhiêu?

- Muốn tìm  quãng đường còn phải sửa tiếp ta làm ntn?

- Ta cần tìm gì trước?

- Gọi 1 HS giải trên bảng

- Chấm bài, nhận xét.

Bài 3:
- Đọc đề?

- Muốn biết phép tính nào đúng hay sai ta cần làm gì?

- Nhận xét, chữa bài.

3. Củng cố - Dặn dò(3’)

- Tổng kết giờ học

- Dặn dò: Ôn lại bài.
	- 2 HS làm trên bảng

- Nhận xét

- Đặt tính và thực hiện ra nháp.

4218  6                    2407  4

  01                            00  

    18  703                    07  601

      0                              3

- Thực hiện phép chia

- Lớp làm phiếu HT

3224  4            1516  3             2819  7 

  02    806          01    505           01     402

    24                    16                     19

      0                      1                       5

- 1215 mét

- 1/3 quãng đường đó

- Lấy độ dài quãng đường trừ quãng đường đã sửa

- Tìm quãng đường đã sửa.

- Lớp làm vở

Bài giải

Quãng đường đã sửa là:

1215 : 3 = 405(m)

Đội công nhân còn phải sửa quãng đường là: 1215 - 405 = 810(m)

                    Đáp số: 810 mét.
- Ta thực hiện phép chia sau đó đối chiếu với phép chia.

- KQ: a) Đúng; b) Sai;  c) Sai




TOÁN: Tiết 116: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu : 
- Rèn kỉ năng việc thực hiện phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số ( trường hợp có chữ số 0 ở thương )

- Vận dụng phép chia để làm tình và giải toán.

- GSHS tính cẩn thận và yêu thích môn Toán.

II.Đồ dùng dạy học: 
- Bảng phụ, vở toán 
III. Các hoạt động dạy học:


	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG  HS

	1.Kiểm tra bài cũ(5’)
- Yêu cầu 2 HS thực hiện bảng lớp bài tập 1 và 1 HS thực hiện bài tập 2 (trang 119), HS còn lại đổi chéo vở kiểm tra.

- GV chấm một số bài.
- GV nhận xét, đánh giá bài làm của HS trên bảng.

- GV nhận xét, đánh giá chung.
2. Bài mới: (32’) 
2.1.Giới thiệu bài:  ( Trực tiếp)

2.2.Hướng dẫn HS luyện tập : 
Bài 1: 

- Gọi học sinh đọc bài tập 1.

- Gọi HS nhắc lại cách đặt tính và tính.

- Gọi 3 học sinh thực hiện trên bảng lớp, HS còn lại thực hiện vào vở ô ly. 

- Gv chấm một số  bài, nhận xét.

- Gv nhận xét chung 

Bài 2: 

+ Yêu cầu HS đọc đề

- Khi HS đọc đề GV ghi bảng lớp

+ Hướng dẫn HS tìm hiểu bài

- X là thành phần nào của phép tính?

- Muốn tìm X ta làm ntn?

- Gọi 2 HS Thực hiện trên bảng lớp, HS còn lại thực hiện vở ô ly.

- Gv chấm một số  bài, nhận xét.

- Gv nhận xét chung 

Bài 3:  

- Gọi học sinh đọc bài 3.

- Hướng dẫn HS phân tích bài toán.

- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở.  

- Chấm vở 1 số em,  nhận xét chữa bài.
Bài 4:  

-  Gọi học sinh đọc yêu cầu bài.

- GV phân tích mẫu

- Yêu cầu cả lớp làm bài cá nhân.

- Gọi 1 số em nêu miệng kết quả.

- GV chấm một vài bài.

- Nhận xét chốt lại lời giải đúng.

3. Củng cố -  dặn dò: (3’)

- Nhận xét đánh giá tiết học.

- Về nhà xem lại các BT đã làm.
	- 2 em lên bảng làm bài tập 1.

- 1 em làm bài tập 2.

- HS khác đổi chéo vở kiểm tra bài của bạn. 
-  Một vài HS nhận xét bài làm của bạn và nêu bài của mình.

- Lớp theo dõi giới thiệu bài.

- 1-2 học sinh nêu yêu cầu bài 1.

- 2-3 HS nhắc lại

- 3 học sinh lên bảng thực hiện, lớp thực hiện vở ô ly.

 1608    4      2035   5            4218  6

   00     402     03    407           01     703                                                   

      08               35                      18

         0                0                          0    

- HS đổi chéo vở kiểm tra bài, nhận xét bài làm của bạn trên bảng.
- 1-2 HS đọc yêu cầu bài.

- X là thừa số chưa biết. 

- (Ta lấy tích chia cho thừa số đã biết),  2-3 HS nêu lại cách tìm thừa số chưa biết
- 2 HS thực hiện bảng lớp, HS còn lại thực hiện vở ô ly.
X  x 7 = 2107          8  x  X  = 1640 

       X  = 2107 : 7            X  = 1640 : 8  

       X  =    301                 X  =  205 

- HS đổi chéo vở kiểm tra bài, nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- 1-2 em đọc bài toán.

- Cả lớp cùng GV phân tích bài toán và làm bài vào vở.

- Một học sinh lên bảng giải bài, lớp bổ sung:  

Giải :

    Số  kg gạo cửa hàng đã bán là :

           2024 : 4  = 506 (kg )

    Số kg gạo cửa hàng còn lại :

            2024  – 50 6 = 1518 (kg)

                          Đ/S : 1518 kg gạo

- 1-2 HS nêu yêu cầu của bài:  Tính nhẩm.

- HS chú ý lắng nghe.

- Cả lớp tự làm bài.

- Một số học sinh nêu miệng kết quả nhẩm, cả lớp nhận xét bổ sung. 

  6000 : 2 = 3000         8000 : 4 = 2000

   9000 : 3 = 3000       10000 : 5 = 2000

- Vài học sinh nhắc lại nội dung bài. 


TOÁN: Tiết 117: LUYỆN TẬP CHUNG

I.  Mục tiêu:

- Biết nhân, chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số 

- Vận dụng giải bài toán có hai phép tính.

- GDHS tính cẩn thận và yêu thích môn Toán .

II. Đồ dùng dạy học: 
- Bảng phụ, vở toán 
III. Các hoạt động dạy học:


	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG  HS

	1. Kiểm tra bài cũ (5’)

- Yêu cầu 2 HS thực hiện bảng lớp bài tập 1 và 1 HS thực hiện bài tập 2 (trang 120), HS còn lại đổi chéo vở kiểm tra.

- GV chấm một số bài.

- GV nhận xét, đánh giá bài làm của HS trên bảng.

- GV nhận xét, đánh giá chung.

2. Bài mới(32’)
2.1.Giới thiệu bài:   Trực tiếp

2.2.Hướng dẫn HS luyện tập - thực hành : 
Bài 1:

- Gọi học sinh đọc bài tập 1.

- Gọi HS nhắc lại cách đặt tính và tính.

- Gọi 3 học sinh thực hiện trên bảng lớp, HS còn lại thực hiện vào vở ô ly. 

- Gv chấm một số  bài, nhận xét.

- Gv nhận xét chung 

Bài 2: 

- Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập 2.

- GV hướng dẫn tương tự bài tập 1.

- Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và chữa bài.

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Bài 4: 

 - Gọi học sinh đọc bài 3.

- Hướng dẫn HS phân tích bài toán 

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Nêu lại cách tính chu vi hình chữ nhật?
- Để tính được chu vi cái sân đó trước hết ta phải tính được dữ kiện nào?

 - Gọi 1 HS Thực hiện trên bảng lớp, HS còn lại thực hiện vở ô ly.

- Gv chấm một số  bài, nhận xét.

- Gv nhận xét chung

3. Củng cố - dặn dò(3’)

- Nhận xét đánh giá tiết học.

- Về nhà xem lại các BT đã làm.              
	- 2 em lên bảng làm bài tập 1.

- 1 em làm bài tập 2.

- HS khác đổi chéo vở kiểm tra bài của bạn. 
-  Một vài HS nhận xét bài làm của bạn và nêu bài của mình.

- Lớp theo dõi giới thiệu bài.

- 1-2 học sinh nêu yêu cầu bài 1.

- 2-3 HS nhắc lại

- 3 học sinh lên bảng thực hiện, lớp thực hiện vở ô ly.

- HS đổi chéo vở kiểm tra bài, nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- 1-2 HS đọc yêu cầu bài.

- Lớp thực hiện làm vào vở.

- Ba học sinh lên bảng giải bài, lớp nhận xét chữa bài.

-1, 2 HS đọc bài toán.

- Chiều  rộng  sân vận động bằng 65m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng
- Tính chi vi cái sân

- Lấy chiều dài nhân chiều rộng(cùng đơn vị đo)

- Ta cần phải tính số đo chiều dài.

- 1 HS thực hiện bảng lớp, HS còn lại thực hiện vở ô ly.
                           Giải 

          Chiều dài sân vận động là:

                         95 x 3 = 285 (m)

          Chu vi sân vận động là:

                (285 + 95) x 2 = 760 (m)

                                   Đ/S : 760 m

- HS nhận xét bài làm của bạn và đọc bài của mình trước lớp. 


Toán: Tiết 118: LÀM QUEN VỚI CHỮ SỐ LA MÃ

I. Mục tiêu: 

- Học sinh  bước đầu làm quen với chữ số La Mã. 
- Nhận biết  các số viết bằng chữ số La Mã từ I đến XII (để xem được đồng hồ) ; số XX, XXI để đọc viết tên thể kỉ XX, XXI.  
- Giáo dục HS tính cẩn thận và yêu thích môn Toán

II.  Đồ dùng dạy học:   Mặt đồng hồ có ghi các chữ số La Mã.

III. Hoạt động dạy - học:

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG  HS

	1. Kiểm tra bài cũ(4P)
- Yêu cầu 2 HS thực hiện bảng lớp bài tập 2 và 1 HS thực hiện bài tập 3 (trang 120), HS còn lại đổi chéo vở kiểm tra.

- GV chấm một số bài.

- GV nhận xét, đánh giá bài làm của HS trên bảng.

- GV nhận xét, đánh giá chung.

2. Bài mới(33P)

2.1. Giới thiệu bài: Trực tiếp

2. 2. Dạy bài mới:  

a) Giới thiệu  một số chữ số La Mã và một vài số La Mã thường gặp.

- Giới thiệu mặt đồng hồ có các số viết bằng  chữ số La Mã. 

- Gọi học sinh đứng tại chỗ cho biết đồng hồ chỉ mấy giờ.

- Giới thiệu từng chữ số thường dùng I, V, X như sách giáo khoa.

b) Giới thiệu cách đọc số La Mã từ I -  XII.

- Giáo viên ghi bảng  I ( một ) đến XII ( mười hai)

-  Hướng dẫn học sinh đọc và nhận biết các số. 

- Yêu cầu đọc và ghi nhớ.             

2.3.Luyện tập: 
Bài 1:

-  Gọi học sinh nêu yêu cầu của bài.

- Ghi bảng lần lượt từng số La Mã, gọi HS đọc.

-  GV nhận xét, đánh giá.

- GV chấm 1 số bài HS thực hiện nhanh.
Bài 2:

- Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu HS tập xem đồng hồ bằng chữ số La Mã.(trên SGK)
- Gọi một số em nêu giờ sau khi đã xem.(Trên đồng hồ đồ dùng học tập của GV, GV có thể xoay đồng hồ khác với giờ trong SGK)

- Yêu cầu HS làm bài tập
- Chấm một số bài làm tốt và chưa tốt.
- Giáo viên nhận xét đánh giá chung

Bài 3a: 

 - Yêu cầu học sinh nêu đề bài.

- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở.  

- 2 HS lên bảng làm bài

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Bài 4: 

 - Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập.

- Yêu HS tự làm bài vào vở.

- Chấm vở một số em, nhận xét chữa bài.

3.Củng cố -  dặn dò(3’) 

- Cho HS đọc giờ trên mặt đồng hồ ghi bằng chữ số La Mã.

- Về nhà tập viết số La Mã và ghi nhớ.
	- 2 em lên bảng làm bài tập 2.

- 1 em làm bài tập 3.

- Cả lớp theo dõi nhận xét bài bạn.

- Lớp theo dõi giới thiệu bài.

- Lớp theo dõi để nắm về các chữ số La Mã được ghi trên đồng hồ. 

- 1, 2 HS quan sát đọc giờ trên đồng hồ.
- Quan sát và đọc theo giáo viên: I (đọc là một);

V (đọc là năm) ; VII (đọc là bảy); X (mười)

- Tương tự như trên học sinh nhận biết khi thêm I hay II hoặc III vào bên phải một số nào đó có nghĩa là giá trị số đó tăng thêm một, hai, ba đơn vị.

- Lớp thực hiện viết và đọc các số.

- 1-2 em đọc yêu cầu BT.

- Lần lượt từng HS nhìn bảng đọc các số La Mã.

- HS theo dõi nhận xét bổ sung.

- Hs thực hiện vào vở ô ly.
- 1-2 HS đọc yêu cầu bài.

- Cả lớp tập xem đồng hồ.

- Một số em chỉ và nêu giờ trên đồng hồ bằng chữ số La Mã: 6giờ, 12giờ, 3giờ...... 

- HS thực hiện vào vở ô ly
- 1-2 em đọc yêu cầu bài .

- Cả lớp làm vào vở ô ly.

- 1 HS Làm ý a, 1 HS làm ý b.
a/  I, II, III, IV, V,VI, VII, VIII,IX, X,XI,XII                                   

- Đổi chéo vở để chấm bài kết hợp tự sửa bài.

- 1HS đọc yêu cầu bài: Viết các số từ một đến mười hai bằng chữ số La Mã.

- HS làm bài vào vở.

- 1 HS nhanh nhất lên bảng chữa bài.




Toán: tiết 119: LUYỆN TẬP

I.  Mục tiêu:

 - Giúp HS : Đọc, viết, nhận biết giá trị của các chữ số La Mã từ 1 đến 12 để xem được đồng hồ và các số XX (hai mươi), XXI (hai mươi mốt) khi đọc sách.
- Rèn kĩ năng đọc đúng các số la mã.
- Giáo dục HS tính cẩn thận và yêu thích môn Toán

II.  Đồ dùng dạy học: 
·   Phấn màu

· Bộ đồ dùng dạy học Toán

III. Hoạt động dạy - học:

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG  HS

	 1. Kiểm tra bài cũ(5P)

- Yêu cầu 2 HS thực hiện bảng lớp: Viết các số từ 1 đến 10 bằng số La Mã

 HS còn lại viết vào vở ô ly.

- GV chấm một số bài.

- GV nhận xét, đánh giá bài làm của HS trên bảng.

- GV nhận xét, đánh giá chung.

2.  Bài mới: (33P)

2.1. Giới thiệu bài: Bắc cầu

2.2.Hướng dẫn HS luyện tập:
Bài 1:

- Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu HS tập xem đồng hồ bằng chữ số La Mã.(trên SGK)

- Gọi một số em nêu giờ sau khi đã xem.(Trên đồng hồ đồ dùng học tập của GV, GV có thể xoay đồng hồ khác với giờ trong SGK)

- Yêu cầu HS làm bài tập

- Chấm một số bài làm tốt và chưa tốt.

- Giáo viên nhận xét đánh giá chung Bài 2:
-  Gọi học sinh nêu yêu cầu của bài.

- Ghi bảng lần lượt từng số La Mã, gọi HS đọc.

-  GV nhận xét, đánh giá.

- GV chấm 1 số bài HS thực hiện nhanh.

Bài 3: 

 + Gv nêu yêu cầu bài toán
- Muốn biết phép tính nào đúng hay sai ta cần làm gì?

- GV yêu cầu HS thực hiện vào vở nháp

- GV quan sát giúp đỡ HS yếu

- GV đưa đáp án trên bảng phụ

- Gv nhận xét chung 

Bài 4: 

 - Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu HS trao đổi trong nhóm và thực hiện trên vở nháp

- GV nhận xét, hướng dẫn mẫu.

- Yêu HS tự làm bài vào vở.

- Chấm vở một số em, nhận xét chữa bài.

3. Củng cố -  dặn dò(3P) 

- Cho HS đọc giờ trên mặt đồng hồ ghi bằng chữ số La Mã.

- Về nhà tập viết số La Mã và ghi nhớ.
	- 2 HS lên bảng thực hiện.

- HS còn lại thực hiện vào vở 

- Lớp theo dõi giới thiệu bài.

- 1-2 HS đọc yêu cầu bài.

- Cả lớp tập xem đồng hồ.

- Một số em chỉ và nêu giờ trên đồng hồ bằng chữ số La Mã: 4giờ, 8giờ 15phút, 3giờ kém 5phút..... 

- HS thực hiện vào vở ô ly

- 1, 2 em đọc yêu cầu BT.

- Lần lượt từng HS nhìn bảng đọc các số La Mã.

- HS theo dõi nhận xét bổ sung.

- Hs thực hiện vào vở ô ly.

- HS chú ý lắng nghe

- Ta thực hiện phép chia sau đó đối chiếu với phép chia.

- HS thực hiện vào vở nháp

- HS đổi chéo vở kiểm tra bài 

- HS đối chiếu bài của mình, sau đó thực hiện vào vở ô ly.

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

III: ba                         IV: bốn

VI: sáu                       VII: bảy

IIII: bốn                    VIIII: chín

IX: chín                  XII: mười hai
- 1HS đọc yêu cầu bài:

- HS trao đổi tìm nhiều cách làm bài vào vở nháp

- HS quan sát mẫu, so sánh, chữa bài vào vở.

a) Có 5 que diêm, hãy xếp thành số 8, số 21:

VIII ; XXI

b) Có 6 que diêm, hãy xếp thành số 9: IX

- 1 HS nhanh nhất lên bảng chữa bài.




TOÁN: Tiết 120: THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ

I.  Mục tiêu:
· Nhận biết được về thời gian (chủ yếu là về thời điểm). 
· HS biết xem đồng hồ (chính xác đến từng phút).

· GDHS tính cẩn thận và  lòng yêu thích môn Toán
II. Đồ dùng dạy - học:  Một đồng hồ thật và mô hình đồng hồ .

III.  Hoạt động dạy - học:
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG  HS

	1.Kiểm tra bài cũ(5P)

- Gọi 2HS lên bảng, yêu cầu viết các số: bốn, sáu, tám, mười chín, mười một, hai mươi mốt bằng chữ số La Mã.  Quan sát và cho biết mỗi đồng hồ chỉ mấy giờ?
- Nhận xét ghi điểm.               

2. Bài mới: (32P)

2.1.Giới thiệu bài:   Trực tiếp

2.2.Dạy bài mới:
* Hướng dẫn cách xem đồng hồ (chính xác đến từng phút):

- Cho HS quan sát mặt đồng hồ và giới thiệu cấu tạo mặt đồng hồ.

- Yêu cầu HS nhìn vào tranh vẽ đồng hồ thứ nhất - SGK và hỏi:

+ Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

- Yêu cầu HS nhìn vào tranh vẽ đồng hồ thứ hai, xác định kim giờ, kim phút và TLCH: 

+ Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

 - Tương tự  như vậy với tranh vẽ đồng hồ thứ 3. 

- GV quay trên mặt đồng hồ nhựa, cho HS đọc giờ theo 2 cách.                  

2.3.Luyện tập: 
Bài 1: 

-  Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập 1.

- Mời một em làm mẫu câu A.

- Yêu cầu cả lớp tự làm bài.

- Gọi HS nêu kết quả.

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Bài 2:

- Gọi học sinh nêu bài tập 2.

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- Mời ba học sinh lên bảng chữa bài. 

- Giáo viên nhận xét đánh giá, ghi điểm

Bài 3:

- Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài.

- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào VBT.

- Chấm vở một số em, nhận xét chữa bài.

- Giáo viên nhận xét đánh giá chung

3. Củng cố -  dặn dò(3P)

- GV quay giờ trên mô hình đồng hồ và gọi HS đọc.

- Về nhà tập xem đồng hồ.
	- Hai em lên bảng.

- Lớp theo dõi nhận xét bài bạn.

- Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu.

- Cả lớp quan sát mặt đồng hồ và theo dõi GV giới thiệu.

- Lần lượt nhìn vào từng tranh vè đồng hồ rồi trả lời:

+ Đồng hồ chỉ 6 giờ 10 phút. 

+ 6 giờ 13 phút.

+ 6 giờ 56 phút hay 7 giờ kém 4 phút.

- Cả lớp quan sát xác định vị trí của từng kim và trả lời về số giờ.

- 1 em đọc yêu cầu bài tập.

- 1HS làm mẫu câu A - đồng hồ chỉ 2 giờ 10 phút.

- Cả lớp làm bài.

- 5 em nêu kết quả, lớp nhận xét bổ sung:

     A. 2giờ 10 phút           B. 5 giờ 16 phút

     C. 11giờ 21 phút         D. 9 giờ 39 phút 

     E. 10 giờ 39 phút         G. 16 giờ kém 3 phút.

- Một em đọc đề bài 2 (Đặt thêm kim phút để đồng hồ chỉ 9 giờ 7 phút ;   12 giờ 34 phút;  4 giờ kém 13 phút) 

- Cả lớp làm trên hình vẽ đồng hồ.

- Ba em lên bảng chữa bài, lớp nhận xét bổ sung.

- Một em đọc yêu cầu bài tập ( Nối theo mẫu)

- Cả lớp thực hiện vào vở.

- 2 em đọc số giờ do GV quay.


TOÁN: Tiết 121

THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ (TIẾP THEO)
I- MỤC TIÊU:

- Nhận biết được  về thời gian (thời điểm). 
-  Rèn kỹ năng xem đồng hồ đúng và nhanh (chính xác đến từng phút) có hiểu biết về thời gian làm các công việc hàng ngày. Củng cố số La Mã.

- Giáo dục HS có ý thức trong học tập, biết quý thời gian.

II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Mặt đồng hồ điện tử hay mô hình.
III- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Kiểm tra bài cũ  (5P): Gọi 2 HS lên bảng.

- GV nêu: 7 giờ 20 phút

                 8 giờ 23 phút

                 7 giờ 58 phút

- GV nhận xét, ghi điểm

2. Bài mới: 32P
2. 1. Giới thiệu bài: 
2. Hướng dẫn làm bài tập: 
* Bài tập 1: Viết (theo mẫu)

- GV đưa tranh và giới thiệu mẫu

+ Tranh a: 

 ? Vẽ cảnh gì

 ? Bạn An  tập thể dục lúc mấy giờ ?
Vậy ta nói: Bạn An  tập thể dục lúc 6 giờ 10 phút.

- Gọi HS trình bày các hoạt động còn lại của bạn AN  trong 1 ngày.

- GV nhận xét và chốt kết quả đúng

 Bài tập 2:
- GV cho HS quan sát mẫu

? Có mấy dạng đồng hồ

- GV hướng dẫn mẫu

- GV cùng HS nhận xét và củng cố bài toán

Bài tập 3: làm miệng
- GV tiến hành tương tự bài tập 2

3. Củng cố, dặn dò:   (3P)

- Nhận xét giờ học

- Tập xem đồng hồ ở nhà
	- 1 HS quay đồng hồ, một HS đọc 

- Nhận xét

- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- 1 bạn nhỏ đang tập thể dục

- Lúc 6 giờ 10 phút

- HS đặt và trả lời

- HS nêu kết quả bài tập

- Có 2 loại đồng hồ (đồng hồ thường và đồng hồ điện tử)

- HS làm bài tập

- Đổi chéo vở kiểm tra

- HS nêu kết quả miệng và giải thích




TOÁN: Tiết 122

BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ

I- MỤC TIÊU

- HS biết giải bài toán có liên quan đến rút về đơn vị.

- Rèn KN giải toán cho HS

- GD HS chăm học toán.

II- ĐỒ DÙNG: 8 hình tam giác vuông- Bảng phụ- Phiếu HT

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Kiểm tra bài cũ  (5P)

- Gọi một em lên bảng làm BT3. 

- Nhận xét, ghi điểm.

2. Bài mới: 32P
2.1. Giới thiệu bài: 
2.2. Tìm hiểu bài: 
a) HĐ 1: HD giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

* Bài toán 1: 

- Gọi 1 HS đọc bài toán. HD tóm tắt:

- BT cho biết gì? hỏi gì?

7 can : 35l

1 can : ....l?

- Muốn tính số mật ong trong 1 can ta làm phép tính gì?

+ Bước tìm số mật ong trong một can là bước rút về đơn vị  (Tìm giá trị của1phần)

* Bài toán 2:

- Gọi 1 HS đọc bài toán. HD tóm tắt:

+ BT cho biết gì? hỏi gì?

7 can : 35l

2 can : ....l?

- Muốn tính số mật ong trong 2 can trước hết ta phải tính gì?

- Làm thế nào tính được số mật ong trong một can?

- Làm thế nào tính được số mật ong trong hai can?

- Trong bài toán 2, bước nào là bước rút về đơn vị?

*KL: Các bài toán liên quan đến rút về đơn vị giải bằng hai bước:

+ Bước 1: Tìm giá trị của 1 phần trong các phần bằng nhau.

+ Bước 2: Tìm giá trị của nhiều phần bằng nhau.

b) HĐ 2: Luyện tập: 
* Bài 1:

- Gọi 1 HS đọc đề. HD tóm tắt:

4 vỉ: 24 viên

3 vỉ: ... viên?

- Muốn tính 3 vỉ có bao nhiêu viên thuốc ta phải tìm gì ?

- Gọi 1 HS làm trên bảng

- Chấm bài, nhận xét.

- Bước rút về đơn vị là bước nào?

* Bài 2:

- Gọi 1 HS đọc đề. HD tóm tắt:

7 bao: 28 kg

5 bao: ... kg ?

- Bài toán thuộc dạng toán nào?

- Chữa bài, nhận xét.

3. Củng cố, dặn dò:  (3P):

- Để giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị ta phải qua mấy bước? Đó là những bước nào?

- Ôn lại bài.
	- Làm bài

- Nhận xét

- Đọc bài toán

- 35 lít mật, chia 7 can. Hỏi số mật 1can?

- Phép chia 35 : 7

Bài giải

Số mật ong trong mỗi can là:

35 : 7 = 5 (l)

                       Đáp số: 5l
- Đọc bài toán

-  7 can chứa 35 lít mật ong.

- Số lít mật ong ở hai can.?

- Tính số mật ong ở 1 can.

- Lấy số lít mật ong trong 7 can chia cho 7

- Lấy số mật ong ở 1 can nhân 2

Bài giải

Số mật ong có trong một can là:

35 : 7 = 5( l)

Số mật ong có trong hai can là:

5 x 2 = 10( l)

                    Đáp số: 10 lít

- Bước tìm số mật ong có trong 1 can.

- Đọc kết luận

- Đọc đề

- Tìm số viên thuốc trong 1 vỉ

- Làm vào VBT

Bài giải

Một vỉ thuốc có số viên là:

24 : 4 =6 (viên)

Ba vỉ thuốc có số viên là:

6 x 3 = 18 (viên)

                     Đáp số: 18 viên thuốc.

- Tìm  số viên thuốc của 1 vỉ

- Đọc đề. Tóm tắt

- Dạng bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

- Làm vào VBT

Bài giải

Số gạo của một  bao là:

28 : 7 = 4 (kg)

Số gạo của 5 bao là:

4 x 5 = 20 (kg)

             Đáp số: 20 kg gạo.

- HS nêu




TOÁN: Tiết 123: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU

- Củng cố KN giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

- Rèn KN giải toán cho HS

- GD HS chăm học toán

II. ĐỒ DÙNG: Bảng phụ

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Kiểm tra bài cũ: 5P
- HS chữa bài tập 2, 3 

- GV nhận xét, ghi điểm

2. Bài mới: 32P
2.1. Giới thiệu bài:
2.2. HD thực hành:
Bài 2:

- Gọi 1 HS đọc đề. HD tóm tắt

   7 thùng: 2135 quyển

    5 thùng: ... quyển ?

- Muốn biết 5 thùng có bao nhiêu quyển vở, chúng ta cần biết gì ?

- Chấm bài, nhận xét.

Bài 3: Gọi 1 HS đọc đề dựa theo tóm tắt:

 4 xe: 8520 viên gạch

3 xe: ... viên gạch ?

- Bài toán thuộc dạng gì?

- Chữa bài, nhận xét.

Bài 4: 

- Gọi 1 HS đọc đề. HD tóm tắt

- Bài toán hỏi gì?

- Muốn tính chu vi HCN ta làm ntn?

- Gọi 1 HS giải trên bảng

- Chấm bài, nhận xét.

3. Củng cố  (3P):

- Nêu các bước khi giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị?

- Ôn lại bài.
	- Làm bài

- Nhận xét

- Đọc đề

- Biết số vở của 1 thùng

- Làm vở

Bài giải

Số vở của một thùng là:

         2135 : 5 = 305 (quyển)

Số vở của năm thùng là:

              305 x 5 = 1525 (quyển vở)

                          Đáp số: 1525 quyển vở

- Lập đề toán theo tóm tắt rồi giải: Có bốn xe ôtô chở được 8520 viên gạch. Hỏi 3 xe như vậy chở được bao nhiêu viên gạch ?

- Bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

- 1 HS giải trên bảng- Lớp làm VBT

Bài giải

Số viên gạch 1 xe chở được là:

8520 : 4 = 2130 (viên)

Ba xe chở được số gạch là:

2130 x 3 = 6390 (viên)

                  Đáp số : 6390 viên gạch

- Đọc đề. Tóm tắt

- Tính chu vi mảnh đất hình chữ nhật

- Lấy số đo chiều dài cộng số đo chiều rộng rồi nhân 2.

Bài giải

Chiều rộng của mảnh đất là:

25 - 8 = 17 (m)

Chu vi của mảnh đất là:

(25 + 17) x 2 = 84(m)

                           Đáp số: 84 mét.

- HS nêu




TOÁN: Tiết 124: LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU

- Củng cố KN giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Củng cố về tính GTBT.

- Rèn KN giải toán cho HS

- GD HS chăm học toán

II. ĐỒ DÙNG: Bảng phụ
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Kiểm tra bài cũ  (5P): 

- Có mấy bước giải toán liên quan đến rút về đơn vị?

- Đánh giá, ghi điểm

2. Bài mới: 32P
2.1. Gới thiệu bài:
2.2. HD thực hành: 
* Bài 1 (Giảm tải)
* Bài 2: 

- Gọi 1 HS đọc đề. HD tóm tắt:

6 phòng: 2550 viên

7 phòng: ... viên ?

- BT thuộc dạng toán nào?

- Gọi 1 HS làm trên bảng

- Chấm bài, nhận xét

* Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống
- Treo bảng phụ

- BT yêu cầu gì?

- Trong ô trống thứ nhất em điền số nào? Vì sao?

- Tương tự yêu cầu HS làm tiếp bài.

- Chấm bài, nhận xét.

* Bài 4: 

- Gọi 1 HS đọc đề. Nêu YC

- Biểu thức có dạng nào?

- Cách làm?

- Gọi 2 HS làm trên bảng

- Chữa bài, nhận xét.

3. Củng cố  (3P):

- Muốn giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị em làm ntn ?

- Ôn lại bài.
	· Trả lời

· Nhận xét

-  HS đọc đề. Tóm tắt

- Bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

- Lớp làm VBT

Bài giải

Số viên gạch lát 1 phòng là:

2550 : 6 = 425 (viên)

Số viên gạch lát 7 phòng là:

425 x 7 = 2975 (viên)

                 Đáp số: 2975 viên gạch.

- Điền số 8km. Vì bài cho biết 1 giờ đi 4 km. số điền ở ô thứ nhất là số km đi trong 2 giờ, ta lấy 4km x 2 = 8 km.

Thời gian đi

1 giờ

2giờ

4giờ

5giờ

Quãng đường đi

4km

8km

16km

20km

- Viết và tính GTBT

- Biểu thức chỉ có phép nhân và phép chia.

- Thực hiện tính theo thứ tự từ trái sang phải.

a) 32 : 8 x 3 = 4 x  3 

                    = 12

b) 49 x 4 : 7 = 196 : 7

                    =  28

- HS nêu


TOÁN: Tiết 125: TIỀN VIỆT NAM

I. MỤC TIÊU

- HS nhận biết được các tờ giấy bạc loại 2000 đồng, 5000đồng, 10000đồng. Biết đổi tiền (trong phạm vi 10 000). Biết làm tính cộng, trừ các số với đơn vị tiền tệ Việt Nam.

- Rèn KN nhận biết tiền Việt Nam và tính toán cho HS 

- GD HS chăm học để vận dụng vào thực tế.

II. ĐỒ DÙNG

- GV : Các tờ giấy bạc loại 200 đồng, 5000 đồng, 10.000 đồng.

- HS : SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của thầy.
	Hoạt động của trò.

	1.Kiểm tra bài cũ  (5P):

- Gọi 2 HS lên bảng làm bài. Lớp làm nháp

- Đánh giá, ghi điểm

Số?

Một người đi xe đạp mỗi giờ đi được 9km

T.gian đi

1 giờ

2 giờ

4 giờ

3 giờ

… giờ

Q.đường đi

9 km

… km

… km

… km

45 km

2. Bài mới: 32P
2. 1. Giới thiệu bài: Giới thiệu cả bài “Tiền Việt Nam” ở Toán lớp 2)
2.2. Tìm hiểu bài: 
-  GT các tờ giấy bạc : 2000 đồng, 5000 đồng, 10 000 đồng.

- Cho HS quan sát từng tờ giấy bạc và nhận biết giá trị các tờ giấy bạc bằng dòng chữ và con số ghi giá trị trên tờ giấy bạc.

2.3. Thực hành

* Bài 1: 
- Chia HS thành các nhóm đôi, làm BT.

- Chú lợn a có bao nhiêu tiền? Em làm thế nào để biết được?

- Tương tự HS thực hành với các phần b
* Bài 2: 

- BT yêu cầu gì?

a) Làm thế nào để lấy được 2000 đồng?

b) Làm thế nào để lấy được 10 000đồng?

+ Tương tự HS tự làm phần c
* Bài 3: 

- Cho HS chơi trò chơi: Đi siêu thị

- Gọi 1 HS sắm vai người bán hàng

- Các HS khác sắm vai người mua hàng.

( Kê 2 bàn:

Bàn 1: Xếp các đồ vật

Bàn 2: Để các loại tờ giấy bạc)

- Xếp các đồ vật theo thứ tự từ rẻ đến đắt và ngược lại?

3. Củng cố: 3P
- Đánh giá giờ học

- Ôn lại bài.
	- Làm bài

- Nhận xét

T.gian đi

1 giờ

2 giờ

4 giờ

3 giờ

5 giờ

Q.đường đi

9 km

18 km

36 km

27 km

45 km

- Quan sát 3 loại tờ giấy bạc và đọc giá trị của từng tờ.

+ HS 1: Chú lợn a có bao nhiêu tiền?

+ HS 2: Chú lợn a có 6200 đồng

( vì 5000 + 1000 + 200 = 6200 đồng)

+ HS 2: Chú lợn b có bao nhiêu tiền?

+ HS 1: Chú lợn b có 8400 đồng.

- Lấy các tờ giấy bạc để được số tiền bên phải.

- Ta phải lấy 2 tờ giấy bạc loại 1000 đồng

- Ta phải lấy 2 tờ giấy bạc loại 5000 đồng

- Ta phải lấy 5 tờ giấy bạc loại 2000 đồng để được 10 000 đồng

- Ta phải lấy 2 tờ giấy bạc loại 2000 đồng và 1 tờ loại 1000 đồng để được 5 000 đồng

- HS thực hành chơi:

+ Người mua hàng:

- Một quả bóng và một chiếc bút chì hết bao nhiêu tiền?

+ Người bán hàng: 2500 đồng.

+ Người mua hàng: Chọn loại giấy bạc và trả cho người bán hàng.

- Mua xong các đồ vật , xếp các đồ vật theo thứ tự từ rẻ đến đắt và ngược lại.




TOÁN: TIẾT 126:  LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:  

-Biết cách sử dụng tiền Việt Nam với các mệnh giá đã họ.

- Biết cộng, trừ trên các số với đơn vị là đồng.

- Biết giải các bài toán có liên quan đến tiền tệ.

-Giáo dục ý thức học tốt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 -  Một số tờ giấy bạc các loại.

III. CÁC HOẠT ĐỒNG DẠY-HỌC:                                                             

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Bài cũ : (5’)

-Cho HS làm bài tập.

-GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới: (32’)
Hướng dẫn HS làm bài luyện tập.
Bài 1: Đánhdấu x vào ô trống dưới chiếc ví có ít tiền nhất.

- Gọi HS đọc yêu cầu.

? Bài tập số 1 yêu cầu gì?

- Nhận xét chốt lại ý kiến đúng.  

Bài 2:  

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

? Bài tập số 2 yêu cầu gì?

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân.

Bài 3: Xem tranh viết tên đồ vật vào chỗ chấm. 

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS quan sát tranh và làm bài cá nhân.

- Gọi HS nêu miêng kết quả.

- Nhận xét chốt lại ý kiến đúng.  

Bài 4:  

- Gọi học sinh đọc bài 4.

- Hướng dẫn HS phân tích bài toán.

- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở.  

- Chấm vở 1 số em,  nhận xét chữa bài.

3) Củng cố -dặn dò: (3’)

- Nhận xét đánh giá tiết học. 

- Về nhà xem lại các BT đã làm.
	-2 HS lên bảng làm bài.                                                       

-lớp nhận xét.

+ em nêu yêu cầu bài (Chiếc ví nào ít tiền nhất)

- Cả lớp tự làm bài.

- 1 em nêu kết quả trước lớp, Cả lớp bổ sung.

*Kq:   chiếc ví thứ 2.

+ 1 em nêu yêu cầu bài 

- Cả lớp quan sát hình vẽ và tự làm bài.

*Kq:   a, 6100 đồng

           b, 4500 đồng

+2 HS nêu yêu cầu bài 

- Cả lớp quan sát hình vẽ và tự làm bài.

*Kq:   a, chiếc tẩy

           B, vở học sinh.

           C, quả bóng vào chiếc tẩy.

+2 em đọc bài toán-1 Hs lên bảng làm

Bài giải

Số tiền mẹ đua cho cô bán hàng là:

5000 + 2000 = 7000(đồng)

Cô bán hàng phải trả lại mẹ số tiền là:

7000 - 5600 = 1400(đồng)

Đ/S: 1400 đồng

- Vài học sinh nhắc lại nội dung bài. 


TOÁN

TIẾT 127: 
LÀM QUEN VỚI THỐNG KÊ SỐ LIỆU
I.MỤC TIÊU : 

- HS bước đầu làm quen với dãy số liệu. 

-Biết xử lí số liệu và lập được dãy số liệu (ở mức độ đơn giản ).

-Giáo dục ý thức học tốt.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 

- Tranh minh họa bài học sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:                                                           

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Bài cũ : (5’)
- Gọi học sinh lên bảng làm lại BT tiết trước.

- Nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới: (12’)
a) Giới thiệu bài.
b/ Khai thác.
* Hướng dẫn HS làm quen với dãy số liệu.

- Yêu cầu quan sát tranh sách giáo khoa.

+ Bức tranh cho ta biết điều gì ?

- Gọi một em đọc tên và số đo chiều cao của từng bạn, một em khác ghi lại các số đo. 

- Giới thiệu các số đo chiều cao ở trên là dãy số liệu.

* Làm quen với thứ tự và số hạng của dãy.

+ Số 122cm là số thứ mấy trong dãy ?

+ Dãy số liệu trên có mấy số ?

- Gọi một em lên bảng ghi tên các bạn theo thứ tự chiều cao để tạo ra danh sách.

- Gọi một em nhìn danh sách để đọc chiều cao của từng bạn.

c/ Luyện tập : (20’)
Bài 1: Dựa vào dãy số liệu trên viết tiếp vào chỗ trống.

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

- Gọi HS nêu miêng kết quả.

- Nhận xét chốt lại ý kiến đúng.  

Bài 3: Số lít dầu đựng trong mỗi thùng được cho dưới đây.

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

?Bài tập số 3 yêu cầu gì?

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân.

- chấm vở một số em, nhận xét chữa bài

3) Củng cố - dặn dò: (3’)
- Nhận xét đánh giá tiết học. 

- Dặn dò HS về xem lại bài.
	- 1 em lên bảng làm bài tập 4.

- Cả lớp theo dõi nhận xét bài bạn.

- Lớp theo dõi  giới thiệu bài

- Quan sát và tìm hiểu nội dung bức tranh.

- Cho biết số đo chiều cao của các bạn : Anh, Phong, Ngân.  

- Một em đọc và một em ghi các số đo chiều cao.

- Ba em nhắc lại cấu tạo của dãy số liệu.

+ Số 122 cm số thứ nhất trong dãy, số 130 cm là số thứ hai,...

+ Dãy số liệu trên có 4 số.

- Một em ghi tên các bạn theo thứ tự số đo để có : Anh ; Phong ; Ngân ; ; Minh.

- Một em nhìn danh sách đọc lại chiều cao của từng bạn.

+ 2 em đọc yêu cầu của bài-Tự làm cá nhân.

*kq:     a,con lợn cân nặng 75 kg.

            b,Con vịt cân nặng 1 kg.

            C, Con ngỗng cân nặng 5 kg.

            D,Con gà cân nặng 2 kg.

 E, Con Con ngỗng cân nặng hơn con gà 

là 2 kg.

  g, Con vật nặng nhất là con lợn.

h ,Con vật nhẹ nhất là con vịt.

+ 2 em đọc yêu cầu của bài.

- Cả lớp thực hiện làm vào vở.

- Một HS lên bảng giải. Cả lớp bổ sung.

*Kq:  a, 50 L, 120 L , 195 L  , 200 L

          B,  70 L  , 75 L , 565 L

- Vài học sinh nhắc lại nội dung bài. 


TOÁN

TIẾT 128: LÀM QUEN VỚI THỐNG KÊ SỐ LIỆU (TIẾP)

I/ MỤC TIÊU:

-  Biết những  khái niệm cơ bản của bảng số liệu thống kê: cột, hàng.

- Biết cách đọc số liệu của một bảng.Biết cách phân tích số liệu của 1 bảng.

-Giáo dục ý thức học tốt.

II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

- Bảng thống kê số con của 3 gia đình trên khổ giấy 40 cm x 80 cm.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:                                                 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A.Bài cũ : (5’)
- Gọi HS lên bảng làm lại BT tiết trước.

- Nhận xét ghi điểm.

B.Bài mới: (12’)
1. Giới thiệu bài.  

2. Khai thác.
* Hướng dẫn HS làm quen với dãy số liệu.

- Yêu cầu quan sát bảng thống kê.

+ Nhìn vào bảng trên em biết điều gì ?

- Gọi một em đọc tên và số con của từng gia đình.

- Giáo viên giới thiệu các hàng và các cột trong bảng.

3. Luyện tập : (20’)
 Bài 1: Dưới đây là bảng thống kê số học sinh của một trường Tiểu học.

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân.

- Gọi HS nêu miêng kết quả.

- Nhận xét chốt lại ý kiến đúng.  

Bài 2: Dưới đây là bảng thống kê số gạo tẻ và gạo nếp của một cửa hàng bán được trong ba ngày.

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân.

- chấm vở một số em, nhận xét chữa bài.

3) Củng cố - dặn dò: (3’)
- Nhận xét đánh giá tiết học. 

- Về nhà xem lại các BT đã làm.
	- 1 em lên bảng làm bài tập 4.

- Cả lớp theo dõi nhận xét bài bạn.

- Lớp theo dõi  giới thiệu bài.

- Quan sát bảng thống kê.

+ Biết về số con của mỗi gia đình.

-  Một em đọc số con của từng gia đình.

- Ba em nhắc lại cấu tạo của bảng số liệu.

-HS lắng nghe

+ 2 em đọc yêu cầu của bài.

- Lớp làm vào vở. 

- 3HS nêu miệng kết quả, cả lớp bổ sung. 

Khối      Một      Hai      Ba     Bốn     Năm

Số HS    140       200     190    240      160

+ 2 em đọc yêu cầu của bài.

- Cả lớp thực hiện làm vào vở.

 - Một học sinh lên bảng chữa bài, lớp bổ sung.

 Ngày        Thứ nhất     Thứ hai     Thứ ba

Gạo tẻ        3800 kg      2500 kg     4800 kg               

Gạo nếp     1200 kg      1800 kg     1500 kg

- Vài học sinh nhắc lại nội dung bài. 




 TOÁN: TIẾT 129: LUYỆN TẬP
I.  MỤC TIÊU: 

- Biết đọc, phân tích và xử lí số liệu của một dãy và bảng số liệu đơn giản.

-Rèn kỹ năng sử dụng bảng số liệu

- Giáo dục HS chăm học.

II.  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bảng  phụ kẻ bảng thống kê số liệu bài tập 1 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:                                                 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A.Bài cũ : (5’)
- Gọi HS lên bảng làm lại BT tiết trước.

- Cho ví dụ về một bảng số liệu.

- Nhận xét ghi điểm.

B.Bài mới: (32’)
1 Giới thiệu bài. 

2.Hướng dẫn HS luyện tập :
 Bài 1: - Treo bảng phụ và hỏi :

+ Bảng trên nói gì ? 

+ Ô trống ở cột thứ hai ta phải điền gì ? 

+ Năm 2001 gia đình chị Út thu hoạch được bao nhiêu ki lô gam thóc?

- Yêu cầu học sinh tự làm bài.

- Gọi lần lượt từng em lên điền vào các cột còn lại. 

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

 Bài 2: Các bạn HS của trường Hòa Bình tham gia hội khỏe Phù Đổng đã đạt các giải như sau.

- Gọi một em nêu yêu cầu bài tập.

- Hướng dẫn  cả lớp làm mẫu câu a trong bảng.

- Yêu cầu học sinh tự làm câu còn lại.

- Gọi HS nêu miệng kết quả.

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống(theo mẫu)

- Gọi một em nêu yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu học sinh tự làm bài.

- Gọi HS nêu miệng kết quả.

- Nhận xét  đánh giá bài làm học sinh.

3) Củng cố - dặn dò: (3’)

-Nhắc lại nội dung bài.

-Nhận xét giờ.

- Về nhà xem lại các BT đã làm.
	- 1 Học sinh lên bảng làm bài.

-  1 em nêu ví dụ về một bảng số liệu.

- Cả lớp theo dõi, nhận xét.

-Theo dõi

- HS quan sát bảng thống kê và trả lời:

+ Bảng này nói lên số liệu thóc thu hoạch trong các năm của gia đình chị Út.

+ Ta phải điền thêm “ Số thóc gia đình chị Út thu hoạch trong năm“

+ Thu hoạch được 4200 kg.

- Dựa vào cột thứ nhất lần lượt từng em lên điền để hoàn thành bảng số liệu.

- Cả lớp theo dõi nhận xét bài bạn.

+ 2em đọc yêu cầu bài tập.

- 1 em làm mẫu câu a.

   Môn         Bơi          Đá cầu      Cờ vua
Giải             

    Nhất          2                 0              0

     Nhì           3                 1              1

      Ba            0                 2             0

- Cả lớp tự làm các câu còn lại.

- 1 em lên bảng sửa bài, lớp nhận xét bổ sung

+ 2 em đọc yêu cầu bài tập.

- Cả lớp thực hiện làm vào vở.

- Hai học sinh nêu miệng kết quả. Cả lớp bổ sung.




            TOÁN: TIẾT 130: KiỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ II

( Đề của PGD) 

 TOÁN: TIẾT 131:   CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ  SỐ
I. MỤC TIÊU
Sau bài học HS:

- Biết các hàng: hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị. 

- Biết đọc, viết các số có 5 chữ số trong trường hợp đơn giản (không có chữ số 0 ở giữa).

- HS Yêu thích học Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bảng các hàng của số có 5 chữ số

- Các thẻ ghi số , bảng phụ ghi BT 1, BT2, BT 4

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	HĐ của GV
	HĐ của HS

	1. Bài cũ: (3P)

- Trả bài kiểm tra

- Nhận xét bài kiểm tra

2. Bài mới: 32P
2.1. Ôn tập về các số trong phạm vi 10 000
- Giáo viên ghi bảng số:  2316
+ Số 2316 gồm mấy nghìn, mấy trăm,  mấy chục và mấy đơn vị ?

- Tương tự với số 1000.

2.2.  Giới thiệu số có năm chữ số:
* Số 10 000

- Viết số 10 000 lên bảng.

- Gọi HS đọc số.

- Muời nghìn còn gọi là một chục nghìn.

+ Vậy 10 000 gồm mấy chục nghìn, mấy nghìn, mấy trăm, mấy chục và mấy đơn vị ?

*Giới thiệu số: 42 316
- Treo bảng có gắn các thẻ số.

Chục

Nghìn 

Nghìn 

Trăm 

Chục 

 Đ.Vị 

10 000

10 000

10 000

10 000

 100

 100

100 100 100

  10

   1

1

1   1

  1

Coi mỗi thẻ ghi só 10 000 là 1 chục nghìn. Vậy có mấy chục nghìn? Có ? nghìn, ? trăm, ? chục, ? đơn vị?

- Gọi HS lên bảng viết số chục nghìn.

+ Có bao nhiêu nghìn, bao nhiêu trăm, bao nhiêu chục, bao nhiêu đơn vị?

+ Giới thiệu cách đọc số: 42 316.

- Em nào có thể đọc được số 42 316?

Khi đọc số có 5  chữ số ta ngắt hơi sau tiếng nghìn rồi đọc tiếp:

 - Bốn mươi hai nghìn/ ba trăm mười sáu.
- Cách đọc số 42 316 và số 2316 có gì giống và khác nhau.

* Viết số: 42 316.

- Dựa vào cách viết có 4 chữ số em nào có thể viết số có 4 chục nghìn, 2 nghìn, 3 trăm, 1 chục, 6 đơn vị.

- Số 42 316 có mấy chữ số?

- Khi viết số này, chúng ta bắt đầu viết từ đâu?

- GV Khẳng định: Đó chính là cách viết số có 5  chữ số ta viết lần lượt từ trái sang phải, giữa chữ số hàng nghìn và hàng trăm cần viết cách nhau bằng một nét hất để tách lớp 
- Viết lên bảng các số. 2357 và 32357, 8759 và 38759, 3876 và 63876 yêu cầu hs đọc các số trên.

2.3. Luyện tập thực hành.
Bài 1: Viết (theo mẫu)
- Yêu cầu HS quan sát bảng số thứ nhất, đọc và viết số được biểu diễn trong bảng số. 

- Yêu cầu HS tự làm phần b.

-Nhận xét,  chữa bài 

- Số 24 312 có bao nhiêu chục nghìn, bao nhiêu nghìn, bao nhiêu trăm, bao nhiêu chục, bao nhiêu đơn vị? 

- Kiểm tra , chấm vở của 1 số HS

Bài 2: Viết (theo mẫu)
- Yêu cầu HS đọc đề trong SGK và hỏi: Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì?

- Hãy đọc số có 6 chục nghìn, 8 nghìn, 3 trăm, 5 chục, 2 đơn vị.

Dựa vào giá trị đã cho của các hàng ở mỗi dòng hãy hoàn thiện cách viết và đọc mỗi số

- Yêu cầu HS làm tiếp bài tập.

- Nhận xét,  chữa bài 

Lưu ý : Cách viết và đọc số có 5 chữ số : 

Số 94 361 có bao nhiêu chục nghìn, bao nhiêu nghìn, bao nhiêu trăm, bao nhiêu chục, bao nhiêu đơn vị? 

Bài 3: Đọc số?
- GV viết lên bảng các số và chỉ bất kì cho HS đọc. Sau mỗi lần HS đọc gv hỏi: Số gồm? chục nghìn? nghìn? Trăm,? Chục,? Đơn vị.

3. Củng cố, dặn dò : (3’)

- Nêu nội dung bài.

-Nhận xét tiết học, giao bài VN.
	+ Số 2316 gồm 2 nghìn, 3 trăm, 1 chục và 6 đơn vị.

- Đọc:  Mười nghìn.

+ 10 000 gồm có 1 chục nghìn, 0 nghìn, 0 trăm 0 chục và 0 đơn vị.

Cả lớp quan sát và trả lời:

+ 4 chục nghìn, 2 nghìn, 3 trăm, 1 chục,  6 đơn vị

- 1 em lên  điền số.

- 1 em lên bảng viết số: 42316

- Nhiều em đọc số.

- Giống nhau khi đọc từ hàng trăm đến hết, khác nhau ở cách đọc phần nghìn, số 42 316 có bốn mươi hai nghìn, còn số 2316 chỉ có 2 nghìn.

- Cả lớp đọc ĐT.

- 2 HS lên bảng viết. HS cả lớp viết vào bc: 42 316.

- Số 42 316 có 5 chữ số.

- Ta bắt đầu viết từ trái sang phải. ta viết theo thứ tự từ hàng cao đến hàng thấp: Hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.

- HS luyện đọc các số GV ghi trên bảng theo cặp
 - 1HS làm bảng + HS làm bài vào vở  

- Nhận xét bảng

- 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

- Số 24 312 có 2 chục nghìn, 4 nghìn, 3 trăm, 1 chục, 2 đơn vị.

- Bài tập yêu cầu chúng ta đọc số và viết số.

- HS viết 68325 và đọc: Sáu mươi tám nghìn ba trăm năm mươi hai.

- 1 HS lên bảng làm bài tập, cả lớp làm vào vở  

- Nhận xét bảng

- HS thực hiện đọc số và phân tích theo yêu cầu của GV

- HS theo dõi.


TOÁN: TIẾT132:    LUYỆN TẬP 

I. MỤC TIÊU
-  Củng cố cho học sinh cách đọc, viết  số trong trường hợp đơn giản (không có chữ số 0 ở giữa). Biết thứ tự của các số có 5 chữ số.
- Biết viết các số tròn nghìn (từ 10.000 đến 19.000) vào dưới mỗi vạch của tia số.

- Đọc viết được các số có 5 chữ số. Sắp xếp được thứ tự các số có 5 chữ số.

- Yêu thích học toán.

 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng viết nội dung bài tập 1, 2 (VBT)
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	1.Kiểm tra bài cũ:  5P
- GV đọc số: 10 000, 12 734, 4951

- GV nhận xét, ghi điểm

2.Bài mới: 32P
2.1. Giới thiệu bài
2.2.  Hướng dẫn HS làm bài tập:
 Bài  1: Viết (theo mẫu)

? Bài yêu cầu gì

- GV hướng dẫn mẫu

               Hàng

CN   N      TR  C     ĐV


4      7       3       2     8          

5      4       9       2     5   

8      4       3       1     1

Viết          số

47 328

     Đọc số

Bốn mươi…

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng. 

Nhắc lại  cách đọc, viết số có 5 chữ số?

Bài  2: Viết( theo mẫu)

- GV tiến hành tương tự bài tập 1

Bài 3: Số?

- GV yêu cầu HS nhận xét đặc điểm các dãy số?.

- GV nhận xét chốt kết quả đúng.

- Yêu cầu HS nêu quy luật của mỗi dãy số ?
Bài  4: Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch:

- GV hướng dẫn : Tia số gồm 8 vạch,  mỗi vạch tương ứng với một giá trị số . Dựa vào các số đã cho để điền tiếp  số  ở các vạch còn lại trên tia số.

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

- Nhận xét các số biểu thị trên tia số?

3. Củng cố, dặn dò : 3P
- GV đọc số: 48 138,  15 000,   36 520 
- Nêu nội dung bài.Nhận xét tiết học. 

-Về nhà học bài và làm thêm bài tập trong SGK, chuẩn bị bài sau.
	- 2  HS viết bảng

- Lớp viết bảng con

- Lớp nhận xét

- 2 HS đọc yêu cầu

- Viết số và đọc số

- Lớp làm VBT

- 1 HS điền bảng lớp

- Lớp nhận xét

- HS đọc, xđ yêu cầu

- Cả 3 dãy số đều là dãy số tăng, hai số hạng liên tiếp hơn kém nhau 1 đơn vị. 

- 3 HS làm bảng lớp

- Lớp làm VBT, - Nhận xét

a, 52 439 ; 52 440; …

b, 46 754; 46 755;…

c, 24 976; 24 977;…

- HS đọc , xác định yc

- 1 HS làm bảng, vở

- Lớp nhận xét

-  Đổi chéo vở kiểm tra

- Đọc ĐT các số trên tia số

- Các số biểu thị trên tia số là dãy số tròn nghìn.

- Nghe và viết số 



TOÁN

TIẾT 133: CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ (TIẾP THEO)
 I. MỤC TIÊU

   - HS nắm được các số có 5 CS trường hợp (chữ số hàng nghìn, trăm, chục, đơn vị là 0  và hiểu được chữ số 0 còn dùng để chỉ không có đơn vị nào ở hàng đó của số có 5 chữ số).

  - Biết đọc viết các số có 5 chữ số dạng nêu trên.

  - Tiếp tục nhận biết thứ tự của các số có 5 chữ số. Luyện ghép hình.

 - Rèn kĩ  năng đọc viết các số có 5 chữ số.
 - Giáo dục HS có ý thức cẩn thận trong làm bài
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Bảng viết nội dung bài mới SGK/ 143,  bài tập 1, ( SGK). 16 hình tam giác vuông, 

- HS: Mỗi học sinh chuẩn bị 8 hình tam giác vuông như SGK bài 4.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	HĐ của GV
	HĐ của HS

	1. Kiểm tra bài cũ: 5P
- GV đọc, gọi hai em lên bảng viết các số có 5 chữ số:  53 162 ; 63 211 ; 97 145 

- Nhận xét ghi điểm.  

2. Bài mới:  32P
2.1. Giới thiệu bài: 
2.2. Giảng bài:
a/ Giới thiệu các số 5 chữ số ( có chữ số 0) 
- Kẻ lên bảng như sách giáo khoa, hướng dẫn học sinh điền vào các cột trong bảng.
- Yêu cầu lớp quan sát  nhận xét  và tự viết số vào bảng con.

-Yêu cầu nhìn vào số mới viết để đọc số 

- Tương tự yêu cầu điền và viết, đọc các số còn lại trong bảng.

- Nhận xét về cách đọc, cách viết viết của học sinh.

b/  Luyện tập thực hành 

 Bài 1:Viết ( theo mẫu)
· Treo bảng đã kẻ sẵn như  SGK lên bảng. 

· Giới thiệu bảng, hướng dẫn mẫu 

Viết số

Đọc số

86 030

tám mươi sáu nghìn không trăm ba mươi

62 300

năm mươi tám nghìn sáu trăm linh một

42 980

bảy mươi nghìn không trăm ba mươi mốt

60 002

-Giáo viên nhận xét đánh giá.

Chốt lại về cách đọc viết các số có 5 chữ số trong trường hợp (chữ số hàng nghìn, trăm, chục, đơn vị là 0 ) .
Bài 2:   Số?

- Gọi học sinh nêu nhận xét đặc điểm các dãy số?..

- Yêu cầu cả lớp làm vào vở. 

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Bài 3:  Số?

- Hướng dẫn HS làm bài tương tự như BT2.

- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài

Bài 4:

- Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu cả lớp thực hiện xếp hình.

- Tổ chức thi ghép hình trên bảng.

- Giáo viên nhận xét đánh giá.


3.Củng cố, dặn dò: 3P
-  Gọi HS đọc các số :32 505 ; 30 050 ; 40003

- Về nhà tập viết và đọc số có 5 chữ số

- Nhận xét giờ học
- Chuẩn bị bài sau.

	- Lớp viết bảng con các số.

- Hai em lên bảng viết các số  có 5 chữ số.

- Lớp theo dõi giới thiệu bài.

- Lớp quan sát lên bảng theo dõi hướng dẫn để  viết và đọc các số. 

-  Ta viết số 3 chục nghìn 0 nghìn 0 trăm 0 chục và 0 đơn vị :   30 000 

-  Đọc:  Ba mươi nghìn.

- Ba chục nghìn,0 nghìn 0 trăm 0 chục và 5 đơn vị. 30 005. Ba mươi ngìn không trăm linh năm.

- 3 em đọc lại các số trên bảng.

- Đọc xđ yêu cầu bài tập.

- Làm vở

- Lần lượt từng em lên bảng điền vào từng dòng.

- Lớp nhận xét

- Nêu yêu cầu bài tập.

Cả 3 dãy số đều là dãy số tăng, hai số hạng liên tiếp hơn kém nhau 1 đơn vị. 

- Lớp làm vào vở. 

- 3 em lên bảng chữa bài

- Lớp nhận xét bổ sung: 

a/ 18 301 ; 18 302 ; 18 303 ; 18 304 ; 18305 

b/ 32 606 ; 32 607 ; 32 608 ; 32 609; 32 610

- Cả lớp đọc yêu cầu của BT, quan sát để tìm ra quy luật của dãy số, rồi điền tiếp vào chỗ chấm.

- 3 em lên bảng chữa bài, lớp theo dõi bổ sung:

a) 18000 ; 19000 ; 20000 ; 21000 ; 22000 ; 23000
b) 47000 ; 47100 ; 47200 ; 47300 ; 47400 ; 47500
- Một em nêu yêu cầu bài tập.

- Cả lớp thực hành xếp ghép hình. 

- Lớp chia thành 2 đội , mỗi đội cử 2 bạn lên bảng xếp.

- Cả lớp nhận xét, bầu chọn đội thắng.

- 3 em đọc các số trên bảng. 


TOÁN: TIẾT 134: LUYỆN TẬP
 I. MỤC TIÊU
  - Biết  cách đọc viết các số có 5 chữ số (trong 5 chữ số đó có chữ số là số 0). 

  - Tiếp tục nhận biết thứ tự của các số có 5 chữ số.

  - Làm tính với số tròn nghìn , tròn trăm. Ôn lại cách tính giá trị biểu thức.

  - Rèn kĩ  năng đọc viết các số có 5 chữ số.

  - Giáo dục HS có ý thức cẩn thận trong làm bài

 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Bảng viết nội dung bài 1, 2 ( VBT) 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	HĐ của GV
	HĐ của HS

	1. Kiểm tra bài cũ:  5P
 Gọi 3 em lên bảng làm BT: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 16 302 ; 16 303 : ... ; ... ; ... ; 16 307 ; ... 

b) 35 000 ; 35 100 ; 35 2000 ; ... ; ... ; ... ; .

c) 92 999 ; ... ; 93 001 ; ... ; ... ; 93 004 ; ... 

- Nhận xét ghi điểm.  

2..Bài mới:  32P
2.1. Giới thiệu bài: 
2.2. Luyện tập: 
 Bài 1: Viết ( theo mẫu)

 - Yêu cầu HS đọc yêu cầu và mẫu rồi tự làm bài.

- Treo bảng phụ đã kẻ sẵn BT1 lên bảng.

- Gọi lần lượt từng em lên điền cách đọc số vào các cột và kết hợp đọc số.

- Nhận xét đánh giá.

Bài 2: Viết ( theo mẫu)

- Hướng dẫn cả lớp làm mẫu một hàng  trong bảng. 
- Yêu cầu HS tự làm các hàng còn lại. 

- Gọi lần lượt từng em lên viết các số vào từng hàng trong bảng.

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Bài 3: (SGK) Mỗi số ứng với vạch thích hợp nào ?

- Gọi một em nêu yêu cầu của bài.  

- Giới thiệu về tia số: Tia số gồm có chín vạch số mỗi vạch đã được biểu thị bằng một tên chữ cái theo thứ tự từ A – K. Ứng với mỗi vạch là một giá trị số tương ứng. Càng về phía ngọn giá trị số càng tăng

- Số ở 2 vạch liên tiếp hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị?

- Yêu cầu HS nối số thích hợp ứng với mỗi vạch

 - Gọi lần lượt từng em lên nối các số vào mỗi vạch thích hợp.

- Giáo viên nhận xét đánh giá

- Nhận xét về đặc điểm của các số trên tia số? 
Bài 4: Tính nhẩm

- Gọi một em nêu yêu cầu của bài tập. 

- Nhận xét chữa bài.                

 - Yêu cầu HS nêu lại cách tính giá trị biểu thức?

- Nhận xét gì về 2 biểu thức?

      8000 – 4000 x 2 = 0

      (8000 – 4000) x 2 = 8000

3.Củng cố, dặn dò: 3P
- Tổ chức cho HS chơi TC: Thi viết số nhanh

- Nêu nội dung bài.
- Nhận xét tiết học. 

- Về nhà xem lại các BT đã làm, chuẩn bị bài sau.

	- 3HS lên bảng làm bài.

- Cả lớp theo dõi, nhận xét bài bạn.

- Lớp theo dõi giới thiệu bài.

- Cả lớp tự làm bài.

- Lần lượt từng em lên bảng chữa bài, lớp bổ sung. 

+ 21 600:  hai mươi mốt nghìn sáu trăm 

+ 89 013:  tám mươi chín nghìn không trăm mười ba

+ 89 003:  tám mươi chín nghìn không trăm linh ba

.+ 98 010: chín mươi tám  nghìn không trăm mười 

-  Đọc, xác định yêu cầu.

- Thực hiện làm chung hàng thứ nhất.

- Cả lớp tự làm các hàng còn lại.

- Lần lượt từng em lên bảng chữa bài, lớp bổ sung.

+ Năm mươi ba nghìn bốn trăm : 53 400

+ Năm mươi ba nghìn  : 53 000
+ Năm mươi sáu nghìn không trăm mười: 56 010
+ Chín mươi nghìn không trăm linh chín:

90 009

- Một em đọc yêu cầu

- 1000 đơn vị

- HS thực hiện

- Lớp theo dõi nhận xét bài bạn làm

- Là các số tròn nghìn từ 81 000 – 88 000

- Lớp đọc ĐT

- Một em đọc yêu cầu

- Cả lớp làm bài vào vở.

- 2 em lên bảng chữa bài, lớp nhận xét bổ sung: 

a)  4000 + 500 = 4500         

     6500  -   500 = 6000

     300 + 2000 x 2 =  4300

     1000 + 6000 : 2 = 4000

b)  4000 – (2000 – 1000) = 3000

     4000 –  2000 +  1000  = 3000

      8000 – 4000 x 2 = 0

      (8000 – 4000) x 2 = 8000




TOÁN: TIẾT: 135      SỐ 100 000 - LUYỆN TẬP
 I. MỤC TIÊU
  - Học sinh  nhận biết về  số 100 000 (Một trăm nghìn ) 

  - Biết cách đọc, viết các số có 5 chữ số. Củng cố  về thứ tự các số có 5 chữ số.    

  -Biết được số liền sau số 99 999 là số 100 000.

  - Rèn kĩ  năng đọc viết các số có 5 chữ số.

  - Giáo dục HS có ý thức cẩn thận trong làm bài
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Bảng viết nội dung bài 1,2 (VBT)

- Mười tấm bìa  mỗi tấm viết số   10 000

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	HĐ của GV
	HĐ của HS

	1. Kiểm tra bài cũ: 5P
- Gọi 2 em lên bảng viết các số :

         53 4000 ; 23 000 ; 56 010 ; 90 009.

- Nhận xét ghi điểm.  

2.Bài mới:  32P
2.1. Giới thiệu bài: 
2.2. Giảng bài: 
a/ Giới thiệu số 100 000:
- Gắn 7 tấm bìa có ghi số 10 000 lên bảng. 

+ Có mấy  chục nghìn ?

- Lấy thêm một tấm xếp thêm vào nhóm 7 tấm và hỏi tất cả có mấy  chục nghìn ?

- Thêm một tấm ghi số 10 000 vào nhóm 8 tấm lại hỏi tất cả có mấy chục nghìn  ?

- Thêm một tấm  10 000 vào nhóm 9 tấm lại hỏi tất cả có mấy chục nghìn nghìn ?

- Giới thiệu số 100 000: Mười chục nghìn còn gọi là một trăm nghìn  viết là: 100 000.

- Gọi vài em  chỉ vào số 100 000 và đọc lại 

+ Số 100 000 là số có mấy chữ số? Là những chữ số nào?

b.Luyện tập: 
Bài 1: Số?

 - Gọi một em nêu yêu cầu của bài tập. 

- Yêu cầu HS nêu quy luật của dãy số rồi điền tiếp các số thích hợp vào chỗ chấm.

 * Hướng dẫn mẫu  phần a .

- Bắt đầu từ số thứ hai, mỗi số trong dãy số này bằng số đứng liền trước thêm bao nhiêu đơn vị ?

- Vậy số nào đứng sau 20.000

- Yêu cầu học sinh tự làm tiếp vào dãy số, sau đó đọc lại dãy số

- Gọi 3HS lên bảng chữa bài.

- Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và chữa bài.

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Bài 2:

- Gọi HS nêu yêu cầu của bài tập. 

- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

Cho HS quan sỏt tia số ðể tỡm ra quy luật thứ tự cỏc số trờn tia số. 

- Vạch đầu tiên trên tia số biểu diễn số nào? Vạch cuối cùng biểu diễn số nào ?

- Vậy 2 vạch biểu diễn 2 số hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị?

- Mời 1HS lên bảng chữa bài.

- Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở để KT

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Bài 3: Số?

 - Gọi học sinh nêu bài tập.

- Nêu cách tìm Số liền trước , Số liền sau ?
- Yêu cầu  học sinh làm vở.

- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài 

Bài 4: 

 - Gọi học sinh nêu bài tập.

- Hướng dẫn HS phân tích bài toán:

- Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?
- Yêu cầu  học sinh làm vào vở.

- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.

3. Củng cố, dặn dò: 3P
- Gọi 1HS lên bảng viết số 100 000.

- Số 100 000 có bao nhiêu chục nghìn, bao nhiêu nghìn, bao nhiêu trăm, bao nhiêu chục, bao nhiêu đơn vị ? 

- Nhận xét giờ học.
- Về nhà xem lại các BT đã làm, chuẩn bị bài sau.

	- 2 em lên bảng làm bài. Lớp làm nháp

- Cả lớp theo dõi, nhận xét bài bạn.

- Lớp theo dõi giới thiệu bài.

- Lớp quan sát  lên bảng và trả lời:

-  Có 7 chục nghìn.  

- 7 chục nghìn  thêm  10 000 bằng  8 chục nghìn.

- 8 chục nghìn  thêm 10 000 bằng  9 chục nghìn.

- 9 chục nghìn thêm 10 000 bằng  10 chục nghìn.

- Nhắc lại cách viết và cách đọc số 100 000 

- Số 100 000 là số có 6 chữ số, chữ số 1 đứng đầu và 5 chữ số 0 đứng tiếp theo sau.

- Một em nêu yêu cầu của bài tập. 

- Bắt đầu từ số thứ hai, mỗi số trong dãy số này bằng số đứng liền trước thêm mười nghìn (1 chục nghìn)

- Số 30.000

- Cả lớp thực hiện làm vào vở.

- 3HS lên bảng chữa bài, lớp bổ sung.

a) 10000 ; 20000 ; 30000 ; ... ; 100000

b) 10000 ; 11000 ; 12000 ; 13000 ;14000 ; ..

c) 18000 ; 18100 ; 18200 ; 18300 ;18400 ; ..

d) 18235 , 18236 ,18237 ,18238, 18239

- Một em nêu yêu cầu của bài tập. 

- 40 000

- 100 000

- 1000 đơn vị

- Cả lớp tự làm bài vào vở

- Một em lên bảng điền vào tia số, lớp bổ sung


40000    50000     60000       70000         80000     90 000    100000 

- Đổi chéo vở  chấm bài kết hợp tự sửa bài.

· Đọc , xác định yc bài 

- Học sinh làm vở.

· Nối tiếp chữa bài

Số liền trước

Số đã cho

Số liền sau

12 533

12 534

12 535

43 904

43 905

43 906

63 299

62 370

62 371

- Một em đọc bài toán.

- Cùng GV phân tích bài toán.

- 1 HS làm bảng phụ. Cả lớp cùng thực hiện vào vở.

- Nhận xét,  chữa bài, lớp bổ sung: 

Giải:

Số chỗ chưa có người ngồi là:

7000 – 5000 = 2000 ( chỗ )

                               Đ/S:  2000 chỗ ngồi 




Toán: Tiết 136

      SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100.000
I. MỤC TIÊU :

- Biết so sánh các số trong phạm vi 100.000

- Biết tìm số lớn nhất, số bé nhất trong một nhóm 4 số mà các số có năm chữ số

- Giáo dục HS có ý thức cẩn thận trong làm bài
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Các  tấm bìa  mỗi tấm viết số   10 000

II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của  HS

	1. KTBC: 5P
- GV Nhận xét 

2.BÀI MỚI:  32P
2.1. Giới thiệu bài : 

2.2.Giảng bài: 
a/   GV viết bảng 999. .. 1012 rồi yêu cầu HS so sánh (điền dấu < > = 

HS nhận xét : 999 có  có số chữ số ít hơn số chữ số của 1012 nên 999< 1012

b/ GV viết 9790. . .9786 và yêu cầu HS so sánh 2 số này 

c/GV cho HS  làm tiếp 

      3772. . .3605               4597. . .5974

      8513. . .8502           655. . .1032

+ GV viết lên bảng số 100.000 và 99.999 hướng dẫn HS nhận xét 

2.3Thực hành
Bài 1 :Điền dấu < > =

Bài 2 : 

Bài 3

a/ tìm số lớn nhất trong các số sau :83269,92368, 68932

b/Tìm số bé nhất trong các số sau :74203 ,100000,54307, 90241

Bài 4a. 
3.Củng cố- Dặn dò:3P
- Nhắc lại nội dung bài

-Nhận xét tiết học
	HS lên bảng sửa Bài 4/146

           Bài giải

Số chỗ chưa người ngồi là 

7000 – 5000 = 2000 ( chỗ )

   Đáp số 2000 chỗ ngồi

HS nhận xét 

+ Hai số có cùng 4 chữ số

+ Ta so sánh từng cặp chữ số cùng hàng từ trái sang phải 

+ Chữ số hàng nghìn đều là 9

+ Chữ số hàng trăm đều là 7

+ Ở hàng chục có 9>8

Vậy 9790>9786

Hs nhận xét+ 1 em lên bảng điền dấu < > =

- HS làm miệng + nhận xét 

- Làm phiếu học tập 

89.156  < 98.516        67628 < 67728

69.731 > 69713          89999> 90000

79650  = 79650          78659 >76860

- 92368

- 54307
- Nhận xét 

+ Hs đọc yêu cầu & giải vào vở

a/Số thứ tự từ bé đến lớn là : ....



Toán: Tiết 137: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:  

- Đọc và biết thứ tự các số  tròn nghìn , tròn trăm

- Biết so sánh các số 

- Biết làm tính với các số trong phạm vi 100 000 (tính viết và tính nhẩm) 

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC   

- Bộ mảnh bìa viết sẵn các chữ số 0, 1 , 2. . . .8, 9 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của  HS

	1.Bài cũ : 5P
- So sánh các số trong phạm vi 100000

-GV Nhận xét

2.Bài mới: 32P
2.1Giới thiệu bài

2.2. Hướng dẫn luyện tập

Bài 1: 
Bài 2b: 

-HS đọc yêu cầu BT

-BT yêu cầu gì? 

-HS làm bài

-1 HS lên làm, nhận xét

-Lớpđổi vở KT 

Bài 3  :
-HS đọc yêu cầu BT

-BT yêu cầu gì? 

-HS làm bài

-2  HS lên làm, nhận xét

Bài 4

   + Tìm số lớn nhất có 5 chữ số 

   + Tìm số bé nhất có 5 chữ số 

Bài 5
-HS đọc yêu cầu BT

-BT yêu cầu gì? 

-HS làm bài

-2  HS lên làm, nhận xét
4.Củng cố – Dặn dò : 3P
-GV chốt KT tiết học

-Nhận xét, giao bài VN

     
	-2 Hs lên viết kết quả bài 4

a/ 8258,16999,30620,31855.

b/ 76253,65372,56372,56327

· HS đọc yêu cầu của bài 

-  Nhận xét để rút ra quy luật, viết các số tiếp theo 

- HS làm miệng.            
b/3000+2 < 3200

    6500+200 < 6621           
    8700 -700 = 8000

    9000 + 900 < 10.000

a/ 8000 - 3000 = 5000           

   6000 +3000 = 9000

   7000 +500 = 7500        
  9000 +900+90 = 9990

b/ 3000 x 2 = 6000              
    7600 – 300 = 7300

    200 + 8000 : 2 = 4200                      
   300 +4000 x2  = 8300
      Nhận xét

99.999

10.000                                


Toán: Tiết 138: LUYỆN TẬP ( TT)
I. MỤC TIÊU :

- Đọc, viết số trong phạm vi 100 000

- Biết thứ tự các số trong phạm vi 100.000. Giải toán tìm thành phần chưa biết của phép tính và giải bài toán có lời văn

- Giáo dục HS có ý thức cẩn thận trong làm bài
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC   
-Bảng phụ
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC  

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của  HS

	1. KTBC: 4P
 - Nhận xét

2. BÀI MỚI: 32 P
 Bài 1 /149

Tổ chức trò chơi : Truỳên số liền sau

Bài 2:

-HS đọc yêu cầu & làm ở vở

Bài 3:

HS đọc đề bài + giải vào vở

* Bài 4: HS KG làm

4/Củng cố –Dặn dò :5ph

Thu vở – chấm điểm – nhận xét 

Tổ chức cho HS trò chơi ghép hình 

Xem bài sau Diện tích của một hình 
	- HS lên bảng sửa bài tập 5/148

Hs thảo luận nhóm đôi + báo cáo 

a/3897,3898,3899,3900,3901,3902,3903

b/24686,24687,24688,24689,24700,24701

c/99995,99996,99997,99998,99999,100000

· HS thứ nhất đọc 1 số có năm chữ số bất kì . HS bên cạnh đọc tiếp số liền sau . HS thứ ba đọc tiếp số liền sau nữa . . .cứ tiếp tục như thế .

-HS đọc yêu cầu & làm ở vở

 a/  x+1536=6924        b/  x-636=5618

         x =6924-1536           x=5618+636 

               x=5388                 x=6254

   c/    X  x  2=2826          d/   X:3 =1628

                X=2826:2               X=1628x3

                X=1413                  X=4884

         Nhận xét

HS đọc đề bài + giải vào vở

                   Bài giải

Số mét mương đội thủy lợi đào trong 1 ngày là 

             315 : 3=105 ( m)

Số mét mương đội thủy lợi đào trong 8 ngày là :            105x 8=840 (m)

                           Đáp số : 840 mét 

HS đọc đề bài + giải vào vở





****************************************************

Toán: Tiết 139: DIỆN TÍCH CỦA MỘT HÌNH
I. MỤC TIÊU:

- Làm quen với khái niệm diện tích và bước đầu có biểu tượng về diện tích qua hoạt động so sánh diện tích các hình.

- Biết Hình này nằm trọn trong hình kia thì diện tích hình này bé hơn diện tích hình kia; Một hình được tách thành hai hình thì diện tích hình đó bằng tổng diện tích của hai hình đã tách.
- Giáo dục HS có ý thức cẩn thận trong làm bài
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

- Các miếng bìa, các hình ô vuông thích hợp có các màu khác nhau để minh họa.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của  HS

	1. KTBC:5ph
 - Nhận xét
2.Bài mới: 32 P

 Giới thiệu biểu tượng về diện tích

Ví dụ 1 :  GV có 1 hình tròn ( miếng bìa đỏ hình tròn )một hình chữ nhật( miếng bìa trắng hình chữ nhật ) .Đặt hình chữ nhật trọn trong hình tròn ,Ta nói. Diện tích hình chữ nhật bé hơn diện tích hình tròn 

Ví dụ 2 : Giới thiệu 2 hình A,B ( trong là 2 hình có dạng khác nhau , nhưng có cùng 1 số ô vuông như nhau 

Ví dụ 3 :  GV giới thiệu tương tự như trên cho HS thấy được 

3. Luyện tập 

Bài 1 

Câu nào sai , câu nào đúng ?

Bài 2: 

a/ Hình P gồm bao nhiêu ô vuông ? 

    Hình Q có bao nhiêu ô vuông ?

b/ So sánh diện t ích hình P với diện tích hình Q 

Bài  3 :So sánh diện tích hình A với diện tích hình B.

4. Củng cố- Dặn dò :5ph

- Chốt KT tiết học

-Nhận xét

- Về nhà làm bài 1 vào vở.
	HS giải bài tập 1/149

-HS nhắc lại 

HS theo dõi 

HS thấy được 2 hình A và B có diện tích bằng nhau . Hai hình A và Bcó cùng số ô vuông nên diện tích bằng nhau

Hình P tách thành hình M và N thì diện tích hình P bằng tổng diện tích hình M và N 

- HS đọc yêu cầu + thảo luận nhóm 

-Đại diện nhóm báo cáo + nhận xét 

· Câu b đúng , câu a,c sai 

-   11 ô vuông

-  10 ô vuông 

- Hình P(có 11 ô vuông ) nhiều hơn hình Q 

- Hs đọc yêu cầu + giải vào vở

-  Hình vuông B gồm 9 ô vuông bằng nhau , cắt theo đường chéo của nó để được hai hình tam giác , sau đó ghép thành hình A.Từ đó hình A và B có diện tích bằng nhau 


****************************************

Toán: Tiết 140
ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH. XĂNG-TI-MÉT VUÔNG

I.MỤC TIÊU : 

- Biết đơn vị đo diện tích: xăng-ti-mét vuông là diện tích hình vuông có cạnh dài 1 cm.

- Biết đọc, viết số đo diện tích theo xăng-ti-mét vuông.
- Giáo dục HS có ý thức cẩn thận trong làm bài
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của  HS

	1. KTBC :5ph

gọi HS lên bảng

GV nhận xét – ghi điểm

2. BÀI MỚI: 30P
   -Giơí thiệu  bài          -  Ghi đề

Giới thiệu xăng-ti-mét vuông 

· Để đo diện tích ta dùng đơn vị diện tích : Xăng-ti-mét vuôngl

· Xăng –ti-mét vuông là diện tích hình vuông có cạnh 1 cm.

· Xăng –ti- mét vuông viết tắt là : cm2.

GV HD HS so sánh : diện tích hình A bằng diện tích hình B.

HD HS tính diện tích hình vuông.

-GV nhận xét 

3. Củng cố – dặn dò: 5ph

-Nhắc lại nội dung bài 

-nhận xét chung tiết học 
	2HS lên bảng sửa bài tập 3 SGK

so sánh diện tích hình A và hình B.

-HS nhận xét 

-HS nhắc lại 

1 vài HS nhắc lại .

Bài 1 :

Luyện đọc , viết số đo diện tích theo xăng-ti-mét vuông . Yêu cầu đọc đúng ,viết đúng kí hiệu cm2( chữ số 2 viết trên bên phải cm).

Bài 2:HS hiểu được đo diện tích một hình theo xăng-ti-mét vuông  chính là số ô vuông 1cm2 có trong hình đó

 ( bước đầu làm cách đo diện tích hình A là 6 cm2).

· Dựa vào hình mẫu HS tính được diện tích hình B ( vì củng bằng 6cm2)(gồm có 6 ô vuông diện tích 1cm2 )

Bài 3 : Yêu cầu HS thực hiện phép tính với các số đo có đơn vị đo là cm2.

18 cm2 + 26 cm2 = 44cm2

40 cm2 – 17 cm2 = 23 cm2

6 cm2  x 4  = 24 cm2

32 cm2 : 4 = 8 cm2


Toán: Tiết 141

DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT
 I. MỤC TIÊU 

- Nắm được quy tắc tính diện tích HCN khi biết hai cạnh của nó.
- Vận dụng để tính diện tích  một số HCN  đơn giản theo đơn vị đo là xăng-ti-mét.

- Giáo dục HS chăm học, tự giác trong học tập.
 II. ĐỒ DÙNG 

- 1HCN  bằng bìa có chiều dài 4ô, chiều rộng 3 ô.

III. CÁC HĐ DẠY – HỌC                                                        

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. KT bài cũ: 5P
- GV đọc, yêu cầu HS lên bảng viết các số đo diện tích:

+ một trăm linh bảy xăng-ti-mét.

+ Ba mươi xăng-ti-mét

+ Hai nghìn bảy trăm mười tám xăng-ti-mét

- Nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới: 32P
a) Giới thiệu bài:   

b) Khai thác:

* Xây dựng qui tắc tính diện tích HCN:  

- GV gắn HCN lên bảng.

+ Mỗi hàng có mấy ô vuông ?

+ Có tất cả mấy hàng như thế ?

+ Hãy tính số ô vuông trong HCN ?

+ Diện tích 1 ô vuông có bao nhiêu cm2 ?

+ Chiều dài HCN là bao nhiêu cm, chiều rộng dài bao nhiêu cm ?

+ Tính diện tích HCN ?

+ Muốn tính diện tích HCN ta làm thế nào 

- Ghi quy tắc lên bảng.

- Cho HS đọc nhiều lần QT, ghi nhớ. 

c) Luyện tập:
Bài 1: - Gọi HS đọc yêu cầu và mẫu.

- Phân tích mẫu.

- Yêu cầu HS nêu lại cách tính chu vi và diện tích  HCN.

- Yêu cầu tự làm bài.

- Mời 2 em lần lượt lên bảng chữa bài.

- GV nhận xét đánh giá.

Bài 2:   

- Gọi HS đọc bài toán.

- Yêu cầu cả lớp làm vào vở.

- Yêu cầu từng cặp đổi chéo vở và KT bài.

- Mời một HS lên bảng chữa bài.

- GV nhận xét đánh giá.

Bài 3: 

- Gọi HS đọc bài toán.

+ Em có nhận xét gì về đơn vị đo của chiều dài và chiều rộng HCN ?

+ Để tính được diện tích HCN em cần làm gì ?

- Yêu cầu lớp thực hiện vào vở.

- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài. 

d) Củng cố - dặn dò: 3P
- Cho HS nhắc lại QT tính diện tích HCN.

- Về nhà học thuộc QT và xem lại các BT đã làm.
	- 2HS lên bảng làm bài.

- Lớp theo dõi nhận xét bài bạn.

- Lớp theo dõi GV giới thiệu. 

- Lớp  quan sát lên bảng và TLCH:

+ Mỗi hàng có 4 ô vuông.

+ Có tất cả 3 hàng.

+ Số ô vuông trong HCN là: 4 x 3 = 12 (ô vuông)

+ Diện tích 1 ô vuông là 1cm2 

+ Chiều dài HCN là 4cm, chiều rộng là 3cm.

+ Diện tích HCN là: 4 x 3 = 12 (cm2)

+ Muốn tính diện tích HCN ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo).

- HS đọc QT trên nhiều lần.

- Một em đọc yêu cầu và mẫu. 

-  HS nêu lại cách tính chu vi  và diện tích  HCN.

- Cả lớp tự làm bài.

- 2 em lên bảng chữa bài, cả lớp nhận xét bổ sung.

Chiều dài

10

32

Chiều rộng

4

8

Chu vi HCN

28 cm

80 cm

Diện tích HCN

40 cm2
256 cm2
- HS đọc  bài toán.

- Cả lớp phân tích bài toán rồi tự làm bài vào vở.

- Đối chéo vở để KT bài nhau.

- Một HS lên bảng giải bài, lớp nhận xét bổ sung.

Giải :

Diện tích mảnh bìa HCN là:

 14 x 5 = 70 (cm2)

                                                           ĐS : 70 cm2
- Một em đọc bài toán.

+ Khác nhau.

+ Cần đổi về cùng đơn vị đo.

- Lớp thực hiện vào vở.

- Một em lên bảng giải bài, lớp nhận xét bổ sung.

Giải :

      a)         Diện tích mảnh bìa HCN là:

                             3  x 5 =  15 (cm2)

                                                ĐS :  15 cm2 
      b)                   Đổi 2dm = 20cm

                   Diện tích mảnh bìa HCN là:

                             20 x 9 = 180 (cm2)  

                                               ĐS :  180 cm2
- Vài HS nhắc lại QT tính diện tích HCN.




Toán: Tiết 142: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU
- Luyện tập về cách tính diện tích HCN theo kích thước cho trước.

-Rèn kĩ năng tính DTHCN
- Giáo dục HS tự giác trong học tập..

II. ĐỒ DÙNG

- Bảng phụ  

II. CÁC HĐ DẠY HỌC 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 1.KT bài cũ : 5P
- Gọi 2HS lên bảng làm BT: Tính diện tích HCN biết:

a) chiều dài là 15cm, chiều rộng là 9cm.

b) chiều dài là 12cm, chiều rộng là 6cm. 

- GV nhận xét  đánh giá.

2.Bài mới: 32P
a) Giới thiệu bài:   
b/ Luyện tập :
Bài 1: - Gọi HS nêu bài toán.

- Ghi tóm tắt đề bài lên bảng.

- Hướng dẫn HS phân tích bài toán.

- Cho quan sát về các đơn vị đo các cạnh và nêu nhận xét về đơn vị đo của 2 cạnh HCN.

- Yêu cầu HS tự làm và chữa bài.

- Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và chữa bài.

- GV nhận xét đánh giá.

Bài 2:   - Gọi HS nêu bài toán.

- GV gắn hình H lên bảng. Yêu cầu cả lớp  quan sát.      

                                                                Hãy nêu độ dài  các cạnh của mỗi hình chữ nhật ABCD và DMNP.

+ Muốn tính được diện tích của hình H ta cần biết gì ?

+ Khi biết diện tich 2 hình chữ nhật ABCD và DMNP, ta làm thế nào để tính được diện tích hình  H .

- Yêu cầu HS làm bài vào vở.

- Mời một em lên giải bài trên bảng.

- Nhận xét  đánh giá bài làm HS.

Bài 3:  - Gọi HS nêu bài toán.

- Ghi tóm tắt đề bài lên bảng.

- Hướng dẫn HS phân tích bài toán.

- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở.

- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài. 

d) Củng cố - dặn dò:3P
- Muốn tính diện tích HCN ta làm thế nào ? 

- Về nhà học thuộc QT và xem lại các BT đã làm.
	- 2HS lên bảng làm BT.

- Cả lớp theo dõi , nhận xét.

- Lớp theo dõi giới thiệu bài.

- Một em nêu bài toán.

- Phân tích bài toán.

- Nêu nhận xét các số đo của hai cạnh HCN không cùng đơn vị đo ta phải đổi về cùng đơn vị đo.

- Cả lớp tự làm bài.

- 1 em lên bảng chữa bài, lớp nhận xét bổ sung.

Giải :

                           4 dm = 40 cm    

Diện tích HCN:   40 x 8 = 320 (cm2)

Chu vi HCN:       (40 + 8) x 2 = 96 (cm)

                        Đ/S : 320 cm2,  96 cm 

- Một em đọc bài toán.

- Cả lớp quan sát hình vẽ.

+ Hình chữ nhật ABCD có chiều dài 10cm, chiều rộng 8cm.

+ Hình chữ nhật DMNP có chiều dài 20cm, chiều rộng 8cm.

+ Cần tính diện tích của 2 hình ABCD và DMNP.

+ Lấy diện tích của 2 hình đó cộng lại với nhau, 

- Cả lớp thực hiện làm vào vở.

- Một HS lên bảng giải. Cả lớp theo dõi bổ sung

Giải:

Diện tích hình ABCD :  10 x 8 = 80 (cm2)

Diện tích hình DMNP :  20 x 8 = 160 (cm2)

Diện tích hình H :       80 + 160 = 240 (cm2 )

                                   Đ/S : 240  cm2  
- Một em nêu bài toán.

- Phân tích bài toán.

- Cả lớp tự làm bài.

- 1 em lên bảng chữa bài, lớp nhận xét bổ sung:

Giải :

        Chiều dài  HCN:  5 x 2 =  10 (cm)

        Diện tích HCN:   10 x 5 =  50 (cm2)

                                     Đ/ S:  50 cm2 

- Vài HS nhắc lại QT tính diện tích HCN.




Toán: Tiết 143: DIỆN TÍCH HÌNH VUÔNG
I. MỤC TIÊU

- Nắm được quy tắc tính diện tích hình vuông theo số đo cạnh của nó.

- Vận dụng tính diện tích một số hình vuông theo đơn vị đo cm2
- Giáo dục HS tự giác trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG

-  Một số hình vuông bằng bìa có số đo cạnh 4cm,10 cm,... Phiếu học tập 

III. CÁC HĐ DẠY – HỌC                                                          

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 1. KT bài cũ : 5P
- Gọi 1 em lên bảng sửa bài tập về nhà. 

- Chấm vở tổ 2.

- Nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới: 32P

a) Giới thiệu bài:   

b) Khai thác :

* Xây dựng qui tắc tính diện tích hình vuông 

- GV gắn hình vuông lên bảng.

- Yêu cầu quan sát  đếm số ô vuông có trong hình vuông ?

- Yêu cầu tính số ô vuông bằng cách lấy số ô của một hàng nhân với số ô của một cột ?

- Gợi ý để HS rút ra cách tính diện tích  bằng cách lấy 3 ô  nhân  3 ô  bằng 9 ô.

- Đưa ra  một số hình vuông với số ô khác nhau yêu cầu tính diện tích  ?

- Nhận xét đánh giá bài làm của HS.

c) Luyện tập:
Bài 1: -  Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- Kẻ lên bảng như SGK.

- Yêu cầu HS nêu lại cách tính chu vi và diện tích  hình vuông.

- Yêu cầu HS tự làm bài.

-  Mời một em lên thực hiện và điền kết quả vào từng cột trên bảng.

- GV nhận xét đánh giá.

Bài 2: - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu cả lớp làm vào vở.

- Mời một em lên bảng giải bài

- Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và chữa bài.

- GV nhận xét đánh giá.

Bài 3:

- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở  

- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài. 

c) Củng cố - dặn dò: 3P
- Cho HS nhắc lại QT tính diện tích HV.

- Về nhà học thuộc QT và xem lại các BT đã làm.
	- Một em lên bảng chữa bài tập số 3.

      Chiều dài HCN là : 5 x 2 = 10 cm

      Diện tích HCN : 10 x 5  = 50 (cm 2)

- Lớp theo dõi nhận xét bài bạn.

- Lớp  quan sát lên bảng theo dõi GV hướng dẫn để nắm về cách  tính diện tích  hình vuông. 

- Thực hành đếm và nêu : Hàng ngang có 3 ô vuông 1cm2, cột dọc có 3 ô vuông 1 cm2
- Vậy số ô vuông của cả hình vuông là :

                      3 x 3 =  9  (ô vuông) 

- Vì 1 ô vuông bằng 1 cm 2 nên : 3 x 3 = 9 (cm2) 

- Vài HS nêu lại  cách tìm diện tích.

- Tương tự  cách  tính ở ví dụ 1 lớp thực hành tính diện tích  một số hình vuông khác nhau.

- Một em nêu yêu cầu đề bài.

-  Một em nêu lại cách tính chu vi  và diện tích  hình vuông.

- Cả lớp thực hiện làm bài.

- Một em lên bảng chữa bài, lớp nhận xét bổ sung:

- Một em nêu yêu cầu đề bài.

- Cả lớp làm vào vở bài tập.

- Một HS lên bảng tính, lớp theo dõi bổ sung.

Giải :

Đổi : 80 mm = 8 cm

Diện tích tờ giấy là :

8 x 8 = 64 ( cm2)

                                                    Đ/S : 64 cm2
- Một em nêu yêu cầu đề bài.

- Lớp thực hiện vào vở.

- Một em lênbaifchax chữa bài, lớp bổ sung.

Giải :

-  Cạnh hình vuông là :     20 :4 = 5 (cm)

- Diện tích hình vuông là : 5 x 5 =  25 (cm2)

                                                  Đ/S: 25 cm2
- 3 em nhắc lại QT.


Toán: Tiết 144:  LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU 

-Biết tính diện tích hình vuông.

- HS rèn kĩ năng tính diện tích  hình vuông.

- Giáo dục HS ý thức cẩn thận trong làm bài.

II. ĐỒ DÙNG: bảng phụ

II. CÁC HĐ DẠY – HỌC

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Bài cũ : 5P
- Gọi HS lên bảng sửa bài tập 3.

- Nhận xét ghi điểm.               

2.Bài mới: 32P
a) Giới thiệu bài:   

b/ Luyện tập :
Bài 1: - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu cả lớp làm vào vở.

- Mời một em lên bảng giải bài.

- Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và chữa bài.

- GV nhận xét đánh giá.

Bài 2:  - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu cả lớp làm vào vở.

- Mời một em lên bảng giải bài.

- Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và chữa bài.

- GV nhận xét đánh giá.

Bài 3: 

- Gọi HS đọc bài toán.

- Hướng dẫn HS phân tích bài toán.

- Yêu cầu cả lớp  làm vào vở.

- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.

c) Củng cố -  Dặn dò: 3P

- Nhận xét đánh giá tiết học 

- Dặn  về nhà học và làm bài tập.
	- HS lên bảng làm bài.

- Lớp theo dõi, nhận bài bạn.

- Lớp theo dõi giới thiệu bài.

- 1HS nêu yêu cầu bài tập.

-  2 em lên bảng làm bài, lớp nhận xét bổ sung.

  Giải : Diện tích hình vuông là:

                          a/ 7 x 7 = 49 ( cm2)

                          b/ 5 x 5 = 25 ( cm2)

- 1HS nêu yêu cầu bài tập.

- Lớp làm vào vở.

- Một em lên bảng chữa bài, lớp nhận xét bổ sung.  

Giải :

Diện tích một viên gạch là:

10 x 10 = 100 ( cm2)

                  Diện tích  9 viên gạch :

 100 x 9 =   900 ( cm2)

                                      Đ/S : 900 cm2

- Một em đọc bài toán.
- Phân tích bài toán.

- Cả lớp thực hiện làm vào vở.

- Một HS lên bảng chữa bài, lớp nhận xét bổ sung.  

  Giải : 

 Diện tích HCN ABCD:   5 x 3 = 15 ( cm2)

 Chu vi HCN :                 (5 + 3  x 2 = 16 (cm )

 DT H.Vuông EGIH là :   4 x 4 = 16 ( cm2 )

 CV H.Vuông EGHI là :   4 x 4 = 16 ( cm )

- 2 em nhắc QT tính diện tích HCN và tính diện tích HV.


Toán: Tiết 145

PHÉP CỘNG CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000

I. MỤC TIÊU 

     - HS biết thực hiện phép cộng các số trong phạm vi 100 000 (bao gồm cả đặt tính và tính đúng)

     - Củng cố về  giải toán có lời văn.
     - Giáo dục HS chăm học.

II. ĐỒ DÙNG

-  Phiếu học tập.

 III. CÁC HĐ DẠY – HỌC

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.KT bài cũ :
- Gọi HS lên bảng làm lại BT 2, 3 tiết trước.

- GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới: 

a) Giới thiệu bài:   

b) Khai thác :

* Hướng dẫn thực hiện phép cộng.

- Giáo ghi bảng phép tính cộng 45732 + 36195 

- Yêu cầu tự đặt tính và tính ra kết quả ?

- Mời một em  thực hiện trên bảng.

- Yêu cầu lớp quan sát  nhận xét.

+ Muốn cộng hai số có đến 5 chữ số ta làm như thế nào ? 

- Gọi nhiều HS nhắc lại.

c) Luyện tập:
Bài 1:

- Gọi HS nêu yêu cầu BT.

- Yêu cầu lớp tự làm bài.

- Mời hai em lên giải bài trên bảng.

- Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở KT.

Bài 2:  

- Gọi HS nêu yêu cầu BT.

- Yêu cầu  HS làm vào vở.

- Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở.

- Mời hai HS lên bảng thực hiện.

- GV nhận xét đánh giá.

Bài 4:  - Gọi HS đọc bài toán.

- Hướng dẫn HS phân tích bài toán.

- Yêu cầu cả lớp  làm vào vở.

- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.

d) Củng cố - dặn dò: 3P

- Nhận xét đánh giá tiết học. 

- Dặn  về nhà học và làm bài tập.
	Hai HS lên bảng sửa bài.

+ HS1 : Lên bảng làm bài tập 2b 

+ HS2 : Làm bài 3.

- Cả lớp theo dõi nhận xét bài bạn.

- Lớp theo dõi giới thiệu bài.

- Quan sát  lên bảng để nắm về cách đặt tính và tính các số trong phạm vi 100 000.

-  Một HS thực hiện :   45732

                                    +36195

                                      81927

+ Đặt tính sao cho các chữ số thuộc từng hàng thẳng cột rồi viết dấu cộng kẻ vạch ngang và cộng từ trái sang phải.

- Nhắc lại QT.

- Cả lớp thực hiện làm vào vở.

- 1HS nêu yêu cầu BT.

- Cả lớp tự làm bài.

- Hai em lên bảng thực hiện, lớp bổ sung.

- Đổi vở để KT bài nhau.

- 1HS nêu yêu cầu BT: Đặt tính rồi tính.

- Cả lớp cùng thực hiện vào vở. 

- Hai HS lên bảng giải bài, lớp bổ sung. 

     64827          86149          37092

   +21957       +12735       + 35864

     86784          98884          72956

- Một em đọc bài toán.

- Cả lớp thực hiện làm vào vở.

-  HS lên bảng làm bài, lớp nhận xét.

a, 18257                  52819

+ 64439                +  6546

   82696                   59365

Giải :

Diện tích hình chữ nhật ABC:

 9  x  6 = 54 ( cm2 ) 

                                    Đ/S : 54 cm2
.  Giải :

                  Độ dài đoạn đường AC là:

                       2350 - 350 = 2000 (m) 

                       2000m = 2km

                  Độ dài đoạn đường AD : 

                       2 + 3 = 5 (km )

                                              Đ/S : 5 km 


TOÁN: TIẾT 146: LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu: 

- Biết cộng các số có đến năm chữ số (có nhớ).

- Giải bài toán bằng hai phép tính và tính chu vi, diện tích hình chữ nhật.

- Giáo dục HS chăm học.

II.Chuẩn bị: 

· Tranh minh họa bài tập đọc. 
· Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần hướng dẫn luyện đọc. 
 III. Các hoạt động dạy - học : 
1.Kiểm tra bài cũ: 5P

- Gọi 3 học sinh nêu cách cộng các số có nhiều chữ số.                                       

- Nhận xét – ghi điểm.
2.Bài mới:   32P
2.1. Giới thiệu bài: 
2.2. Giảng bài
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOAT ĐỘNG CỦA HS

	Bài 1: a, b  (Cột 2,3)

Bài 2: Chó HS đọc phân tích tóm tắt rồi giải
                     Tóm tắt:

Chiều rộng :   3cm

Chiều dài   :    Gấp đôi chiều rộng

Tính           :   Chu vi, diện tích ?

Bài 3 :    HS nêu yêu cầu

- GV vẽ hình tóm tắt lên bảng y/c hs nêu bài toán

- Chữa và chấm bài

3. Củng cố dặn dò: 3P
- Nhận xét về làm các bài tập dạng tương tự xem trước bài: Phép trừ các số trong phạm vi 100 000
	-4 HS lên bảng, lớp làm bảng con

a.  52379     29107    b.   46215       53028

     38421     34693            4072       18436

     90800     63800           50287      71464

- Lớp làm vào vở 1HS lên bảng giải

                     Bài giải

         Chiều dài hình chữ nhật là

                 3 × 2 = 6 (cm)

         Chu vi hình chữ nhật là

                 (3+ 6) × 2 = 18 (cm)

         Diện tích hình chữ nhật là

                  3 × 6 = 18 (cm2)    

                               Đáp số : CD. 6 cm 

                                              CV. 18 cm

                                              DT. 18 cm2
- HS lần lượt nêu rồi giải

                      Bài giải :

                Mẹ cân nặng số kg

                    17× 3 = 51( kg)

          Cả hai mẹ con cân nặng

                    51 + 17 = 68 (kg)

                            Đáp số : 68 kg            


TOÁN
Tiết 147: PHÉP TRỪ  CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000
I. Mục tiêu : 

-Biết trừ các số trong phạm vi 100000 (đặt tính à tính đúng).

-Giải bài toán có phép trừ với mối quan hệ giữa km và m.

- Giáo dục HS chăm học.
II. Đồ dùng dạy học : 

-  Nội dung bài tập 3 ghi sẵn vào bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ: 5P
- GV gọi 2 HS lên bảng làm BT 4 tiết trước.
- Nhận xét – ghi điểm.

2. Bài mới:   32P
2.1. Giới thiệu bài : 
2.2. Tiến trình bài học :
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	a/ Hướng dẫn thực hiện phép trừ :
- GV ghi bảng  85674 -  58329

- Yêu cầu quan sát  nêu nhận xét  muốn trừ hai số có 5 chữ số ta làm như thế nào ? 

- Yêu cầu HS trao đổi để tìm ra  cách tính.

- Yêu cầu HS nêu cách tính.

- GV ghi bảng như SGK

b) Luyện tập:
Bài 1: 
-  Gọi HS nêu bài tập 1.

- Yêu cầu nêu lại các cách trừ hai số có 5  chữ số.

- Yêu cầu thực hiện vào vở 

- Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và chữa bài.

- Gọi HS khác nhận xét bài bạn

- GV nhận xét đánh giá

Bài 2 
-  Gọi HS nêu bài tập 2.

- Yêu cầu cả lớp làm vào vở bài tập 

- Ba một em lên bảng làm bài 

- Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và chữa bài.

- Gọi HS khác nhận xét bài bạn

- GV nhận xét đánh giá

Bài 3 
-  Gọi HS đọc bài 3.

- Yêu cầu HS nêu tóm tắt đề bài. 

- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở  

- Mời một HS  nhận xét bài bạn

- GV nhận xét đánh giá

3. Củng cố -  Dặn dò: 3P
-  Mời hai em nêu lại cách trừ các số trong phạm vi 100 000 

-Nhận xét đánh giá tiết học 

-Dặn  về nhà học và làm bài tập.
	- Lớp quan sát lên bảng theo dõi GV hướng dẫn để nắm về cách trừ hai số trong phạm vi 100 000.

- Trao đổi và dựa vào cách thực hiện phép trừ  hai số trong phạm vi 10 000 đã học  để đặt tính và tính ra kết quả : 
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- HS khác nhận xét  bài bạn.

-  Vài em nêu lại cách thực hiện phép trừ.

-  Một em nêu bài tập 1.

-  Nêu cách lại cách trừ  số có 5 chữ số.

- Cả lớp thực hiện làm vào vở.

- Ba HS lên tính kết quả.
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 - HS khác nhận xét bài bạn

- Lớp thực hiện vào vở bài tập.

- Ba em lên bảng đặt tính và tính.
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- Ba em khác nhận xét bài bạn

- Một em đọc đề bài SGK.

- Cả lớp làm vào vở bài tập.

- Một HS lên giải bài.

Giải 
Độ dài đoạn đường chưa trải nhựa là  : 25850  -  9850  = 16000 ( m) = 16 km

                          Đ/S:  16 km




TOÁN: Tiết 148: TIỀN VIỆT NAM 
I. Mục tiêu:
- Nhận biết các tờ giấy bạc : 20 000 đồng, 50 000 đồng, 100 000 đồng. 

- Bước đầu biết đổi tiền.

-  Biết làm tính trên các số với đơn vị là đồng.
- Giáo dục HS chăm học.

II. Đồ dùng dạy học: 

- Các tờ giấy bạc như trên .

III. Các hoạt động dạy - học:

1. Kiểm tra bài cũ: 5P    
- GV gọi 2 HS lên bảng lên bảng sửa bài tập về nhà. 

- Nhận xét – ghi điểm.

2.Bài mới:   32P
2.1. Giới thiệu bài: 
2.2. Tiến trình bài học :
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	a. Giới thiệu tờ giấy bạc 20 000 đồng, 

50 000 đồng, 100 000 đồng.

-  Trước đây khi mua bán các em đã quen với những loại giấy bạc nào ?

- Cho HS quan sát kĩ hai mặt của các tờ giấy bạc và nhận xét đặc điểm của từng loại tờ giấy bạc ?
 b. Luyện tập:
 Bài 1: 

-  Gọi HS nêu bài tập trong sách.

- Treo tranh vẽ về từng mục a, b, c 

- Yêu cầu HS nhẩm và nêu số tiền.

- Mời ba  em nêu miệng kết quả.

- Gọi HS khác nhận xét bài bạn

- GV nhận xét đánh giá

Bài 2: 
-  Gọi HS nêu bài tập trong sách.

- Yêu cầu cả lớp  thực hành làm bài.

- Mời một em lên bảng giải bài.

- Yêu cầu lớp theo dõi nhận xét bài bạn

- GV nhận xét đánh giá

Bài 3  - Yêu cầu nêu đề bài tập trong sách.

 - Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở.

- Mời một em lên bảng thực hiện.

- Gọi em khác nhận xét bài bạn

- GV nhận xét đánh giá

Bài 4 (dòng 1,2;) 

 - Yêu cầu nêu đề bài tập trong sách.

 - Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở.

- Mời một em lên bảng thực hiện.

- Gọi em khác nhận xét bài bạn

- GV nhận xét đánh giá

3. Củng cố -  Dặn dò: 3P
-Nhận xét đánh giá tiết học 

-Dặn  về nhà học và làm bài tập.
	-  Ta thường dùng một số tờ giấy bạc như: 

1000 đồng, 2000 đồng, 5000 đồng và 10000 đồng .

-  Quan sát và nêu về : màu sắc của tờ giấy bạc, Dòng chữ “ Hai mươi nghìn đồng “ và số 20.000

-  “ Năm mươi nghìn đồng ”số 50 000 

- “Một trăm  nghìn đồng ”số 100 000 

- Một em đọc đề bài SGK.

- Cả lớp quan sát  từng con lợn để nêu số tiền.

- Ba đứng tại chỗ nêu miệng kết quả.

-  Trước hết cần cộng nhẩm :

-  10 000 + 20 000 + 20 000 = 50 000 đồng 

- Các phần còn lại nêu tương tự.

- Em khác nhận xét bài bạn.

- Một em đọc đề bài SGK.

- Cả lớp thực hiện vào vở.

- Một em lên bảng thực hiện làm.

Giải :

Số tiền mua cặp sách và bộ quần áo là :

      15 000 + 25 000 = 40 000 ( đồng )

Cô bán hàng phải trả lại cho mẹ số tiền là :

    50 000 – 40 000 = 10 000 ( đồng )

                          Đ/S: 10 000 đồng 

-  Một em nêu đề bài SGK .

-  Lớp làm vào vở. 

-Một em lên sửa bài: điền vào từng ô trống.

-  Một em nêu đề bài SGK .

-  Lớp làm vào vở. 

- Hai em lên sửa bài: điền vào từng ô trống.




TOÁN: Tiết 149: LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
-  Biết trừ nhẩm các số tròn chục nghìn. 

- Biết trừ các số có đến 5 chữ số(có nhớ) và giải bài toán có phép trừ.

- Giáo dục HS chăm học.

II.Đồ dùng dạy học:   

- Bảng  phụ viết các bài tập.

III. Các hoạt động - học :

1. Kiểm tra bài cũ: 5P   
- GV gọi 2 HS lên bảng sửa bài tập về nhà. Chấm tập tổ 3.

- Nhận xét – ghi điểm.

2. Bài mới: 32P  
2.1. Giới thiệu bài: 
2.2. Tiến trình bài học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài 1

-  Treo bảng phụ yêu cầu lần lượt từng em nêu miệng kết quả tính nhẩm.

- Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở.

- Gọi HS khác nhận xét bài bạn

- GV nhận xét đánh giá

 Bài 2: 
-  Gọi một em nêu yêu cầu đề bài như SGK .

- Hướng dẫn  cả lớp làm bài vào vở.

- Yêu cầu  hai em tính ra kết quả.

- Gọi HS khác nhận xét bài bạn

- GV nhận xét đánh giá

Bài 3:   

-  Mời một HS đọc đề bài.

- Yêu cầu cả lớp  làm vào vở.

- Mời một em lên bảng sửa bài.

- Gọi HS  nhận xét  bài bạn.

- Nhận xét  đánh giá bài làm HS.

Bài 4a

 Mời một HS đọc đề bài.

- Yêu cầu cả lớp  làm vào vở.

- Mời 2 em lên bảng sửa bài.

- Nhận xét  đánh giá bài làm HS   

3. Củng cố -  Dặn dò: 3P
- Nhận xét đánh giá tiết học 

- Dặn  về nhà học và làm bài tập .
	-  Ba em nêu miệng cách tính nhẩm.

-  90 000 – 50 000 = 40 000

- Lớp tự làm bài vào vở và nêu kết quả

-  Em khác nhận xét bài bạn.

- Một em đọc  đề bài SGK .

-  Lớp làm vào vở.

-  Hai em lên bảng đặt tính và tính ra kết quả.

-  Đối với các các phép trừ có nhớ liên tiếp ở hai hàng đơn vị liền nhau thì vừa tính vừa viết và vừa nêu cách làm.

- Một em đọc đề bài như SGK .

- Cả lớp thực hiện làm vào vở.

 - Một HS lên bảng giải bài.

Giải:
Số lít mật ong còn lại là:

23560 -  21800 = 1760 (lít)

Đáp số: 1760 lít

- Một em đọc đề bài như SGK .

- Cả lớp thực hiện làm vào vở câu a, 

 - 2 HS lên bảng giải bài.




TOÁN:Tiết 150: LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu:
- Biết cộng, trừ  các số trong phạm vi 100000

- Giải bài toán bằng hai phép tính  và bài toán rút về đơn vị.

- Giáo dục HS chăm học.

II. Đồ dùng dạy học : 

- Nội dung bài tập 3 ghi sẵn vào bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy - học:

1. Kiểm tra bài cũ: 5P  
- GV gọi 2 HS lên bảng làm bài tập 4/159 SGK.
- Nhận xét - ghi điểm.

2.Bài mới:   
2.1. Giới thiệu bài:
2.2. Tiến trình bài học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài 1:

-  Gọi HS nêu bài tập 1

- Ghi bảng lần lượt từng phép tính 

- Yêu cầu nêu lại cách tính nhẩm theo thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức.

- GV nhận xét đánh giá

Bài 2 
-  Gọi HS nêu bài tập 2 

- GV ghi bảng các phép tính 

- Yêu cầu cả lớp  đặt tính và tính vào vở.

- Mời hai HS lên bảng giải bài 

- Gọi HS khác nhận xét bài bạn

- GV nhận xét đánh giá

Bài 3
-  Gọi HS đọc bài 3.

- Yêu cầu HS nêu yêu cầu đề bài. 

- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở  

- Mời một HS lên  bảng giải .

- GV nhận xét đánh giá

Bài 4:
- Gọi HS đọc bài 4.

- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở  

- Mời một HS lên  bảng giải .

- GV nhận xét đánh gía bài làm HS.

3. Củng cố -  Dặn dò: 3P
-Nhận xét đánh giá tiết học 

-Dặn  về nhà học và làm bài tập.
	- Một em  nêu yêu cầu đề bài 1.

-  Nêu lại cách nhẩm các số tròn nghìn.

- Hai HS nêu miệng kết quả.

- HS  nhận xét bài bạn

- Một em đọc đề bài 2.

- Hai em lên bảng  đặt tính và tính   
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-  Đổi chéo vở để chấm bài kết hợp tự sửa bài.

- Một HS đọc đề bài3 .

- Cả lớp thực hiện vào vở.

- Một HS lên bảng giải bài            

Giải
Số cây ăn quả ở Xuân Hòa là :

68700 + 5200 = 73900 ( cây)

Số cây ăn quả ở Xuân Mai là :

73900 – 4500 =  69400 ( cây )

Đ/S:  69400 cây

- Một em đọc đề bài 4.

- Cả lớp làm vào vở bài tập.

- Một HS lên giải bài.

Giải

Giá tiền mỗi cái com pa là :

10 000 : 5 = 2000 (đồng )

Số  tiền 3 cái com pa là :

2000 x 3 = 6000 (đ)

        Đ/S:  6000 đồng




TOÁN: TIẾT 151
NHÂN SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ .

I. Mục tiêu:

- Học sinh  biết thực hiện phép nhân số có 5 chữ số với số có một chữ số.( có nhớ không quá 2  lần và nhớ không liên tiếp)
-Học sinh làm đúng, thành thạo loại bài trên
- GDHS chăm học.

II.Đồ dùng dạy học
- Nội dung bài tập 3 ghi sẵn vào bảng phụ .

III.Các hoạt động dạy học :

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	1.Bài cũ : 5P

-Gọi hai em lên bảng sửa bài tập về nhà 

-Chấm vở hai bàn tổ 2

-Nhận xét  đánh giá  phần kiểm tra .

 2.Bài mới: 32P

 2.1. Giới thiệu bài:   

-Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về phép nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số .

2.2. Hướng dẫn phép nhân .

- Giáo viên ghi lên bảng phép nhân : 

      14273 x 3 = ?

-Gọi học sinh đứng tại chỗ thực hiện phép nhân  và giáo viên ghi bảng như sách giáo khoa.

-Ghi bảng phép tính và gợi ý để học sinh nêu cách tính như sách giáo khoa .

-Lưu ý học sinh nhân rồi mới cộng phần nhớ .             

2.3. Luyện tập:

Bài 1: 
- Gọi học sinh nêu bài tập trong sách giáo khoa .

-Ghi bảng lần lượt từng phép tính 

-Yêu cầu nêu lại cách tính nhân .

-Yêu cầu học sinh thực hiện vào vở  

-Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và chữa bài 

-Gọi em  khác nhận xét bài bạn

-Giáo viên nhận xét đánh giá

Bài 2 
- Gọi học sinh nêu bài tập trong sách .

-Kẻ lên bảng các phép tính 

-Yêu cầu lớp tính vào vở .

-Mời một em  lên bảng giải bài 

-Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và chữa bài .

-Gọi em  khác nhận xét bài bạn

-Giáo viên nhận xét đánh giá

Bài 3:  

- Gọi đọc bài trong sách giáo khoa 

-Yêu cầu học sinh nêu yêu cầu đề bài . 

-Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở  

-Mời một học sinh lên  bảng giải  .

-Gọi em  khác nhận xét bài bạn

-Giáo viên nhận xét đánh giá
3.Củng cố - Dặn dò: 3P

Nhận xét đánh giá tiết học 

–Dặn  về nhà học và làm bài tập .
	-Hai học sinh  lên bảng chữa bài tập số 2 .

-Lớp theo dõi nhận xét bài bạn .

*Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu 

-Vài học sinh nhắc lại tựa bài.

- Học sinh nêu cách đặt tính và tính : 

      14273

    x       3  

     42819

* Lớp theo dõi và nhận xét  bạn thực hiện 

 - Đặt tính và thực hiện nhân từ phải sang trái .    

-Một em  nêu yêu cầu đề bài 1.

- Học sinh nêu lại cách nhân có nhớ .

-Lớp thực hiện làm vào vở các phép tính còn lại .

-Hai em  lên bảng tính kết quả .

    21526          17092          15180

    x     3            x     4         x       5
   6 4578         68368           75900

- Em khác nhận xét bài bạn

-Một em đọc đề bài sách giáo khoa .

-Cả lớp làm vào vở bài tập .

-Một em lên bảng tính và điền vào bảng  

TS

19 091

 13 070

 10 709

TS

  5 

        6

      7

TÍCH 

95455

  78420

  74963

- Đổi chéo vở để chấm bài kết hợp tự sửa bài .

-Một học sinh đọc đề bài .

-Cả lớp thực hiện vào vở .

-Một học sinh lên bảng giải bài            

Giải :
Số thóc chuyển lần thứ hai là  :   

                27150  x 2 =  54300 (kg )

Số kg thóc cả hai lần chuyển là :

          27 150 + 54 300 = 81 450 ( kg )

                           Đ/S:81 450 kg 

-Học sinh khác  nhận xét  bài bạn .

-Vài học sinh nhắc lại nội dung bài 

-Về nhà học và làm bài tập còn lại.

-Xem trước bài  mới .


TOÁN: TIẾT 152:LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu :

- Rèn kĩ năng  thực hiện phép nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số. 
- Rèn luyện kĩ năng tính nhẩm  tính giá trị biểu thức

- GDHS chăm học.

II.Đồ dùng dạy học: 
- Nội dung bài tập 3 ghi sẵn vào bảng phụ 

III.Các hoạt động dạy học:


	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	1.Bài cũ : 5P

-Gọi học sinh lên bảng làm bài tập về nhà 

-Giáo viên nhận xét  đánh giá .

2.Bài mới: 32P

a) Giới thiệu bài:   

-Hôm nay chúng ta sẽ củng cố về phép nhân  số có 4 chữ số với số có 1 chữ số                  

b/ Luyện tập :

-Bài 1: - Gọi học sinh nêu bài tập 1

-Yêu cầu học sinh tự làm  bài .

-Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn

-Giáo viên nhận xét đánh giá

Bài 2 

- Yêu cầu nêu bài tập trong 2 .

-Yêu cầu cả lớp làm vào vở bài tập 

-Mời một học sinh lên bảng giải bài 

- Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn

-Giáo viên nhận xét đánh giá

Bài 3 . 
– Mời một học sinh đọc đề bài .

- Yêu cầu cả lớp làm vào vở bài tập .

-Mời  học sinh lên   bảng .

-Gọi học sinh  nhận xét  bài bạn .

-Nhận xét  đánh giá bài làm học sinh .

Bài 4 . 
– Mời một học sinh đọc đề bài .

- Yêu cầu cả lớp tính nhẩm .

3. Củng cố - Dặn dò: 3P

-Hôm nay toán học bài gì ?

*Nhận xét đánh giá tiết học 

–Dặn  về nhà học và làm bài tập .
	-HS  lên bảng làm bài về nhà  .

-Học sinh lên bảng làm bài tập 4 

-Hai học sinh khác nhận xét  .

*Lớp theo dõi giới thiệu bài

-Vài học sinh nhắc lại tựa bài.

-Cả lớp thực hiện làm vào vở .

 -Học sinh lên bảng làm bài 

21718     12198       18061        10670

x     4        x     4        x    5         x    6
86872     48792        90305       64020

-Học sinh khác nhận xét bài bạn

-Một em đọc đề bài sách giáo khoa .

-Cả lớp làm vào vở bài tập .

-Một học sinh lên bảng làm :

Giải :

                 Số  dầu đã chuyển là :

                10715  x 3 = 32145 ( lít )

                 Số lít dầu còn lại :

                63150 – 32145  = 31005 (lít) 
                        Đ/S : 31005 lít dầu 

-Học sinh khác nhận xét bài bạn.

- Một học sinh đọc đề bài 3  .

-Lớp thực hiện làm vào vở .

-Vài học sinh lên bảng làm bài .                    26742 + 14031 x 5 
= 26742 + 70155 

=  96897

    81025 – 12071 x 6 
 = 81025 -      72426 

 = 8599 

 - Hai học sinh nhận xét  bài bạn .

- Một học sinh đọc đề bài 4  .

-Lớp thực hiện tính nhẩm

3000 x 2 = 6000  , 11000 x 2 = 22000

2000 x 3 = 6000  , 12000 x 2 = 24000

4000 x 2 = 8000  ,  13000 x 3= 39000

5000 x 2 = 10000, 15000 x 2 = 30000

-Vài học sinh nhắc lại nội dung bài 

-Về nhà học và làm bài tập còn lại


------------------------------------------------------

TOÁN: TIẾT 153
CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ .

I.Mục tiêu :

- Biết thực hiện phép chia số có 5 chữ số cho số có một chữ số  với trường hợp có một lượt chia có dư và là phép chia hết.

- Rèn luyện kĩ năng chia số có 5 chữ số cho số có một chữ số  
- GDHS chăm học.

II.Đồ dùng dạy học : 
- Nội dung bài tập 3 ghi sẵn vào bảng phụ .

 III.Các hoạt động dạy học :


	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	1.Bài cũ : 5P

-Gọi hai em lên bảng sửa bài tập về nhà 

-Chấm vở hai bàn tổ 3

-Nhận xét  đánh giá  phần kiểm tra .

 2.Bài mới: 32P

 a) Giới thiệu bài:   

-Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về phép chia số có 5 chữ số với số có 1 chữ số .

b. Hướng dẫn phép  chia 37648 : 4 .

- Giáo viên ghi lên bảng phép chia : 

      6369 : 3  = ?

-Giáo viên nêu vấn đề .

-Gọi học sinh đứng tại chỗ thực hiện phép chia và  nêu cách chia chẳng hạn .Ta thực hiện mỗi lần chia đều thực hiện chia – nhân – trừ  giáo viên ghi bảng như sách giáo khoa.

c.  Luyện tập:

Bài 1: 
 Gọi học sinh nêu bài tập trong sách .

-Ghi bảng lần lượt từng phép tính 

-Yêu cầu học sinh nêu lại cách tính chia .

-Yêu cầu học sinh thực hiện vào vở  

- Mời 3 em lên bảng tính .

-Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn

-Giáo viên nhận xét đánh giá

Bài 2 

- Gọi học sinh nêu bài tập trong sách giáo khoa .

-Ghi tóm tắt đề lên bảng .

-Yêu cầu cả lớp tính vào vở .

-Mời một học sinh lên bảng giải bài 

-Yêu cầu lớp đổi chéo vở và chữa bài .

-Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn

-Giáo viên nhận xét đánh giá

Bài 3

- Ghi từng phép tính lên bảng .

-Yêu cầu học sinh nêu cách tính .

-Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở  

-Mời hai em lên bảng tính kết quả 

-Gọi 2 em khác nhận xét bài bạn

-Giáo viên nhận xét đánh giá

3.Củng cố - Dặn dò: 3P

- Nhận xét đánh giá tiết học 

–Dặn  về nhà học và làm bài tập .
	-Hai em lên bảng chữa bài tập số 4 .

-Lớp theo dõi nhận xét bài bạn .

*Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu 

-Vài học sinh nhắc lại tựa bài.

- Học sinh nêu cách đặt tính và tính : 

37648    4

16 9412

     04

       08

          0

* Lớp theo dõi và nhận xét  bạn thực hiện 

* Hai học sinh nêu lại cách chia .

-Một học sinh nêu yêu cầu đề bài 1.

- Học sinh nêu lại cách thực hiện phép chia  .

-Cả lớp thực hiện làm vào vở các phép tính .

-Ba em lên bảng tính kết quả .

 84848   4           24693   3        23436    3

  04       21212      06      8231     24        7812

    08                       09                     03

       04                      03                      06

         08                      0                        0

            0

-Học sinh khác nhận xét bài bạn

-Một em đọc đề bài sách giáo khoa .

-Cả lớp làm vào vở bài tập .

-Một học sinh lên bảng  giải bài :  

Giải :

       Số gói bánh trong mỗi thùng là   

                36 550 : 5 = 7310 (kg)

                                 Đ/S: 7310 kg 

- Đổi chéo vở để chấm bài kết hợp tự sửa bài .

-Một em đọc đề bài 3 .

-Cả lớp làm vào vở bài tập .

-Hai em lên bảng tính kết quả .

a/    69218 – 26736 : 3 

     = 69218 –     8 912  
     =  60306 
 b/ ( 35281 + 51645 ) : 2

    =   86926                : 2 

    =    43463           

- Hai học sinh khác nhận xét  bài bạn .

- Đổi chéo vở để chấm bài kết hợp tự sửa bài .

-Về nhà học và làm bài tập còn lại.

-Xem trước bài  mới .


TOÁN: TIẾT 154

CHIA SỐ CÓ 5 CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ 1 CHỮ SỐ( TIẾP)

I. Mục tiêu:
· Giúp HS củng cố  chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số 
· Vận dụng vào việc giải toán có lời văn 
· GDHS chăm học.
II. Đồ dùng dạy học: 
Bảng phụ , bảng con , vở BT
III. Các hoạt động dạy học:


	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	1.Bài cũ: 5P

- 2 HS lên bảng, lớp làm nháp

15273 : 3

25704 : 5

-Nhận xét cho điểm

2. Bài mới: 32P

2.1.Giới thiệu bài

2.2.Giảng bài

-GV đưa ra phép chia: 12485 : 3

-Giáo viên nêu vấn đề .

-Gọi học sinh đứng tại chỗ thực hiện phép chia và  nêu cách chia chẳng hạn .Ta thực hiện mỗi lần chia đều thực hiện chia – nhân – trừ  giáo viên ghi bảng như sách giáo khoa.

3.Luyện tập

Bài 1 : 

- Cho HS tự  tính 

- GV nhận xét 

Bài  2: 
-HS đọc BT

-Phân tích BT

-HS làm bài, nhận xét

Bài 3: dòng 1,2

-HS đọc yêu cầu BT

? BT yêu cầu gì ?

-HS tự làm bài

-GV đưa ra kết quả, lớp đổi vở KT

3. Củng cố - Dặn dò : 3P

- Hỏi lại bài 

- Về nhà học và làm bài tập .
- GV hướng dẫn làm bài  - NX tiết học 
	- Học sinh nêu cách đặt tính và tính :
12485    3
04     4161
     18
       05
          2
12485 : 3  = 4161( dư 2)

Giải

Thực hiện phép chia:

        10250 : 3 = 3416 ( dư 2) 

Vậy may được nhiều nhất 3416 bộ quần áo và còn thừa 2 m vải.

                    Đáp số: 3416 bộ quần áo, thừa 2 m vải.




TOÁN: TIẾT 155: LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu :
- Biết cách thực hiện phép chia số có 5 chữ số cho số có một chữ số trường hợp ở thương có chữ số 0. 
- Rèn kĩ năng thực hiện phép chia. Rèn kĩ năng giải bài toán có hai phép tính.
- GDHS chăm học.

II.Đồ dùng dạy học: 
- Nội dung bài tập 3 ghi sẵn vào bảng phụ .

III.Các hoạt động dạy học :


	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	1.Bài cũ : 5P
-Gọi hai em lên bảng làm bài tập  

-Chấm vở hai bàn tổ 3

-Nhận xét  đánh giá  phần kiểm tra  2.Bài mới: 32P
2.1. Giới thiệu bài:   

-Hôm nay chúng ta  tiếp tục củng cố về phép  chia các ố có 5 chữ số cho số có 1 chữ số .

2.2.Hướng dẫn phép  chia    28921 : 4  .                             

- Giáo viên ghi lên bảng phép chia : 

      28921 : 4  = ?

-Giáo viên nêu vấn đề .

-Gọi học sinh đứng tại chỗ thực hiện phép chia và  nêu cách chia ( Nêu miệng cách chia ) .

- Ta thực hiện mỗi lần chia đều thực hiện như các tiết trước . Trong lượt chia cuối cùng  ( Hạ 1 ; 1 chia 4 bằng 0 viết 0 ở thương ).

-Hướng dẫn cách viết phép chia  theo hàng ngang 

2.3. Luyện tập:
Bài 1: - Gọi học sinh nêu bài tập 1 .

-Ghi bảng lần lượt từng phép tính 

-Yêu cầu nêu lại cách thực hiện phép chia  .

-Yêu cầu lớp thực hiện vào vở  

-Mời hai em lên bảng đặt tính và tính .

-Gọi em khác nhận xét bài bạn

-Giáo viên nhận xét đánh giá

Bài 2 
- Gọi học sinh nêu bài tập 2 

-Giáo viên ghi bảng các phép tính 

-Yêu cầu cả lớp  đặt tính và tính vào vở .

-Mời ba học sinh lên bảng làm bài 

-Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn

-Giáo viên nhận xét đánh giá

Bài 3
- Gọi học sinh đọc bài 3 .

-Yêu cầu học sinh nêu yêu cầu đề bài . 

-Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở  

-Mời một học sinh lên  bảng giải  .

-Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn

-Giáo viên nhận xét đánh giá

Bài 4
-Gọi học sinh đọc bài 4.

-Yêu cầu học sinh nêu yêu cầu đề bài . 

-Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở  

-Mời một học sinh nêu miệng kết quả nhẩm -Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn

-Nhận xét đánh gía bài làm học sinh .

3. Củng cố - Dặn dò: 3P
- Nhận xét đánh giá tiết học 

- Dặn  về nhà học và làm bài tập .
	-Hai học sinh  lên bảng làm bài tập 1-2/164 

-Lớp theo dõi nhận xét bài bạn .

*Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu 

-Vài học sinh nhắc lại tựa bài.

- Học sinh nêu cách đặt tính và tính : 

       28921    4

         09       7230

            12

              01

                 1

   28921 : 4 = 7234 ( dư 1 )

* Lớp theo dõi và nhận xét  bạn thực hiện 

 * Hai học sinh nêu lại cách chia .

-Một học sinh nêu yêu cầu đề bài 1.

- Nêu lại cách chia .

-Hai học sinh lên bảng tính kết quả .

12760 : 2 = 6380 

18752 ; 3 = 6250 ( dư 2)

25704 : 5 = 5140 ( dư 4 )

-Học sinh khác nhận xét bài bạn

-Một em đọc đề bài 2 .

-Ba em lên bảng  đặt tính và tính   

a/ 15273 : 3 = 5091 

b/ 18842 : 4 = 4710 ( dư 2 )

c, 36083 : 4 = 9020 ( dư 3 )

- Đổi chéo vở để chấm bài kết hợp tự sửa bài .

-Một học sinh đọc đề bài 3.

-Cả lớp thực hiện vào vở .

-Một học sinh lên bảng giải bài            

Giải 
         Số  kg thóc Nếp trong kho là :   

                 27280 : 4 = 6820 (kg)

        Số kg thóc Tẻ trong kho  là :

                 27280 – 6820 = 20460  (kg)

                   Đ/S: Nếp : 6820 kg 

                           Tẻ : 20460 kg 

-Học sinh khác  nhận xét  bài bạn .

-Cả lớp làm vào vở bài tập .

-Một học sinh nêu cách nhẩm .

* Nhẩm : 15 nghìn : 3 = 5 nghìn 

-Vậy 15 000 : 3 = 5 000 

- Một em khác nhận xét  bài bạn .

-Vài học em nêu lại nội dung bài 

-Về nhà học và làm bài tập còn lại.

-Xem trước bài  mới .


TOÁN: Tiết 156: LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu: Giúp HS :
- Biết đặt tính và nhân, chia số có năm chữ số với (cho) số có một chữ số.

- Biết giải toán có phép nhân, chia. 
- GDHS chăm học.

II. Đồ dùng dạy học: 

Bảng phụ ghi sẵn kết quả đúng BT1, BT2 
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ: 5’

- Gọi 3 HS làm bài

- 1 HS giải BT3(165)

-Lớp nhận xét, GV đánh giá cho điểm. 

2. Bài mới: 32’

2.1. Giới thiệu bài: 

2.2. Hướng dẫn luyện tập

* Bài 1: Đặt tính rồi tính.

- Giáo viên yêu cầu học sinh tự làm bài 

- Giáo viên yêu cầu 4 học sinh vừa lên bảng,1 học sinh nêu cách thực hiện phép nhân,1 học sinh nêu cách thực hiện phép chia. 

 ( HSKT: Hoàn thành bài 1 )

* Giáo viên nhận xét và cho điểm học sinh.

* Bài 2: Giáo viên gọi 1 học sinh đọc đề bài.

- Bài toán cho biết gì ?

- Bài toán hỏi gì ?

- Muốn tính số bạn được chia bánh ta làm thế nào ?

- Bài toán còn có cách nào khác không ?

- Giáo viên giải thích lại 2 cách làm trên, sau đó gọi  học sinh lên bảng làm bài.

* Giáo viên nhận xét và ghi điểm.

* Bài 3:

- Giáo viên gọi 1 học sinh đọc đề bài toán.

- Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì ?

- Hãy nêu cách tính diện tích của hình chữ nhật ?

- Vậy để tính được diện tích của hình chữ nhật chúng ta phải đi tìm gì trước ?

- Giáo viên yêu cầu học sinh làm bài

* Giáo viên nhận xét cho điểm học sinh.

3. Củng cố - dặn dò: 5’
- HS nhắc lại cách tính diện tích, chu vi hình chữ nhật.

- Chuẩn bị bài: Bài toán liên quan rút về đơn vị ( trang 166 ).
	15273: 3        18842: 4         36038: 4 

- HS đặt tính, thực hiện chia, nêu cách thực hiện.

- HS giải trên bảng lớp.

- HS nêu yêu cầu.

- 4 học sinh lên bảng làm bài, học sinh cả lớp làm bài vào bảng con.

- HS dưới lớp theo dõi và nhận xét.

- HS đọc đề.

- Bài toán cho biết có 105 hộp bánh, mỗi hộp bánh có 4 cái bánh. Số bánh này được chia hết cho các bạn, mỗi bạn được 2 cái.

- Bài toán hỏi số bạn được chia bánh.

- Ta phải lấy tổng số bánh chia cho số bánh mỗi bạn được nhận.

- Có thể tính xem mỗi hộp chia được cho bao nhiêu bạn, sau đó lấy kết quả nhân với số hộp bánh.

- 2 học sinh lên bảng làm bài, học sinh cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Tóm tắt

Có                    :  105 hộp bánh

Một hộp có      :    4 bánh

Một bạn được  :     2 bánh

Số bạn có bánh:….bạn ?

Bài giải

* Cách 1: 

Tổng số chiếc bánh nhà trường có là:

4 x 105 = 420 ( chiếc )

Số bạn được nhận bánh là:

420 : 2 = 210 ( bạn )

              Đáp số: 210 bạn

* Cách 2:

Mỗi hộp chia được cho số bạn là:

4 : 2 = 2 ( bạn )

          Số bạn được nhận bánh là:

2 x 105 = 210 ( bạn )

           Đáp số : 210 bạn

- HS đọc đề bài.
- Tính diện tích của hình chữ nhật.

- 1 học sinh nêu trước lớp

- Tìm độ dài của chiều rộng hình chữ nhật.

- 1 học sinh lên bảng làm bài, học sinh cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Tóm tắt

Chiều dài   : 12cm

Chiều rộng : 1/3 chiều dài

Diện tích    :…..cm2 ?

Bài giải

Chiều rộng hình chữ nhật là:

12 : 3 = 4 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật là:

12 x 4 = 48 ( cm2 )

            Đáp số: 48 cm2



TOÁN

Tiết 157:  BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ 
( tiếp theo )

I. Mục tiêu: Giúp HS
- Biết giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
-Rèn kĩ năng giải BT liên quan đến rút về đơn vị.
- GDHS chăm học.

II. Đồ dùng dạy học:   
- Ghi trước bài toán  và cách giải ( bài mới)

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Kiểm tra Bài cũ: 5’

 HS chữa bài  4/166

Giáo viên nhận xét cho điểm học sinh.
2. Bài mới: 32’
2.1. Giới thiệu bài: 

2.2. Hướng dẫn giải bài toán có liên quan đến rút về đơn vị.

- Giáo viên gọi 1 học sinh đọc đề bài toán. 
( HSKT ) 
- Bài toán cho biết gì ?

- Bài toán hỏi gì ?

- Theo em, để tính được 10l đổ được đầy mấy can trước hết chúng ta phải tìm gì ? 
( Nếu học sinh không trả lời được thì giáo viên nêu )

* Giáo viên: Tính số lít trong 1 can như thế nào ?

* Giáo viên nêu: Biết được 5 lít mật ong thì đựng trong 1 can, vậy 10l mật ong sẽ đựng trong mấy can ?

- Giáo viên giảng lại bước tính trên.

- Giáo viên yêu cầu học sinh trình bày bài giải

- Trong bài toán trên, bước nào được gọi là bước rút về đơn vị ?
- Cách giải bài toán này có điểm gì khác với các bài toán có liên quan đến rút về đơn vị đã học ( Giáo viên có thể yêu cầu học sinh so sánh với bài 3 ở phần luyện tập thêm của tiết 156).
* Giáo viên giới thiệu: Các bài toán liên quan đến rút về đơn vị thường được giải bằng hai bước:

+ Bước 1: Tìm giá trị của một phần trong các phần bằng nhau ( thực hiện phép chia).
+ Bước 2: Tìm số phần bằng nhau của một giá trị ( thực hiện phép chia).
- Yêu cầu học sinh nhắc lại các bước giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

2.3. Luyện tập 

* Bài 1: Giáo viên gọi 1 học sinh đọc bài toán.
- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Bài toán thuộc dạng toán nào?
- Vậy trước hết chúng ta phải làm gì?

- Biết 5 kg đường đựng trong 1 túi, vậy 15kg đường đựng trong mấy túi?

- Giáo viên yêu cầu học sinh trình bày bài giải.

* Bài 2:  Giáo viên gọi 1 hs đọc đề bài toán

- Bài toán trên thuộc dạng toán nào ?

- Giáo viên yêu cầu học sinh tự làm bài.
* Giáo viên chữa bài và cho điểm học sinh

* Bài 3:  Giáo viên yêu cầu học sinh tự làm bài

Nêu kết quả miệng, giải thích cách làm.

3. Củng cố - dặn dò: 5’
- HS nhắc lại nội dung bài học.

- Chuẩn bị bài Luyện tập trang 167.
	- 2 học sinh lên bảng làm bài, mỗi học sinh làm 1 bài.

- Có 35 l mật ong đựng đều vào 7 can. Nếu có 10l mật ong thì đựng đều vào mấy can như thế ?

- Bài toán cho biết có 35l mật ong được rót đều vào 7 can.

- Nếu có 10l thì đổ đầy được mấy can như thế ?

- Tìm số lít mật ong đựng trong 1 can

- Thực hiện phép chia: 35 : 7 = 5 ( l )

- 10l mật ong đựng trong số can là: 

10 : 5 = 2 ( can )

- 1 học sinh lên bảng làm bài, học sinh cả lớp làm bài vào vở nháp..

Tóm tắt

35 l : 7 can

10 l :…can ?

Bài giải

Số lít mật ong trong mỗi can là:

35 : 7 = 5 ( l )

   Số can cần để đựng 10 l mật ong là:

10 : 5 = 2 ( can )

                Đáp số : 2 can

- Bước tìm số lít mật ong trong 1 can gọi là bước rút về đơn vị.

- Bước thứ hai, chúng ta không thực hiện phép nhân mà thực hiện phép chia.

- 2 học sinh nêu trước lớp, học sinh cả lớp theo dõi và nhận xét.

- HS đọc đề.

- Bài toán cho biết 40kg đường đựng đều trong 8 túi.

- Bài toán hỏi 15kg đường đựng trong mấy túi.

- Dạng toán có liên quan đến rút về đơn vị

- Phải tìm số đường đựng trong 1 túi: 40 : 8 = 5 ( kg )

- 15 kg đường đựng trong 15 : 5 = 3  ( túi )

- 1 học sinh lên bảng làm bài, học sinh cả lớp làm bài vào vở bài tập

Tóm tắt

40kg: 8 túi

15kg:…túi ?

Bài giải

Số kg đường đựng trong 1 túi là:

40 : 8 = 5 ( kg )

Số túi cần để đựng 15kg đường là:

15 : 5 = 3 ( túi )

               Đáp số: 3 túi

- HS đọc đề.

- Bài toán thuộc dạng toán có liên quan đến rút về đơn vị.
- 1 học sinh lên bảng làm bài, học sinh cả lớp làm bài vào vở bài tập.
Tóm tắt

24 cúc áo: 4 cái áo

42 cúc áo:…cái áo?
Bài giải

Số cúc áo cần cho một chiếc áo là:

24 : 4 = 6 ( cúc áo )

Số áo loại đó dùng hết 42 cúc áo là:

42 : 6 = 7 ( cái áo )

                Đáp số: 7 cái áo

- Học sinh cả lớp làm bài vào vở bài tập




                                        

TOÁN: Tiết 158:  LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:
 Giúp học sinh:
- Biết giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

- Biết tính giá trị của biểu thức số.

- GDHS chăm học.

II. Đồ dùng dạy học: 
- Ghi sẵn BT3

III. Các hoạt động dạy học.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Kiểm tra Bài cũ: 5’
 Gọi 2HS lên bảng chữa BT1,2.

- GV nhận xét cho điểm.

2. Bài mới: 32’
2.1. Giới thiệu bài:

 Nêu trực tiếp, ghi tên bài: Luyện tập
2.2. Luyện tập:

Bài 1: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài. 
( HS KT ):
- GV hướng dẫn HS giải toán theo hai bước:

+ Bước 1: Mỗi hộp có mấy cái đĩa ?

+Bước 2: 30 cái đĩa xếp vào mấy hộp ?

- GV yêu cầu HS tự làm.

- GV yêu cầu Hs nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- GV nhận xét, 


Bài giải:
   Số đĩa trong mỗi hộp là:

           48 : 8 = 6 (cái)

       Số hộp cần có để chứa hết 30 cái đĩa là:

            30 : 6 = 5 (hộp)

                       Đáp số: 5 hộp.

Bài 2: - GV mời 1 Hs đọc yêu cầu đề bài:

- GV yêu cầu HS tóm tắt bài toán và tự làm.

- GV mời 2 Hs lên bảng sửa bài.

- GV nhận xét, chốt lại:


Bài giải.

Số học sinh trong mỗi hàng là:

45 : 9 = 5 (học sinh)

Có 60 học sinh xếp được số hàng là:

60 : 5 = 12 (hàng)

                 Đáp số: 12 hàng

Bài 3: - GV mời 1 HS yêu cầu đề bài.

- GV chia HS thành 4 nhóm nhỏ. Cho các em chơi trò chơi “Ai nhanh, Ai đúng”:

- Yêu cầu: Các nhóm sẽ lên thi làm bài tiếp sức. Trong thời gian 5 phút, nhóm nào làm xong, đúng sẽ chiến thắng.

- GV nhận xét, tuyên dương nhóm thắng cuộc.

56 : 7 : 2 = 4

48 : 8 x 2 = 12

36 : 3 x 3 = 36

  48 : 8 : 2 = 3

  4 x 8 : 4 = 8

  Hướng dẫn HSKT hoàn thành bài tập 3
3. Củng cố, dặn dò: 3’

- Về tập làm lại bài 1, 2.

- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài: Luyện tập

	- Mỗi HS làm một bài.

-HS đọc yêu cầu đề bài.

-HS thảo luận câu hỏi.

-Học sinh cả lớp làm bài vào vở.

-Một HS lên bảng sửa bài.

-HS nhận xét.

HS đọc yêu cầu đề bài.

- Học sinh cả lớp làm bài vào vở.

- Một HS lên bảng sửa bài.

- HS nhận xét bài của bạn.

HS chữa bài đúng vào vở.

- HS đọc yêu cầu đề bài.

- Các nhóm thi làm bài với nhau.

- HS cả lớp nhận xét.



TOÁN : Tiết 159: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:
Giúp học sinh:
- Biết giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

- Biết lập bảng thống kê theo mẫu.

- GDHS chăm học.

 II. Đồ dùng dạy học: 
- Ghi sẵn BT4. 

III.Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ: 5’ 

- Gọi 2 học sinh lên bảng sửa bài 2,3.

- Nhận xét ghi điểm.

2. Bài mới: 32’
 2.1. Giới thiệu bài
 2. 2. Luyện tập
Bài 1:
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài.
- GV hướng dẫn HS giải toán theo hai bước theo:

+ Bước 1: 1 km đi hết mấy phút ?

+ Bước 2: 28 phút đi được mấy km ?

- GV yêu cầu HS tự làm.

- GV yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- GV nhận xét, chốt lại.
Bài giải
Số phút đi 1 km là:

12 : 3 = 4 (phút)

Số km đi trong 28 phút là:

28 :  4 = 7 (km)

                  Đáp số: 7km.

Bài 2:

- GV mời 1 Hs đọc yêu cầu đề bài:

- GV yêu cầu Hs tóm tắt bài toán và tự làm.

- GV mời 1 HS lên bảng sửa bài.

Bài giải

Số gạo trong mỗi túi là:

       21 : 7 = 3 (kg)

Số túi cần lấy để đựng được 15 kg gạo là:

      15 : 3 = 5 (túi)

                Đáp số: 5 túi gạo.

Bài 3a:

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu của bài.

- GV yêu cầu cả lớp làm bài vào vở. 2 HS lên bảng thi làm bài.

- Gv nhận xét, chốt lại:

a) 32 : 4 x 2 = 16

    32 : 4 : 2 = 4
b. BTVN

 HSKT : Hoàn thành bài 3a.

Bài 4:

- GV mời 1 HS yêu cầu đề bài.

- GV chia HS thành 4 nhóm nhỏ. Cho các em chơi trò chơi “Ai nhanh, Ai đúng”:

- Yêu cầu: Các nhóm sẽ lên thi làm bài tiếp sức. Trong thời gian 5 phút, nhóm nào làm xong, đúng sẽ thắng cuộc.

 Lớp H.Sinh

3A

3B

3C

3D

Tổng

 Giỏi

10

7

9

8

34

 Khá

15

20

22

19

76

 Tr.bình

5

2

1

3

11

Tổng

30

29

32

30

121

 HSKT : Hoàn thành bài 4

- GV nhận xét, tuyên dương nhóm thắng cuộc.

3. Củng cố – dặn dò: 3’
- Gọi 2 hs nêu lại cách tính về bài toán liên quan đến rút về đơn vị. 
- Nhận xét tiết học.
- Về nhà làm bài 1, 2.

- Chuẩn bị bài: Luyện tập chung.

	- Mỗi HS làm một bài.

-HS đọc yêu cầu đề bài.

-HS thảo luận câu hỏi:

-Học sinh cả lớp làm bài vào vở.

-Một HS lên bảng sửa bài.

-HS nhận xét.

- HS đọc yêu cầu đề bài.

- Học sinh cả lớp làm bài vào vở.
- Một HS lên bảng sửa bài.

- HS nhận xét bài của bạn.

- HS chữa bài đúng vào vở.
-HS đọc yêu cầu của bài.

-Cả lớp làm bài vào PHT. 2 HS lên bảng thi làm bài.

-HS cả lớp nhận xét.

- HS đọc yêu cầu đề bài.

- Các nhóm thi làm bài với nhau.

- HS cả lớp nhận xét.



TOÁN: Tiết 160: LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Biết tính giá trị của biểu thức số

- Biết giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị .

- GDHS chăm học.

II. Đồ dùng dạy học

- Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ: 5’

Gọi 1 học sinh lên bảng sửa bài 2.

 - 3 Hs đọc bảng chia 3.

- Nhận xét ghi điểm.

2. Bài mới: 32’

2.1.Giới thiệu bài

2.2. Luyện tập

Bài 1:

- Gv yêu cầu Hs đọc yêu cầu của bài.

- Gv yêu cầu Hs nhắc lại quy tắc thực hiện các phép tính trong biểu thức.

- Gv yêu cầu cả lớp làm bài vào vở. 4 Hs lên bảng sửa bài.

- Gv nhận xét, chốt lại:

(13829 + 20718) x 2 = 34547 x 2 = 69094

(20354 – 9638) x 4 = 10716 x 4 = 42864

14523 – 24964 : 4 = 14523 – 6241 = 8282

97012 – 21506 x 4 = 97012 – 86024 = 10988

Bài 3:

- Cho HS đọc đề bài, Gv hướng dẫn rồi cho HS làm bài vào vở.

- Gv chấm vở (10) em, chữa bài.

                     Bài giải:

     Một người nhận được số tiền thưởng là:

           75.000 : 3 = 25.000 (đồng)

      Hai người nhận được số tiền thưởng là:

           25.000 x 2 = 50.000 (đồng)

                            Đáp số: 50.000 đồng
Bài 4:

- Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu của bài.

- Gv yêu cầu cả lớp làm bài vào vở. Một Hs lên bảng làm bài.

- Gv yêu cầu các em nhắc lại cách tính diện tích hình vuông.

Gv nhận xét, chốt lại:

2 dm 4 cm = 24 cm.

Cạnh hình vuông dài là:

24 : 4 = 6 (cm)

Diện tích hình vuông là:

    6 x 6 = 36 (cm2)

                      Đáp số: 36 cm2.

3. Củng cố – dặn dò: 3’

- Về tập làm BT 2
- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài: Kiểm tra.

	-Hs đọc yêu cầu của bài.

-Hs nhắc lại quy tắc.

-Cả lớp làm bài vào vở. 4 em lên bảng sửa bài.

- Hs đọc yêu cầu của bài.

- HS làm bài vào vở. 

-1em lên bảng chữa bài.

- Hs đọc yêu cầu của bài.

- Cả lớp làm bài vào vở. Hs lên bảng làm bài.

- Hs nhắc lại.

- Hs cả lớp nhận xét.

- Hs chữa bài đúng vào vở.



Toán: Tiết 161: KIỂM TRA

I. Mục tiêu:
- Kiến thức và kĩ năng đọc, viết số có đến 5 chữ số.

  - Tìm số liền trước, liền sau của số có năm chữ số.
- Sắp xếp 4 số có 5 chữ số theo thứ tự từ bé đến lớn. Thực hiện phép tính cộng, trừ các số có 5 chữ số, nhân số có 5 chữ số với số có một chữ số (có nhớ không liên tiếp), chia số có 5 chữ số cho số có một chữ số. Xem đồng hồ và nêu kết quả bằng hai cách khác nhau.
- Giải bài toán có đến 2 phép tính.

- Yêu môn học, làm bài cẩn thận.

II. Đồ dùng dạy học:

Đề kiểm tra, giấy, bút

III. Các hoạt động dạy học:

1. Ổn định tổ chức(1’)

2. Kiểm tra sự chuẩn bị của HS(2’)

      3. Đề bài:

Phần 1: Hãy khoanh vào chữ đặt tr​ước câu trả lời đúng:

Câu 1:(1điểm): Các số: 48617, 47861, 48716, 47816, sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

             A. 48617, 48716, 47861, 47816

             B. 48716, 48617, 47861, 47816

             C. 47816, 47861, 48617, 48716

             D. 48617, 48716, 47816, 47861

Câu 2 (1điểm): Kết quả của phép cộng 36528 + 49347 là:

            A. 75865                B. 85865                   C. 75875           D. 85875

Câu 3 (1): Kết quả của phép trừ: 85371 - 9046 là:

           A. 76325                 B. 86335                   C. 76335           D. 86325

Phần 2:

Câu1 (1điểm): Đặt tính rồi tính:

                         21628 x 3                                    15250 : 5

Câu 2(1 điểm)  Tính giá trị của biểu thức :

        8375 -125 x2 + 375 :3                       1234 + (1012 x8 - 2007: 9)

Câu 3: Tìm x: (2 điểm)

        X x 7 =  12377                                            X x 6 = 36786

Câu 4 :(3 điểm): Ngày đầu cửa hàng bán đư​ợc 230m vải. Ngày thứ hai bán 

đ​ược 340m vải. Ngày thứ ba bán đ​ược số m vải bằng số mét vải bán đ​ược trong cả hai ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng bán đư​ợc bao nhiêu mét vải?

IV. Học sinh làm bài( 35’)

V. Thu bài chấm chữa bài sửa lỗi.

     Nhận xét, đánh giá tiết học.

VI. Hướng dẫn đánh giá:
Phần 1: Mỗi lần khoanh đúng đạt 1 điểm

1, Khoanh vào D

2, Khoanh vào B

3, Khoanh vào C

Phần 2:

Bài 1: Đặt tính rồi tính đúng  mỗi phép tính đạt 0,5 điểm

Bài 2: Thực hiện đúng mỗi phép tính đạt 0,5 điểm

Bài 3: Đúng câu lời giải mỗi câu đạt 0,5 điểm, đúng mỗi phép tính đạt o,75 điểm, đúng đáp số đạt 0,5 điểm

                     ................................................................................................
Toán: Tiết 162: ÔN TẬP  CÁC SỐ ĐẾN 100 000

I. Mục tiêu:
- Đọc, viết các số trong phạm vi 100 000.

- Viết được số thành tổng các nghìn, trăm, chục, đơn vị và ngược lại.

- Biết tìm số còn thiếu trong một dãy số cho trước.

- Yêu thích môn toán.

II. Đồ dùng dạy học:
- Phiếu bài tập 

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ:  (5’)  

- 2 HS lên bảng làm bài tập 1,4 (T168)

- Dưới lớp làm giấy nháp 
- Nhận xét, đánh giá. 
Nêu cách tính giá trị biểu thức ?

 * Biểu thức chứa dấu ngoặc đơn ta thực hiện các phép tính trong dấu ngoặc đơn trước, rồi thực hiện các phép tính  ngoài ngoặc sau.

 * Biểu thức chứa nhân chia cộng trừ ta thực hiện nhân chia trước cộng trừ sau.

- GV nhận xét, ghi điểm.
2. Bài mới ( 32’)
2.1.Giới thiệu bài

2.2. Thực hành:

Bài 1: Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch:

Bài tập yêu cầu gì ?

YC HS quan sát, bài toán cho 2 tia số a và b. Trên mỗi vạch của tia số đã có những số cho trước. Nhiệm vụ cần làm là viết các số còn thiếu vào dưới vạch.  

- Muốn viết được các số đó ta cần chú ý điều gì?

- Nhận xét gì về  2 số đã cho ở tia số a?

- Nhận xét gì về  2 số đã cho ở tia số a?

- GV nhận xét, chữa bài.

* Củng cố các số tròn nghìn. 

Chú ý đến các số đã cho trước và tìm mối liên hệ đẻ biết các số còn thiếu.

*Bài 2: Đọc các số 36982, 54175, 90631, 14034,, 8066, 72459, 48307, 2003, 10005

- HD cách đọc số đúng

36 982: Ba mươi sáu nghìn chín trăm tám mươi hai.

GV tổ chức trò chơi xì điện.

* Chia 3 đội đại diện mỗi đội chọn số đọc nếu đọc đúng có quyền yêu cầu đội bạn đọc số tiếp theo.

- GV nhận xét, tuyên dương.

* Củng cố cách đọc số: Đọc theo thứ tự từ trái qua phải ( chú ý ngắt hơi ở vị trí hàng nghìn)

*Bài 3: Viết các số 9725, 6819, 2096, 5204( theo mẫu).

- GV hướng dẫn mẫu 9725 =

- Số 9725 là số có mấy chữ số? Nêu giá trị của từng chữ số?

Vậy 9725 = 9000+700+20+5

GV nhận xét chốt kết quả đúng.

YC đổi chéo vở kiểm tra.

* Vậy cách thực hiện đó chính là  phân tích số thành tổng các trăm, chục, đơn vị .

*Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ trống

- Nhận xét về các  số đã cho ?

GV: Dựa vào số đã cho  có thể vận dụng cách tìm số liền sau để làm, hoặc dãy số đếm thêm. 

- Cho HS làm bài vào vở

- GV nhận xét, chữa bài

Gọi HS đọc lại các dãy số vừa làm

* Nhận xét về từng dãy số?

3. Củng cố- dặn dò: (3’)

- Bài học hôm nay đã củng cố những kiến thức gì?

- GV nhận xét tiết học. 

- Chuẩn bị bài sau.
	Bài 1: Tính giá trị biểu thức

( 13829 + 20718) x 2=

                                  =

97012 – 21506 : 4     =

                                   =

Bài 2: Một hình vuông có chu vi bằng 24cm. Hỏi hình vuông đó có diện tích là bao nhiêu xăng ti mét vuông?

2 HS lên bảng làm bài tập 

 Dưới lớp làm giấy nháp 

Bài giải

Cạnh của hình vuông đó là:

24 :4 = 6 (cm)

Diện tích hình vuông đó là:

6 x 6 =  36 (cm2)

         Đáp số : 36 cm2
HS nêu yêu cầu bài tập

 - Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch.

 - Các số đã cho 2 số hơn kém nhau 10000 đơn vị.

2 số hơn kém nhau 5000 đơn vị.

- 2 HS làm bài trên phiếu.

- HS đọc lại bài làm.

- 2 HS đọc đề bài. 

-  HS chơi 

HS đọc các số: 54175, 90631, 14034,, 8066, 72459, 48307, 2003, 10005

- Nhận xét tuyên dương.

- HS cả lớp đọc đồng thanh.

- 2 HS nêu yêu cầu 

Số 9725 là số có 4 chữ số

Chữ số 9 có giá trị 9000

Chữ số 7 có giá trị 700

Chữ số 2 có giá trị 20

Chữ số 5 có giá trị 5

1 HS làm bảng phụ.

- Dưới lớp làm vở

a) 6819 = 6000 + 800 + 10 + 9

    2096 = 2000 + 90 + 6

    5204 = 5000 + 200 + 4

    1005 = 1000 + 5

- HS nhận xét bài.

- HS chéo vở báo cáo.

- HS đọc đề 

Các số đếm thêm 5. 

Các số đếm thêm 1 trăm.

Các số đếm thêm 10.

3 HS làm bảng lớp.

- Dưới lớp làm vở.

- HS nhận xét.

a) 2005; 2010; 2015; 2020; 2025

b) 14300; 14400; 14500; 14600; 14700

c) 68000; 68010; 68020; 68030; 68040

- Dãy số đếm thêm 5

- Dãy số tròn trăm

- Dãy số tròn chục

- Các số đếm thêm 10.

- 3 HS làm bảng lớp.

- Dưới lớp làm vở.

- HS nhận xét.




………………………………………

Toán
      Tiết 163: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 ( Tiếp) 
I. Mục tiêu:

- Biết so sánh các số trong phạm 100 000

- Biết sắp xếp một dãy số theo thứ tự nhất định.
- Yêu thích môn toán.

II. Đồ dùng dạy học:

  
- Bảng phụ. 
III. Các hoạt động dạy- học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ:  ( 5’)  

- GV viết các số bài tập 2 (T169) 

- HS đọc các số bài tập 2 (T169) 

- Nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:  (32’)
2.1. Giới thiệu bài
2.2. Thực hành

*Bài 1: >,<,=

YC quan sát vào bài

Hãy nêu cách so sánh các số trong phạm vi 100000 ?

GV làm mẫu cụ thể 1 phép tính

27469 ....   27470  

Ta có :2 = 2

          7 = 7

          4 = 4

         6 < 7 Vậy 27469 <  27470

7000 + 3000 .....9900

Ta có:  7000 + 3000= 10000

10000 > 99000 V ậy 7000 + 3000 > 9900

GV nhận xét, chốt kết quả

* Củng cố về so sánh số trong phạm vi 

100 000.
*Bài 2: Tìm số lớn nhất trong các số sau 

- YC đọc các số 

- Cho HS thảo luận nhóm đôi

- HS báo cáo giáo viên ghi kết quả

- YC nêu cách tìm số

*GV :  Vận dụng cách so sánh các số trong phạm vi 100000.

Bài 3: Viết các số : 69725, 70100, 59825, 67925.

- YC 2 HS đọc các số đã cho.
- Các số đó là số có mấy chữ số ?

- GV : Muốn viết được các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn cần vận dụng cách so sánh để tìm ra số bé nhất  viết trước tiên. Ta cần chú ý so sánh từ chữ số đầu tiên của hàng lớn nhất trước.

- Yêu cầu làm cá nhân vào vở.
- GV nhận xét, chữa bài.
* Vận dụng cách so sánh số có 5 chữ số để làm bài .

*Bài 5(T169): Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng. 

- YC thảo luận nhóm 4.
- GV phát phiếu cho các nhóm.
Con làm thế nào để tìm được kết quả đúng?

- Nhận xét, tuyên dương. 

* Củng cố về thứ tự số.

3. Củng cố- dặn dò: ( 3’)

- Bài học hôm nay đã củng cố những kiến thức gì?. 

- GV NX tiết học. 

- Xem lại bài tập.
	- 2 HS đọc.

- Theo dõi GV giới thiệu bài

- 2 HS nêu yêu cầu

- 2 nhắc lại cách so sánh

- So sánh số chữ số với nhau. Số nào có nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn

Số các chữ số bằng nhau ta so sánh các cặp chữ số cùng hàng kể từ trái qua phải 

- 2 HS làm bảng phụ

27469  <   27470  

 85100  >   85099

 30000  =  30000

7000 + 3000 > 9900

8000+ 1000 < 9900

9000+9000 = 9900

HS nhận xét, nêu lại cách làm

- 2 HS nêu yêu cầu bài tập

- 2 Hs đọc các số

- HS thảo luận nhóm 

- Đại diện nhóm phát biểu

a) Số lớn nhất:      42360

b) Số lớn nhất:      27998

- 2 HS đọc số.

- Các số đó là số có 5 chữ số

- HS tự làm bài, chữa bài

 - 1 HS làm bảng phụ.
59825; 67925; 69725; 70100.

- HS làm theo nhóm 4

- Đại diện nhóm chữa bài

 C. 8763; 8843; 8853.

- Quan sát từng dãy số rồi so sánh các số với nhau.

- HS nêu.


                                                      Toán

Tiết 164: ÔN TẬP BỐN PHÉP TÍNH TRONG PHẠM VI 100 000

I. Mục tiêu:

- Biết cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 100 000.
- Biết giải toán có 2 phép tính.

- Yêu môn học.

II. Đồ dùng dạy học:

 
- Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy học: 

	       Hoạt động của GV
	                 Hoạt động của HS

	1.Kiểm tra bài cũ: (5’)
Yêu cầu HS làm bài 1 tiết trước

2.Bài mới: (32’)

2.1.Giới thiệu bài

Ghi bảng tên bài

2.2. HD học sinh làm BT:

Bài1: Tính nhẩm.

- Bài tập yêu cầu gì ?

- Tính nhẩm là làm thế nào ?

- Nêu cách nhẩm ?

- GV:Vận dụng cách nhẩm các số tròn nghìn để làm bài.

- GV nhận xét chốt kết quả đúng.

Bài 2: Đặt tính rồi tính.

- Bài tập có mấy yêu cầu?

- Muốn đặt tính đúng ta phải lưu ý điều gì?

- Nhận xét chốt kết quả đúng.

- YC HS chéo vở kiểm tra. 

*GV : - Khi đặt tính phép cộng, trừ, nhân cần lưu ý viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau và thực hiện tính từ phải qua trái bắt đầu từ hàng đơn vị. 

- Khi thực hiện phép chia ta thực hiện chia từ trái qua phải.

Bài 3:  Giải toán.

- Giáo viên gọi 1 học sinh đọc đề bài toán. ( HSKT ) 

- Bài toán cho biết gì ?

- Bài toán hỏi gì ?

- Theo em, để tính được số bóng đèn còn lại trong kho trước hết chúng ta phải tìm gì?
- Số bóng đèn chuyển đi mấy lần?

- Mỗi lần chuyển bao nhiêu?

* Giáo viên: Tính số bóng đèn sau 2 lần chuyển như thế nào?

* Giáo viên nêu: Biết được số bóng đèn sau 2 lần chuyển rồi tính số bóng đèn còn lại 

- Giáo viên giảng lại bước tính trên.

- Giáo viên yêu cầu học sinh trình bày bài giải

* Nếu không tìm số bóng đèn chuyển đi trong cả hai lần trước ta tìm bằng cách nào khác

* Hướng dẫn giải tìm số bóng đèn còn lại sau mỗi lần chuyển.(Cách 2)
Củng cố dang toán giải bài toán bằng hai phép tính.( BT giải bằng 2 cách)

+ Nhận xét.
3. Củng cố, dặn dò: (3’)
- Nhận xét tiết học.

- Về ôn tập các phép tính trong phạm vi 100 000.
	1 HS lên bảng làm bài.

-HS đọc  yêu cầu BT.

- Nhẩm kết quả

- Ta nhẩm kết quả rồi ghi kết quả vào sau dấu bằng

- 2 HS làm bảng phụ

- Lớp làm bài vào vở.

- HS chữa bài.

HS nêu cách nhẩm.

a. 50000 + 20000 = 7000

    80000 - 40000 = 40000

b. 25000 + 3000 =28000

    42000 - 2000 = 40000

c. 20000x 3 = 60000

    60000 : 2 = 30000

d. 12000 x 2 = 24000

    36000 : 6 = 6000

- BT có 2 yêu cầu

- YC đặt tính và thực hiện tính

Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau

+ 3 HS lên làm
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- HS làm xong trình bày lại cách làm

HS chéo vở nhận xét

- HS đọc đề.

- Bài toán cho biết 5 quyển sách cùng loại phải trả 28500đ.

- Bài toán hỏi 8 quyển sách phải trả bao nhiêu tiền. 

- Dạng toán có liên quan đến rút về đơn vị

- Phải tìm giá tiền 1 quyển sách

- 2 học sinh lên bảng làm bài, học sinh cả lớp làm bài vào vở bài tập

Tóm tắt

5 quyển : 28500đồng

8 quyển:  … đồng ?

Cách 1 :
Bài giải

Số bóng đèn đã chuyển đi tất cả là:

38000 + 26000 = 64000 (bóng đèn)

Số bóng đèn còn phải chuyển là:

80000 - 64000 = 16000 (bóng đèn)

           Đáp số: 16000 bóng đèn

Cách 2 : 
Bài giải

Lần đầu chuyển số bóng đèn còn lại là :

80000 – 38000 = 42000( bóng đèn)

Lần 2 chuyển số bóng đèn trong kho còn lại là :

42000 – 26000 = 16000( bóng đèn)

                   Đáp số:16000 bóng đèn


                                           ...............................................

                                                              Toán

      Tiết 165 :  ÔN TẬP BỐN PHÉP TÍNH TRONG PHẠM VI 100 000
(TIẾP)
i. Mục tiêu:

- Biết làm tính cộng, trừ, nhân, chia (nhẩm và viết).

- Biết giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

- Biết tìm số hạng chưa biết trong phép cộng và tìm thừa số trong phép nhân.

- Rèn kĩ năng làm toán.


- Yêu môn học.

II. Đồ dùng dạy học

          - Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy học:

	             Hoạt động của GV
	                 Hoạt động của HS

	1.Kiểm tra bài cũ(5’)

Gọi 2 HS lên bảng làm bài.
Bài 1: Đặt tính rồi tính

39178 + 24506; 14.28 x 2;  

8627 - 43954;    25968 : 6

GV nhận xét, đánh giá.
2.Bài mới: (32’)

2.1. Giới thiệu bài:

2.2. Hướng dẫn học sinh làm BT:

Bài 1: Tính nhẩm.

- YC đọc đề bài.
- Vận dụng cách nhẩm các số tròn nghìn để làm bài.

- YC nêu cách tính từng phần bài tập

- Nhận xét bài.
- GV củng cố cách nhẩm.

Bài 2: Đặt tính rồi tính.

- Nêu cách đặt tính đúng?

- YC HS làm bài.
- Trình bày cách làm?

- GV nhận xét chốt kết quả đúng

· Các phép tính cộng trừ nhân có nhớ.

· Phép trừ phải nhớ xong rồi mới trừ

· Phép chia có dư số dư bao giờ cũng nhỏ hơn số chia 

- GV củng cố cách đặt tính và cách tính.

Bài 3: Tìm x

· Nhận xét về thành phần và kết quả  của phép tính?

· YC vận dụng cách tìm số hạng và tìm thừa số để làm bài tập.
GV: Củng cố cách tìm thành phần chưa biết

· Muốn tìm số hạng chưa biết ta làm thế nào?

· Muốn tìm thừa số ta làm thế nào?

Bài 4. Giải toán

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- BT thuộc dạng toán gì?

- Củng cố  dạng BT rút về đơn vị

- Trong bài toán trên, bước nào được gọi là bước rút về đơn vị ?( Tìm giá tiền 1 quyển sách). 

- BT theo tỉ lệ thuận. Khi số quyển sách tăng lên thì số tiền cũng tăng. 

Giáo viên: Các bài toán liên quan đến rút về đơn vị thường được giải bằng hai bước đó là những bước nào?

3. Củng cố, dặn dò: (3’)

- Bài học củng cố kiến thức gì?

- Nhận xét, giao bài tập VN.
	- HS thực hiện.
- HS nêu cách làm.
- HS nhận xét bài.
- HS đọc đề bài.
- 2 HS làm bảng phụ

- Dưới lớp làm vở

a. 30000 + 40000 - 50000 = 20000   

   80000 - ( 20000+ 30000) = 30000

   80000 - 20000 - 30000 = 30000          

b. 3000 x 2 : 3 = 2000 

  4800 : 8 x 4 = 2400

    4000 : 5 : 2 = 400  

- HS đọc đề bài

- Nêu yêu cầu bài tập

- 3 HS làm bảng phụ 

- Dưới lớp làm bài vào vở      
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HS chéo vở nhận xét.
+2 HS làm bài tập.
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 2 = 3998

            x = 2005 -1999 x   = 3998: 2

            x = 6                  x   = 1999

- Nhận xét cách trình bày và kết quả.

- 2 HS nêu.

 - HS đọc đề.

- Bài toán cho biết 5 quyển sách cùng loại phải trả 28500đ.

- Bài toán hỏi 8 quyển sách phải trả bao nhiêu tiền.

- Dạng toán có liên quan đến rút về đơn vị.

- Phải tìm giá tiền 1 quyển sách.

- 2 học sinh lên bảng làm bài, học sinh cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Tóm tắt

5 quyển : 28500đồng

8 quyển:  … đồng ?
Bài giải

Mối quyển sách mua hết số tiền là:

28500 : 5 = 5700 (đồng)

8 Mối quyển sách mua hết số tiền là:

5700 x 8 = 45600 (đồng)

                   Đáp số: 45600 đồng

+ Bước 1: Tìm giá trị của một phần trong các phần bằng nhau ( thực hiện phép chia)

+ Bước 2: Tìm số phần gấp lên của một giá trị ( thực hiện phép nhân)




                         …………………………………………

Toán : Tiết 166 
ÔN TẬP BỐN PHÉP TÍNH TRONG PHẠM VI 100 000 (tiếp theo)
I. Mục tiêu:  

           - Biết làm tính cộng, trừ, nhân, chia (nhẩm, viết) các số trong phạm vi 100 000.

           - Giải được bài toán bằng hai phép tính.

           - Tự giác làm bài, yêu thích môn toán .

II. Đồ dùng dạy - học: 

          Gv : Nội dung bài tập 3 ghi sẵn vào bảng phụ.

           Hs : sgk, vbt

III.  Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Kiểm tra bài cũ: 5P
- Gọi một em lên bảng sửa bài tập về nhà. 

- Chấm vở hai bàn tổ 1.

- Nhận xét, đánh giá  phần kiểm tra.

2. Bài mới: 32P
2.1. Giới thiệu bài:

2.2. Hướng dẫn học sinh làm BT
Bài 1: 

- Gọi học sinh nêu bài tập trong sách 

- Gọi 1 em nêu miệng kết quả nhẩm và giải thích về cách nhẩm  đặc biệt là thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức chẳng hạn :

   3000  + 200 0 x  2 nhẩm như sau : 

 2 nghìn nhân 2 = 4 nghìn . Lấy 3 nghìn cộng 4 nghìn = 7 nghìn, …

- Yêu cầu lớp làm vào vở.

- Nhận xét, đánh giá.

Bài 2: 

- Gọi học sinh nêu bài tập trong sách .

- Yêu cầu học sinh  nêu lại cách đặt tính và tính ở từng phép tính .

- Mời hai em lên bảng giải bài .

- Yêu cầu lớp thực hiện vào vở .

- Gọi em khác nhận xét bài bạn

- Nhận xét, đánh giá.

Bài 3: 

- Gọi một em nêu đề bài 3 SGK

- Hướng dẫn học sinh giải theo hai bước .

- Mời một em lên bảng giải bài .

- Gọi em khác nhận xét bài bạn.

- Nhận xét, đánh giá.

Bài 4: 

-HS đọc yêu cầu

-BT yêu cầu gì

-2 2m lên làm 2 cột, nhận xét

3. Củng cố- Dặn dò:  3P
- Cho thi tính 2 nhóm.

- Dặn  về nhà học và làm vở bài tập.

- Nhận xét, đánh giá tiết học. 
	- Một em lên bảng chữa bài tập số 5 

(bài toán dạng xếp hình) về nhà.

- Lớp theo dõi nhận xét bài bạn.

- Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu. 

- Vài học sinh nhắc lại tựa bài.

- Một em đọc đề bài sách giáo khoa .

- Cả lớp làm vào vở bài tập .

- 1 em nêu miệng kết quả nhẩm:

a/ (3000 + 2000) x 2 = 5000  x 2 

                                   =10 000 

b/ 14000 – 8000  : 2  = 14 000 - 4000 

                                   = 10 000

c/ (14000 – 8000) : 2 = 6000 : 2= 3000

- Em khác nhận xét bài làm của bạn .

- Một em đọc đề bài 2 trong sách giáo khoa .

- Hai em lên bảng đặt tính và tính :

    998  8000      5749     29999   5

+5002   -  25   x      4        49       5999

  6000  7975     22976         49 

                                               49

                                                 4

- Hai em khác nhận xét bài bạn .  

- Một em nêu đề bài tập 3 trong sách .

- Lớp làm vào vở. Một em giải bài trên bảng. 

Bài giải
            Số lít dầu đã bán là:

              6450 : 3  =  2150 (lít)

            Số lít dầu còn lại:  

           6450 – 2150 8 = 4300 (lít)

                              Đ/S: 4300 lít dầu 

- Em khác nhận xét bài bạn .

- Về nhà học và làm vở bài tập.

- Xem trước bài  mới.


Toán: Tiết 167: ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG
I. Mục tiêu:  

           - Biết làm tính với các số đo theo các đơn vị đo đại lượng đã học (độ dài, khối lượng, thời gian, tiền Việt Nam).

           - Biết giải các bài toán liên quan đến những đại lượng đã học.

           - Tính toánh chính xác, nhanh nhẹn, thành thạo.

II. Đồ dùng dạy - học:  

          - Gv : Nội dung bài tập 3 ghi sẵn vào bảng phụ.

          -  Hs : sgk, vbt

III. Các hoạt động dạy - học:


	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Kiểm tra bài cũ:  5P
- Gọi 1 em lên bảng sửa bài tập về nhà

- Nhận xét,  đánh giá.

2. Bài mới:  32p
Bài 1: 

- Gọi học sinh nêu bài tập trong sách.

- Yêu cầu học sinh tự làm và chữa bài .

- Gọi một em lên bảng giải bài toán .

- Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và chữa bài .

- Gọi em khác nhận xét bài bạn.

- Nhận xét, đánh giá.

Bài 2:  

- Mời một em đọc đề bài .

- Lưu ý học sinh quan sát hình vẽ rồi mới trả lời câu hỏi .

- Mời ba em nêu kết quả mỗi em trả lời một ý.

- Gọi em khác nhận xét  bài bạn .

- Nhận xét, đánh giá bài làm học sinh .

Bài 3:

- Mời một em đọc đề bài .

- Hỏi học sinh về đặc điểm đề bài toán

- Yêu cầu cả lớp làm trên mô hình đồng hồ .

- Mời một em lên bảng giải bài .

- Gọi em khác nhận xét  bài bạn .

- Nhận xét, đánh giá bài làm học sinh .

Bài 4: 

- Mời một học sinh đọc đề bài .

- Hỏi học sinh về nội dung đề bài toán.

- Ghi tóm tắt đề bài lên bảng .

- Yêu cầu cả lớp làm vào vở .

- Mời một em lên bảng giải bài .

- Gọi em khác nhận xét  bài bạn .

- Nhận xét,  đánh giá bài làm học sinh.

3. Củng cố- Dặn dò:  3p
- Cho 2hs thi làm toán.

- Dặn  về nhà học và làm vở bài tập.

- Nhận xét, đánh giá tiết học. 
	- Một em lên bảng sửa bài tập 3 

- Hai học sinh khác nhận xét  .

- Quan sát và tìm hiểu nội dung bài toán .

- Suy nghĩ  đổi : 7m 3cm = 703 cm sau đó đối chiếu với các câu trả lời A, B, C, D  để thấy được câu B là đúng và khoanh vào câu B.

- Lớp thực hiện khoanh vào vở  câu B

- Em khác nhận xét bài làm của bạn .

- Hai em đọc đề bài tập 2 .

- Cả lớp thực hiện vào vở .

- Ba em nêu miệng kết quả .

a/Quả cam cân nặng: 

      200g + 100g = 300 g.

b/ Quả đu đủ nặng: 

      500g + 200g = 700g

c/ Quả đu đủ nặng hơn quả cam: 

     700g – 300 g = 400g

- Lớp nhận xét kết quả của bạn .

- Một em đọc đề bài sách giáo khoa.

- Lớp thực hiện làm trên mô hình đồng hồ.

- Một em lên bảng giải bài .

a/ Kim phút đồng hồ thứ nhất chỉ số 11, đồng hồ thứ hai chỉ số 2 

b/ 5 phút x 3 = 15 phút 

- Vậy đi từ nhà tới trường hết 15 phút 

- Một em đọc yêu cầu đề bài .

- Tìm dự kiện và yêu cầu đề bài .

- Một em lên bảng giải .

Bài giải
            - Số tiền Bình có là:

                2000 x 2 = 4000 (đồng)

            - Số tiền Bình còn lại là: 

           4000 – 2700 = 1300 (đồng)

                                   Đ/S:  1300 đồng 
- Em khác nhận xét bài của bạn .

-Vài em nhắc lại nội dung bài.

- Về nhà học và làm vở bài tập.


Toán: Tiết 168: ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC
I. Mục tiêu:   

           - Xác định được góc vuông, trung điểm của đoạn thẳng. Tính được chu vi hình tam giác, hình chữ nhật, hình vuông.


- Vận dụng các công thức đã học vào làm bài tập.

           - Yêu thích môn toán, tự giác làm bài.

II. Đồ dùng dạy - học:  

          Gv : Nội dung bài tập 3 ghi sẵn vào bảng phụ.

           Hs : sgk, vbt

III. Các hoạt động dạy - học:



	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Kiểm tra bài cũ: 5p
- Gọi học sinh lên bảng sửa bài tập về nhà. 

- Nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới: 32p
Bài 1: 

- Gọi học sinh nêu bài tập 1 .

- Yêu cầu học sinh tự làm và chữa bài .

- Gọi một em lên bảng giải bài toán .

- Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và chữa bài .

- Gọi em khác nhận xét bài bạn.

- Nhận xét, đánh giá.

Bài 2: 

- Mời một em đọc đề bài 2.

- Yêu cầu nhắc lại cách tính chu vi tam giác 

- Mời 1 em lên bảng giải bài .

- Yêu cầu lớp thực hiện vào vở .

- Gọi em khác nhận xét  bài bạn .

- Nhận xét, đánh giá bài làm học sinh 

Bài 3: 

- Mời một em đọc đề bài.

- Hỏi học sinh về nội dung đề bài toán.

- Yêu cầu cả lớp làm vào vở .

- Mời một em lên bảng giải bài .

- Gọi em khác nhận xét  bài bạn.

- Nhận xét, đánh giá bài làm học sinh.

Bài 4:

- Mời một em đọc đề bài .

- Hỏi học sinh về nội dung đề bài toán.

- Ghi tóm tắt đề bài lên bảng.

- Yêu cầu cả lớp làm vào vở.

- Mời một học sinh lên bảng giải bài.

- Gọi em khác nhận xét  bài bạn.

- Nhận xét, đánh giá bài làm học sinh 
3. Củng cố-  Dặn dò: 3p
- 2hs làm bài tập theo yêu cầu.

- Dặn  về nhà học và làm bài tập.

- Nhận xét, đánh giá tiết học. 
	- Một em lên bảng sửa bài tập 4 

- Hai em khác nhận xét .

- Quan sát và tìm hiểu nội dung bài toán .

- Ba em mỗi em nêu một mục a, b, c 

a/ Có 7 góc vuông, các đỉnh góc vuông là:  A, E , M, N, B , D , C  và các cạnh ,…

b/ Trung điểm của đoạn AB là M đoạn ED là N

c/ Trung điểm của đoạn AE là I, đoạn MN là K

- Em khác nhận xét bài làm của bạn .

- Hai em đọc đề bài tập 2.

- Cả lớp thực hiện vào vở .

 - Một em lên bảng giải bài .

Bài giải
          Chu vi tam giác ABC là: 

             35 + 26 + 40 = 101 (cm)

                                        Đ/S:  101 cm 
- Lớp nhận xét kết quả bài bạn .

- Một em đọc đề bài 3.

- Lớp thực hiện làm  vào vở .

- Một em lên bảng giải bài .

Bài giải
    Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là: 

            ( 125 + 68 ) x 2  = 386 (m)

                                  Đ/S:  386 m 
- Một em đọc yêu cầu đề bài .

- Tìm dự kiện và yêu cầu đề bài .

- Một em lên bảng giải .

Bài giải
       - Chu vi hình chữ nhật là: 

            ( 60 + 40  ) x 2  = 200 (m)

       - Diện tích hình vuông là: 

                 200 : 4 = 50 (m)

                                          Đ/S:  50m 
- Em khác nhận xét bài của bạn .

- Vài em nhắc lại nội dung bài. 

- Về nhà học và làm bài tập  số 3 còn lại.


.................................................................................................

Toán: Tiết 169:    ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC (tiếp theo)

I. Mục tiêu:   

           - Biết tính diện tích các hình chữ nhật, hình vuông và hình đơn giản tạo bởi hình chữ nhật, hình vuông.

           - Vận dụng được các qui tắc vào bài tập.

           - Tính toán chính xác, nhanh nhẹn. 

II. Đồ dùng dạy - học:  


           Gv : Nội dung bài tập 3 ghi sẵn vào bảng phụ.

           Hs : sgk, vbt

III. Các hoạt động dạy - học:


	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Kiểm tra bài cũ: 5P
- Gọi học sinh lên bảng sửa bài tập về nhà. 

- Nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới: 32P
Bài 1: 

- Gọi học sinh nêu bài tập trong sách 

- Yêu cầu học sinh tự làm và chữa bài .

- Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và chữa bài .

- Gọi em khác nhận xét bài bạn.

- Nhận xét, đánh giá

Bài 2:  

- Mời 2 em đọc đề bài .

- Yêu cầu học sinh nhắc lại cách tính chu vi tam giác. 

- Mời 2 em lên bảng giải bài .

- Yêu cầu lớp thực hiện vào vở .

- Gọi em khác nhận xét  bài bạn .

- Nhận xét, đánh giá bài làm học sinh.

Bài 3: 

- Mời một học sinh đọc đề bài .

- Hỏi học sinh về nội dung đề bài toán.

- Yêu cầu cả lớp làm vào vở .

- Mời một em lên bảng giải bài .

- Gọi em khác nhận xét  bài bạn .

- Nhận xét, đánh giá bài làm học sinh.

Bài 4: 

- Mời một học sinh đọc đề bài .

- Hỏi học sinh về nội dung đề bài toán.

- Mời một em lên bảng  xếp hình.

- Gọi học sinh khác nhận xét  bài bạn.

- Nhận xét, đánh giá bài làm học sinh.
3. Củng cố- Dặn dò:  3P
- Nhận xét, đánh giá tiết học.
- Dặn về nhà học và làm bài tập .


	- Một em lên bảng sửa bài tập 4. 

- Hai em khác nhận xét.

- Quan sát  đếm số ô vuông mỗi hình và trả lời.

- Bốn em mỗi em nêu một mục a, b, c, d 

a/ Diện tích hình  A là 8 cm2
b/ Diện tích hình  B là 10 cm2
c/ Diện tích hình  C là 18 cm2
d/ Diện tích hình  D là 8 cm2
- Em khác nhận xét bài làm của bạn 

- Hai em đọc đề bài tập 2 .

- Cả lớp thực hiện vào vở .

- Hai em lên bảng giải bài .

a/                      Bài giải
       - Chu vi hình chữ nhật là: 

              (12 + 6 ) x 2 = 36 (cm)

       - Chu vi hình vuông là: 

                  9 x 4  = 36 (cm)

                                      Đ/S:  36  cm 

b/                      Bài giải
           - Diện tích HCN: 

                 12 x 6 = 72 (cm2)

           - Diện tích hình vuông: 

                   9 x 9 = 81 (cm2)

                          Đ/S:  72cm2 và 81cm2                       
- Lớp nhận xét kết quả bài bạn .

- Một em đọc đề bài sách giáo khoa.

- Lớp thực hiện làm  vào vở .

- Một em lên bảng giải bài .

Bài giải
Diện tích ABEG + diện tích CKHE là: 

            6  x 6 + 3 x 3  = 45 (cm2)

                                          Đ/S:  45cm2 
- Một em đọc yêu cầu đề bài .

- Xác định yêu cầu đề bài .

- Một em lên bảng  xếp hình .

- Em khác nhận xét bài của bạn .

- Vài em nhắc lại nội dung bài. 

- Về nhà học và làm bài tập còn lại.


……………………………………………………………

Toán: Tiết 170: ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN
I. Mục tiêu:   

          - Biết giải bài toán bằng hai phép tính.

           - Trình bày đúng các bài tập trong sgk.

           - Tính toán chính xác, nhanh nhẹn 

II. Đồ dùng dạy - học:  

          Gv : Nội dung bài tập 3 ghi sẵn vào bảng phụ.

           Hs : sgk, vbt

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Kiểm tra bài cũ: 5P
- Gọi một em lên bảng sửa bài tập về nhà 

- Chấm vở hai bàn tổ 1.

- Đánh giá phần kiểm tra.

2. Bài mới: 

Bài 1:

- Gọi một em nêu đề bài 1 SGK.

- Hướng dẫn học sinh giải theo 2 bước 

- Mời một em lên bảng giải bài .

- Gọi em khác nhận xét bài bạn.

- Nhận xét, đánh gia.ù

Bài 2: 

- Gọi học sinh nêu bài tập 2 .

- Yêu cầu học sinh nêu dự kiện và yêu cầu đề bài.

- Mời một em lên bảng giải bài .

- Yêu cầu lớp thực hiện vào vở .

- Gọi em khác nhận xét bài bạn

- Nhận xét, đánh giá

Bài 3: 

- Gọi học sinh nêu bài tập 3.

- Ghi tóm tắt bài toán lên bảng.

- Yêu cầu học sinh ở lớp làm vào vở.

- Mời một em lên bảng giải.

- Nhận xét bài làm của học sinh.

3. Củng cố- Dặn dò:  3P
-GV chốt kiến thức ôn tập

- Nhận xét, đánh giá tiết học
- Dặn  về nhà học và làm bài tập .


	- Một em lên bảng chữa bài tập số 4 về nhà 

- Lớp theo dõi nhận xét bài bạn .

- Một em đọc đề bài 1 .

- Cả lớp làm vào vở bài tập .

- Một em lên bảng giải bài .

Bài giải
         -Số dân năm ngoái là:

             5236 + 87 =  5323 (người )

         Số dân năm nay là:

             5236 + 162 =  5389 (người)

                                  Đ/S: 5389 người  
- Một em đọc đề bài 2.

- Một em lên bảng tính.

Bài giải
            Số áo đã bán là:

              1245 : 3  =  415 (cái) 

           Số áo còn lại là: 

              1245 – 415 = 830 (cái áo)

                                  Đ/S: 830 cái áo  
- Em khác nhận xét bài bạn .

- Một em nêu đề bài tập 3.

- Một em giải bài trên bảng.

Bài giải
           Số cây đã trồng là:

               20500 : 5  = 4100 (cây)

           Số cây còn phải trồng là:

              20500  - 4100 =  16400 (cây)

                                     Đ/S: 16400 cây  
- Hai em khác nhận xét bài bạn .




…………………………………………………………………..

Toán: Tiết 171: ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN (tiếp theo)

I. Mục tiêu:   
          - Biết giải bài toán bằng hai phép tính và bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

           - Biết tính giá trị của biểu thức.

           - Yêu thích môn toán, tự giác làm bài.

II. Đồ dùng dạy - học:
- Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy - học:


	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Kiểm tra bài cũ:  5P
- Gọi 1 em  lên bảng sửa BT về nhà 

- Chấm vở hai bàn tổ 1.

- Nhận xét, đánh giá  phần kiểm tra.

2. Bài mới: 32P
Bài 1: 

- Gọi một em nêu đề bài 1 SGK.

- Hướng dẫn học sinh giải theo hai bước.

- Mời một em lên bảng giải bài .

- Gọi em khác nhận xét bài bạn.

- Nhận xét, đánh giá

Bài 2: 

- Gọi học sinh nêu bài tập trong sách.

- Mời một em lên bảng giải bài.

- Yêu cầu lớp thực hiện vào vở.

- Gọi em khác nhận xét bài bạn.

- Nhận xét, đánh gia.ù

Bài 3:  

- Gọi học sinh nêu bài tập trong sách .

- Ghi tóm tắt bài toán lên bảng.

- Yêu cầu học sinh ở lớp làm vào vở.

- Mời một em lên bảng giải.

- Nhận xét bài làm của học sinh .

Bài 4a.

-HS đọc BT

-Nêu yêu cầu BT

-HS làm bài

-1HS lên làm, nhận xét

3. Củng cố- dặn dò:  3P
- Chốt KT ôn tập
- Dặn về nhà học và làm bài tập .

- Nhận xét, đánh giá tiết học. 
	- Một em lên bảng chữa bài tập số 4 về nhà. 

- Lớp theo dõi nhận xét bài bạn .

- Một em đọc đề bài sách giáo khoa .

- Cả lớp làm vào vở bài tập .

- Một em lên bảng giải bài .

Bài giải
       - Độ dài đoạn dây thứ nhất là:

            9135 : 7 = 1305 (cm)

       - Độ dài đoạn dây thứ hai là:

           9135 – 1305 = 7830 (cm)

                                    Đ/S: 7835 cm   
- Một em đọc đề bài 2 trong sách giáo khoa .

- Một em lên bảng tính.

Bài giải
          - Mỗi xe tải chở là:

                 15700 : 5 = 3140(kg) 

         - Số muối chuyển đợt đầu là: 

                 3140  x 2  = 6280 ( kg)    

                                     Đ/S: 6280 kg 
- Em khác nhận xét bài bạn .

- Một em nêu đề bài tập 3 trong sách .

- Một em giải bài trên bảng .

                             Giải 

          - Số cốc trong mỗi hộp là:

                    42 : 7 =  6 (cốc)

          - Số hộp để đựng 4572 cốc là:

                  4572 : 6  = 762 (hộp )

                                  Đ/S: 762 hộp 
- Hai em khác nhận xét bài bạn .

- Về nhà học và làm bài tập còn lại.

- Xem trước bài  mới .


…………………………………………………………………

Toán: Tiết 172: LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu:  

          - Biết đọc, viết các số có năm chữ số. 

           - Biết thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân , chia; tính giá trị của biểu thức.

           - Biết giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị . 

           - Biết xem đồng hồ (chính xác đến từng phút).

           - Tính toán chính xác, nhanh nhẹn, thành thạo.

           - Yêu thích môn toán, tự giác làm bài.

II. Đồ dùng dạy - học: 
- Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy - học:


	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Kiểm tra bài cũ: 5P
- Gọi một em  lên bảng sửa bài tập về nhà .

- Chấm vở hai bàn tổ 2.

- Nhận xét, đánh giá phần kiểm tra .

2. Bài mới: 32P
Bài 1: 

- Gọi một em nêu đề bài 1 SGK

- Đọc từng số yêu cầu viết số vào vở .

- Mời một em lên bảng viết .

- Yêu cầu lớp đổi chéo vở để kiểm tra 

- Nhận xét bài làm học sinh.

Bài 2: 

- Gọi học sinh nêu bài tập trong sách .

- Mời một em lên bảng đặt tính và tính.

- Yêu cầu lớp thực hiện vào vở .

- Gọi em khác nhận xét bài bạn.

- Nhận xét, đánh giá.

Bài 3:  

- Gọi học sinh nêu bài tập trong sách .

- Cho xem đồng hồ rồi trả lời câu hỏi.

- Nhận xét ý kiến học sinh.

Bài 4: 

-Đọc BT

-Nêu yêu cầu BT

-HS làm bài , 2 em lên làm, nhận xét

Bài 5: 

- Gọi học sinh nêu bài tập trong sách. 

- Ghi tóm tắt bài toán lên bảng .

- Yêu cầu học sinh ở lớp làm vào vở .

- Mời một em lên bảng giải .

- Nhận xét bài làm của học sinh .

 3. Củng cố- dặn dò:  3P
- Cho hs thi tính 2 đội

- Dặn về nhà học và làm bài tập .

- Nhận xét, đánh giá tiết học. 
	- Một em lên bảng chữa bài tập số 4 về nhà.

- Lớp theo dõi nhận xét bài bạn .

- Một em đọc đề bài sách giáo khoa .

- Lớp làm vào vở bài tập .

- Một em lên bảng giải bài .

 a/ 76 245                     b/ 51807

 c/ 90 900                    
- Một em khác nhận xét bài bạn 

- Lớp đổi chéo vở để chữa bài .

- Một em đọc đề bài 2 trong sách giáo khoa .

- Một em lên bảng đặt tính và tính ra kết quả, cả lớp thực hiện vào vở.

- Em khác nhận xét bài bạn .

- Một em nêu đề bài tập 3 trong sách .

- Quan sát trả lời: Đồng hồ A chỉ 10 giờ 18phút.

Đồng hồ B chỉ 1 giờ 50 phút.

Đồng hồ C chỉ 6 giờ  34 phút.

- Một em nêu yêu cầu đề bài .

Bài giải
          Giá tiền mỗi đôi dép là: 

                  92500 : 5  =  18500 (đ)

Số tiền mua 3 đôi dép là:

                 18500 x 3  = 55 500 (đ )

                                Đ/S: 55 500 đồng 
- Hai em khác nhận xét bài bạn .

- Làm theo yêu cầu.

- Về nhà học và làm bài tập còn lại.

- Xem trước bài  mới .


…………………………………………………………….

Toán: Tiết 173: LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu:  

          - Tìm số liền trước của một số; số lớn nhất (số bé nhất) trong một nhóm 4 số. 

           - Biết thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và giải bài toán bằng hai phép tính.            

           - Đọc và biết phân tích số liệu của bảng thống kê đơn giản.

           - Yêu thích môn toán, tự giác làm bài.

 II. Đồ dùng dạy - học:

          GV – HS : sgk, vbt

III Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Kiểm tra bài cũ: 5P
- Gọi một em  lên bảng sửa bài tập về nhà.

- Chấm vở hai bàn tổ 3.

- Nhận xét, đánh giá  phần kiểm tra 

2. Bài mới: 32P
Bài 1: 

- Gọi một em nêu đề bài 1 SGK.

- Đọc từng số yêu cầu nêu số liền. trước của số đo.ù  

- Mời một em lên bảng viết số  liền trước.

-Yêu cầu lớp đổi chéo vở để kiểm tra

- Nhận xét bài làm học sinh .

Bài 2:

- Gọi học sinh nêu bài tập trong sách .

-Mời một em lên bảng đặt tính và tính  

- Yêu cầu lớp thực hiện vào vở.

- Gọi em khác nhận xét bài bạn.

- Nhận xét, đánh gia.ù

Bài 3:

- Gọi học sinh nêu bài tập trong sách 

- Ghi tóm tắt bài toán lên bảng.

- Yêu cầu học sinh ở lớp làm vào vở.

- Mời một em lên bảng giải.

Bài 4a, b, c: 

-HS đọc BT

- Nêu yêu cầu BT

-HS làm bài

- GV đưa kết qua, HS đổi bài KT

3. Củng cố- dặn dò:  3P
-Chốt KT ôn tập
- Dặn  về nhà học và làm bài tập .

-Nhận xét, đánh giá tiết học. 
	- Một em lên bảng chữa bài tập số 4 về nhà. 

- Lớp theo dõi nhận xét bài bạn .

- Một em đọc đề bài sách giáo khoa .

- Lớp làm vào vở bài tập .

- Một em lên bảng giải bài .

a/ Số liền trước số 8270 là số 8269 

b/ Số liền trước số 10 000 là số 9 999 

- Một em khác nhận xét bài bạn. 

- Lớp đổi chéo vở để chữa bài .

- Một em đọc đề bài 2 trong sách giáo khoa .

- Một em lên bảng đặt tính và tính ra kết quả.

- Cả lớp thực hiện vào vở .

- Em khác nhận xét bài bạn .

- Một em nêu đề bài tập 3 trong sách .

Bài giải
       Số bút chì đã bán được là: 

                  840 : 8  =  105 (cái)

      Số bút chì cửa hàng còn lại  là:

             840 – 105  =  735 (cái)

                              Đ/S: 735 cái bút chì  
- Hai em khác nhận xét bài bạn .

- Về nhà học và làm bài tập còn lại.

- Xem trước bài  mới .


…………………………………………………………………

Toán: Tiết 174: LUYỆN TẬP CHUNG (tiếp theo)

I. Mục tiêu:  

          - Biết tìm số liền sau của một số; biết so sánh các số; biết sắp xếp một nhóm 4 số; biết cộng, trừ, nhân, chia với các số có đến 5 chữ số.

           - Biết các tháng nào có 31 ngày.

           - Biết giải bài toán có nội dung hình học bằng hai phép tính. 

           - Tự giác làm bài, tính toán chính xác, nhanh nhẹn , thành thạo.

 II. Đồ dùng dạy - học:

         Gv – hs : sgk, vbt

III. Các hoạt động dạy - học:


	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Kiểm tra bài cũ: 4P
- Gọi một em  lên bảng sửa bài tập về nhà.

- Chấm vở hai bàn tổ 4.

- Nhận xét, đánh giá  phần kiểm tra.

2. Bài mới: 33P
Bài 1: 

- Gọi một em nêu đề bài 1 SGK.

- Đọc từng số yêu cầu nêu số liền trước  và số liền sau của số đó.

- Mời một em lên viết số liền trước và liền sau.

b/ Yêu cầu xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn.

-Yêu cầu lớp đổi chéo vở để kiểm tra 

- Nhận xét bài làm học sinh.

Bài 2:

- Gọi học sinh nêu bài tập trong sách .

- Mời một em lên bảng đặt tính và tính.

- Yêu cầu lớp thực hiện vào vở .

- Gọi em khác nhận xét bài bạn.

- Nhận xét, đánh gia.ù

Bài 3:

- Gọi học sinh nêu bài tập trong sách 

- Yêu cầu lớp tự làm vào vở rồi sửa bài .

- Nhận xét bài làm của học sinh .

Bài 4a: 
-HS đọc BT

-Nêu yêu cầu BT

-HS làm bài

- 1 em lên làm, nhận xét

Bài 5:

- Gọi học sinh nêu bài tập trong sách 

- Ghi tóm tắt bài toán lên bảng.

- Yêu cầu học sinh ở lớp làm vào vở.

- Mời một em lên bảng giải.

- Nhận xét bài làm của học sinh.

3. Củng cố- dặn dò: 3P
- Chốt KT ôn tập
- Dặn về nhà học và làm bài tập .

-Nhận xét, đánh giá tiết học. 
	- Một em lên bảng chữa bài tập số 4 về nhà 

- Lớp theo dõi nhận xét bài bạn .

- Một em đọc đề bài sách giáo khoa .

- Lớp làm vào vở bài tập .

- Một em lên bảng giải bài .

a/ Số liền trước số  92458 là số 92457 

    Số liền sau số 92458 là số 92459

 69 134 ;  69 314 ; 78 507 ; 83 507

- Một em khác nhận xét bài bạn. 

- Lớp đổi chéo vở để chữa bài .

- Một em đọc đề bài 2 trong sách giáo khoa 

- Một em lên bảng đặt tính và tính ra kết quả.

- Cả lớp thực hiện vào vở .

- Em khác nhận xét bài bạn .

- Một em nêu đề bài tập 3 trong sách .

- Lớp thực hiện làm vào vở .

- Một em lên bảng làm: Các tháng có 31 ngày: Một, Ba, Năm, Bảy, Tám, Mười, Mười Hai. 

- Một em nêu dự kiện và yêu cầu đề .

- Lớp làm vào vở, một em lên giải bài 

Bài giải
        Chiều dài hình chữ nhật là: 

                  9 x  2  =  18 (cm)

        Diện tích hình chữ nhật là:

                 18 x 9  =  162 (cm2)
              Đ/S: 162cm2  
- Về nhà học và làm bài tập còn lại.

- Xem trước bài  mới .


.................................................................

Toán: Tiết 175: KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HKII
(Kiểm tra theo đề của Phòng)

- 9 chia 3 được 3, viết 3. 3 nhân 3 bằng 9; 9 trừ 9 bằng 0.


- Hạ 6;  6 chia 3 được 2, viết 2 ,  2 nhân 3 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 0.
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* 2 không trừ được 7, lấy 12 trừ 7 được 5, viết 5 nhớ 1.


* 1 thêm 1 bằng 2; 5 trừ 2 bằng 3, viết 3.


* 6 không trừ được 9, lấy 16 trừ 9 bằng 7, viết 7 nhớ 1.


* 3 thêm 1 bằng 4; 8 trừ 4 bằng 4, viết 4.











* 3 thêm 1 bằng 4, 8 trừ 4 bằng 4, viết 4.
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